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(1887 Câu đố dân gian cổ xưa) 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ DÂN TỘC 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các quyên sách đã in, phát hành uề câu đố dân gian Việt 
Nam đều nặng uêề sưu tâm thống bê ra các câu đố rồi trẻ lời ở 
đoạn phần sau của sách, tạo nên một sự thắc mắc khó hiểu cho 
người đọc. Đó là trường hợp những câu đố nói đến các sự uật, sự 
Uuiệc từ thời xa xưa, đã làm cho các độc gia trẻ hông hình dung 
nổi, kể cả bhi đọc lời giải đố ở phần sau. 

Thí dụ câu đố nói uề cái cốt xay lúa thủ công thời xa xưa dùng 
hình ảnh hai cói tại cối chạy đuổi nhau cùng năm tháng mà bhông 
gặp được nhau: “Người đứng bên hỉa sông - Người đứng bên 
này sông - Duối nhau hỳ cùng chẳng bắt được nhau thi bạn 
đọc trẻ uốn đã quen: cảnh máy xay xát ở nông thôn mới, chẳng hình 
dung nối, khi chỉ nói một chữ giải đáp gọn lồn: “cái cốt xay lúa”. 

Hoặc lời câu đố. “Thân em như cục 8Ố tròn, ăn đi lăn 
lại chẳng mòn tý mô" để nói uê cái trục đá lăn lúa thì quả 
thực là hiện nay với lối gặt hái hiện đại có nhiều hiểu máy tuốt 
lúa thì bạn đọc trẻ khó hình dung nổi cái con lăn lúa đó. 

Lại như câu “Sông Cạn nước 0uàng, con 'răn nằm 
ngang - Lấy sào mà chọc, nó ngóc đầu lên" thì thử hỏi 
còn bao nhiêu người sống ở các thời phải dùng cái loại đèn 
đĩa đựng dầu lạc màu uàng có ngâm một cái bấc rồi dùng một 
cái que để chọc bhêu cho bấc nhô lên cao cho sáng hơn khi bấc 
bị lụi dần, để hiểu rằng đó là cái đĩa đèn dầu lạc thời cổ xưa, 
trong lúc, hiện nay, giới trẻ chỉ thấy đèn điện ?. 

Thậm chí có những câu đố kỳ cục không hiểu đó là nói uể 
chỉ tiết gì, tuy rằng đã biết được "đáp số” đó là cái gì, uật gì. Thí 
dụ câu đố uê lịch "Mười một mười hai có bẻ yêu - Mười ba mười 
bốn ai chiều làm chỉ”. Chỉ có thể suy đoán các ngày đầu tháng 
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thì đẹp hơn các ngày cuối tháng chăng. Nhưng tại sao không chỉ 
các ngày “Tnùng” như cách gọi dân gian “mùng một... mùng 
mười” chứ hhông di gọi "mùng mười một - nùng mười hai” Phải 
đi tìm các cụ 70, 80 hoặc 90 thì may ra các cụ mới giải đáp nổi! 

Chính những điều bhó hiểu đó mới là "tính bác học" của 
câu đố dân gian! 

Lại còn những câu không nhằm uào “dữ biện" của uật liệu, sự 
hiện để người nghe đố tìm ra đáp số mà là do đùa dai, hài hước nên 
thật là khó lần mò ra ý nghĩa. Thí dụ câu đố uề cái "trách" là cái 
nồi nhỏ, dùng kho cá nhỏ thì các cụ dân gian lại đố là "cớ sao uắng 
bặt thư từ uãng la”. "Vắng thư từ" là giọng trách móc của người Uợ 
không thấy chông mình gửi thư uề. Cái trách kho cá bia thì có liên 
quan gì đến uiệc gửi thư nhưng các cụ bắt người ta phải suy ra cái 
hành động từ nội dung sự tình đùa dai để ám chỉ chơi chữ hình 
tương... “Trách" tài tình thật! Thật là chết uới các cụ: ai mà lần mò 
ra nổi ý xa xôi tít mù... chơi chữ hình tượng đùa dai đói. 

Có những câu đố chơi chữ thuộc cách nói, cách nghĩ của 
riêng địa phương nào đó. 

Lại còn những câu đố liên quan đến sự tích dân gian như 
sự tích Thạch Sùng, Tấm Cám, Cây bhế... 

Vì uậy quyển sách này bhông giống như tất cả các quyển sách 
uề câu đố dân gian, tuy rằng đều có tham khảo đối chiếu so sánh 
Uới chúng, ở những điểm sau đây: 

- Phần Giải, tức là có nêu ra căn kẽ ở mức tương đối các lý 
do, dữ biện, chỉ tiết nhằm làm cho bạn đọc ngày nay hiểu được 
đến mức phổ thông. 

- Phần luận, tức là những biến giải phân tích có tính lý 
luận, nghiên cứu như một luận 0uăn khoa học. 

Quyển sách này có thể dùng làm sách tham bhảo uê phân 
Văn học Dân gian Việt Nam trong chương trình các nhà trường. 

Xin kính cẩn cảm ơn! 

Xuân Nhâm Ngọ ˆ 


ĐÔNG VẤN 


PHẦN THỨ NHẤT 


TIỂU LUẬN 


I. TÍNH BÁC HỌC CỦA CÂU ĐỔ DÂN GIAN VIỆT NAM 


Nói chung, giới học thuật thường chú ý đến văn học viết 
hay văn học dân gian, đến chèo, tuồng vì tính triết lý sâu xa, 
ý nghĩa xã hội, chính trị sâu sắc của chúng. 

Câu đố dân gian thường được chú ý trong phạm vi sưu 
tầm, rồi giải đáp ẩn số của nó. Chưa thấy mấy tác phẩm 
nghiên cứu, phân tích về câu đế dân gian (tuy vẫn có rải rác 
một số bài nhỏ trên mặt báo). 

Phần nhiều người ta quan niệm câu đố dân gian là một 
trò giai trí thú vị, y như một món tráng miệng sau một bữa 
tiệc. Món tráng miệng đó dù đem đến một dư vị thoải mái, 
thú vị chứ ít người thấy rõ được tính “bách khoa” của kiến 
thức chứa đựng trong đó. Sau khi giải đáp được một câu đố 
nào đó thì hứng thú nghệ thuật tạm thời ngưng nghỉ để 
người ta phải suy ngẫm. 

- Khi xem vở chèo Quan Âm thị Kính, khán giả phải hồi 
hộp suy nghĩ một thời gian. Với Truyện Kiểu, người ta cũng 
phải tốn bao nhiêu cuộc tranh cãi. Giống như thế, truyện cổ 
dân gian Tấm Cám người đọc phải suy ngâm từ triết lý xã 
hội rồi tìm tòi, so sánh với các truyện cổ dân gian các nước 
như Cô Lọ Lem của Pháp, Con Côi con Vẹt của người 
Mường... Thậm chí có ý kiến cho rằng truyện cổ dân gian đó 
chịu ảnh hưởng từ truyện cổ dân gian nước ngoài.v.v... Trong 
khi đó, câu đố dân gian không hề mang các chất ngoại lai. 

Câu đố dân gian chứa đựng nhiều kiến thức bách khoa 
nên khi nghiên cứu, phân tích cần phải suy ngẫm ở bình diện 
tổng quan. Các kiến thức bách khoa đó đã được các quyển 
sách viết về câu đố dân gian Việt Nam thể hiện khi phân 


chia ra các phân mục như “Câu đố về nhà cửa”, “Câu đố về 
tình cảm”, “Câu đố về lịch sử”, “câu đố về các chữ”, “câu đố về 
dụng cụ sản xuất”... tuỳ theo mỗi tác giả soạn sách. 

Có nhiều câu đố khó kể cả được giải đáp mà cũng vẫn 
không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó. Đây là “tính bác học” 
của câu đố dân gian. 

Tính bác học thể hiện ở chỗ người giải phải vận dụng cả 
kiến thức về địa lý, thiên văn, khí tượng thuỷ văn, phong tục 
học, dân tộc học, chính trị, đạo đức, triết học đông tây, lịch 
sử, công nghiệp, nông nghiệp, kể cả sự hiểu biết về tình dục 
học ... thì mới hiểu nổi. 

Tính bác học của câu đố còn được thể hiện ở chỗ không 
chỉ cần hiểu biết về phương diện nội dung mà còn cần phải có 
kiến thức về nghệ thuật, về ngôn ngữ thì may ra mới vỡ lẽ. 
Bởi vì các cụ hay chơi trò ú tìm để đánh lừa hướng suy nghĩ 
của người nghe. Nhiều trò chơi chữ đã được thể hiện trong 
câu đố dân gian khiến người nghe vò đầu nhăn trán, mà vẫn 
không sao hiểu nổi. 

Phải có tầm cỡ “bác học” thì mới nghĩ ra những câu đố 
như thể. Dân gian đã sáng tác nên những câu đố rất “bác 
học”, đủ tầm cỡ khiến cho các nhà bác học cũng phải ngỡ 
ngàng. Nhà bác học có kiến thức cao siêu còn câu đố dân gian 
thì tỉnh ranh như miệng lừa của Trạng Quỳnh, nhúng tay 
vào cả nghiên mực mà vẽ nhanh một lúc mười con vật (mười 
con giun) để thắng đậm viên sứ tàu tài ba còn đang loay hoay 
trổ tài. 

Tính bác học của câu đố dân gian Việt Nam, được tách ra 
thành các phần kiến thức chi tiết đã được câu đố dân gian 
thể hiện sau đây: 


-_ Kiến thức về lịch sử. 

~_ Kiến thức về xã hội. 

—_ Kiến thức về thiên văn. 

-_ Kiến thức về địa lý. 

—_ Kiến thức về tình dục, tình vêu. 

-_ Kiến thức về tình thần đấu tranh. 

—_ Kiến thức về phong thuỷ. 

-_ Kiến thức về sình lý giải phẫu cơ thể con người. 
— Kiến thức về gia đình. 

-_ Kiến thức về công nghiệp. 

-_ Kiến thức về nông nghiệp. 

-_ Kiến thức về thủ công nghiệp. 

-_ Kiến thức về ngôn ngữ. 

-_ Kiến thức về dụng cụ gia đình và sản xuất. 


XV:á V9 


1. KIẾN THỨC VỀ LỊCH SỬ 

Lịch sử là dấu ấn cuộc đời qua diễn biến thời gian. Lịch 
sử là sự vinh quang cũng như cay đắng, sự rực rỡ huy hoàng 
cũng như thảm kịch của mỗi dân tộc, quốc gia. Thường dấu 
ấn lịch sử được tô đậm, cô đọng ở những cá nhân, danh nhân 
lịch sử. 

Các câu đố nêu lên kiến thức về lịch sử nước nhà, chúng 
ta thấy rõ cả một quá trình diễn biến thời gian từ cổ xưa cho 
đến nay. 

Câu đố nói về lịch sử cổ xưa thường đề cập đến các sự 
tích, huyền thoại. 
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Đó là sự tích anh hùng đánh giặc Ấn đời Hùng vương 

của Thánh Gióng được thể hiện trong câu đố: 
Hỏi ai là tiểu anh hùng 
Vua ban ngựa sốt, roi đồng tiến quân, 
Sau khi toàn thống Giặc Ấn 
Sóc Sơn rời bỏ cõi trần lên tiên? 

và: 

Nơi nào sự tích lạ bỳ 
Trẻ thơ ba tuối đã ởi giết thù? 

Câu trên là điểm đến sự tích người anh hùng nhỏ tuổi. 
Câu đố dưới là điểm đến làng Phù Đổng, nơi sinh ra người 
anh hùng lên ba đã dùng roi sắt, cưỡi ngựa sắt đánh tan giặc 
Ấn rồi bay lên trời tại núi Sóc Sơn. 

Sự tích đậm đà màu sắc dân tộc thời Hùng Vương đã 
được In dấu trong câu đố về chàng Mai An Tiêm bị vua đầy đi 
đảo xa, vùng Nga Sơn Thanh Hoá hiện nay, đã cần cù sắng 
tạo lao động để rồi tìm ra một giống dưa quý - dưa hấu.: 

Đố ai đã bị đi đầy 

Chỉ 0ì câu nói - đêm ngày đdo xa 

Rồi sau đó được uua tha 

Đem uề dưa hấu, đậm đò thơm ngon? 

Kiến thức lịch sử còn thể hiện trong câu đố dân gian đã 
nêu lên hoàn cảnh lịch sử đắp luỹ, xây thành vào mức công 
phu, kỳ công dài nhất, lớn nhất nước Việt Nam, đó là thành 
Cổ Loa: 

Nơi nào thành đắp công phu 
Nó quý bắn giặc chết như ngd rừng? 


Thử hỏi còn mấy ai hiểu được cái ý đồ “nỏ quý bắn giặc 
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chết như ngã rừng”? là chỉ việc tướng Cao Lỗ đã sáng chế ra 
nỏ liên châu, bắn một loạt ra nhiều mũi tên để điệt giặc 
ngoại xâm, không như loại tên nó bình thường bắn ra từng 
phát một. Đã thế, ý “nổ quý” này còn phải đề cập đến sự tích 
huyền thoại. "Thần Kim Quy” hiện lên điệt ma quỷ giúp An 
Dương Vương Thục Phán xây thành, sau đó còn rút cá! móng 
chân rùa dùng để làm lẫy nỏ tạo nên thế thần linh của cái nỏ 
để bắn một lúc chết hàng loạt quân Triệu Đà. 

Sự tích "lẫy nó" thần Kim Quy" này chắng qua chỉ là 
hiện tượng thần bí hóa việc Tướng Cao Lỗ sáng tạo ra nỏ liên 
châu thời An Dương Vương mà thôi. 

Các chứng tích lịch sử oai hùng của dân tộc ta cũng được 
câu đố dân gian đề cập đến qua các địa danh oanh liệt. 

Nơi nào tên gọi lây lừng 
Bao phen thuyền giặc chìm dòng sông sâu? 
Sông Bạch Đằng hai lần phá tan quần giặc ngoại xâm. 
Nơi nào rừng núi một màu 
Cửa di, tướng giặc mất đầu lăn gô? 
Ai Chi Lăng, chém đầu tướng giặc Liễu Thăng: 


Nơi nào gần chốn binh đô 
Thây giặc chết, chất thành gò đống cao? 
Gò Đống Đa, đánh tan hai mươi vạn quân Thanh: 


Câu đố dân gian đã đề cập đến từng giai đoạn lịch sử 
nước nhà một cách đa dạng. 

Cuộc khởi nghĩa oai hùng nhưng bị thương, đánh dấu 
một mốc son quật khởi của dân tộc ta, luôn thối lên trong 
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lòng người Việt Nam, kích thích lòng yêu nước trước họa xâm 
lăng là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Đã có hàng loạt 
câu đố nhiều dạng, vẻ về Hai Bà Trưng: 


- Thù chồng nợ nước, hỏi di 


Đuốt quân tham bạo, diệt loài xâm lăng 
Mê Linh nổi sóng đất bằng 
Hát Giang ghi dấu hờn căm đến giờ? 


- Ngàn năm trang sử còn ghi 


Mê Linh, Sông Hát chỉ uì non sông 
Chị em một dạ, một lòng 
Đuổi quân Tô Định khỏi uùng biên cương? 


- Đố ai nêu lá quốc bỳ 


Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời 
Yếfu,.Ehớn,;đủï dối tuái trời 
Giặc Tô mất uía, rụng rời thoát thân? 


Những dấu tích chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng đã được nêu lên trong câu đố dân gian ngắn gọn: Mê 
Linh là quê hương Hai Bà Trưng, đồng thời lại là kinh đô 
thời Trưng Vương, Sông Hát là nơi đã có rất nhiều chiến 
tướng của Hai Bà Trưng, Tô Định là tên giặc Thái thú bị Hai 
Bà Trưng đánh đuổi chạy về phương Bắc. 


Còn một nhân vật lịch sử khác cưỡi voi dữ đánh quân 
Ngô, đó là Bà Triệu Thị Trinh mà dân ta quen gọi là Bà 


Triệu: 


Đầu 0uoi ai phất cờ uàng 

Làm cho nữ giới Uuẻ uang odi hùng 

Quần thoa mà giỏi biếm cung 

Đạp luồng sóng dữ, theo cùng bào huynh. 
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Thật là một bản tóm tắt đầy đủ về người nữ anh hùng 
dân tộc Triệu Thị Trinh: Cưỡi voi chiến đấu cùng người anh 
Triệu Quốc Đạt. Đặc biệt trong câu đố này ta phải nghĩ đến 
một ý mà nếu kém hiểu biết lịch sử thì có lẽ người nghe sẽ bị 
bế tắc vì nó đề cập đến một câu nói nổi tiếng của bà Triệu 
Thị Trinh "Tôi muốn cưỡi con cá kình, đạp luồng sóng dữ" để 
thể hiện ý chí quật cường của người phụ nữ đất Việt. Trong 
lịch sử nước Việt ta, có một số câu nói nổi tiếng, mà câu nói 
của bà Triệu Thị Trình là một câu nói rất hay. 

Câu đố dân gian để cập đến các nhân vật lịch sử nước 
nhà bằng cách nêu rõ những đặc điểm nhân cách cá nhân rất 
tiêu biểu cho cuộc đời họ đồng thời cũng là tấm gương phản 
ánh tính chất Việt Nam trong thời điểm lịch sử đó. 

Đối với Đình Bộ Lãnh, tưởng không có đặc điểm gì in sâu 
trong tâm khảm người dân Việt bằng chuyện "chăn trâu, 
dựng cờ lau tập trận" của vị vua Vạn Thắng Vương này: 

Ai thường tập trận uới bầy trẻ trâu 
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Sứ quân dẹp loạn phân tranh 
Dựng nền thông nhớt, sử xanh còn truyền ? 


Đối với Triệu Quang Phục, vị tướng chỉ huy khu căn cứ 
kháng chiến Đầm Dạ Trạch, nơi đã lưu lại dâu tích bay lân 
trời của huyền thoại tình sử Chủ Đồng Tủ - Tiên Dung, cũng 
được nhằm vào các đặc điểm chính của vị tướng này: 

Lấy Dạ Trạch làm nơi bhúng chiên 
Hỏi ai ngang dọc bhắp miền sây lau? 
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Đối với Mai Thúc Loan - Mai Hắc Đế thì đặc điểm da 
mặt đen sạm đã làm cho người dân nước Việt nhớ mãi: 
Người Hà Tĩnh mặt đen như mực 


Vua nào mặt sốt đen sử? 


Đối với Phùng Hưng thì thành tích đánh dẹp quân 
Đường và cái danh hiệu được đân mến tặng Bố Cái Đại 
Vương là đặc điểm nối bật của ông: 

Một phen quét sạch quân Đường 
Nổi danh Bố Cái Đại Vương thuở nào? 


Đối với Ngô Quyền, người đã mở ra trang sử "ký nguyên 
độc lập" sau thời Bắc Thuộc bằng thành tích chiến thắng trên 
sông Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán: 

Đố di trên sông Bạch Đằng 
Làm cho cọc nhọn, dọc ngang sáng ngời 
Phá quân Nam Hán tơi bời 
Gươnn thần độc lập, giữa trời uung lên? 


Đối với vị anh hùng lần đầu tiên phát ra bản tuyên ngôn 
độc lập của nước ta "Nam quốc sơn hà nam đế cư", vị tướng 
đã cầm quân đánh giặc ngoại xâm từ trong hang ổ của 
chúng, câu đố dân gian đã giúp cho người nghe hiểu được 
những chiến tích oai hùng của vị lão tướng Lý Thường Kiệt: 

Đố di đánh Tống bình Chiêm 

Ba ngày phú 0uở Khâm, Liêm hai thành 
Ung Châu đổ nát, tan tùnh 

Mở đầu Bắc phạt, uy danh uang lừng? 


Đối với ông trạng có công đem về cho dân gian giống đỗ, 
ngô, một ông trạng nước Việt đã được nhà Minh phong là 
trạng nguyên, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan: 

Ai người mang đỗ, ngô uê 

Dạy dân cày cây lên mùa 0uòng tươi 

Ái người có gậy càng cua 

Thi ca uyên bác trong triều nhà Lê 

Vua sai đi sứ lúc uề 

Nhà Minh bính nể phong là trạng nguyên 
khi già trí sĩ quê hương | 

Vẫn lo trăm nỗi người dân còn nghèo? 

Đối với một triều đại hưng thịnh bậc nhất của chế độ 
phong kiến Việt Nam, đã từng ba lần đánh thắng giặc 
Nguyên Mông hung bạo, thì các nhân vật lịch sử chói lọi như 
những ngôi sao trong bầu trời lịch sử Đại Việt, thì: 

Như Trần Thủ Độ, vị Thái sư mưu mẹo, cây trụ cột của 
triều Trần: 

Hỏi at thề trước mặt uua 

Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng? 
Như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: 

Tướng nào bẻ gây phò uua? 

Đố ai nổi sóng Sông Rừng 

Đã uui Hàm Tử lại mừng Chương Dương 

Vân Đồn cướp sạch binh lương 

Nột Bàng mai phục, chặn đường giặc lui? 
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Như vị tướng trẻ Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã nổi 
đanh vì lá cờ thêu sáu chữ vàng "Phá cường địch, báo hoàng ân" 
cũng được câu đố dân gian nêu lên điểm chủ yếu của cuộc đời: 

Bác anh hùng tài không đợi tuổi 

Sáu chữ cờ giong ruối khắp nơi 

Đánh cho quân giặc tơi bởi 

Chương Dương, Hàm Từ rạng ngời chiến công? 


Như Hội Nghị Diên Hồng lưu dấu muôn thuở về tỉnh 
thần đồng lòng giữ nước: 
Khắp nơi bô lão uề đây 
Lòng già chí trẻ giơ tay thê nguyền 
Muôn lời quyết chiến uang lên 
Hội gi đoàn hết, giặc Nguyên tan tành? 


Bên cạnh triều Trần, Triều Lê cũng đánh dấu một triều 
đại huy hoàng của chế độ phong kiến Đại Việt. 

Hình ảnh Lê Lợi, vị vua sau mười năm gian khổ khởi 
nghĩa, được câu đố dân gian khắc họa trong nhiều câu, điển 
hình ở một vài câu sau đây: 

Đố di gian khổ chẳng lùi 

Chí Linh mấy lượt, nếm mùi đăng cay 

Mười năm bình định ra tay 

Thành Đông Quan, mất uía bầy Vương Thông? 
Can trường hhúng chiến mười năm 

Anh hùng áo uỏdi nhiều lần bhốn nguy 

Gian lao nào có quan gì 

Gươm thần trẻ lại chính uì quốc dân? 


Lê Lợi đã chỉ huy cuộc khởi nghĩa mười năm để đánh bại 
quân Minh, đã bị khốn khô ở núi Chí Linh, đã vây thành 
Đông Quan khiến tên Tổng Binh Vương Thông kinh hãi. mất 
vía, và chính ông cũng đã trả lại gươm thần cho thần rùa nơi 
hồ Tả Vọng bên bờ sông Hồng, khiến cho hồ này được gọi một 
cái tên mới là Hoàn Kiếm. 

Hình ảnh vị quân sư tài năng Nguyễn Trãi cùng được 
câu đố dân gian để cập đến: 

Từng phen khóc lóc theo cha 

Nồi đem nợ nước tình nhà ra cân 
Nút Lam tìm giúp mình quân 

Bình Ngô Đại Cáo, bút thần ra tay? 

Một khi mất nước thì nhà tan, cha là Nguyễn Phi Khanh 
bị bắt đi đầy sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi đã khóc lóc theo 
cha lên đến Ai Nam Quan. Sau khì được cha khuyên trỏ lại 
tìm con đường cứu nước, Nguyễn Trãi đã tìm đến Lam Sơn 
giúp Lê Lợi đánh thắng giặc Minh. Ông là tác gia bản tuyên 
ngôn độc lập lần thứ hai trong lịch sử đất nước, bản "Bình 
Ngô Đại Cáo", một áng hùng văn bậc nhất trong văn chương 
nước Việt. | 

Hình ảnh người anh hùng hy sinh vì nước, vì chúa của 
Lê Lai đã khiến cho đất trời cũng sầu thương cảm phục: 

Đố ai Uì nghĩa quên mình 

Hoàng bào đổi mặc, quân Minh bị lừa 
Ngày nay nhắc chuyện ngày xưa 

Hăm hai, hăm mốt, nắng mưa không nhòa? 


Đó là tích "Hăm mốt Lê Lai - Hăm hai Lê Lợt' để kỷ 
niệm các ngày mất của hai vị anh hùng chống giặc Minh. Cứ 
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đến các ngày đó thì trời thường mưa tâm tã mà dân gian cho 
là trời thương khóc Lê Lan. 
Bước sang thời khởi nghĩa Tây Sơn, trận đại chiến Đống 

Đa của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã được câu đố 
dân gian nêu lên: 

Được tin cấp báo, hỏi di 

Đưa quân ra Bắc, diệt loài xâm lăng 

Ngọc Hồi khí thế thêm hăng 

Mùa xuân chiến thăng, dựng bằng uy danh 

Bạt hồn tướng tá Mãn Thanh 

Nghìn năm uăn hiến, sử xanh còn truyền? 


Người góp phần nêu lên kế sách đánh giặc cho Bác Bình 
Vương Nguyễn Huệ - là vị sĩ phu ẩn sĩ La Sơn Phu Tử 
Nguyễn Thiếp. Câu đố dân gian đã đề cập đến ông một cách 
tường tận, khiến cho những ai còn non yếu về kiến thức lịch 
sử sẽ bổ khuyết được cái lỗi của mình: 

Làng Nguyệt Ức có một người 

Khai Xuyên tên chữ, hiệu thị Hạnh Am 
Đang làm trí huyện bo quan 

Lục niên ẩn tích dạy đòn họẻ sinh 
Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình 
Đố ai biết được tiên sinh tên gi2 


Lịch sử thời kỳ cận đại, được câu đế dân gian đề cập đến 
từ thời gian giặc Pháp xâm lược nước ta. 
Hình ảnh những tấm gương như yêu nước Nguyễn Trì 
Phương, Hoàng Diệu đã được câu đế dân gian ca ngợi: 
Phò uua trdi đã ba triều 
Vào nam ra bắc một điều tận trung 


19 


Bị thương thuốc giặc chăng dùng 
Nhịn ăn tìm cái chết hùng mà uinh? 
Nguyễn Tri Phương. 
Làm quan tổng đôc Hà Thành 
Giữa hi uận nước, tơ mành treo chuông 
Mất thành, tự uấn theo luôn 
Tấm gương trung liệt còn muôn năm truyền ? 


Hoàng Diệu. 


Sau hai vị anh hùng tuân tiết chống Pháp là hình ảnh vị 


vua tre Duy Tân có lòng yêu nước: 


Ngai uàng hư uị nào uinh 
Vì dân trờồn khỏi hoàng thành giữa đêm? 


Tiếp đó, các vị văn thân cần vương giúp vua đứng lên 


khởi nghĩa theo tiếng gọi của nhà vua, tức cũng là của non 
sông, như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng... cũng được 
câu đố dân gian đề cập đến: 
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Với nhà yêu nước 
Đố ai ngang dọc uẫy uùng 
Vũ Quang bhởi nghĩa, hợp cùng uăn thân? 
Phan Đình Phùng. 


Đố at qua Nhật, sang Tâu 
Soạn thành “Huyết Lệ Lưu Cầu tân thư" 
Hô hào uận động Đông Du 
Kết đoàn cùng uới sĩ phu bhấp miền ? 
Phan Bồi Châu. 
Còn ai đập phú giữa trời trơ trơ? 
Phan Chu Trinh. 


Không hiểu độc giả còn nhớ đến bài thơ “Đập đá ở Côn 
Lôn” của nhà chí sĩ họ Phan này không nhỉ? 
Đố ai dâng bản điều trần 
Mong được góp phần ích nước lợi dân 
Tiếc thay lại bị đình thần 
Cổ hủ nhìn gần, đem bác bỏ luôn? 
Với nhà cải cách duy tân Nguyễn Trường Tộ 
Cuộc khởi nghĩa mang màu sắc dân chủ tư sản đầu tiên 
tại nước ta do Nguyễn Thái Học lãnh đạo nổ ra ở Yên Bái đã 
bị đìm trong biển máu: 
Hòa bình ai uẫn chủ trương 
Rồi sau bhỏi nghĩa, múu xương góp phần 
Không thành công cũng thành nhân 
Cùng mười hai bạn xỏ thân rơi đầu? 


Câu đố này gợi đến một kiến thức lịch sử về câu nói của 
Nguyễn Thái Học "Không thành công cũng thành nhân" khi 
tính đến việc tiến hành khởi nghĩa Yên Bái, nếu không thắng 
lợi thì người đời cũng nhớ đến ông (thành nhân). 


Người bạn chiến đấu thân cận của Nguyễn Thái Học là 
Ký Con - Đoàn Trần Nghiệp đã được câu đố nêu lên: 
Thư ký tại Việt Nam khách sạn _ 
Cương quyết làm cách mạng chồng Tây 
Chỉ huy đánh phá đó đây 
Thực dân bhiếp sợ, người này là at? 


Các vị anh hùng đã đứng lên khởi nghĩa chống Tây cũng 
đã được câu đố dân gian nêu lên, bổ sung về kiến thức lịch sử 
cho giới trẻ và toàn dân: 


BÀI 


Đố ai khởi nghĩa Thái Nguyên 
Giữa nơi doanh trại, cướp quyền chỉ huy 
Phúo sơn gặp bưứớc gian nguy 
Ngang nhiên tuần tiết, chỉ uì non sông? 
Đội Cấn. 
Ảo ào Pháp chiếm miền Đông 
Lãnh binh bdo uệ non sông, xóm lòng 
Đánh Chợ Lớn, phú Tân An 
Rồi uê Kiến Phước, bảo toàn chiến khu 
Sau UÈ tùy tướng hèn ngu 
Nghĩa quân đã b¡ giặc thù danh tan? 
Trương Định. 
Giúp quan Tún Lý họ Phan 
Lập đồn kháng chiến Vũ Quang diệt thù 
Đêm ngày gian khổ công phu 
Đúc nên súng đạn tiên trừ thực dân 
Chiến trường oanh liệt xa thân 
Còn treo gương sáng cho dân đời đời? 
| Cao Thắng. 
Ba Đình chiến lũy uừa xây 
Giao thông hai ngủ giặc Tây nghẽn đường? 
Định Công Tráng. 
Nhìn chung, câu đố dân gian đã đi suốt chiều dài lịch sử 
dân tộc từ cổ xưa đến hiện đại. 
Kiến thức trong câu đố dân gian đã bổ sung, giáo dục cho 
giới trẻ và toàn dân hiểu biết lịch sử. Tính bác học trong câu 
đố dân gian đã được thể hiện ở kiến thức lịch sử này. 
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2. KIẾN THỨC VỀ ĐỊA LÝ 


Câu đố dân gian đã quan sát tự nhiên như những nhà 
thiên văn, địa lý, khảo sát rồi nêu lên những câu hỏi có thể 
bổ sung cho kiến thức những bài học khoa học phổ thông. 

Có lẽ cuộc sống con người trên trái đất này đã phụ thuộc 
vào Mặt Trời nên câu đố dân gian đã dành hàng chục câu cho 
hiện tượng thiên nhiên này. 


Kiến thức về Mặt Trời: 
Sớm chiều gương mặt hiền hòa 
Giữa trưa bộ mặt chói lòa gắt gay 
Đi đồng đông, uê đằng tây 
Hôm nào uống mặt, trời mây tối mù 
Cái øì tròn 0o tròn 0o 
Không nhuộm mà đỏ 
Đi miết ca ngày 
Mà đứng một chỗ? 
Câu đố vừa nêu, đã khẳng định tính "định tình" của Mặt 
Trời, khác với hành tinh đi chuyển như trái đất của chúng ta. 


Kiến thức về mặt Trăng, cũng được câu đố dân gian dành 
cho một khối lượng hàng chục câu: 
Ở cao tít trên trời 
Mười làm, mười sáu xinh tươi lạ thường 
1a là chị, lại là ông 
Ngoài hai mươi tuổi mà trông đã già? 
Thật là một sự tổng hợp kiến thức thiên văn học kiêm 
kiến thức ngôn ngữ văn học: mặt trăng thường tròn đẹp vào 
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ngày mười lăm, mười sấu âm lịch, đến ngày hai mươi thì đã 
bước vào giai đoạn "hạ tuần", người ta vừa gọi là "Ông trăng" 
lại vừa gọi là "Chị Hằng Nga". 


Mặt Trăng phải chăng là niềm vui dịu mát của con người dù 
là tuổi thơ hay cụ già, khác hẳn bộ mặt nhăn nhó của Mặt Trời, 
nên hình ảnh trong câu đố cũng êm dịu như thi ca: 


Mặt gt mút dịu đêm nay 


Cây đa chú Cuội đứng đây rõ ràng? 


Biết bao hình ảnh đẹp về Mặt Trăng đã được câu đố phác 


họa ra: 


Thuở bé thì có hai sừng 

Đến khi nửa chừng thì lớn bụng ra 

Đến năm ba mươi tuổi già 

km nhớ lúc ca lạt ra hai sừng 

Trán em nở, mốt em tròn 

Người em uừa đẹp, uừa tròn, uửa xinh 
Trách em sao khéo 0ô tình 

Đêm đêm chỉ ngủ một mình trong cung? 


Ngoài hình ảnh thân thuộc về Mặt Trời và Mặt Trăng. câu 
đố dân gian còn tổng hợp cả bầu trời, các vì sao: 
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Có người mặt trắng như bông 

Có một ông chồng mặt đó như son 
Ban đêm thấy đặng trăm con 

Ban ngày trốn hết chẳng còn một di 
Cha đi thăm thắm đường dời 

Mẹ thời ở lại có thơi trong lòng? 


Đã thế, các ngôi sao quan trọng có tác dụng đến cuộc 
sống con người cũng được câu đố dân gian đề cập đến. 


Về sao Bắc Đấu, ngôi sao có tác dụng dẫn đường thì: 
Xinh như đóa hoa củi ngông 
Cứu nguy bao bẻ bênh bồng giữa khơi? 


Về ngôi sao Mai, thì: 

Tiếng gà gáy sớm thật tài 

Gọi lên được đóa hoa nhùi lung linh? 
Về ngôi sao chổi, thì: 

Không có cánh mà có đuôi 

Những toan dọn cỏ bầu trời sạch trong? 
Về sao Thần Nông, thì: 
| Phúi chăng ở uới nàng tiên 

Mà phải cày cấy đêm đêm giữa trời? 
Các hiện tượng thiên nhiên khác cũng được câu đố dân 

gian đề cập tới. 

Nào biển cả: 

Trông ra thăm thẳm lại mênh mông 

Chẳng có một người lại bảo đông 

Đứng mói lâu tây nhìn ngoảnh lại 

Xa xa chủ thấy đám mù không? 


Nào nước mưa: 
Cái gì lòng ở quanh đây 
Nóng lên kết cánh mà bay uê trời 
Lạnh thì lại trở xuống chơi 
Chờ hht hịp nóng tức thời bay lên ? 
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Nào con nước trên các triền sông: 
Con to con nho qua đây 
Cũng đều ghé mũi nơi này, chẳng không 
Việc lên uiệc xuống đã xong 
Bấy giờ lại sẽ ung dung đi uề? 


Nào cầu vồng: 

Xanh xanh đo đó, uàng uàng 

Bắc cầu thiên lý năm ngang một mình? 
Nào sấm: 

Chẳng ai biết mặt ra sao 

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm âm? 
Nào sét: 

Ba gang ba tấc đánh chết người ta 

Quan không dám tra, làng bhông dám xử? 


Nào giông: 
Đi đến chỗ nào 
Ảo ào chỗ ấy 
Tai thì nghe thấy 
Mắt nhìn thì không? 


Nào gió: 
Cát đâu ai bốc tung trời 
Sóng sông ai 0õ, cây đổi ai rung? 


Nào mây: 
Khi xanh, khi trắng, khi hồng 
Chống thả dưới nước cũng bồng bênh trôi? 


Nào tia nắng mặt trời: 
Cái gì trong trắng nhẹ nhòng 


Chọc qua giàn Ïó, chẳng làm lú rung? 


Nào hiện tượng thiên nhiên: 
Không ai đăp mà cao (nút)? 
Không ai đào mò sâu (bề)? 
Không ai trêu mà hóc (mưa)? 
Không ai chọc mà đui (đêm tốt)? 


Cả những kiến thức vật lý, hóa học, khí tượng khác cũng 
có chứa trong Câu đố dân gian Việt Nam. Nhận xét bản chất 
đặc tính chủ yếu của vật chất: 

Như không khi: 

Cuộc đời uô sắc, uô hình 
Thân em trôi nổi, bồng bênh đó đây 
Có em, người uật có cây 


Đều sinh sống được, em hay giúp đời? 


Như bầu khí quyển bao quanh trái đất thì: 
Cói gì ở khốp mọi nơi 


Dài trăm cây số, mắt người khó trông? 


Như chất ở thể khí thì: 
Vốn không có dáng có hình 
Chỉ nương theo thể của bình đựng thôi 
Nở ra ép lại đàn hồi 


Người mò đã muốn thì tôi cũng chiêu? 
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Như ngọn lửa thì: 
Có ngọn, bhông có gốc 
Tính nóng bốc bừng bừng 
Da dẻ đỏ hông hồng 
Thích ăn than ăn củi? 


Kiến thức về địa lý tự nhiên thì chứa trong câu đế dân 


gian các tên con sông chủ yếu của đất nước: 


28 


Nêu tên con sông Hồng lớn nhất miền Bắc: 
Sông gì nước đỏ phù sa? 


Nêu tên con sông Cửu Long to rộng nhất miền Nam: 
Sông gì uốn khúc như là rồng bay? 


Nêu tên con sông Bạch Đằng đánh tan quân giặc: 
Sông gì xác giặc chất đầy? 


Nêu tên con sông Cầu của miền Quan họ: 
Sông @tL không chủy ngày đêm lừng lờ? 


Nêu đặc điểm con sông Vàm Cỏ: 
Một dòng hai nhánh đông tây 
Xưa nhiều có mà ngày nay lúa nhiều? 


Nêu đặc điểm thơ mộng của sông Hương: 
Lượn dòng bên một cố đô 
Con thuyền chở mộng, giọng hò 0uút cao? 


Nêu đặc điểm mốc chia cắt hai miền của sông Bến Hải: 
Hai mốt năm, mới thông cầu 
Bắc Nam gặp mặt nơi nào 0ui hơn? 


Nêu đặc điểm dấu tích chiến thắng của sông Lô: 
SÔng nào rừng núi mịt mùng 
Tàu Táy một thuở chìm dòng nước sâu? 
Nêu đặc điểm chảy trong vùng lúa phì nhiêu của sông Thái Bình: 
Sông nào tên thật hiền hòa 
Là tên tỉnh lúa phù sa đắp bồi? 


Nêu đặc điểm riêng biệt của cách chảy ngược lên phía 
trên lạ đời của con sông Kỳ Cùng - Xứ Lạng: 
Mọi sông xuôi hướng thong dong 
Riêng chàng lại chủy ngược dòng 0ì sao? 


Kiến thức về bốn mùa cũng có trong câu đố dân gian? 
Mùa xuân thì: 
Mùa nào cây cối xanh tươi? 
Mùa hạ thì: 
Mùa nào nóng bức trong năm? 
Mùa thu thì: 


Mùa nào lá rụng đây sân 
Khiến cho thị sĩ, uăn nhân căm hoài? 


Mùa đông rét mướt thì: 
Mùa nào mặc áo bông len? 


Khối kiến thức về địa lý tự nhiên đã góp phần vào kho 
kiến thức bác học của câu đố dân gian Việt Nam. 

Nói "câu đố dân gian có tính bác học" về phương diện nội 
dung là như vậy. | 


29 


3. KIẾN THỨC VỀ SINH VẬT HỌC 
Về phương diện sinh vật học thì có lẽ câu đố dân gian 
xứng đáng là một pho sách sinh vật học chứa một khối lượng 
kiến thức phong phú, đa dạng. 
Chim bồ câu bay lượn trong ngày hội thi thả chim: 
Rủ nhau uề hội xuân 
Từng đàn bay cao ngất. 


Con vạc đi ăn đêm: 
Có những bạn len lút 
Kêu uang giữa đêm sương? 


Con cò thì lặn lội kiếm cá tép, thường ngủ co trên một chân 
như làm xiếc: 
Có bạn giữa ruộng nương 
Đứng một chân ngủ được. 


Con chim bổ nông to kềnh thì kiếm ăn nơi sông nước: 
Đời lênh đênh sông nước 
Mình to bằng chiếc nơm. | 


Con chim cuốc thì kêu ra rả suốt đêm hè:: 
Có những bạn khắc bhoải 
Rêu suốt ca mùa hè. 


Con chim gõ kiến thì đặc sắc ở cách kiếm ăn và cái đầu có mào: 
Thầy chùa đội mũ bình thiên 
Mình choàng áo gấm lại quyền hát ca 
Chỗ nào mà có tà ma 
Thầy cô phạt một qủy la cùm cùm. 
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Con chim đa đa luôn kêu nơi rừng núi: 
Nào có ai chia đất 
Mà giữ một đồi riêng? 

Chim chào mào thì có cái mào đỏ và cái đuôi dài: 
Đăng trước có quở ới 


Đăng sau mang con dao. 


Chim ri nhỏ bé và làm tổ theo kiểu kết khâu các lá: 
Mình bé nho tài bhâu 
May lá thành tổ đẹp. 


Con công thì rực rỡ nhất vì cái đuôi đặc biệt đẹp của nó: 
Lấp la lấp lánh 
Tự anh đèn sa 
Cái đuôi của nó xòe ra 
Giống như chiếc chối mà ta uẫn dùng. 


Chim đại bàng mang sự tích cắp công chúa trong truyện 
Thạch Sanh: 
Cánh rộng mà bhoe nhất 
Cắp công chúa bay đi. 


Con chim vẹt thì học nói tiếng người một cách máy móc: 
Mặc áo xanh học mó 


Nói mà chăng hiệu đâu. 


Qua khoang có cái vành màu trắng nơi cổ: 
Người đen khăn trắng bận uai 
Quần xắn đầu gối, không di tài bằng. 


Con cú đi ăn đêm và có tiếng kêu rợn người: 
Ngày ngủ đâu d¡ biết 
Kêu rùng rợn đêm thâu. 


Cùng họ với giống chim là giống gà. 
Con gà trống thì: 
Chân đạp miền thanh địa 
Đầu đội mũ bình thiên 
Mình thì bận áo mẽ tiên 
Ban ngày đôi ba uợ, tối năm riêng bêu trời. 


Con gà mái thị: 
Yếu điệu thục nữ, con gái hảo cầu. 


Sinh vật dưới nước được phan ánh thật là đa dạng trong 
câu đố dân gian: 
Con cá rô phi: 
Quê nó ở biển đông 
Nay ta đưa uào đồng 
Nó ấp trúng trong miệng 
Nó ấp con trong mồm. 


Con cá trê thì: 
Không phdi lưỡi câu mà có ngạnh 
Chẳng bị ai đánh cũng bẹp đầu 
Còn nho đã mọc đôi râu 
Tháng ngày ở chốn đầm sâu 0uấy 0uùng. 


Con tôm mang đặc điểm kỳ cục là có cứt trên đầu: 
Anh bia đột cứt đt đầu 


Tài chỉ mà lại mọc râu sái cằm. 

Con lươn luôn chui rúc nơi bùn lầy thì có câu đố: 
Tấm thân bao quản lấm đầu 
Hồ ío sông rộng nơi nào quê hương 
Giận mình 0ai hẹp thêm trường 
Cứ nămnăm lại lên đường thăm quê. 


Con cua có những đặc điểm về bộ càng, bộ chân, cái mai: 
Một ông chứa đám, tứmn ông đăng cai 
Lưng đeo đá mài, chân đi khủng bhiếng 
Hai gươm tám giáo mặc áo da bò 
Thập thò cửa lỗ, ai bắt không cho 
Giởơ gươm chém lạI. 


Con còng gió chạy nhanh biến nhanh vào lỗ cát: 
Vừa trông thấy người 
Đã chui uào lỗ 
Phai 0ì chạy nhanh 
Mang tên của gió. 
Con ốc có lối đi thật đặc biệt bằng mồm: 
Mồm bò, không phải mồm bò mò lại mồm bò 
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Thu thị, thủ thị, thù thì 


Vừa ăn, uừa ¡a, uừa ởi một đầu. 
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Con sò huyết có món thịt đỗ nên người ta gọi là ... huyết, 
tức là đỏ như máu: 
EKhom hhom như cái bàn tay 
Môm thì mồm dọc, ngậm nguy hột hồng 
Hai bên có hai hùng lông 
Ở giữa hột hông đỏ loét đỏ loe. 


_ Con sam, luôn ôm ấp lấy nhau, nên người đời ví như đôi vợ 
chồng gần bó: 
Cho hay duyên nợ bởi trời 
Vợ chồng âu yếu chẳng rời nhau ra. 


Con rùa vốn có bốn chân, có mai hình ngói, bụng hình hoa văn: 
Trên lợp ngói, dưới có hoa 
Một thồng ló cổ ra 
Bốn thằng rung rỉnh chạy. 


Con ba ba thì lại có hình thù hơi khác một vài nét so với rùa 
vì cái chân của ba ba có màng để bơi như chân vịt: 
Chân ut thịt gò 
Da trâu đầu rắn 
Biết cắn mà chẳng biết bêu. 


Con cóc khác con ếch ở một số đặc điểm nên câu đế đã 
biết lựa chọn: 
Cóc thì da sân sùi:Mfinh đen mặc da sồi. 
Ếch thì da nhẫn: Dưới bụng thì trắng như bông 
Trên lưng nhăn thín không lông đen sù. 


Con đỉa được câu đố mô tả khá đặc sắc: 
Thân em như miếng cao su 


Ở ăn tâm huyết bò trâu uới người 
Dù cho đất cạn nước uơi 
Ao khô hồ kiệt mà đời uẫn yên. 


Con muôi thật là con vật khó chịu cho con người: 
Chiêu chiêu ra dạo chơi uườn hạnh 
Tối lại uo 0e ớp má đào 
Ghẹo bẻ anh hùng cơn thức nhấp 
Trêu người thiếu nữ lúc chiêm bao. 
Khi nhỏ loài cá 
Lớn hóa loài chưn 
Quen thót ăn đêm 
Như thằng hẻ trộm. 


Con ruồi là loài sinh vật quấy nhiễu con người: 
Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng 
Người bé nhưng mà trí hhôn 
Của đền, cửa phủ, cửa tông môn 
Có ngon, cơm trắng thường bê miệng 
Má phấn môi son cũng được hôn. 


Con khỉ thì luôn nhảy nhót làm trò: 
Con gì nhay nhót leo trèo 
Mình đầy lông lá nhăn nheo làm trò. 


Con rận là một loại ký sinh sống trong quần áo bẩn để cắn người: 
Sứu chân mà lại nhọn đầu 


Ở phố hòng Uởi, nhuộm màu hàng da. 


Con bọ hung chuyên chui từ dưới đất lên: 


Dưới âm phu đội mũ mà lên. 


Con mọt, gặm gỗ cót két như ông thợ mộc, thì câu đố dân 


gian nói rằng: 
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Mình bằng hạt gạo 
Vỏ bằng hạt bê 

Hỏi đi đâu uề 

Ông đi làm thợ mộc. 


Con rết nhiều chân thì: 
Mình bằng lá sảy, mười bảy cọc chèo. 


Con sâu róm nhiều lông ngứa làm cho ai cũng sợ: 
Vừa bằng ngón tay, thay lay những thịt 
Thịn thít những lôn, Đời cha đời ông 
Ai ai cũng không dám mó. 


Con kiến có sáu cái chân chuyên đào hang ở trong đất: 
Mình mặc áo đỏ mà có sáu chân 
Làm nghề đào đất. 


Con ong bé tý, bay nhanh: 
Có cánh mà chẳng có đuôi 
Vừa bay lên trời đã chẳng thấy đâu. 


Con dơi là giỗng động vật có vú biết bay: 
Chuột chẳng phải chuột 
Chim chẳng phải chim 
Tối ngày mà lại sáng đêm 
Đời khinh sao lại còn tìm điểm trang. 


Con bọ ngựa có càng chân xẻ rãnh như răng cưa: 
Con gì sống ở trên cây 
Không chạy như bay cũng gọt là ngựa 
Không phải thợ xẻ cũng có cưa 


Không phởi cua cũng có càng. 


Con chuồn chuồổn có đôi cánh lúc nào cũng giương lên: 
Con gì cánh móng thân dài 
Lúc bay lúc đậu cánh thời đều giương. 


Con đom đóm chỉ bay ra từ lúc chập đêm với cái đít sáng 
lập loè: | 
Vừoc bằng hột quýt 
Lỗ đít trần tỉnh 
Bay ra rập rình 
Đêm trắng trời tối. 


Con nhện có đặc điểm thắt eo lưng: 
Eo lưng mù thắt cổ bông 
Mang bị hột cải chạy rông chạy dài 


Con rắn mối (thạch sùng) thì: 
Trong nhà hỏi có con gì 
Đêm ra bắt muỗi, ngày đi bắt ruồi 
Thình lình tắc lưỡi một thôi 
Bốn chân bám sát cạo uôi trần nhà. 


Con dế thì luôn kêu tỉ tỈ dưới đất: 
Dưới âm t¡, uừa đi uừa bhóc. 
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Con giun thì luôn đào đất: 


Mình dài nho nho 
Tay chân hhông có 
Suốt ngày lê la 
Làm đất tơi ra 
Cho cây chóng tối. 


Con rắn không chân mà có mặt khắp nơi: 


Con gì không chân mà đi khắp núi rừng. 


Con chó có lối ngồi, đứng khác thường: 


Đứng thì thấp, ngôi thì cao. 


Con mèo luôn rình bắt chuột: 


Con gì măt sáng uê đêm 
Năm trong bóng rối nhìn em dịu hiện 
Chuột bia uừa mới hiện lên 


Nghe hơi của nó láo liên chạy đài. 


Con chuột được câu đố dân gian nêu lên đặc điểm từng 


giống mội: 
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Bốn anh cùng ở một nhà 
Cùng sinh một giống cùng ra một hình 
Một anh thì đô cống sinh (chuột cống) 
Một anh quy quái như tỉnh trong nhà 
(Chuột nhất) 
Một anh thì xấu nết na (Chuột ngoài đồng) 
Một anh ăn uụng cả nhò đều ghen 


(Chuột trong nhà). 


Con bò, có "sách" trong ruột nhưng lại bị chê "ngu như bò”, 
có cái yếm và chăm chỉ làm ăn: 
Kè hè sách cặp trong lòng 
Mà mang tiếng dốt lạ lùng hay chưa 
Yếm dòi bhoác bộ tiểu thư 
Làm ăn chẳng quản sơm trưa nhọc nhằn. 


Con ngựa có mã đẹp: 
Chẩm châm châm bốn dâm bơi cạn 
Ban bàn ban hai bức màn treo 
Trước cửa tiền quân reo ra rẻ 
Sơu cửa hậu có ngọn cờ treo. 


Con voi là con vật uy phong có đôi ngà đẹp: 
Bốn cột tứ trụ, người ngự lên trên 
Gươm bạc hai bên, chầu uua thượng đế 


-_ Con hổ thì được gọi là "ông ba mươi" nhưng lại có tên là 
"hổ", như sự hổ thẹn con gái: 
Đường đường tướng mạo 
Lâm luỹ uy phong 
Đáng uì chúa tế một uùng _ 
Sao lạt thẹn thùng học thói nữ nhị 
Xuân thu ba chục đang thi _ 
Những phường trâu ngực só gì tưởi gươm. 


Con sư tử hơn mọi loài vì cái bờm oai phong: 
Râu hùm, mắt điện, tóc mây 
Rõ ràng con mẹ con thầy chẳng ngoa 
Đọc ngang trăm trận xông pha 
Sơn lâm đất chuyển, bình sa cát lầm. 
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Con lợn thường ăn nằm vì béo mỡ: 
Vật ăn nằm 


Người mang tiếng ăn nằm. 


Con dê có bộ râu khá đẹp: 
._ Hơn đời tốt bộ mày râu 
Trong làng sừng số dễ hầu bém di 
Tính quen dâu bộc ăn chơi 


^ ^ ^ ^ "A2 `? ^ 
Dâm ô để một tiếng cười Uê sau. 


Con nhím thi đặc biệt vì có những cái lông cứng: 
Cũng như loài bhúc có lông 
Mà sao lại cứng như chông thế này 
Hiển lành uốn tính xưa nay 


Kẻ nào đụng đến uía bay bình hồn. 


Con tằm đem lại lợi ích cho người: 
Con giống sâu ăn lá 
Lạt được người quý yêu 
Bởi làm ra uối óc 


Bởi dệt nên mỹ miều. 


Rõ ràng câu đố dân gian đã cung cấp cho người nghe 
một số lượng kiến thức khá vững vàng, tinh tế, có hình 
ảnh so sánh về sinh vật học tự nhiên, bổ sung cho kho tàng 
kiến thức đầy tính bác học mà nhiều thể loại khác không 
có được. 
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4. RIẾN THỨC VỀ CÔNG CỤ, NÔNG NGHỆP - THỦ 
CÔNG NGHIỆP 


Cuộc sống ở nông thôn ta chủ yếu là nghề nông. Dân ta 
sống bằng nghề trồng trọt và thủ công nghiệp. 

Câu đế dân gian đã chứa đựng những kiến thức về các 
công cụ nông nghiệp và thủ công nghiệp. 

Đó là sự phản ánh kiến thức về những đồ dùng quen 
thuộc hàng ngày của người nông dân. Cái cày là vật gần gũi, 
đi liền với trâu, để giúp người nông dân làm ruộng: 

Bộ tịch quan anh xấu lạ lùng 
Khom lưng, uốn gối ca đời cong 
Lưỡi to ra sức mà ăn bhoét 

Cái kiếp theo đuôi có thẹn không? 


Muốn điều khiển cái cày nông sâu, người ta dùng cái náp cày: 
Mình dài năm tốc nút một đàng 
Trên đè dưới tấn chẳng hở hang 
Khi sâu lại cạn tuỳ chàng muôn 
Dù ai phụ bạc uẫn đa mang. 


Cùng với lưỡi cày là cái ách đè lên vai trâu: 
Một mình lưỡng lự canh chẩy 
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà hình. 


Bên cạnh cái cày là cái bừa, một vật dụng quen thuộc, có 
hai thanh ngang và hai thanh dọc là cán bừa và mười hai cái 
răng bừa: 

Hai ngàng hai sổ rõ rùng 
Mười hai anh lính cả làng đều thương. 
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Cái liễm luôn là bạn thân thuộc của nhà nông: 
Ngán cho duyên phận tôi hông 
Có răng có lưỡi mà bhông có mồm 
Đời đời khum chiếc lưng tôm 
Giúp nhà nông uiệc sớm hôm chuyên cần. 


Cũng là vật dụng gặt lúa, cái hái lại mang hình thức cấu tạo 
khác cái liễm: 
Lưởi ngay dưới bụng thò ra 
Cói mũi nhọn hoặt độ ba phân dời 
Lúa cong nó mới trổ tài 
Ra công cưa liếm, ngắn dài sạch không. 


Cái xe kéo tay hay dùng bò kéo, cũng là dụng cụ cần thiết 
cho người nông dân: 
Quen ởi dọc chẳng bò ngang 
Hai chân là bánh đôi càng thẳng ngay 
Khi bò béo, lúc cầm tay 
Mùa uê hăng hái chỏ đầy lúa thơm. 


Cũng là dụng cụ để chở lúa về nhà, cái quang gánh đã góp 
phần lớn: 
Vốn xưa thì ở rừng xanh 
Đem uê hạ bán thì thành một đôi 
Kẻ di trước, người đi sau 
Khi uê thì lại ấp nhau mò nằm. 


Cùng với đôi quang là cái đòn gánh: 
Có đầu mà chống có đuôi 
Có một bhúc giữa, cứng nhưng lại mềm. 
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Cùng được sử dụng làm chức năng gông gánh nhưng cái 
đầu đòn xóc đã chịu tiếng hai lòng: 
Ngay mình chịu chữ thất trung 
Phố phường không làm bạn, bạn cùng nước non. 


Hai loại gầu rất quen dùng đối với nhà nông là gầu sòng 
và gầu giai: 
Gầu sòng cân ba cọc chéo làm giá đỡ và một gầu tre đan 
VỤC nước: 
Ba thằng đứng chéo cổ gà 
Một thằng đứng giữa, chạy ra chạy uào. 


Gầu giai: 
Em nay có đít có đầu 
Không trôn có miệng, bốn râu rõ ròng 
Cơm thì em chẳng muốn ăn 
Nước thì em uống, ao làng cạn bhô 
km làm trời cũng phỏúi thua 
Ngửa lên úp xuống cho uừa lòng ai! 


Cái cối giã gạo thời xưa được hiện lên trong câu đố dân gian: 
Ao sâu giếng quém 
Giúp ích cho đời 
Ông sư xuống tắm 
Chết cả ngàn dân. 


Cùng giúp người xay ra hạt gạo từ thóc để nấu cơm là cái 
cối xay thủ công: 
Cô hịa con cái nhà di 
Lưng mặc áo giáp, lỗ tai đeo chăm 
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Đúng bên nghe tiếng rầm rầm 


Quay đi quay mãi âm âm bêu Uuang. 


Cái con lăn đá hình ống tròn, dùng để trục lúa: 
Thân em như cục gỗ tròn 


Lăn đi lăn lại chẳng mòn tý mô. 


Cái quạt thùng để loại ra các hạt thóc lép: 
Bốn cắng mù chẳng hay ởi 
Bồn cánh rù rì phụt ra hạt thóc. 


Cái nơm dùng để bắt cá ruộng khá gần gũi với nhà nông: 
Mình em như cúi Uại 
lăng em thật là dài 
Muốn bắt cá ruộng thì cưới em đi. 


Còn cái ống trúm đặt bắt lươn thì có lẽ nhiều người càng 
không biết: 
Tù lu tú lú tù lù 


Đút đầu uô lại chống khu ra ngoài. 


Cái lờ bắt cá thì: | 
Minh dài một thước, hai mặt không lòng 
Chống chịu ở chợ, sao lại ở đồng. 

Cái vó bắt cá thì: 
Bốn cành, bốn chân đeo 
Người đầu những mốt, mình đây những goi 
Canh hhuya lạnh lẽo chỉ nòi 
Nước non, non nước tháng ngày xông pha. 
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Cái nhủi dùng để dũi tép cá con nơi đồng ruộng thì có dạng 
đặc biệt hình ba góc: 
Lựa sẹo ba góc 
Lọc sọc đâm uô 
Nước chảy ô ồ 
Lỗ bhu nhún h. 


Cái cần câu cá được câu đố dân gian nêu rõ: 
Mình tròn lưng lại cong cong 
Dây tơ uướng uít con ong nửa vời 
Ngày ngày dạo gót đi chơi 
Bắt con long hổ, ghẹo người thuỷ cung. 


Cái cuốc quen thuộc của nhà nông: 
Thân dài lưởi cứng là ta 
Hữu thủ uô túc đố là cát chỉ. 


Cái xêng thì: 
Xéo xéo ba góc, góc dưới bầu bầu 
Một cát ngoặc câu xâu uào giữa 
Hai tay nâng đỡ, cọ xát liền thân 
Để có uững uàng cũng nhờ bơ xéo 
Đố nàng cái chi? 
Con dao thì: 
Có sống mà chẳng có lưng 
Có lưỡi, có mũi mà không có mồm. 
Cái kéo có cấu tạo khá riêng biệt với hai lưỡi: 
Hai người ôm ấp lấy nhau 
Nhúng nhính đăng đầu, nhúc nhích đằng đuôi. 
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Cái xa kéo sợi xưa vốn là vật thân thiết đối với người 
nông dân. Bên cạnh cái cày, cái cuốc thì cái xa là vật dụng 
của nghề tầm tang quen thuộc. Cái xa vốn làm bằng tre uốn 
hình tròn có sáu cái que làm gióng khung. Xa là vật để kéo 
SỢI. 

Chỏ thế mò côu đố đỗ dựo vòo cóc yếu †ế cốu †Qo đó 
để đế về cới xo rằng: 

Sông tròn Uuành uạnh, sáu cánh bay bay 


Bay đêm bay ngày, đẻ con trắng toát. 


Trong khi đó cái cán bông dùng để loại hạt bông ra khỏi sợi 
bông thì: 
Ăn một bên, ia một bên 


Cách một tấm phên mà bhông thấy thối. 


Cái thoi trong nghề canh cửi của người nông dân thì được 
mô tả: 
Mình đen như quạ, da trắng như bông 
Chu qua uườn hồng, uừa đi uừa đẻ. 


Cái khung cửi dệt vải cổ xưa được in dấu ấn trong câu đố 
dân gian như sau: 
Không sang mà bắc cầu biều 
(tấm vải dệt trên khung) 
Không rừng mà mà có chim bhêu trên ngàn . 
(Con cò gỗ trên cao của khung cứi) 
Không ruột mò lạt có gan 


Không thờ mà có song loan để ngồi. 


46 


Cái vạch vải thợ may có hình dáng như sau: 
Hình dáng uõ 0uàng một thanh xương 
Cũng liêu thanh tử sang đường liễu mai 
Đưa rồi bhôn dại mặc di 
Đặt mình xuông chiếu mình dài một gang. 


Cái ống mực của ông thợ mộc thì quay tít để kéo ra sợi chỉ 
mực, đánh dấu trên gỗ: 
Con gà uừa gáy o o0 
Quay đi quay lạt đa thụ ruột mình. 


Cái cưa thì được ghi lại hình dạng, tác dụng, trong câu đổ 
dân gian là: 
Vừa có lưởi uừa có răng 
Không miệng nên chẳng nói năng bao giờ 
Thích ăn cây nhỏ cây to 
Cùng hai ông phó héo co nhịp nhàng. 


Cái bào có cung cách làm ăn khác đời: 
An bằng mồm 
Tuôn ra đăng gúy. 


Cái bễ thổi lò rèn được câu đố tinh nghịch phác vẽ: 
Chành chùnh ba góc, một lỗ thọc sâu 
Rút ra đỏ đầu, hai người đập chát. 

Rõ ràng tuy là đố nên phải giấu diễm đi một vài chì tiết vật 
dụng, nhưng câu đố dân gian đã cung cấp cho con người những 
kiến thức chủ yếu để đoán ra vật dụng đó. Tất cả các câu đố dân 
gian đã chứa đựng một kho kiến thức chứng tó tính chất bác 
học trong đầu óc dân gian cũng như trong câu đố của họ. 
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5. KIẾN THỨC VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 

Đồ dùng học tập là một loại vật dụng cần thiết cho cuộc 
sống văn hoá tỉnh thần người đân nước Việt cũng như của 
nhân loại. Đó là những vật dụng góp phần sáng tạo nên ánh 
sáng văn minh nhân loại. Những kiến thức về đồ dùng học 
tập cũng đã biểu hiện tính bác học về nội dung, chứa đựng 
trong câu đố dân gian Việt Nam. 

Từ xa xưa, dân ta có cách viết chữ Nho, chữ Hán theo 
hoàn cảnh lịch sử thời đó. Cho đến nay các câu đố, các bài thơ 
chữ Hán đó vẫn tổn tại trong nền văn hoá phi vật thể. 

Nói đến chữ Nho, chữ Hán ắt là ta phải nghĩ đến cái bút lông 

Vậy câu đố dân gian đã nói gì về cái bút lông? 

Mình dài ba tấc, bữ đốt bịt đầu 

Tuột mão là râu, tính hay ngâm hồ lam thuỷ 
Con nhà tính bhí, thấy trắng thì ưa 

Con chim tìu líu, uông nước tíu liu 

Ban ngày làm uiệc Tổng triều 

Tốt lại uào hang tíu líu. 


Trang sách chữ Nho có đặc điểm là viết từ phải sang 
trái, viết đứng thẳng hàng dọc chứ không như chữ viết hiện 
nay. 

Ruộng 0uuông bốn góc, trúc mọc đôi hàng 
Ve hêu thúnh thót, gà què nhdy nhót một chân. 


Ngày ngày dụng cụ học tập đã thay đổi và câu đố dân 
gian này đã ghi chép những kiến thức mới về dụng cụ học tập 
mới này: 
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Từ cái lọ mực: 
Người sao tính nết lạ lùng 
Lúc da đen đỏ, bhi lòng đây uơi 
Quan liêu bậc nhất trên đời 
Chỉ ngồi bàn giấy, không rời đi đâu. 


Đến chất mực viết: 
Em dâng mình cho nước đầy uơi 
Người thay đen đổi trắng 
Em cũng ngán cho đời những trắng uới đen. 


Rồi cái bút sắt: 
Con chứm nho nho 
Nhọn mỏ dài đuôi 
Uống nước hay chui 
Lên bờ nghí ngoáy. 


Bạn với bút sắt là bút chì: 
Ruột dài từ mũi đến chân 
Mũi mòn ruột cũng hao dân tháng năm. 


Cát thước: 
Bồn bên uuông 0uức 
Thống mực ngay hòng. 


Quyển sách in kiểu mới: 
Xinh xinh bhuôn mặt chữ điền 
Tấm lòng rộng mở trắng đen rõ ràng 
Ai người chư nghĩa uăn chương 
Đọc thông uiết thạo em thường ước mở 
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Những ai chưa học chữ mô 
Thôi đừng mong mi chuyện trò Uới em. 


Quyển vở để viết tay: 
Mình em thì trắng phau phau 
Áo em có đủ các màu đỏ xanh 
Xương em là sợi chỉ mành 
Giúp người dôt nát học hành thông mình. 


Ngoài những dụng cụ cần thiết đó, các vật dụng khác 


cũng đã được chú ý nêu đến trong câu đố dân gian: 


Cái tủ sách, được ví như ông chủ nhà: 
Đồn rằng chữ thuộc làu làu 
Thư, binh, sử, truyện, một câu cũng lầu 
Chủ nhà mà cách bước chân 
Ai hỏi uăn chương chữ nghĩa thì thầy mềần 
lặng thinh. 


Tấm bản đồ: 
Đường ngang ngõ tắt tứ bề 
_ Ai chưa thuộc nẻo đi uê đều xem. 


Cái bảng đen: 
Mặt em đen lắm đi thôi 
Nhờ anh lấy phấn mà bôi cho cùng. 


Viên phấn: 
Thân tôi màu trắng 
Bạn cùng bang đen 
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Nét chư hiện lên 
Tôi dân ngắn lại. 


6. KIẾN THỨC VỀ CƠ THÊ CON NGƯỜI 


Các bộ phận của cơ thể con người cũng đã được câu đố 
dân gian phản ánh trong nội dung kiến thức của mình. 


Con mắt là cửa số của tâm hồn, là bộ phận của cơ thể 
phản ánh nhanh nhậy nhất sự tác động của đổi tượng bên 
ngoài: 

Bờ ao nhường giống 

Có mọc lở phở 

Tre pheo nó có, bụi bờ thì không 

Lại thêm hai chú mục đồng 

Cơm nước nỏ có cứ bắc nồi không cả ngày. 


Lỗ tai thì được câu đố nêu lên theo một kiểu chơi chữ "tai tức 
là tai nạn" (vì câu đố thì phải dấu sự kiện để lừa người nghe): 
Cả đời luông chịu gian nan 
Đi buôn mất uốn lại mang nợ nần. 


Lỗ mũi nằm ở một vị trí: 
Chỉ ở dưới mũi thôi 
Mắt không nhìn thấy được 
Cả khi em ngủ rồi 
Còn phì phò uấn thức. 
Cái mồm có hai hàm răng và cái lưỡi: 
Hang sâu chốn đá xung quanh 
Có con cá uấy loanh quanh giữa dòng. 
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Bàn tay con người có một ngón cái hai đốt và bốn ngón con 


mỗi ngón ba đốt: 


S/ 


Một mẹ mù đẻ bốn con 


`*® + ` b4 . 
Con thời ba tuổi, mẹ còn có hai. 


Bộ ngực và đôi vú đàn bà: 
Một cồn mà đắp hai mô 


Quan dân chỉ cũng phỏi uông nước hồ Long Vân. 


Bộ ngực và quả tim: 
Cái lồng nho nhỏ 
Có một con chim 
Nhảy đi nhúy lại 
Nhảy mãi bhông thôi. 


Bàn chân con người có một cung cách riêng biệt: 
Đi nằm, đứng năm, ngồi nằm 
Nằm thì lại đứng 
Đầu cao hơn mắt nửa thước 
Lưng đồng trước, bụng đằng sau 
Đã chứa từ lâu mà không thấy đẻ. 


Mặt người ta có hình dáng: 
Trên trời có đứm mây xanh 
Lưng thời có ngọc thuỷ tỉnh lùng hềng 
Dân gian núi trọc giữa miền 


Giang hà đá xếp, hai bên đồng băng. 


Con người thường có cái bóng đi theo liền thân người: 
Sinh ra anh trước em sau 
Để làm danh giá uới nhau ở đời 
Nắng nôi một bước không rời 
Đến lúc mưa gió lại Ìdi nhau cùng. 
Những kiến thức về sinh lý giải phẫu con người đã bổ 
sung thêm tính bác học trong nội dung câu đố dân gian. 


7. KIẾN THỨC VỀ NGHỀ NGHIỆP 
Con người có rất nhiều nghề. Câu đố dân gian đã tổng 
kết nghề đó trong lời đố của mình. 
Ông sư vì cái đầu trọc thì có câu đố đã nêu: 
Khi tưởng sọ dừa ôm ấp dữ 
Lúc ngờ trái bưởi hỏi han xơi. 


Người ăn mày có động tác nghề nghiệp: 
Thoqt uào ngồi xuống đầu roi 
Việc rõ chứa đút lại đòi 0uiệc ăn 


Tên ăn trộm thì phải rình mò nơi bờ ao gÓC VưƯỜn: 
Vừa bằng bó củi 
Thui lúi bờ ao 
Chó cắn lao xao. 
Người nấu bếp ắt phải nếm miếng ăn xem sống hay chín, 
mặ.: hay nhạt: 
Tôi ăn trước tôi lại ăn thừa 
Ngày ngày giúp chúa hầu uua nhọc nhằn. 
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Người cầm lái cho con thuyền đi đúng hướng: 
Buồm ai đang chạy giữa dòng 
Đố ai cay bát cho lòng này xiêu 
Thuyền ai xuôi ngọn nước triều 
Đố ai cạy bát cho xiêu lòng này. 


Người nông dân cày trâu đôi: 
Ba người sáu mắt mười chân 
Hai người cởi trần, một người mặc áo. 


Quan hệ giữa người và người thì có hai câu đố Kiểu: 
Truyện Kiều anh đã thuộc lầu 
Đốanh bể được một câu năm người 
Câu năm người đó không xa 
Này chồng này mẹ này cha 
Này là em ruột, này là em dâu 
Truyện Kiêu anh đã thuộc lầu 
Đốanh bể được một câu tám người 
Vợ chồng quý quái tỉnh ma 
Phen này bẻ cắp bà giò gặp nhau. 


Nghề thổi kèn đám ma cũng gây ấn tượng đối với câu đố: 
Đi thì cờ trước lọng sau 
Thở than toàn tiếng thương đau não nề 
Miệng câm như hến lúc uề 
Mà sao lại để bẻ chê người cười. 


Nghề đánh nhủi, đánh dũi bắt tôm cá tép thì có động tác: 
Thứ nhất uật ngã em ra 


Thứ hai thúc đây, thứ ba đứng dòm 
Thứ tư thì mắt dòm nom 
Thứ năm cúi xuống bắt con đem uề. 


Ông thợ cắt tóc, cạo râu thường có cái thùng đồ nghề đi 
lang thang các xóm làng để cắt tóc cho dân: 
Dao sắc ghữm trong túi áo nâu 
Lang thang chẳng biết phải đi đâu 
Tiếng là bẻm mép không hay nói 
Thỉnh thoảng dòi hơi cất tiếng ...dâ- âu... 


Nghề chăn vịt kể cũng vất vả nhưng oai phong: 
Chiếc thuyền nho nhỏ 
Mũi đỗ sơn son 
Trèo ra giữa biển nước non dầm dê 
Nghênh ngang cờ phất bốn bê 
Ngày thời tập trận tôi uê điểm quân. 


Nghề bỏ chúm bắt lươn: 
Đem ra mà bỏ xuống sông 
Chèo ra giữa biển lột truồng em ra. 


Việc tát nước gầu giai được câu đố nhấn mạnh động tác: 
Hai ông tướng sĩ đề bình 
Đem quân ra đánh giữa thònh giang đô 
Trận này mới biết giang hồ 
Đem quân ra lấy cơ đồ nước non. 


Còn động tác nhổ mạ cấy lúa thì: 
Đập đập trói trói 
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Nhịn đói một ngày 

Ngày mai đi đây đặt cho tên khác. 
Người làm nghề kéo vó: 

Nhà rường bốn cột rung rinh 

Có thằng ăn trộm đứng rình một bên 


Ông thợ xẻ gỗ làm nghề có động tác: 
Khom bhom mà đdòm bẻ nề 
Ăn cho bhoẻ rồi lại khom bhom. 


Nghề nấu rượu: 
Sông tròn uành uạnh 
Nước lạnh xông hơi 
Bắc cầu ông địch sang chơi ông bồ. 


Nghề dệt vải: 
Hai ông mà ud một thằng 
Kéo đi béo lại lằng nhằng suốt đêm. 


8. KIẾN THỨC VỀ THỰC VẬT HỌC: CÂY - HOA - QUÁ - CỦ. 


a) Về cây 
Cây tre là thứ cây thân thiết, gần gũi với cuộc sống con 
người Việt Nam, có măng nhọn từ lúc mới mọc: 
Vôn xưa tôi nhọn như sừng 
Lớn lên cởi áo đang lành quống ởi 
Thân cao cao ngắt lạ bỳ 
Màu da xanh lẻo, mắt thì gớm ghê 
Đến khi khôn lớn thành nghề 
Từ già chí trẻ tứ bề yêu tôi. 
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Cây mía có dáng đẹp, được trồng bằng ngọn: 
Đầu rồng, đuôi phượng, ống tơ 
Lấy đầu rồng nối nghiệp tổ tông 
Vắt lấy nước cứu bàn dân thiên họ. 


Cây chuối sinh sản bằng cây chuối con mọc trôi từ dưới đất lên: 
Mẹ không chồng nuôi con dưới gót 
Con nhờ mẹ bóng mút tàn che 
Đến bhL 0ui thú thuyền bè 
Con ơi ở lại, mẹ uề quê hương. 


Cây cau cao dỏng, không có cành, có quả cau dùng để thờ cúng: 
Có cây mà chẳng có cành 


Có qud để dành mò cúng tiên sư. 


Cây dừa có quả chứa nước ngọt từ trên cao: 
Thiên bao lao, địa bao lao 
Giếng không đào làm sao có nước 
Cá không ở được là tại làm sao? 


Cây xoan có thứ gỗ đắng dùng để làm nhà và vât dụng vì 
khó mọt, mối: 
Cây gì đêm héo ngày tươi 
Hoa làm chong chóng giữa trời đuổi nhau 
Mối mọt quen thói đục uào 


Gặp ngay chất đắng, buồn rầu nhỏ ra. 


Cây mít có thân nhắn nhưng quả lại đầy gai: 
Mẹ trọc đầu, con gai góc. 
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Cây khoai lang thì cắt dây mà vùi đất để trồng: 
Tự nhiên cốt cổ mà chôn 


Bữa sau sông lại đẻ con từng bầy. 


Cây cỏ tranh được con người cắt về làm thành cái tranh tre 
lợp mái nhà: 


Xưa bia tôi ở trên rừng 

Người lên cắt gốc, buộc lưng quấy uê 
Người giữ, người đánh thoa thuê 

Bắt tôi chịu đủ mọi bê gió sương 

Đa uậy người còn không thương 

Treo thân dốc ngược, trăm đường đắng cay. 


Gá đỗ xanh có cách nảy mầm: 
Mình xanh lại mặc ứo xanh 
Rủ nhau xuống tắm xây quanh gian nhà 
Tắm rồi cởi trật áo ra 


Mình trắng như ngà lại đội mũ xanh 


Cây lúa là loại cây lương thực yếu ớt: 
Cây lắt tắt, lá liu tỉu 
Dễ ăn mà khó trèo 
Đưa hhoèo ra mà ngoặc. 
Câu trầu không: 
Cây thơm mọc ở cạnh nhà 
Bắc giàn lấy lá cho bà quệt uôi 
Bdo bhông mà có đây thôi 
Đem nghiền nát uới cau tươi đỏ lừ. 
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Cây sen mọc từ dưới nước đầm lên: 
Vốn xưa ta ở thuy tê 
Ngày xưa ta bỏ ta uê dương gian 
Ngày sau hoa nở nhị tàn 
Thời ta lại bỏ dương gian ta UÊ. 


Cây bông có thứ quả dùng làm vải: 
Cây xon xon, lú xanh xanh 
Rút ruột đem bán cho anh lấy tiền 
Ruột làm nên tấm áo êm 


Ai di cũng phải cảm tiên đi mua. 


Cây thuốc lá thì dùng để hút nhà khói như rồng múa, 
phượng bay: 
Cây xanh mà lá cũng xanh 
Dâm mưa dãi nắng lá xanh ra uòng 
Được chàng quân tử đa mang 
Hoá long hoá phượng đố chàng cây chỉ? 


Cây cải củ có củ trắng: 
Cây xanh mò Ìá cũng xanh 


Cái củ trăng nõn nấu canh ngọt lừ. 


Có một loại cây kỳ lạ nhưng vì cây thì xấu xí gai góc nên 
chẳng ai để ý tính đặc biệt của nó. Đó là cây xấu hổ, người ta 
còn gọi là cây trinh nữ. Gọi là "trinh nữ xấu hổ" vì hễ cứ động đến 
lá của nó thì nó cụp lại trông như xấu hổ: 

Cây gt tên sợ người cười 
Hễ ai chạm phải, đang tươi héo liền. 
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Cây rau má hay nằm trong bụi có bên đường: 
Lá bằng đồng tiên 
Nằm xuyên trong bụi. 


Cây bầu: 
Thóc thách thương bẻ lên mười 
Làm rạp từ ngày tô tượng đúc chuông 
Mong cho hoa nở tứ phương 
Ong bêu ríu rít là thương đến chùa. 


Cây hành, cây kiệu: 
Trên đầu có tóc xanh rì 
Giữa lưng thì trắng, đít thì những lông. 


Cây có môn có cái lá xiên: 
Xiên xiên xéo xéo 
Thắng nhỏ hè bè 
Đầu đội nón méo 
Đúng ở ngoài hè. 


Cây lạc có hai cảnh đối nghịch: 
Trên thương đình có bông hông trái 
Dưới thượng đình có trái bhhông bông. 


Cây đậu thì được đùa gọi là "đậu khoa thi”: 
Mẫu thân sinh tứ đắc tràng 
Con cháu họ hàng chiếm bảng đông bhoa. 


Cây vừng có cái thân vuông: 
Cây uuông lá xiên 
Qud chủ thiên, hoa chủ địa. 


Cây nấm có sự phát triển riêng biệt nhưng câu đố cũng đã 
nhận ra tính riêng biệt đó: 
| Cây gì mới mọc thì cao 
Lân lần lại thấp cớ sao lạ kỳ. 


Cây mướp đẳng thì chỉ ăn vỏ, bỏ ruột: 
Cây lắt tắt, lá liu tiu 
Ăn uỏ bỏ ruột. 


Trong khi đó cây mướp hương thì lại có hoa vàng: 
Bốn bề trời dựng mây xanh 
Ở giữa mây đỏ, xung quanh mây uùàng 
Còn duyên ong bướm xôn xang 
Hết duyên dùi đục, dao mang xẻ liền. 


Cây ớt có loại quả khi ăn chảy nước mắt, nóng gan nóng ruột: 
Cây xanh xanh, ld cũng xanh xanh 
Nở bông hoa trắng cho xinh lòng chàng 
Qud ăn nóng ruột nóng gan 
Châu lệ hai hòng con mốt đỏ hoe. 


Cây gấc thì sinh quả mùa đông lại chết héo mùa hè: 
Cây dài trăm thước 
Lú rậm rù ri 
Sinh đông tử hè 
Trái hồng hoa trắng. 


Cây rau mơ được câu đố đùa bằng cách chữ: 
Đêm nằm luống những ngẩn ngơ 
Chiêm bao thấy bậu, dậy sờ thì bhông. 
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Cây rau sam thì lại tả thực là: 
Lá xanh cành đỏ hoa uàng 
Hạt đen, rễ trắng 
Đố chàng cây chỉ? 


Cây hoa thuỷ tiên thì có kiểu mọc đội từ nước lên: 
Đầu thì đội nước 
Đuôi thì thượng thiên 
Mang năm cánh trắng lá mêmn 
Năm trong chậu nước, êm đêm chơi xuân. 


Cây rau mùng có lá cành cứ chéo đan nhau: 
Chân bắt chéo, tay bắt chéo 
Đội nón méo, đứng sau hồi. 


Cây bèo luôn sống trên mặt nước: 
Chân chẳng đến đết, cật chẳng đến trời 
Lưng lơ mặt nước, không ăn mà đẻ. 


Cây cà thấp và lắm quả: 
Cây chỉ mà thấp la đà 
Lắm hoa, lắm quả đố là cây chỉ? 


Cây bù có quả to: 
Mình như cái môi bùng bình 
Quả bằng nồi đình, thân tựa ngón tay. 


Cây bầu được đố như sau: 
Trước sơn thuỷ, hai bên giao đóng 
Giữa lưng trời, mấy ngọn đèn chong 
Gia tài của cải cũng đều không 
Mấy chú chệch ngôi trông chỉ thấy. 


Cây cỏ lác dùng làm chiếu: 
Quê tôi uốn ở đàng nông 
Bạn cùng ngư phủ, mênh mông nước triều 
Vì ai tàn phá dân xiêu 
Vậy nên em phải sớm chiều 0uào ra 
Vốn xưa em trắng như ngà 
Vì chàng lăn lóc thiếp đà nên thâm. 
Cây ngô bắp trổ ngang bông: 


Sừng sững mù đứng giữa đồng 
Chân tay không có lại bông đứa con. 


Cây hồng có quả chín như đèn lồng treo: 

Tên cây tưởng là tên hoa 

Thu uê gud chín như là đèn treo. 
Cây chìa vôi có dáng riêng biệt: 

Mặt thì mặt mình 

Mũt thì mũi người ta 

Tóc búi seo gà 

Có đứa con gần chết. | 
Cây ngái là loại cây giống như kiểu họ sung, chỉ có trái 

mà không có hoa. Câu đố đã dùng chữ "ngái": 
Ở gần mà gọi bằng xa 


Ở đất ông bà, có trái không bông. 


Cây bưởi thân có gai nhưng quả thì tròn nhắn: 
Mẹ gai góc, con trọc đầu. 
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Cây đu đủ có quả mọc quanh thân: 


Quả mọc bốn bên 

Xanh trên chín dưới 

Cứ nghe tên gọi 

Chống thiếu chẳng thừa. 


Cây dâu trồng ngoài bãi đồng được hái về cho hàng đàn 


tắm ăn: 


Thiếp cam đứng mãi ngoài đồng 
Mang tiếng có chồng mà chịu tiếng oan 
Trách ai đưa thiếp uề làng 

Con nít hàng đàn đến xúm nhau ăn. 


Cây tâm gửi sống nhờ cây khác: 


Rừng thân, không đất cắm dùi 
Kiếm nơi nương tựa nhờ trời húng sương. 


Cây bàng có tán lá mát dịu: 


Tún xoè một khoảng sân trường 

Mùa hè năng lửa uẫn thường xanh tươi 
Chốt chiu hạt nắng của trời 

Mùa đông lá thắp lửa ngời rực sân. 


Cây sung chỉ có quả không hoa: 


Không có hoa, có qud mới hỳ 
Cây co tự nó mọc lan tràn: 
Cây gì không trồng mù mọc. 


Cây cỏ may rất độc đáo thường bám vào quần người ta: 
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Sừng sững mà đứng giữa đàng 
Quan ở: bhông tránh lại đòi đ«nh quan. 


Cây xương rồng: 
Có cây bhông lá hoa Uuàng 
Nở ra ba cạnh, thiếp hót chùng cây chỉ. 


b) Về hoa _ 
Hoa sen là loại hoa thân thương gần gũi với dân ta: 
Thân em bhi trắng khi hông 
Đứng bên hồ biếc, soi dòng nước xanh 
Rõ ràng uẻ quý màu thanh 
Người đời sao lại gánh danh tôi đòi. 


Hoa phượng báo hiệu mùa thi: 


Hoa gì báo hiệu đầu cành mùa thị. 


Hoa quỳnh chỉ nở về khuya: 
Hoa gì chỉ nở uề đêm 


Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu 


Hoa đào: 
Thân khẳng bhiu, tóc lơ thơ _ 
Nụ cười tươi thắm, đón chờ xuân sang. 


Hoa mai vàng, một loại hoa đặc sắc khi xuân sang, tết đến 
tại vùng đất miền Nam: 
Hoa gì để chỉ nữ nhỉ 
Sắc uùng tươi thắm mỗi bhi đông tàn. 


Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời: 
Hoa gì theo ánh mặt trời. 
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Hoa thiên lý, đố theo lối chơi chữ "thiên lý" là đường dài để 
nhớ tên: 
Hoa gì muôn dặm đường dời. 


Hoa cau: 
Hoa gì quỏ quyện uới trầu 
Để cho câu chuyện mở đầu nên duyên. 
Hoa hồng: 
Hoa gì tươi đẹp đồng thời lắm goi. 
Hoa huệ hay được dùng để thờ cúng: 
Hoa gì sắc trắng mò di cũng thờ. 
Hoa đại có lòng hoa vàng đẹp: 
Hoa trắng, lòng hoa uàng ong 
Vào chùa thường gặp, ngát hương sân chùa 


Hoa ngâu nhỏ li tỉ, gợi nhớ đến sự tích vợ chồng ngâu: 
Lá hoa nhỏ lì tỉ 
Thoang hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng. 


Hoa súng thì mọc dưới nước lên: 

Tắm dưới hồ rất dịu dàng 

Mù sơo mang tiếng đùng đoàng lạ thay. 
Hoa móng rồng cực thơm: 


Chúng sống giữa chín tầng mây 
Sao rơi mấy mởdy xuống đây thơm lừng. 


Hoa đuôi chổn: 
Thon thon như ngón tay hồng 
Lại như đuôi nhỏ rung rung cuối đồi. 


Óó 


Hoa bươm bướm: 

Đám hoa cánh móng manh thay 

Ngỡ đàn bươm bướm đang bay dập dờn. 
Hoa mào gà: 

Hoa gì như mọc trên đầu hùng kê. 


Hoa trinh nữ: 
Hoa gt e thẹn bên đường. 


Hoa mẫu đơn: 
Hoa gì được xếp uào hàng Uuương tôn. 


Hoa xoan: 
Hoa như trứng ếch tím tươi 
Mưa phùn lất phất thơm trời làng em. 


Hoa vạn thọ: 


Hoa gì uạn tuổi lừng danh. 


Hoa gạo: 
Đỏ bừng khắp cả mình cây. 
Khi quả chín uỡ, bông bay bhắp uùng. 


e) Về quả 


Quả dừa được câu đố đề cập rất nhiều. Đơn cử một câu: 
Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời 
Lơ lửng giữa trời mà đeo b¡ nước 


Quả chuối thì: 
Con cong như cái bắp cày 
Một trăm chủ khách đậu ngày đậu đêm. 
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Quả na có cấu tạo: 
Ngoàời da cóc 
Trong bột lọc 
Giữa đỗ đen. 


Quả mít có nhiều gai: 
Da em da cóc 
Bọc một bụng Uuùng 
Bè con xóm làng 
Nuốt mêm nhỏ cứng. 


Quả vải thì: 
Đa cóc mà bọc bột lọc 
Bột lọc mà bọc hòn son. 


Quả nhãn thì: 
Da cóc mà bọc bột lọc 
Bột lọc mà bọc hòn than. 


Quả ổi thì: 
Chân chẳng đến đất 
Cật chẳng đến trời 
Lơ lửng giữa trời mà đeo bị đạn. 


Quả thị luôn được ngửi hít: 
Mình uàng lạt mặc úo 0uàng 
Đi ra ngoài đàng ai cũng muốn hôn. 


Quả bưởi thì: 
Chân chẳng đất đất, cật chẳng đến trời 
Lơ lửng giữa trời mà đeo bị tép. 


Quả khế có hình thù: 
Không phút núi mù có khe 
Không phỏi bưởi mà có múi. 


Quả chanh: 
Quả gì ăn được chẳng nhiều 
Nhưng mà nhìn thấy, bao nhiêu người thèm. 


Quả chôm chôm: 
Minh tròn lông mọc rậm rù. 


Quả sấu riêng: 
Trúi gì tên đượm mối sầu 
Nhưng ăn uào chẳng thấy rầu lòng di. 


Quả sấu: | 
Qua chua nhưng mà chăng ngoa 
Tên nghe xấu xa, uiết ra chẳng xấu. 


Quả quít: 
Dưới trần có quả lạ đời 
Đầu đeo tai bạc lở lơi loang toàng. 


Quả dứa: 
Nhấp nhô trăm mắt quanh mình 
Tóc tơi tua tủa như hình gươm đao. 


Quả cau: 
Thân em nho nhỏ 
Da xanh ruột đỏ 
Thịt trắng nõn nà. 
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Quả ới: 
Túi đó đựng bạc tiền. 
Quả gấc: 
Chân chẳng đến đốt, cật chẳng đến trời 
Lơ lửng giữa trời, mà đeo bị máu. 
Quả sim trên đổi: 
Vừa bằng đốt tay 
Thay lay bụng máu 
Đến mùa tháng sáu 
Con chúu được ăn. 


Quả bí: 
Cũng dây cũng lá khác gì đâu 
Chẳng phải dưa, cũng chẳng phỏi bầu 
Hỏi đến ngập ngừng không nói được 


Đánh cờ nước ấy chịu buôn rầu. 


Quả dưa hấu: 

Đã từng phiêu bạt đúo xơ 

Trong là ruột đỏ, ngoài là uỏ xanh. 
Quả vú sữa: 

Trói gì tên gọt dịu êm 

Nhó bầu sữa mẹ nuôi em thuở nào. 
Quả đào lộn hội: 

Anh ta họ mộn lá dài 


Họt bêu chật chột ra ngoài đùa chơi. 


Quả vừng: 
Một khuôn hộp nhỏ 
Đựng bốn mèo con. 


Quả bồ kết: 

Quỏ gì dùng để gội đầu biết chăng. 
Quả thanh long vỏ lốm đốm: 

Trói gì đỏ tựa bông hồng 

Trong trắng, lại có đốm đen như uừng. 


Da cóc mò bọc trứng tiên. 
Củ hành: 

Bằng trái quýt, lỗ đít có lông 

Chờ ngày giỗ ông đem ra làm thịt. 
Củ đậu: 

huột gan đặc stf 

Da thịt nhăn lỳ 

Chẳng biết chữ gì 

Đi thị cũng đậu. 


Trăng nõn nà, ngà còn thua 
Thế mà áo mặc chủ ưa nâu sông 
Mĩ miêu tên đẹp chăng mong 


Nhu mù, chất phúc, tấm lòng là trên. 
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Củ khoai lang: 
Áo lụa đỏ sát người 
Nhưng không phúi hạng ăn chơi đua đồi 
Dấu mình xấu xí uẫn 0ui 
Sánh cùng lúa gạo, bạn đời nông thôn. 
Củ lạc: 
Hoa đỏ trên đất 
Qua chui xuống đất 
Ăn phải đào lên 
Rang là ngon nhất. 
Kiến thức về cây, hoa, quả, củ thật là phong phú đa 
dạng, xứng đáng bổ sung cho kho tàng bác học của câu đố 
dân gian. 


9. KIỂN THỨC VỀ CÁC LOẠI BÁNH 


Bánh chưng là loại bánh dân tộc, rất gần gũi và đem lại dư 
vị ngày Tết: - 
Nhà xanh mù đóng gỗ xanh 
Tra đỗ trồng hành, thủ lợn uào trong. 

Trong khi miền Nam là bánh tét hình tròn ống thì miền Bắc 
là bánh chưng hình vuông: 

Em miền Nam tròn trịa 
Anh miên Bắc uuông uuông. 

Bánh gai làm từ lá gai: 

Minh đen nhanh nhúnh 
Lm đốm hợạt uừng 
Ngoài áo thắt lưng 


72 


Hoặc xanh hoặc đỏ 
Trong bụng có đỗ 
Lẫn uới cùi dừa. 


Bánh rán mật: 
Một bầy gà trắng phau phau 
Đem nhảy xuống ao thành bầy gà đỏ. 


Bánh đa: 
Đẹt dẹt tròn tròn 
Khô ròn ướt dẻo. 


Bánh chay nước: 
Sông tròn uành uạnh, nước lạnh như tiền 
Con gái như tiên, đâm đầu mà lặn. 


Bánh xu xê: 
Minh xanh da tựa đào thanh 
Bạn ngọt sánh uới bạn lành thướt tha. 


Bánh dây: 
Bánh gì côm cộm trắng bông. 


Bánh tôm: 
Thân em cô chủ mang uề 
Băm làm trăm mảnh hòa uào bột thơm 
Bắt em làm bạn uới tôm 
Cho bơi "nước lạ” thành ra tên người. 


Bánh ú: 
Bánh gì nhỏ gọi mập đùng. 
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10. KIẾN THỨC VỀ NHẠC CỤ 


Cái trống là một nhạc cụ cổ truyền của dân tộc, làm bằng 


tang gỗ mít, bịt da trâu: 
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Trâu ai đem cột mít này 
Trông tre có lô, trông cây có hàng. 


Cái chiêng cũng là một nhạc cụ: 
Có mặt mà chẳng có đầu 
Lúc nghèo thì bạn uới trâu 
Đến bhi uinh hiển, gọi cô nàng hầu cái 0ú rõ to. 


Cái mõ vừa là nhạc cụ, vừa là nhạc lệnh: 
Con đánh mẹ, mẹ uan làng 
Đến bhL làng ra, con chui bụng mẹ. 


Cái kèn đám ma: 
Cái chỉ bhông biết cái chỉ 
Không chồng ngồi khóc tỉ tỉ tối ngày. 


Cái đàn: 

Bụng tôi thì rỗng 

Tóc tôi thì căng 

Bình thường tôi chẳng nói năng 

Hễ ai động đến tôi rằng bêu ngay. 
Cái đàn vị ô lông: 

Ấp iu bằng cả 0uai mình 

Cả cằm cả cổ tận tình nâng lên 

Kéo như héo nhị hịa xem 

Âm thanh réo rắt uang lên dịu dàng. 


11. KIẾN THỨC VỀ NHÀ CỬA 


Ngôi nhà ngói được miêu tả: 

Chân uô số, uẩy uô bkhê 

Có bøo nhiêu cánh lè tè mò chẳng biết bay. 
Vôi xây nhà: 

Trắng như bông, nông như rượu 

Tính người khó chịu, nóng quá Trương Phì. 

Khi hòa mềm nhũn chỉ chỉ 

Đến bhi xây dựng khác gì đá ong. 


Viên gạch thi: 

Hòn gì bằng đất nặn ra 

Xếp 0uào lò lửa nung ba bốn ngày. 

Khi ra má đỏ hây hây 

Minh uuông chăn chặn đem xây cửa nhà. 
Cái bực cửa: 


Một mẹ năm trăm con bước. 


Cái cổng tre bè, dùngđể chống lên theo lối cổ xưa: 
Một cột mà chốt hai bè 


Lợp tranh bhông lợp, lợp tre cho bên. 


12. KIẾN THỨC VỀ GIAO THÔNG 
Cái cầu tre: 
Hai bên giáo đóng hai đầu 
Thủy bao dợn sóng, có đầu không đuôi. 
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Cái cầu: 
Hai dốc, hai trốc, bhông đuôi 
Dù ai lên ngược uề xuôi mặc lòng 
Giúp người qua lại tôi mong 
Trên trăng dưới nước nặng lòng từ bi. 


Con đường ởi thì: 
Có mặt mà không có mồm 


Còn hai bên mép lôm xôm những lông. 


Cái thuyền thì: 
Thấy nước thì 0ui 
Thấy đất lại sợ 
Xưa ở trong rừng 
Giờ nằm dưới bể. 


13. KIẾN THỨC VỀ ĐỒ DÙNG THÔNG THƯỜNG 
Từ cái bao diêm: 
Nhà uuông bịt bín đôi đầu 
Một trăm người khách bên tàu sang chơi 
Người nào không mũ thì thôi 
Người nào có mũ thì lôi đánh liên. 
Đến cây nến: 
Cây suôn đuôn đuột 


Trong ruột có dây. 
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Câu đố dân gian đã nắm bắt được mọi kiến thức về đồ 
dùng thông thường hàng ngày. Cái đèn đĩa thắp dầu lạc đã in 
dấu một thứ đồ dùng cổ xa xưa: 

Nước uào sông Đáy 

Lửa cháy non cao 

Đêm dời hiu hắt gió xao 

Sông sâu nước cạn, non cao lửa tàn 
Sông cạn nước uàng, con rắn nằm ngang 
Lấy sào mà chọc, nó ngóc đầu lên. 


Cái khóa và cái chìa: 
Thán nhau lại phải xa nhau 
Chỉ khi người uào thì cửa mở ra 
Người ởđi ở lại giữ nhà 
Lại chia hai ngả như là chẳng thân. 
Cái khóa là vật dụng thiết thực trong cuộc sống bảo vệ an 
ninh gia đình: 
Anh cưới em uề coi cửa nhà gia đạo 
Em muốn ra, anh cho một ấn là ra. 
Riêng cái khóa chữ thì đặc biệt ở chỗ muốn mở nó phải 
dùng đến chữ, chứ không dùng chìa được: 
Miệng mang đầy những chữ 
Chẳng bao giờ thi cử 
Cũng nối tiếng nhà nho 
Miệng hú hôc mở to 
Chờ thời cơ trúng tu. 


Tì 
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Cái áo thì: 
Phên đan long một 
Có cột tràng xinh 
Văn uõ triều đình 
Ai di cùng có. 
Cái yếm được cấu tạo riêng biệt: 
Mình chuông uuông uắn 
Tay ngắn tay dài 
Trèo qua hat hòn nút thiên thai 


Hai tay ôm lấy nàng thiếu nữ. 


Cái váy cổ xưa: 
Cái thúng mà thủng hai đầu 
Bên ta thì có bên tàu thì không. 
Đôi giây: 
Trên bằng da, dưới băng da 
Đút uô thì ấm, rút ra lạnh lùng. 
Cái màn: | 
Mình bằng cái phản, đầu đội bốn sào 
Vừa ngăn lá thăm, uừa rào chim xanh. 
Cái chăn thì: 
Nóng nực thì ghét đuối tôi 
Hễ mà lạnh lùng thì tôi đến gần. 
Cái võng: 
Hai đầu nhưng lại không chân 


Hay đong đưa để lúc gần lúc xa 

Không đi thì ở lại nhà 

Vừa giúp chúu, uừa giúp bà nghẺ ngơi. 
Cái chiếu: 

Khi xưa em trắng như ngà 

Vì chàng quân tử em đà thêm thâm 

Trách chùng quân tử uô tâm 


Chàng đánh chàng đập chàng lại còn năm uới tôi. 


Cái gương: 

Ai Uut tôi cũng Uu1 cùng 

A¡¿ buôn tôi cũng buồn cùng uới di. 
Cái quạt tay: 

Bé bay, bé bay, không đu một tay xách. 
Cái ghế đấu: 

Con gì nhất diện chỉ thiên 

Tứ túc chỉ địa, người siêng cưỡi hoài 

Không ăn mà uẫn sống dai - 

Chẳng trộn cọng có, chẳng nhoàit hột cơm. 
Cái lược: 

Vừa bằng mảnh sành, chạy quanh hòn rú. 
Cái nón: 

Đi thời ăn trốc ngồi trên 


Về nhà len lén đứng bên xó hè. 
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Cái cân treo có quả cân: 
Cây khô mà nở được hoa 
Nở được một quả bhi già bhi non. 


Cái đồng hồ: 
Có mặt mà chăng có mồm 
lâu ria hai sợi chạy Uòng chạy 00. 


Cái chổi quét nhà: 
Trong nhà có bà hay la lẽt. 


Cái nổi: 
Cổ cao hai ngấn miệng tròn 
Đót no ngày tháng bL mòn cơ trôn. 


Cái thớt: 
Vô thủ, uô Uĩ, uô nhĩ, uô tâm 
Vốn tại sơn lâm hay ăn thịt sống. 


Đôi đũa cả: 
Sông tròn uành uạnh, nước cạn lờ đờ 
Hai cô xuống tắm, một giờ cạn sông. 


Cái gáo dừa tròn: 
Con chỉ đầu bhÌ đuôi lươn 
Ăn no tắm mát lại trườn lên cây. 

Tổng hợp lại câu đố dân gian đã phản ánh chứa dựng 
nhiều kiến thức về mọi mặt cuộc sống, chứa đựng nhiều điều 
hiểu biết, khiến cho ai đó được nghe đố phải lục tìm mọi khả 
năng kiến thức của mình thì mới giải nổi. 
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I. NGHỆ THUẬT CHƠI CHỮ ĐỘC ĐÁO CỦA CÂU ĐỐ 
DÂN GIAN 


Không có bộ môn nghệ thuật nào lại sính chơi chữ như 
câu đố đân gian. Không có nghệ thuật chơi chữ nào lại kỳ 
điệu như nghệ thuật chơi chữ của câu đố dân gian. Câu đố 
dân gian Việt Nam là bậc thầy trong nghệ thuật chơi chữ. 


1. NGHỆ THUẬT CHƠI CHỮ ĐƠN GIẢN, DỀ HIỂU 
a. Chơi chữ theo lối biểu tượng hai mặt - bằng cách 
dùng các từ đồng âm khác nghĩa. 
Câu đố về cái chuông chùa: 
Trèo lên nghị ngút, thở nghỉ nga 
Sờ cái uú nhăn như ngà 
Đánh một hồi uãi ra đầy chiếu. 
Trong câu đố này có chữ "VẤI". "Vãi" đây chính là "các 
bà vãi đi chùa".. Sau khi nghe chuông chùa đổ hồi thì các bà 
vãi đi chùa sẽ kéo nhau ra ngồi đầy cả chiếu. Chính vì lẽ đó 


mà câu đố này mới được liệt vào loại "Đố tục giảng thanh". 


Câu đố về cái xâu kim: 
Anh ở bên tàu, em ở bên tây 
Có phỏi lòng nhau thì mân cho cửng. 
Trong câu đố này, có chữ "MÂẦN" và chữ "CỬNG". Đó là 
ẩn số chỉ động tác làm cho sợi chỉ cứng lên thì mới có khả 


năng xâu vào lỗ kim bé tý. 
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Câu đố về cái mái nhà, có nghệ thuật chơi chữ "MÁI" như sau: 
Có mái mò không có sống 
Có đái mà không có ỉœ. 

Chữ mái mà người nghe đố, hiểu là giống cái, thì chỉ là 
biểu tượng hiển hiện cụ thể để lừa người nghe đố. Còn nghĩa 
thực là cái mái nhà mới chính là biểu tượng ẩn đáp số. Trong 
câu đố này để tăng thêm yếu tố lừa, đó là chơi chữ SỐNG... 
ngược nghĩa đối chọi tương phản với chữ MÁI. 


Câu đố về cái khóa: 
Ông béo mò lẹo bà gầy 
Rút ra chẳng được lấy chầy mà đâm 
Câu đố này đã chơi chữ "LEO" có nghĩa là cái càng khóa 
ngập vào lỗ khóa. 


Con ốc thì: 
Môm bò, không phải mồm bò mò lại mồm bò. 
Cách chơi chữ "bò" vừa có nghĩa là "con bò" vừa là động 
từ bò. 


b. Chơi chữ theo lối nói lái 
Nói lái là lối chơi chữ quen thuộc trong văn học nói chung, 
trong câu đố nói riêng. 
Thí dụ: Trong thơ Hồ Xuân Hương đã có lối nói lái: 
Trúi gió cho nên phối lộn lèo 
Câu này đã chơi hai chữ nói lái là chữ "TRÁI GIÓ" nói 
lái lại là "CHÓ DÁT" và chữ "LỘN LÊO" nó lái là "LEO L...." 
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Trong câu đố dân gian đã có nhiều lần sử dụng cách chơi 
chữ nói lái. Có một câu đố như sau: 
Kiển tố uừa đố uừa giảng 
"Kiển tổ” là lối nói lái của chữ "tổ biến”. 
Có câu đố về cái bút lông chữ nho: 
Con chim tiu líu, uống nước tiu líu 
Ban ngày làm uiệc Tống triều 
Tối lại uào hung tíu líu. 
Các chữ "tiu líu - tíu lu - tíu líu " đều là nói lái lung 
tung tượng thanh với mục đích làm rối óc người nghe đố, 
Còn câu đố "Khi đi cưa ngọn, khi về cũng cưa ngọn" tức 


là nói lái chữ "cưa ngọn" thành "con ngựa”. Các cụ ngày xưa 
tài ba thật! 


c. Chơi chữ theo lối nói láy đi láy lại các âm tiết 
Câu đố về cái tem đã có chữ nói láy hình tượng: 

Để ¡m thì năm thin thít 

Hễ động liếm đít thì chạy tứ tung. 
Chữ "thin thít" là lối nói láy hình tượng âm tiết "in" và "ít" 
Câu đố về cái điếu hút thuốc: 

Lưng tròn uành uạnh, đít bảnh bao 

Mân môn mó mó đút ngay uào 

Thuy hỏa tưởng giao sôi sình sịch 

Âm dương nhị khí, sướng làm sao. 
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Các chữ "vành vạnh - mân mân, mó mó - sôi sình sịch " là 
lối nói láy. Có chữ láy đi láy lại ba lần như câu đố về bộ răng: 
Trùi thùi lùi, trắng phau phau 
Vàng bhè khè, đen thui thủi 
Trụi thùi lũi... 


2. NGHỆ THUẬT CHƠI CHỮ KHÓ HIỂU, RẮC RỐI 
Suy luận 
Câu đố dân gian có một cách chơi chữ kỳ lạ khiến người 
nghe đố không sao hiểu nổi dù rằng đã tìm ra đáp số. 


Hãy nghe câu đố sau đây: 
Anh uê đã mấy thu dư 
Cớ sao uăng bặt thư từ uãng lai 


Cứ theo nội dung câu đố thì đó là lời nói của một người 
con gái, trách móc người yêu, đã chia tay mấy thu, tức là mấy 
năm rồi mà sao chăng có thư từ. 

Không có một dữ kiện gì để cho người nghe đố lần mò ra 
đáp số. Không ngờ các cụ dân gian lại chơi chữ ... TRÁCH... 
để chỉ cái nổi trách. Thật là oái ăm thay lối chơi chữ kỳ cục 
bất thần của dân gian Việt Nam! 

Cách nói này nhiều nơi không biết, nhưng vùng Thanh 
Hóa thì hay có loại trách này. Cái trách này là loại nổi đất 
nhỏ thô sơ dùng để kho cá con, tôm con, miệng thì to rộng mà 
lòng thì cạn. 


Đã chơi chữ oái oăm như vậy thì có trời mới lần mò ra... 
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lII. TÍNH HÌNH TƯỢNG 


Khó tìm ra được câu đố không hình tượng. Bởi vì nếu 
không hình tượng thì ắt là ... nói toạc móng heo ra. Mà đã nói 
toạc móng heo ra rồi thì còn đố cái nỗi gì. Vì vậy tính hình 
tượng quán triệt suốt cả các câu đố dân gian. Hãy nghe câu 
đố sau đây: 

Mình tròn trùng trục 
Miệng toét tòe loe 
Đút uào con gót, con góút nghe 
Đút uào bà lão, bò lão lắc. 
Đó là chỉ đôi hoa tai nữ trang. 


Câu đố về người nằm trên giường thì lại là: 
Chảo dời lợi rán thịt dòi 
Lật đi lật lại lột hoài 
Thịt chẳng chín cho. 
Câu đố về cái mõ thì: 
Con đánh mẹ, ruẹ uan lòng 
Đến khi lòng ra, con chui bụng mẹ.. 


Câu đố về con cua thì: 
Tám thăng dân khiêng cái quả 
Hai ông hương cỏ ởi bhông. 
"Tám thằng dân" là tám cái chân cua. "Hai ông hương 
=3" là hai cái càng cua. 


Câu đố về cách kéo vó bè, các động tác kéo vó, bắt cá 
đem cá về. Hình tượng như cuộc giao hoan nam nữ: 
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Canh một thì trủi chiếu ra 
Canh hat bóp 0ú, canh ba sở Ì... 
Canh tư thì lắc xom xom 

Canh năm trở dậy ắm con ra uề. 


IV. TÍNH NHÂN VĂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA HAI 
YÊU TÔ TRỮ TÌNH VÀ DÂM TỤC TRONG CÂU ĐÔ 
DÂN GIAN 


Đã là văn học dân gian thì sức sống thật là mạnh mẽ, 
bất diệt. Văn học dân gian tồn tại hàng ngàn năm, bất cần sự 
hưng thịnh, suy sụp của triều đại, của các luận điểm chính 
thống chính trị. Đó là vì văn học dân gian mang tính nhân 
văn cao cả của người lao động. 

Tính nhân văn đó chủ yếu là sự yêu đời, say mê cuộc 
sống lao động gian khổ nhưng có ích lợi cho đời. Đã yêu đời 
thì luôn tô điểm cho đời đẹp hơn, vui hơn, để mà phấn đấu 
vươn lên. Các loại hình văn học dân gian như ca dao, tục 
ngữ, truyện cổ, truyện ngụ ngôn, truyện cười, hò vè, cũng 
như câu đố dân gian đã góp phần tô điểm cho cuộc sống hàng 
ngày bằng muôn vẻ, muôn điệu. Trong muôn vẻ, muôn điệu 
đó có yếu tố trữ tình và dâm tục điểm xuyết vào. 

Trong ca dao có những câu, như câu “Chồng chết chưa 
hết kỳ tang. L... đà mấp máy như mang cá mè”. Trong tục 
ngữ có những câu, như câu “dán bùa ]... mèo” (dù rằng nghĩa 
cái chữ “1... mèo” này không phải là cái Ì... con mèo thực). 

Trong truyện cổ dân gian có truyện anh nông dân thò 
tay vào móc vàng quá tham, quá lâu trong họng con chó đá 
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ngôi đầu bờ ruộng để đến nỗi con chó đá ngậm miệng lại và 
ngồi chờ chết. Cho đến ngày hết gạo ăn, người vợ hỏi chồng 
có yêu cầu gì cuối cùng trước khi chết thì người chồng yêu 
cầu cô vợ tốc váy lên cho chồng nhìn một tý. Vì thế con chó 
đá buột cười và cũng nhờ thế mà anh chồng đã rút tay ra 
... thoát chết. Nhờ có cái “khoản quý đàn bà” đó mà cứu 
sống mạng người! Đáng giá thay cái của đó! Ky diệu thay 
cái kiểu cứu người đầy tính nhân văn. Rất chi chất phác 
lao động và cũng rất chi là ... tục. 

Trong truyện cười tiếu lâm thì đầy đủ yếu tế tục như 
truyện cô vợ nướng tôm ăn vụng bị chồng dùng que châm 
trộm mất con tôm thì vợ đã nghi oan cho cái “của quý” và tát 
nó mấy cái để vãi nước ra và còn mắng nó “có mày với tao 
làm sao mà mất... còn oan à mà khóc”. 

Tất cả là sự yêu đời, gây tiếng cười vui vẻ sau những 
giây phút lao động cực nhọc, tạo nên hứng khởi cho cuộc 
sống. Phải chăng yếu tố tục cũng là liều thuốc bổ, thuốc tiên 
hồi sinh cho bất cứ ai đã là ... sinh vật sống ở đời, dù cho họ 
có là nhà đạo đức lớn nhất, trên hành tỉnh này! Câu đố dân 
gian chứa đựng ý trí khôn ngoan cực kỳ, khéo léo đến mức 
những bộ óc tài giỏi nhất cũng nhăn mặt tìm tòi không ra 
đáp số thì cũng chứa đựng yếu tố trữ tình và dâm: tục cho 
người nghe phải ... mê. Tài tình lắm và cũng tình tứ lắm. Vì 
. yếu tố tục xen vào thì ai cũng thích và nhớ mãi, nhất là 
pi.ững câu đố tục giảng thanh. 

Xin đừng quên rằng nhờ có yếu tố tục mà câu đố dân 


Ø1an vân sông mãi. 
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1. YÊU TỔ TRỮ TÌNH 
Rất nhiều câu đố dân gian chứa đựng chất trữ tình, gây 
cho người nghe không những hứng khởi về kiến thức bác học 
mà còn xúc động vì tình người. 
Câu đố về quả sầu riêng nghe mà buồn thấm thía như 
trước cảnh cô đơn của một người đàn bà nào đó: 
Thơ thấn chỉ có một mình 


Chông con chống có rơ tình quạnh hìu. 


Câu đố về đôi sam bể nghe sao xúc động vì tình gắn bó 
nam nữ đến nao lòng. 
Cho hay duyên nợ bởi trời 
Vợ chồng âu yếm chồng rời nhdu ra. 


Câu đố về Chú Cuội trên cung trăng tỏ sự thông cảm sâu 
sắc: - 
Có mặt trên trời 
Bao nhiêu năm rồi 
Vấn bị gọi chú. 


2. TÍNH DÂM TỤC 

Nói đến yếu tố đâm tục thì hầu như các thể loại văn học 
có đề cập đến. Lễ tất nhiên, con người là một sinh vật trữ 
tình, trữ tình nhất và lắm điệu trữ tình hơn tất cả các sinh 
vật khác. Yếu tố dâm tục là lẽ tự nhiên hay có trong các tác 
phẩm phản ánh thế giới tỉnh thần con người. Vì thế, con 
người thường mê chất dâm tục nhưng phải giấu giếm cái 
sự đam mê đó, để khỏi bị chê trách theo kiểu đạo đức. 
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Nhưng chất dâm tục cứ như một chất nam châm hút chặt 
tình cảm thích thú say mê đối với tác phẩm. Câu đố dân 
gian được người nghe thú vị say mê chính là vì cái chất 
dâm tục này. Người ta khúc khích vì các câu đố tục giảng 
thanh. 


Từ động tác thanh nhã: 
Trên lông dưới lông 
Chỉ chờ đến tối thì lồng uào nhau. 


(Đôi con mắt) 


Cho đến các động tác mạnh mẽ: 
Một cái Ì... có bốn cái lông 
Hai thằng đàn ông gắng sức. 
(Tát gâu giai) 

Yếu tố dâm tục cứ hấp dẫn người nghe. Và các động thái 
dâm tục, các bộ phận dâm tục được bộc lộ ngang nhiên, 
không kiêng nề: 

Ba bà mà dạng chân ra 
Một ông đứng giữa mù trd c... uào 
(Chỉ động tác tát nước gầu sòng)_ 


't®ôeesdsdsodo9Segeded2zeeoneoeeseseedede 


Bì bà bì bạch, trắng bạch như cò 

Ôm lưng, bóp uú, béo co lên giường 
Trèo lên sờ uú sờ sườn 

Sờ sao cho nó đỡ buồn thì thôi. 

(Chỉ cảnh giã nặn bánh dầy Lang Liêu) 
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V. CẤU TRÚC CÂU ĐỔ DÂN GIAN 


Một câu đố dân gian thường bao gồm ba phần: 

+ Đầu tiên là Câu đố 

+ Phần thứ hai là Câu hỏi “cái gì, con gì” 

+ Phần thứ ba là Giải đáp sau khi đã tranh cãi tìm ẩn số. 


Câu đố dân gian có nhiều loại hình cấu trúc: 
1. Câu nói thông thường như lời nói thông thường. Thí 
dụ câu đố về con ốc: 
Đi thời mở cửa 
Về thời đóng cửa. 
Ý nói khi con ốc đi thì phải mở cái miệng ra, nếu không 
đi thì khép lại. 
2. Câu nói có vần điệu như dạng tục ngữ. Thí dụ câu đố 
về cái bậc cửa: 
Một mẹ năm, trăm con bước. 
3. Câu đố thành thể thơ. Có các loại ca dao lục bát, thất 
ngôn, ngũ ngôn... tuỳ ý thích người đặt ra. 


Thí dụ câu đố thể lục bát để chỉ cảnh ăn mía: 
Hai tay cầm lấy bhư khư 
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút uào 
Đút uào thì sướng làm sơo 
Dập lên dập xuống nó trào nước rơ. 
Thí dụ câu đố thể 4 chữ, tứ tuyệt vừa đi vừa hát để chỉ 
cá1 chiêng tu: 
Lưng bằng cái thúng 
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Bụng bằng quỏ bồng 
Năm uõng đòn cong. 


Thí dụ câu đố thất ngôn: 
Mẹ mười con, con cũng mười con 
Màu da tuy bhúc một bhuôn tròn 
Gớm thay phúc đến nhà ta quá 
Để tiếng uề sau uới nước non. 


(để chỉ đồng bạc, đồng hào và đồng xu) 
VI. PHÂN LOẠI NỘI DUNG 


Trong dân glan người ta quen phân biệt thành 3 loại nội 
dung câu đố. Nhưng thực ra cũng có thể chia ra 4 loại: 

1. Đố tục giảng thanh: Nghĩa là câu đố đưa ra có vẻ tục 
tiu, để cập đến các vật thực khí sinh lý nam nữ, trò dâm tục 
nhưng lúc giảng nghĩa thì rất tử tế, thanh nhã. 

Thí dụ: “ Một cái ]... có bốn cái lông. Hai thằng đàn ông 
gắng sức” là chỉ cái gầu gia1 của nông dân ngày xưa hay dùng 
để tát nước. Vì cái gầu giai có một cái gầu hình tròn, buộc 
bốn cái dây chạc để hai người gắng sức kéo nước từ thấp lên 
cao. Nghe câu đố thì tục nhưng lúc giảng xong ta thấy chẳng 
có điều gì xấu cả. 

2. Đố tục giảng tục: Nghĩa là câu đố đưa ra có vẻ tục tũi 
rồi khi giảng cũng vẫn tục. 

Thí dụ câu đố: “Cái thúng mà thủng hai đầu. Bên ta thì 
có bên tàu thì không” là chỉ cái váy đàn bà. Dân ta ngày xưa 
mặc váy trong khi đó bên Trung Hoa phụ nữ mặc quần. 
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3. Đố thanh giảng thanh: Nghĩa là câu đố đưa ra các ý 
thanh nhã, tử tế rồi khi giảng ra thì cũng tử tế thanh nhã. 

Thí dụ câu đố: “Hoa gì quân tử chẳng chê mùi bùn” là 
chỉ hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Thông thường số lượng câu đố giảng thanh nhiều hơn 
các loại trên. 

Câu đố dân gian đã là một món ăn tỉnh thần của người 
lao động từ xưa đến nay, đã đem lại cho dân ta những niềm 
vui nho nhỏ vì những tiếng cười, những cái nhăn mặt suy 
xét, tìm tồi câu giải đáp. 

Khi người ta tìm ra đáp số cuộc đời thì ắt hắn người ta 
vu1 lắm. Câu đố dân gian đã làm được nhiệm vụ giúp đời là 
như vậy. 
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PHẦN THỨ HAI 


CÂU ĐỐ DÂN GIAN 
VẢ 
GIÁINGHĨA CÁC CÂU ĐỒ 
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A. ĐỒ TỤC 
GIẢNG THANH 


Trèo lên nghị ngút thở nghĩ nga 
Sờ cái uú nhăn như ngò 
Đánh một hồi uãi ra đầy chiết. 

Trả lời: Đó là cành sư gõ chuông chùa. Khi sư trèo lên gác chuông thì 
khói nghi ngút. Vì trèo mệt nên thở nghỉ nga. Sờ vào cái vú chuông thì cái 
vú đó nhắn như ngà vì đã bị đánh bao năm tháng rồi. Sư đánh chuông một 
hồi thì các bà vãi ra ngồi đây chiếu. 


Hai tay nắm lấy khư khư 
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút uào 
Đút uào thì sướng làm sao 
Dáp lên dập xuống nó tràèo nước ra. 
Trả lời: Đó là việc ăn mía. Hai tay cầm lấy tấm mía khư khư, đem đút 
vào mồm ăn thì thấy sướng. Hai hàm ráng nhai dập lên, dập xuống thì 
nước mía trào ra. 


Cục thịt đút uào cục thư 

Một tay uô đít một tay bưng đầu 
Đút uào một lúc lâu lâu 

Rút ra bốn mắt trông nhau lại cười. 

Trả lời: Đó là việc bà mẹ cho con bú. Cục thịt vú mẹ đút vào cục thịt 
là mồm con. Người mẹ một tay võ đít con một tay bưng đầu con. Sau khi 
cho con bú no đủ thì rút vú ra, cả mẹ lẫn con vui vẻ, trông nhau bốn mắt 
cùng cười. 


Một tay năm tóc, một tay móc lô. 
Trả lời. Đó là việc đi móc cua ngoài đồng. Người đi móc cua phải một 


tay nắm lấy cỏ nơi bở ruộng, còn một tay phải móc òm ọp vào lỗ cua. 


Một cát Ì... có bốn cái lông 
Hai thằng đàn ông gắng sức. 


37 


Trả lời: Đó là cái gầu giai. Nông dân dùng để tát nước từ ruộng thấp 
lên ruộng cao. Cái gầu giai hình hơi tròn, có 4 dây chạc buộc vào, hai cái 
trên miệng, hai cái dưới đít, hai anh đàn ông phải gắng hết sức thì mới kéo 
được nước lên ruộng cao. 


Ăn đòng lưng, ia đàng bụng 
Động mó đến sừng thì uãi cút ra. 
_Trả lời: Đó là cái bào. Cái bào khi bào vào gỗ thì tức là ăn ở đàng 
lưng. Khi bào thì phoi bào phọt ra nơi bụng cái bào. Cái bào có hai cái tay 
như hai cái sừng để cho thợ nắm vào mà bào (tức là vãi cứt ra). 


Ba bà mà dạng chân ra 
Một ông đứng giữa mò tra uào? 
Trả lời: Đó là cái gàu sòng. Cái gàu sòng có ba cái cọc tre đứng dạng 
chân ba góc để làm trụ. Một cái gàu dài hình máng mắc vào giữa bằng 
dây chạc dùng để tát nước. 


Trên lông dưới lông 
Chỉ chờ đến tối là lồng uào nhau. 
Trả lời: Đó là đôi mắt có đôi lông mi. Khi ngủ, hai mi mắt khép vào nhau 
nên lông mi, lông mắt lồng vào nhau. 


Có mặt mà chăng có môm 
Có hai bên mép lôm xôm những lông. 
Trả lời: Đó là con đường đi. Con đường thì có mặt đường. Còn hai 
bên mép đường "lồm xồm mọc lông” tức là mọc cỏ. 


Ruộng cạn mà bắc cầu cồn 

Cái gì đỏ chót ở l... cô bỉa 

Vội uùng tay lấy che che 

Cái gì đó chót ở ghe cô này. 
Trả lời: Đó là cái điếu bát hút thuốc lào. “Đỏ chót” là chỉ lúc châm lửa 
để hút thuốc lào. “Tay che che” vì sợ gió thổi tắt ngọn lửa lúc hút thuốc 
(một động tác quen thuộc cần thiết của người hút thuốc lào điếu bát). 


` 
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Chấm chấm mút mút 
Đút cái lỗ tròn 
Hai cát lông tơ 
Cái dài cái ngắn? 
Trả lời: Đó là kim chỉ, cách xâu chỉ vào kim. 


Anh ở bên Tàu em ở bên tây 
Có phải lòng nhau thì mân cho cứng? 
Trả lời: Đó là kim chỉ. Ngày trước, chỉ làm ở bên Tàu (tức là nước 
Trung Hoa) còn cái kim thì nhập từ nước Pháp (quen gọi là Tây). Dân ta 
muốn xâu chỉ thì phải mút cho sợi chỉ gọn đầu thì mới xỏ được vào lỗ kim. 


Bốn cô trong tỉnh mới ra 
L... cô trăng phếch như hoa rau cần 
Ong lão tân ngân tân ngân 
Cái b... ngóòng tít như cần câu rô. 
Trả lời: Đó là bộ ấm chén. “Bốn cô” tức là bốn cái chén. Mà cái chén 
thì phô cái miệng trắng phau nên mới nói là “trắng hếu như hoa rau cần”. 
“Ông lão" tức là cái ấm, cái ấm có cái vòi ngỏng lên. 


Đầu bèn bẹt 
Đứt banh bao 
Mân môân mó mó 
Đút ngay 0à. 
Trả lời. Đó là cái xe điếu bát. Cái điếu bát thì đầu hơi thấp bẹt, không 
dài ngỏng như loại điếu cầy. Khi muốn hút thuốc thì mân mân cái viên 
thuốc lào sao cho tròn để đút vào nõ điếu. 


Của tôi để ở đầu hè 
Sao anh lại đến anh đè tôi ra 


Kêu lên thì mất lòng nhà 
Nín đi ướt át thân ta thế này? 
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Trả lời: Đó là hòn đá mài dao. Hòn đá mài bị con dao đến đè ra mà 
mài. Đã mài thì phải té nước ướt át. 


Bì bà bì bạch, trắng bạch như cò 
Ôm lưng, bóp uú, béo co lên giường 
Trèo lên sờ Uú, sờ sườn 

Sờ sao cho nó đỡ buồn thì thôi. 

Trả lời: Đó là việc giã bánh dầy theo phong tục cổ. Khi giã thì xôi nếp 
sẽ nát nhuyễn, trắng như màu lông con cò. Người giã phải nặn, bóp như 
kiểu ôm lưng bóp vú. Trông cái bánh dầy trắng, núng nính, nhắn tròn xinh 
đẹp như đôi vú cô gái. Phải đem bánh đặt lên giường cho sạch sẽ đẹp đề 
vì phải cúng thánh, cúng phật. Phải sờ sao cho cái bánh nó hoàn chỉnh thì 
mới thôi, mới xong công việc. 


Bốn ông chêm chệ ngồi ghế 
Một ông cậy thế, một ông cậy thần 
Một ông tần ngân đút b... uào bếp. 
Trả lời: Đó là cái bễ thổi lửa lò rèn, kiểu nhà quê xưa. Bễ lò rèn có 2 
ống bơm (ống); 1 ống ngồi ở bên để làm, còn ống đút b.... vào bếp là cái 
ống thổi dẫn hơi từ 2 ống bơm. 


z~. ` ^ ^? ^? ~. ^ 
Cái øi thây lây, bây cái lô cua. 
Trả lời. Đó là bộ mặt người ta. Mặt người ta chả có bẩy cái lỗ: Hai lỗ mắt, 
hai lỗ mũi, hai lỗ tai cộng với một lỗ mồm. 


Cái hoa tìm tím, cái nhị điều điều 
Đàn ông đâm nhiều, đàn bà đâm ít. 
Trả lời. Đó là cái máy khâu. Có lẽ câu đố này ra đời từ thời trước, khi 
đàn bà chưa làm máy khâu nhiều như hiện nay. 
Có mái mò không có sống 
Có đái mò không có ỉa 
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Trả lời. Đó là cái mái nhà. Vì chỉ có “mái” chứ làm gì có “sống” nhà. Vì 
chỉ có mưa rơi như đái, chứ làm gì có ïa. 


Có cây mò chẳng có cành 
Có hai thăng bé rập rình hơi bên. 
Trả lời: Đó là cây ngô. Cây ngô chỉ có cây làm gì có cành. Lại có hai 
cái bắp ngô hai bên thân. 


Có mặt mà chẳng có đầu 
Lúc nghèo thì bạn uới trâu 
Đến lúc uinh hiển gọi cô nàng hầu cái 0ú rõ to. 
Trả lời: Đó là cái trống. Cái trống chẳng phải chỉ có ... mặt trống... mà 
chẳng có đầu đấy sao. Lúc còn chưa nên danh thì là bộ da trâu. Khi đã 
thành cái trống thì oai vệ làm đủ trò, gọi cả cô nàng hầu, gọi cả cô đầu... 


Con đóng bhố, bố cởi truồng. 
Trả lời: Đó là cây tre. Bởi vì khi cái măng mọc ra thì có lớp vỏ bọc bên 
ngoài như cái khố còn đến khi thành cây tre thì trơn tuột nên gọi là “bố cởi 
truồng”. 


Con đánh bố, bố hêu làng 
Làng chạy ra, con chui Uuào bụng bố. 

Trả lời: Đó là cái mõ và cái dùi gõ mõ. Khi cái dùi con đánh vào cái 
thân mõ bố thì bố kêu cốc cốc la làng. Ngày xưa ở nông thôn ta hay dùng 
mõ đẽo bằng gỗ, hình con cá, để gõ báo cho dân làng biết một việc gì. Vì 
thế mới nói là “bố la làng”. Khi làng nghe báo mõ thì chạy ra đình, nơi treo 
mõ, cái dùi gõ mõ đó phải dắt chui vào bụng cái mõ hình con cá. Đó là 
“con chui bụng bố”. 

Con nhà khốn bhó, dài có một hòn 
Cò lợi cò quăm, thấy cô trăng trẻo lại quăm cổ uào. 

Trả lời: Đó là cái bật bông. Cái bật bông chỉ có một hòn đá để bậit. 
“Thấy cô trắng trẻo"” tức là thấy đám bông trắng thì quăm cổ vào, là kéo 
vào mà bật. 


IÔI 


Còn bé cho ăn cho chơi 
Đến bhi khôn lớn, mọc b... ngang lưng. 


Trả lời: Đó là cây ngô. Cây ngô khi lớn thì có cái bắp ngô ngang thân cây. 


Cong cong như hai cúi sừng 
Đi đến ngang chừng thì phễnh bụng ra 
Đến năm tuổi tác uề già 
Cát bụng tẹt lét lại ra hơi sừng. 
Trả lời. Đó là mặt trăng. Đầu tháng thì trăng như hai cái sừng gọi là 
trăng lưỡi liềm. Giữa tháng thì tròn phênh bụng ra. Cuối tháng thì lại ra hai 
cái sừng, trăng lưỡi liềm hạ tuần. 


Cô bia con cái nhà di 

Cói da xam xứm màu chỉ 

Đầu thời tóc phượng cu ly 

Bốn uú lạnh ngắt, đánh thì bêu lên. 


Trả lời: Đó là cái chuông. Màu da chuông xam xám. Chuông có bốn 
cái vú. Nếu đánh thì chuông kêu to lên ngay. 


Chành chành ba góc, hai lô chọc sâu 
Rút ra đỏ đầu, hai thăng đập chót. 

Trả lời: Đó là cái bễ lò rèn thủ công nông thôn. Hình thù cấu tạo bễ 
có hình ba góc, có hai lỗ chọc sâu. Khi đút thanh sắt vào bễ lửa nóng đỏ 
làm thanh sắt đỏ đầu. Lúc rút thanh sắt đỏ đầu ra thì hai thợ lò rèn đều 
đập chan chát để rèn đồ dùng. 


Chứa chết mà đem đi chôn 


Chứa ra đến ngõ, uạch Ì... ra xem. 
Trả lời: Đó là việc đi xin lửa ngày xưa. Vì đi xin lửa phải có cái bó rơm, cái 
lùi lửa rơm đề đi dúi vào bếp người khác mà xin cho lửa bén vào. Khi về chưa 
ra đến ngõ đã sợ lửa có cháy bén không nên vạch lùi rơm ra mà nhìn. 


Chưa hỏi đã cưới liền tay 
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Bức chí nên ta phỏi lấy mày 
Đêm nằm tơ tưởng, sờ cùng mó 
Hễ mó đến. mày lại sướng đến tdơ. 
Trả lời. Đó là cái quạt. Đêm nằm nóng bức nên tơ tưởng đến quạt. Nếu 
SỜ vào mà quạt thì mát sướng con người. 


Da em trăng rám màu dâu 


Mù lòng uẫn giữ trắng phau mới lò. 
Trả lời. Đó là quả dâu gia. 


Đầu rông đuôi phượng cánh tiên 
Đêm năm uới uợ động điên hêu làng. 
Trả lời: Đó là con gà trống. Con gà trống có cái mã “đầu rồng, có cái 
đuôi như con chim phượng, có cái cánh như cánh tiên”. Con gà trống đêm 
nằm đến lúc cần gáy thì gáy ầm lên giữa đêm. 


Để¡m thì nằm thin thít 
Hềệ động liếm đít thì chạy tứ tung. 
Trả lời: Đó là cái tem thư. Nếu để im thì không hoạt động được nhưng 
nếu liếm đít tức là dấp nước bọt để dán tem thư thì ắt là thư được mang 
chạy đi để đưa tin cho mọi người ở khắp nơi. 


Miệng thì chào anh, hat tay nâng đit. 
Trả lời: Đó là cái túi đựng trầu của các cụ ngày xưa. 


Đít cô bay xanh 

Mình cô bay trắng 

Má cô bay phấn bôi 

Mâm son, bát sứ đã từng ngồi 
Trẻ thì lắm người ao ước 

Giò thì bỏ bếp thiêu. 
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Trả lời: Đó là cái bánh dầy. Đít cô bay xanh vì có dán lá màu xanh, 
thường là lá chuối. Mình cô bay trắng vì là gạo nếp trắng đem giã. Má cố 
bay phấn vì có bôi phẩm. Trẻ thì người ao ước vì ăn bánh dầy khá ngon. Già 
bỏ bếp thiêu ý nói khi bánh khô thì đem cắt lát mà nướng trên bếp lửa thì 
bánh dầy phồng lên ăn tuyệt vời. 


Già thì đặc bí bì bị 
Con gút đang thì, rông toác toàng toang. 
Trả lời. Đó là cái quả cau khi già thì đặc, khi non thì rỗng toác. 


Hai chân song song 
Hai họng ấp nhau 
Nhau nhùàu nhau 
Dí một cát. 
Trả lời: Đó là cái kéo. Có hai chân song song tức là hai cái tay kéo, 
có hai cái lỗ họng chốt đinh ấp nhau. 


Khi xưa em trắng như ngò 

Vì chàng quân tử, em đà hoá thâm 

Trách chàng quân tử uô tâm 

Chòng đánh chàng đập, chòng lại còn nằm uồi tôi. 

Trả lời: Đó là cái chiếu cói. Khi mới thì chiếu trắng như ngà, nhưng khi 
nằm nhiều thì chiếu hoá thâm đen. Người giặt chiếu thì phải đánh, phải 
đập nhưng vẫn phải nằm với cái chiếu đó. 

Khom bhom mà dòm bẽ nẻ 
An cho bhoẻ rôi lại bhom bhom. 

Trả lời: Đó là người thợ xẻ gỗ. Vì xẻ gỗ thì phải cúi lòm khom để kéo 
cái cưa to và dài. Khi kéo cưa xẻ gỗ thì phải nhòm vào cái kẽ nẻ của gỗ 
mà lựa chiều cưa xẻ. Người thợ xẻ ăn cho khoẻ để rồi lại phải lom khorn 
mà kéo cưa xẻ gỗ. 


Lỗ trên toét toè Ìoe 
Lỗ dưới toét toè loe 
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Anh bự lỗ dưới, anh đè lỗ trên 
Cô mình tức, cô mình bêu lên 
Đã uừa mệt nhọc lại thêm mất tiền. 

Trả lời. Đó là cái điếu hút thuốc lào. Cái điểu hút thuốc lào, dù là điếu 
bát hay điếu cày thì cũng phải có 2 cái lỗ. Cái lỗ dưới là cái nõ điếu để cho 
viên thuốc là vào. Cái lỗ trên là cái nơi để đặt miệng vào mà hút hơi. Câu 
đố này rõ là ý chỉ cái điểu cầy hơn là cái điếu bát vì điếu cày có cái miệng 
ống điếu to mà người hút phải bịt ống điếu lại để rít hơi. Rõ ràng là người 
hút thuốc lào điếu cày thì vừa nhét thuốc bịt kín lỗ dưới rồi lấy miệng bịt kín 
lỗ trên. Vì thế cái điếu kêu lên do độ rít thuốc lào (tức là “cô mình kêu lên”). 


Lôm xôm hai mép những lông 
2 ~ 

Ở giữa có lô, đàn ông chui 0uào 

Chu! uào rối lạt chui ra 

Năm thì mười hog, đàn bà mới chui 

Trả lời: Đó là cái áo tơi đi mưa của người dân ta thời xưa. Cái áo tơi lá 

làm bằng lá cọ đan kết với nhau nên hai bên mép lồm xồm những lá. Cái 
áo tơi có khoanh tròn để che mưa, có cái chỗ buộc khoanh để treo vào cổ. 
Khi mặc để che mưa thì phải chui vào cổ nên câu đố nói là “ở giữa có lỗ..., 
chui vào”. Vì khi có mưa thì phải chui vào còn khi hết mưa thì phải cởi bỏ 
áo tơi ra nên câu đố gọi là “chui vào rồi lại chui ra”. 


Lưng tròn uành uạnh, đít bánh bao 
Mán môn mó mó đút ngay 0uào 
Thuỷ hod tương giao, sôi sình sịch 
Âm dương tương khí sướng làm sao. 
Trả lời. Đó là cái điếu hút thuốc lào. Theo như câu đố này thì đây là cái 
điếu bát chứ không phải là điếu cày (vì có hình ảnh “lưng tròn vành vạnh'”). 


Miệng chào anh, tay uành lỗ. 
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Trả lời. Đó là cái túi đựng trầu. Khi gặp khách quen, miệng thì chào 
hỏi nhưng tay liền vạch lỗ túi để mời trầu. 


Mình dài một thước, cổ lông mao 
Gặp người quân tử, xỏ ngay uèo. 
Trả lời: Đó là cỏ may bên đường đi. Cỏ may dài một thước ta xưa. Cổ có 
lông mao bờm xờm. Bất cứ gặp người là có lông mao xỏ ngay vào quần. 


Mình tròn da lại trắng tỉnh 
Hệ nóng đến mình thì ưỡn uú ra 
An phúi thịt gà thì 0ú tịt lại. 
Trả lời: Đó là cái bánh đa xát kê. Cái bánh đa hình tròn, da trắng vì 
làm bằng gạo. Khi nướng bánh đa thì lửa nóng đến thân mình sẽ phồng ưỡn 
cong và lồi ra như cái vú. 


Mình trò.  ùng trục, đầu toét tòe loe 
Đút uào cu ‹ út, cô con gái nghe 
Đút uào bà già, bà lão lắc. 
Trả lời: Đó là đôi hoa tai. Vì hoa tai có cái thân tròn, đầu thì toè loe 
hình hoa. Đây là kiểu hoa tai cổ. Con gái mà được đút hoa tai thì thích quá 
còn bà lão thì bà lão lắc đầu. 


Mình tròn lưng bhong bhòng bhong 
Làm cho con gái phúi lòng td tơi 
Ông sư có biết cái không bhòng khong là gi? 
Trả lời: Đó là cái lược. Vì con gái thích chải đầu nên phải lòng tả tơi 
còn ông sư thi đâu trọc thì cân đến cái lược đề làm gi. 


Mình tròn lưng hỏng bhòng bhong 
Dây tơ uấn uft, con ong nửa UỜi 

Chơi thì tìm chốn thánh thơi 

Bắt con long thổ ghẹo người cung trăng. 
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Trả lời: Đó là câu cá - người câu cá. "Mình tròn”, “lưng khỏng khòng 
khong" là mô tả cái cần câu. “Dây tơ vấn vít” là dây câu. “Con ong nửa vời” 
ý nói đến cái môi móc nơi lưỡi câu cong nửa vời. Người đi câu thường tìm 
chốn thánh thơi vắng vẻ. "Bắt con long thổ” tức là bắt con giun dưới đất 
( “long” là rồng, còn “thổ” là đất, chả là con giun là gì). “Ghẹo người cung 


trăng” hàm ý nói con cá dưới lòng nước in hình bóng trăng. 


Mỗi người mỗi nước mỗi nơi 

Làm thân con gái, năm chơi trên bụng chồng ` 
Thiếp tôi mang áo cho chồng 

Còn như thân thiếp thiếp không mặc gt. 


Trả lời: Đó là cái cối xay tre ngày xưa. Cái cối xay tre thường. có thớt 
trên — ví như thân con gái. Cái thớt dưới ví như chồng. Thớt trên nằm trên 
thớt dưới nên câu đố là “nằm chơi trên bụng chồng”. Cối xay tre có cái “áo 
cối” nhằm mục đích không cho gạo thóc bắn ra ngoài khi xoay tròn, mà cái 
áo cối đó lại phải đặt quây thành cái thớt dưới nên câu đố ví là “thiếp 
không mặc gì, chỉ mang áo cho chồng thôi”. 


Một sống một mái 
Đái bhông biết ía 
Trả lời: Đó là cái mái nhà. Mái nhà thì có “mái”, có cái “sống” là cái 
thượng lương để đỡ chung cái mái. Mái nhà chỉ thấy chảy nước, ví như 
“đái” chứ làm gì mái nhà có “iả”. 
Một chốt mà quét hai hè 
Quét đi quét lại, lạt đe lô tròn. 
Trả lời: Đó là cái đuôi con trâu. Đuôi con trâu như cái chổi luôn dập 
hai bên hông, câu đố nói ví như hai cài hè nhà. Quét mãi thì rồi cái đuôi cũng 
đè lên lô tròn đít con trâu. 


Một người nằm, một người ngồi 
út uào sướng lăm em ơi 
Rút ra đánh choạch, miệng cười toét toè Ìoe. 
Trả lời. Đó là mẹ cho con bú kiểu nằm. Đút vú vào thì thật là sướng 
cho đứa bé. Khi đứa bé rút vú ra khỏi miệng thì nghe đánh “choạch” và 
miệng nó cười vui vẻ. 
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Năm anh đứng bên hiq sông 
Năm cô đứng bên này sông 
Năm anh hỏi xỏ uòo lòng năm cô. 
Trả lời: Đó là năm cái khuy áo xỏ vào năm cái khuyết lỗ áo. 


Năm co ơi hởi năm co 
Ta thấy mình đến, ta cho mình năm 


Mân xong, ta lại năm co. 
Trả lời: Đó là cái túi. 


Ngoài xanh, trong trắng như ngò 


Đức ông cùng chuộng, đúc bà cùng yêu. 
Trả lời: Đó là quã cam. 


Người thì cao lớn trượng phu 
Đóng mười lân bhố, trật cu ra ngoài. 


Trả lời: Đó là cây chuối trổ hoa trật ra ngoài. Cây chuối thì cao lớn có 
bao lần vỏ bọc nhưng khi trổ hoa thì trật cụ ra ngoài. 


Người uàng lạt mặc đo uàng 
Giã ơn lòng chàng cho tắm œo sen 
Giã ơn chàng đến uớt lên 
Áo xin để lại, em lên mình trần. 
Trả lời. Đó là con nhộng nằm trong kén. Con nhộng thì mình màu 


vàng. Khi cho kén vào nồi để lấy tơ thì tức là cho tắm ao sen. Khi người ta 
vớt lên thì bộ sợi tơ để lại, chỉ còn cái thân con nhộng không quần áo. 


Ông béo mò lẹo bà gầy 

Rút ra chẳng được lấy chẩy mò đâm. 
_Trả lời: Đó là cái khoá. 

Ở trong bhúc gỗ chui ra 
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Mình trắng như ngà, đứữ lại xanh xanh. 
Trả lời. Đó là phẩm oản. Phẩm oản phải đóng trong cái khuôn bằng gỗ. 
Mình trắng vì đó là xôi trắng. Đít xanh xanh vì có lót lá mít hoặc lá chuối. 


Phồôm phộp như cái bàn tay 
Ban đêm thì có, ban ngày thì không 
Đưới bụng thì trăng như bông 
Trên lưng nhăn thín, hhông lông đen sù. 
Trả lời: Đó là con ếch. Con ếch thì hình phồm phộp như cái mu bàn tay. 
Ban ngày thì ếch đi náu trong hang, còn ban đêm thì mới đi kiếm ăn, bụng ếch 
rất trắng còn lưng thì nhắn thín và màu đen, đồng thời không có lông. 


lành rành ba góc, giữa con gát ngôi 
Hai bên thiên lôi, hai bên địa Ung. 
Trả lời: Đó là hai cái vú 


lành rành ba góc rùnh rành 
Khi thì ẹp lai, hhìị thì uành ra 
Kht 0ut thì sướng thay là 

Khi buồn thì chảy nước ra rù ri. 


Trả lời. Đó là cái quạt giấy. Vì quạt giấy có thể ẹp lại vành ra thành hình 
ba góc. Vui là lúc quạt mát, buồn là lúc chảy mổ hôi rì rì không có quạt. 


Tâm phành, tầm phạnh, tầm phanh 
Khi uui quá đà, khi buồn buồn tênh 
Khi xưa nó đồ như đà 
Bởi anh chơi ác, nó đà thâm thâm. 
Trả lời: Đó là cái quạt nan. Vì dùng nhiều nên quạt trở nên thâm thâm 
vết tay mồ hôi. 


Tỉ nhí như cát nhị đào 
Trai phàm phụ chơi năm ba chiếc 
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Gói lịch sự ních mãi vào. 
Trả lời: Đó là hoa cô may. Hoa có may nhỏ như cái nhị đào mà thôi. Cả 
trai lân gái đều bị hoa cỏ may “chơi cho dăm ba chiếc — ních mãi vào" quần. 


Từ bhi thiếp tới cửa chàng 
Có sao chàng để năm ngang chòng dùi 
Buông ra cho thiếp bêu trời 
Kẻo rồi lại có bẻ cười người chê. 
Trả lời: Đó là cái điếu. Điếu nằm ngang hàm ý là điếu cây chứ không 
phải là điếu bát. “Chàng dùi” là động tác dùi ngoáy cho thông nõ điếu để 
hút. “Thiếp kêu trời" là tiếng rít thuốc lào khi hút. 


Tính người đã hay chơi chìm 
Bao nhiêu con gót lạt từn mà ôm. 
Trả lời. Đó là cái yếm của các cô gái ngày xưa. Cái yếm thì phải luôn 
ôm lấy ngực các cô gái. 


Thân em phong độ mười tám, đôi mươi 
Nực thời dùng đến, rét thời bỏ đi. 
Trả lời: Đó là cái quạt. Cái quạt có độ mười tám, đôi mươi cái nan. Khi 
nực thì dùng khi rét thì cất bỏ quạt đi. 


Thân tròn trùng trục quá dài bao 
Thấy lỗ lăm le đút tụt uào 
Thủy hod tương giao, sôi sình sịch 
Nhờ cô một bhói, sướng làm sao. 
Trả lời. Đó là cái điếu cày. Vì điếu cày nó dài, thân tròn trùng trục. Thấy 
nõ điếu thì lăm le đút tụt viên thuốc lào vào để hút. Khi lửa (hoả) đốt thuốc lào 
thì nước (thuỷ) sôi rít sình sịch. Nhờ hút được một khói thì sướng làm sao. 


Thoqf uào thì uén uáy lên 
Cái dưới mốp máy, cát trên gột gù. 
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Trả lời: Đó là cái khung cửi dệt thời xưa. Khi vào thì phải vén màn lên, 
vén vải phủ che khung cửi. Sau đó cái con cò gỗ phía trên gật gù, còn phía 
dưới cái go, hàng sợi dệt mấp máy. Đó là các động tác khi dệt vải. 


Thượng thò, hạ bất thò 
Hạ thò, thượng bết thò 
Đến khi co lại, giai bất thò thò. 

Trả lời: Đó là cảnh người đắp chiếu ngủ ngày xưa. Vì cái chiều chỉ 
ngắn có thế mà người ngủ phía trên (thượng) thò đầu ra thì chân (hạ) 
không thò. Trái lại, nếu chân thò thì đầu không bị thò ra. Khi co người lại 
thì chẳng còn chỗ nào thò ra nữa. 


Trăm của nghìn quân 
Thăng nào cởi trần thì cho ra hết. 

Trả lời: Đó là sàng gạo, khi chưa có máy xay xát. Cái sàng này dùng 
để phân tách loại gạo lẫn thóc sau khi mới xay từ cối xay tre cổ điển ra. Vì 
vậy “thằng nào cởi trần” tức là những hạt gạo, vì hạt gạo tức là đã lột vỏ 
trấu từ hạt thóc ra rồi. 

Trần đầu, tóc phượng long lanh 
Dưới lưng bốn uú, đấm thì uãi ra. 

Trả lời: Đó là cái chuông. Cái chuông mà đánh thì các vãi già ra chùa 
làm lễ. 

Trên đá, dưới đá, giữa có cá thờn bơn. 

Trả lời: Đó là cái mồm có răng hàm trên, răng hàm dưới như hai hàm 
đá, giửa có cá thờn bơn ý nói cái lưỡi. 

Tròn uùnh uạnh, trắng phau phau 
Om uai sót cánh, đưa nhau ào phòng. 
Trả lời: Đó là bát đĩa. 


Trong trắng, ngoài xanh 
Ở giữa đóng đunh, hai đầu chống hổng. 
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Trả lời: Đó là miếng trầu. Trong trắng vì có vôi. Ngoài xanh vì đó là 
trầu không màu xanh. Đóng đanh vì khi têm trầu thì cái cuống lá trầu phải 
gài như đóng đanh vào cho miếng trầu không tung ra. Hai đầu chống hổng 
vì lá trầu đã cuốn vòng tròn hình ống. 


Vừa băng cát hũ 
Thò lò xuống ao. 
Trả lời: Đó là cái hoa bắp chuối. 


Vừa băng con gà sông đỏ 
Thò lò trên cây. 
Trả lời. Đó là cái hoa chuối. Vì hoa chuối có màu đỏ như màu gà sống. 


Vừa bằng hột quýt 

Lỗ đít trắng tỉnh 

Bay ra rập rình. 
Trả lời: Đó là con đom đóm. 


Vừa bằng ngón tay 
Thay lay những thịt 
Đời cha đời ông 
Chăng ai dâm mó. 


Trả lời: Đó là con sâu róm. 


Vừa bằng cái trống tầm Uông 
Đánh ngũ đàn ông 
Đánh ngũ đàn bà 
Đánh ngã người nhà 
Đánh ngã bẻ chợ 
Đánh ngã cử... Uợ Uuda. 
Trả lời: Đó là cái gối. Đã là gối thi ai nó cũng đánh cho ngã tức là muốn 
ngủ thì phải ngả ra mà gối đầu lên gối để ngủ, dù ià người nhà, dù là vợ vua. 
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Vừa bằng ngón tay lay nhay những thịt 
Xin xít những lông 
Bố bdo đem trồng, mẹ bảo đem bán 
Con bao đem luộc, đánh chén một bữa. 
Trả lời. Đó là củ từ lông. Vì củ từ lông ngon như vậy nên cả nhà ai 
cũng mê, mỗi người một cách: bô báo trồng, mẹ bảo bán, con muốn ăn. 


Xưa kia em trắng như ngò 

Bởi chưng ngủ lắm nên đà em thâm 

Lúc bẩn chòng đánh chàng đâm 

Đến khi rửa sạch, chàng năm lên trên. 
Trả lời: Đó là cái chiếu. 


Yếu điệu thục nữ, quân tử hỏo cầu 

Lấy nhau được ba bốn ngày 

Đến khi uợ đẻ lên ngay giường nằm 

Vợ đẻ cho 0uợ cấm cung 

Ra ngay ngoài ngõ, kêu liền giăng ca 

la ngoài bởn Uợ người ta 

Vợ nhà nghe thấy, chạy ra kêu trời. 
Trả lời: Đó là đôi gà mái và gà trống. 


Trong trắng ngoài xanh 
Nó đi chung quanh 
Nó dòm nó ngó 
Nó thấy tôi có 
Nó rút nó lôi 
Khốn nạn thân tôi 
Nó lôt nó rút. 
Trả lời. Đó là cây bông và người hái bông. Quả bông thì trong ruột 
bông màu trắng, cái vỏ màu xanh. Người đi hái quả bông thì đi chung 
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quanh để dòm, ngó, tìm quả nở. Khi thấy thì người hái bông lôi rút ruột 
bông. 


Trên đầu có tóc xanh rì 
Giữa lưng thì trăng, đít thì những lông. 
Trả lời: Đó là cây hành, cây kiệu. 


Nước non thiếp lợi gởi chàng 
Thiếp xin cái bhố ra đàng che thân. 
Trả lời: Đó là cái cây bẩn. 


Buổi xưa tôi ở trên non 

Đem uề tạo hoá làm con trong nhà 
Banh xương rồi lạt banh da 

Làm quần làm áo uậy mò mới nên, 
Đến chừng hồn thúc thăng thiên 

Còn một cái cẳng ở miền dương gian. 

Trả lời: Đó là cái nén nhang thắp hương thờ cúng. “Xưa ở trên non” vì 
các chất làm hương là các thứ cây lá trên núi. Dân đem về làm bột hương 
để “làm con trong nhà”. Phải “banh xương, banh da” nghĩa là phải giã, phải 
lột vỏ cây nguyên liệu làm hương. “Làm quần làm áo” nghĩa là khi se cây 
hương bọc chất nguyên liệu làm hương, làm thành áo vỏ bên ngoài cây 
que nhang hương. “Đến chừng hồn thác thăng thiên” nghĩa là lúc đốt nén 
nhang để cúng. “Còn một cái cẳng” nghĩa là khi hương cháy hết thì ắt là 
chỉ còn cái căng que chân hương trong các bát hương mà thôi. 


Mình thì năm tốc cao 
Hoa trắng có hoa đào 
Kẻ thô tục đâm dăm bủy cái 
Gát thanh tân ta nhút mũi ào. 
Trả lời: Đó là cây cỏ may mọc ở bên đường đi. Dù là kẻ thô tục hay 


gái thanh tân thì cái hoa cỏ may cũng cứ đâm dăm bảy cái hoặc nhúi mũi 
vào quần, vào vải. 
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Hai cô cùng tắm một dòng 
Lại cùng tắm trần để lộ màu da 
Một cô da trắng như ngò 
Một cô lại có nước da màu hồng 
Giữa cơn năng hạ oi nồng 
Quần rơi trễ xuống lộ mông dậy thì 
Cùng là hai bạn nữ nhị 
Có sao lại thấy rậm rì râu ria. 
Trả lời. Đó là cây hoa súng và hoa sen. Khi mùa hạ đến thì rơi cái vỏ 


ngoài của loại hoa này, để lộ ra bộ phận trong hoa là cái gương sen, có 
hàng tua bao quanh. 


Hoa nèo không phải lắng lơ 
Mà người bêu bướm ỡm ờ đến hay. 
Trả lời: Đó là hoa điệp, bông điệp, theo lối gọi miền Nam. Còn gọi là 
hoa phượng theo lối gọi miền Bắc. Chữ “điệp” nghĩa là “con bướm”. 


Đỏ loen loét, toét loe Ïoe 
Xanh lè Ìè, quốp quặp quặp. 
Trả lời: Đó là cái hoa chuối. 


Cái gì đo đo 
Ngồi thò lỗ sau nương. 
Trả lời: Đó là quả dứa đã chín đỏ. 


Thân em nho nhỏ 
Da xanh ruột đỏ 
Thịt trăng nõn nà 
_ Từ thuở xưa xa 
Bạn cùng lá đó. 
Trả lời: Đó là quả cau. 
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Già thì đặc bí bì bị | 
Con gái đang thì rỗng toách toành toanh. 
Trả lời: Đó là quả cau khi non thì rỗng còn đến khi già thì đặc ruột. 


Người chết năm ngoái 
Để d... năm nay. 
Trả lời: Đó là quả cà dái dê. 


Thà nghèo chịu chữ hàn 0i 
Không xiêm mà mặc, bhông y mà choàng. 
Trả lời: Đó là quả bầu. 


Thân em da đỏ hồng hào 

Hàm răng đều đặn, tóc đào ngang lưng 
Lúc em còn ở ngang hông 

Áo dăm ba cái, mẹ bồng trên tay 

Lúc em uề cửa nhà anh | 


Anh thương anh lại lột trần em ra. 
Trả lời: Đó là cái bắp ngô. 

Thân em nho nho, tóc bỏ ngang lưng 

Áo xanh yếm trắng da hồng 


Anh yêu từ thuở sấy lòng rời tay. 
Trả lời: Đó là bắp ngô. “Tóc bỏ ngang lưng" ý nói cái râu ngô. 


Bằng trái quýt, lỗ đít có lông 

Chờ ngày giỗ ông, đem rơ làm thịt. 
Trả lời: Đó là củ hành 

Để yên thì đỏ 


Trổ lên thì xanh 
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Banh ro thì trắng. 
Trả lời: Đó là củ hành khi khô. 


Áo nâu móng mảnh 
Râu ngắn lở phơ 
Bề ngoài trông thật lờ đờ 
Nhưng ai động đến, không ngờ lại hăng. 
Trả lời: Đó là củ hành. Khi ai động đến hành thì mùi hăng xộc lên mũi 
ngay. 


Anh ha đột cứt đi đâu 
Tài chỉ mà lạt mọc râu sói căm. 
Trả lời: Đó là con tôm. Vì con tôm có phân trên đầu và con tôm cũng 
có râu dài. 


Tôi là con gái cấm cung 
Hoành hành địa hg, uẫy uùng nước non 
Bắt tôi cơm ngọt canh ngon 
Giận thay có bẻ nó lòn tay uô. 
Trả lời. Đó là con cua dạm. Vì con cua luôn trốn trong nang như cấm 


cung nhưng lại hay đi tung hoành nước non khắp chốn ruộng đồng. Canh cua 
thì ngon ngọt, khi bắt cua thì phải thò tay lòn vào trong hang mà tóm con cua. 


Thu thị, thủ thủ, thù thì 
Vừa ăn uừa ỉa, uừa đi một đầu. 
Trả lời: Đó là con ốc. 


Hùm hụp như cát bàn tay 
Ban đêm thì thấy ban ngày thì không . 
Trả lời: Đó là con ếch. 
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Khom bhom như cát bàn tay 
Mm thì mồm dọc, ngậm ngay hột hồng 
Hai bên thì có hùng lông 
Ở giữa hột hồng đỏ loét đỏ loe. 
Trả lời: Đó là con sò huyết ở biển. Con sò huyết hình khum khum như 
bàn tay, có mồm hình dọc, có hai hàng lông bên mép, có thịt trông đỏ loét. 
Vì thịt sò đồ có máu nên người ta gọi đó là con sò huyết. 


Chiêu chiều ra dạo chơi uườn hạnh 

Tối lại 0o Uue áp má đào 

Ghẹo bẻ anh hùng cơn thức giấc 

Trêu người thiếu nữ lúc chiêm bao. 
Trả lời: Đó là con muỗi. 


Lắng lơ mới có con bông 
Kia như lục sách, không chồng mà lại có con. 


Trả lời. Đó là con bài tổ tôm mang tên lục sách. Vì có con đeo bên nên 
câu đố mới nói “không chồng mà lại có con”. 


Mình dài một thước, mỏ dài năm thước 
Lưỡi mọc bên hông, lỗ khe nứt nẻ. 
Trả lời: Đó là cái hái dùng để gặt lúa ngoài đồng. Cái hái có mỏ dài, 
lưỡi hái thì mọc bên hông, có những đường nứt là những răng cưa để dễ 
cưa đứt các loại rơm, có. 


Đời em uôn gối cong lưng 

Lưởơi em giọng nói ra chừng thép gai 
Mỗi khi em bước ra đường 

Yêu em, anh bế, anh bồng, anh mang. 


Trả lời: Đó là cái gầu sòng dùng để tát nước hai ruộng ngang độ cao 
gần giống nhau (khác với cái gầu giai tát nước từ bậc thấp lên bậc cao). 
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Em nay có đít có đầu 

Không trôn có miệng, bốn râu rõ ràng 
Cơm thì em chẳng muốn ăn 

Nước thì em uống, ao lùng cạn bhô 
Em làm trời cũng phỏi thua 

Ngửa lên úp xuống cho uừa lòng nhau. 

Trả lời: Đó là cái gầu giai, tát nước từ bậc thấp lên bậc cao. Cái gầu 
giai có miệng, có bốn cái thừng chạc buộc bốn nơi, 2 trên miệng, 2 dưới 
đít. Cái gầu giai chỉ thích uống nước. Vì khi tát nước thì phải ngửa lên để 
múc nước ở ruộng thấp để rồi phải úp xuống, đổ nước xuống ruộng cao. 


Dong dóng ba bốn thước dài 

Đầu đeo cái mô bụng gùi then ngang 

Bốn chân em đứng sẵn sàng 

Năm ra cho chắc để chàng đạp đuôi. 
Trả lời: Đó là cái cối giã gạo đạp chân. 


Thân em như cục gỗ tròn 
Lăn dị lăn lạt chăng mòn tý mô. 
. Trả lời: Đó là hòn đá lăn. 


Người thì cao lớn trượng phu 
Đánh rắm phù phù, ỉa cút nhỏn nhọn. 
Trả lời: Đó là cái cối xay lúa kiểu xưa. Tiếng phát ra từ cối xay là tiếng 
ù ù nên câu đố gọi là “đánh rắm phù phù”. Khi xay thì tiếng gạo bị nghiền 
nên chỉ chảy ra “nhỏn nhon" ít một. 


Ông nằm dưới trỏ ngóc lên 
Bà nằm trên rên hừ hừ. 
Trả lời: Đó là cái cối xay lúa bằng tre ngày xưa, có hai cái thớt. 
Thớt dưới thì có cái ngõng cối ngóc lên chọc vào cái thớt trên lúc xoay 
thì kêu ù ù mà câu đố gọi là “rên hừ hừ. 
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Từ lu tú, lú tù lù 

Đút đầu uô lại chống bhu ra ngoài. 
Trả lời: Đó là cái ống trúm dùng để bắt lươn. 

Lựa sẹo ba góc 

Lọc sọc đâm uô 

Nước chảy ô ồ 

Lỗ khu nhún bỹ. 


Trả lời: Đó là cái nhũi dùng để bắt tôm cá. Nhũi có hình ba góc. Khi 
nhũi cá tôm thì phải đâm vô sát bờ để dồn cá tôm. 


Em đây anh đoán giông chỉ 
Cổ dây mây thóc mình còi lưng ong 
Anh yêu anh bế anh bồng 
Cõng em đi khắp ruộng đồng bờ go 
Về nhà lơ lửng trên cao. 

Trả lời: Đó là cái giỏ đựng cá. 


Xéo xéo ba góc, góc dưới bầu bầu 
Một cát ngoặc câu xâu uùào giữa 
Hai tay nàng đố, cọ sát liên thân 
Để có uững uùàng, cũng nhờ ba xéo. 
Trả lời: Đó là cái xẻng. 
Hai người ôm ấp lấy nhau 
Nhúng nhính đồng đầu, nhúc nhích đẳng đuôi. 


Trả lời: Đó là cái kéo. 


Ăn một bên, ia một bên 
Cách một tấm phên mà không thấy thối. 
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Trả lời: Đó là cái cân bông quay bằng tay. Khi nhét quả bông vào bên 
này thì hai quả lăn gỗ nghiến sao cho sợi bông trắng tòi ra bên kia còn hột 
bông thì ở lại bên này. Vì vậy câu đố mới gọi là "ăn một bên, ỉa một bên”. 

Chiếc thuyền be bé, có một tấm be 
Năm người chặn, năm người đè 
Sóng gió không có nó chạy te te. 


Trả lời: Đó là cái vạch dùng trong nghề thợ may. 


Ba ông ngôi ghế, một ông cậy thế 
Một ông cậy thần, một ông đút “bần"”uào bếp. 


Trả lời: Đó là cái bễ thổi lửa lò rèn thủ công. 


Trong hang thăm thẳm bùng binh 
Có một thăng bé lách mình chui qua 
Chui uào rồi lại chui ra 
Làm cho đầu cổ ướt mà tèm lem. 
Trả lời: Đó là cái lọ mực và cái bút chấm mực của học sinh ngày trước. 


Mình bầu, môi miệng nút hai 
Chỉ có một mốt, chui hoài trong hang. 
Trả lời: Đó là cái ngòi bút sắt theo lối ngày trước. Cái ngòi bút sắt thì 
phải xẻ rãnh nứt đôi và ở giữa thì có một cái lỗ nhỏ như con mắt. 


Minh tròn tính lạt quanh co 

Chờ chàng nho sĩ, mới cho mó uào. 
Trả lời: Đó là cái bút dùng cho học trò. 

Minh đen, đít thẳng, lưng tròn 

Lưng lơ trăng gió mói mòn gió trăng 

Sanh tua, sanh thánh, sanh thần 
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Trời đất xoay uần, thiên hạ cũng sanh. 
Trả lời: Đó là cây bút lông của các cụ đồ nho viết chữ Hán. 


Muốn đậm thì mút 
Muốn dài thì gọt 
Cứng quá là hư 
Mêm cũng bhông tối. 


Trả lời. Đó là cây bút chì. Muốn đậm nét thì phải mút cho đẫm nước. 
Muốn dài cái bút chì thì phải gọt. Cứng quá thì khó viết, mềm cũng không tốt. 


Ruộng uuông bốn góc 

Trúc mọc đôi hàng 

Gà què nhảy nhót một chân 

O tê ơi! Lại đây cho tôi chấm chút 
Kéo cát c ` " tôi què. 


Trả lời: Đó là trang v - hình vuông bốn góc. Cây bút viết — gà què 
nhảy nhót một chân. 


Thân em uừa trắng lại uừa tròn 
Áo em đang mặc lột trần ra ngay 
Lột rồi anh uẫn chồng tha 
Anh lấy miếng thịt anh tra ngay uào. 
Trả lời: Đó là cái bánh dầy nhỏ có kẹp thêm miếng giò vào để ăn cho ngon. 


Má ởi con đã có thơi 
Con ởi má cũng nghén uùi tháng nay. 
Trả lời: Đó là loại bánh in, bánh ít. 


Anh cưới em uề - coi cửa nhà gia đạo 
Em muốn ra, anh cho một ấn là ra. 


Trả lời: Đó là cái khoá cửa. 
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Ở trên thì mở khoa thi 

Ở dưới chó cắn, bên thì tù ma 

Hat bên hai cát ba ba 

Ở giữa chẳng chín, đó là cái chỉ. 
Trả lời: Đó là cái áo. 


Hai tay anh ôm lấy cổ 
Hơi chân anh xó uào lòng 
Ôm lấy con gái thì chặt khăng khăng 
Ôm lấy bà già thì lông la lỏng lẻo. 
Trả lời: Đó là cái yếm của người phụ nữ xưa hay dùng để che ngực. 
Vì vậy yếm ôm lấy ngực con gái thì chặt mà ngực bà lão thì lông lẻo. 


Sinh con ra đứng đàng đứng chợ 
Đem con uề làm uợ làm chồng 
Đêm đêm trong chôn phòng chung 
Tắt đèn ta lợi neo cùng hợp loan. 


Trả lời: Đó là chiếc chiếu. 


Chửa hỏi đã cưới liền tay 

Bức chí nên ta phải lấy mày 
Đêm nằm mơ tưởng sờ cùng mó 
Mó đến mày tao lại sướng thay. 


Trả lời: Đó là quạt mát mùa hè, kiểu quạt giấy hay quạt nan. 


Thân em là gát xuân xanh 

Cóớ sao em lợt đem phanh giữu trời 
Mỗi người một bước một nơi 

Em thì nằm dưới anh ngồi lên trên. 


Trả lời: Đó là chiếc chiếu. 
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Trách at bạc ác uô duyên 
Chém chân, chặt cổ, đâm liền ngang hông 
Đâm hông rồi lại banh lòng 
Đem phơi ra nắng, cột chùm có thang 
Cột chùm rồi lại mở toang 
Gông tre, thiếp đóng, tình chàng thiếp mang 
Ngọc loan, ngôi dựa hai chàng 
Đem ra ngoài chợ, bạn hàng xúm mua. 
Trả lời: Đó là cái chiếu lác. 


Hai người hai họ một tên 

Ông tơ khéo định xe duyên uợ chồng 
Cưới uề thì để trong cung 
Phòng hht loạn lạc đùng dùng đem ra 
Chồng thời đi trước phá nhà 

Vợ thì chết hết chẳng tha người nào. 

Trả lời: Đó là cái lược thưa và cái lược dày. Hai cái lược khác nhau 
nhưng cùng một tên. “Chồng đi trước phá nhà” có ý nói cái lược thưa chải 
gỡ rối trước. “Vợ thì giết hết chẳng tha người nào" ý nói cái lược dầy, còn 
gọi là cái lược bí, có thể chải quét sạch mọi con chấy trên đầu tóc. 


Khom lưng mà thụt liên hồi 
Hơi ra lỗ mũi, bụng thời thẳng căng. 
Trả lời: Đó là cái bơm xe. 
Cới cồn trong thóc, cái cọc thô lô 
Cói lỗ đút uô, cái miệng đỏ chót. 
Trả lời. Đó là cái điếu hút thuốc lào, điếu bát có xe điếu như cái cọc 


thô lô, có lỗ để đút vô. 
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Ban ngòy chồng uợ đôi nơi 
Tối uê cùng ngủ, chăng rời nhau ra. 
Trả lời: Đó là đôi cánh cửa. 


Da em mót lạnh, miệng em tròn 
Chò xát ngày đêm cũng chẳng mòn 
Dưới chống hai chân dài thòng thọc 
Giữa là tu huýt nhỏ con con 
Vênh râu nhắp nhắp uang lừng động 
Chum miệng phun phun tít mịt mù 
Nghĩ lạt thân em thiệt cũng sướng 
Công hầu hanh tước cũng ôm hôn. 
Trả lời. Đó là cái điếu ống. Cái điếu ống có hai chân để chống mà 
đứng. Ai cũng ôm hôn vì người hút thuốc lào phải chụm miệng vào ống điếu. 


Ông cao mụ thấp 
ỨÍp một hôi, đồ mô hôi. 
Trả lời: Đó là hông chõ xôi. Sau khi úp cái hông cao lên trên cái nồi 
thấp thì một hồi đun nóng là sẽ đổ mồ hôi vì lửa nóng. 


Lòng em cay đắng quanh năm 

Khi ngôi khi đứng chỉ nằm nghênh ngang 
Các anh các bác trong làng 

Găp em thì lạt Uội uàng nông niu 

Văng em đau khổ trăm chiều 


Tuy rằng cay đắng nhưng nhiều người mê. 
Trả lời: Đó là cái điểu ống. 


Cao tường, bín công, rủ rèm 


Rèm thưa gió lọt thân em lạnh lùng 
Ngày ngày có lát trọc bhùng 
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Khuấy em em những hãi hùng nước non. 
Trả lời: Đó là cái lu đựng nước có cái gáo múc nước hàng ngày. 


Tổng phống tông phồng 
Trong lông ngoòi thịt. 
Trả lời: Đó là cái lỗ mũi. 


Trên hang đá, dưới hang đú 
Giữa có con cá thờn bơn. 
Trả lời. Đó là cái miệng. 


Một mâm ba góc 
Chăng bác nào xơi. 
Trả lời: Đó là cái mặt con người. 


Thượng thò hạ bất thò 
Hạ thò thượng bất thò 
Lưng uốn chân co 
Thượng hạ giai bất thò lò. 
Hay là: 
Trên lưng dưới không thò 
Dưới thò trên bhông thò 
Lưng uốn chân cong 


Trên dưới đêu bhông thò ra nữa. 
Trả lời: Đó là cảnh người nằm ngủ đắp chiếu ngày xưa. 


Thứ nhất uật ngã em ra 
Thứ hai thúc đẩy, thứ ba đứng dòm 
Thứ tư thì mắt dòm nom 
Thứ năm cúi xuống bắt con đem uễ. 
Trả lời. Đó là động tác của người đi bắt tôm cá trong đồng. 


Tình cờ sao khéo tình cờ 
Không hẹn mà gặp, không chờ mà uô 
Cành đào lá liễu phất phơ 
Tịnh thần xao động là uô mất rồi 
Hai tay ôm lấy mà coi 
Ngắm đi ngắm lại một hồi rút ra. 
| Trả lời: Đó là cảnh khi đâm phải gai. Bị gai đâm rồi thì phải ngắm tìm 
rồi rút cái gai đó ra. 


Đem ra mà bỏ xuống xuông 
Chèo ra giữa biên lột truồng em rd. 
Trả lời: Đó là cảnh bỏ chúm để bắt cá tôm. 


Thuyền sứ, chèo tre 
Ó quân ta hè, đút uô lỗ hồng. 
Trả lời: Đó là cảnh ăn cơm có bát sứ, có đũa tre. 


Phận em con gát nữ nhị 

Chồng thì không có, con thì uạn niên 
Thường thường lạ hết nhân duyên 
Thường di có bạc, có tiên thì chơi 
Chơi thì một lát rồi thôi 

Kẻ nam người bắc duyên tôi hãy còn. 


Trả lời: Đó là cái chợ. Nơi họp chợ rõ ràng là nhiều người. Đã đi chợ thi 
phải có tiền để mua bán. Đi chợ thì chỉ đi một lát rồi về nhà, dù đi buôn ở chợ 


cũng hết buổi là về nhà, vì thế câu đố mới nói "chơi thì một lát rồi thôi”. Tuy 
cách xa nhau, giữa người đi chợ và cái chợ, lúc không họp chợ, dù “kẻ nam, 


người bắc” thì rồi cũng phải sẽ đi chợ vào hôm sau, vào phiên sau. 


Đỏ đèn thòng lọng 
Tắt đèn tọng uô. 
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Trả lời: Đó là cái chốt cửa. Cứ khi nào đỗ đèn tức là trời tối đi ngủ thì 
ắt phải chốt then cửa để đóng cửa để chống trộm. 


Có mặt mò chẳng có đầu 
Lúc nghèo thì bạn uới trâu 
Đến bhi uinh hiển phụ phụ 
Gọi cô nàng hầu cái Uú rõ to. 
Trả lời: Đó là cái trống và cái chiêng. Mặt cái trống vốn dĩ làm bằng 
da trâu. Trống thường đi kèm với cái chiêng đồng có cái vú rõ to. 


Bắng bãi cút trâu 
Đánh thâu củ làng. 
Trả lời: Đó là cái thanh la. Cái thanh la tuy bé nhưng đánh lên nghe 
vang cả làng. 


Hai bên hơi mớứ, giữa một khe 
Làng nước chưa ra đè đè mãi 
Làng nước ra rôi, nín lặng nghe. 

Trả lời. Đó là cái mõ báo gọi dân làng, điểm trống đêm. Cái mõ có 
khe ở giữa, hai bên có hai má (nghe câu đố có vẻ tục ở chỗ này, y như mô 
tả cái “của quý” của đàn bà). Khi chưa có dân làng thì cái mõ còn gõ gọi 
mãi, khi dân ra họp rồi thì nín lặng nghe. 


Eo lưng, nắn uú, nắn sườn 
Làm sao giải được cơn buôn thì thôi. 
Trả lời: Đó là cái đàn có hình thù eo cong của hộp đàn. 


Còng queo là cát by cò 

Kéo đt béo lạt thì co bỳ cùng 

Trên thời đồng điếu chỉ uàng 

Dưới thời lỗ miệng lòng chàng thương cô. 
Trả lời: Đó là cái nhị. 
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Hai bên có mọc xanh rì 
Quỳ hông chống gốt mi thì thò uô 
Thò uô thì sợ hai còng 
Rút ra cái đốp thì mồm “ú cha ”. 
Trả lời: Đó là cảnh người đi móc cua ngoài đồng. Họ phải quỷ xuống 
bờ ruộng rồi móc vào hang cua. Khi rút tay ra có con cua cắp đau quá nên 
phải kêu lên “á cha”. 


Bì bông bì bốc cánh cò 
Bì banh bì bạch, béo co lên giường 
Sờ lưng rồi lại sờ sườn 
hm sướng em mới ưởn người em lên. 
Trả lời: Đó là cảnh giã bánh dầy. Phải giã nghe tiếng “bì bông bì bốc”. 
Phải kéo co ở trên giường, phải bóp, phải nắn, khi được bánh thì bánh dầy 
nó phồng như ưỡn người lên vì sướng. 


Các câu đố tục giảng thanh tuyển chọn trong sách đã in trước đây 
(Bổ sung thêm cho phần đố tục giảng thanh đã có). 


Vốn nó thì ở rừng xanh 
Đem uề hạ bán thì thành một đôi 
Kẻ đi trước người đi sau 
Khi uê thì lại ấp nhau mò nằm. 

Là đôi quang gánh. 
Mình dài năm tấc nút một đàng 
Trên đè dưới tấn chẳng hở hang 
Khi sâu, bhL cạn tuỳ chùng muốn 
Dù ai phụ bạc uẫn đa mang. 

Là cái nắp cày 
Vốn xưa nó cũng quan rồng 
Xuân thu bhoang độ trong Uuòng đôi mươi 
Bước chân uề chốn nhà người 
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Rẻ chê thất tiết, người cười lắm lông 
Cậu nho giận bụng cực lòng 
Cho năm ba chữ bõ công cưới uề. 
Chùng đừng thấy thế mù chê 
Làm nên danh giú cũng 0ì có tôi. 
Là cây bút nho. 
Trên thon dưới phông 
Đầu đội mũ đồng, khi sáng khi tối. 
Là cái bóng đèn điện. 
Trên lông dưới lông 
Đêm năm chồng chắc. 
Là đôi mi mắt lúc ngủ. 
Tình cờ sao bhéo tình cờ 
Không hẹn mà gặp, không chờ mà uô 
Cành đào tơ liễu phất phơ 
Tịnh thần xao động là uô mất rồi 
Hai tay ôm lấy mà coi 
Ngắm ởi ngắm lại một hồi rút ra. 


Là cảnh người bị gai đâm vào chân. 


B. ĐỐ THANH 
GIẢNG TỤC 
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Vừa bằng cán dao 
Đâm nhào xuống hố 
Chó cắn lôi lên. 

Trả lời: Đó là cục cứt. 


Sôt sogt như lá chuối khô 
Hai bên nước chảy như hồ long uân 
Từ quan cho chíiđến dân _ 
Ai ai cũng phải uống nước long uân chỉ hồ. 
Trả lời. Đó là cái vú đàn bà. “Nước hồ Long Vân" ý chỉ dòng sữa. Vì 
dòng sữa nên ai ai cũng phải uống khi mới được sinh ra. 


Một gian nhù rách 
Thường thường có khách. 
Trả lời: Đó là cái hố xí. 


Trong hang trong hôc 

Lốc nhốc bò ra 

Cả huyện củ nhà 

Chẳng ai bắt được. 
Trả lời: Đó là cái rắm. 


Sinh ra một lúc uới mình _ 
Đang còn giếu dạng giấu hình chưa ra 
Đến ngày xuân đã nở hoa 
Chị em cùng rủ mới ra chơi ngoài. 
Trả lời: Đó là đôi vú đàn bà. Khi nhỏ thì vú chưa rõ hình, khi đến tuổi 
thì mới ra bên ngoài lổ lộ trên ngực. 


Bằng cổ tay, đâm ngay xuống ruộng. 
Trả lời: Đó là cảnh người đi ia ngoài đồng ruộng. Thứ nhất quận công 
thứ nhì ïa đồng, như lời dân gian đã phán như vậy. 
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Một cồn mò đắp hai mô 
Quan dân chí cũng phải uống nước hồ Long Vân. 
Trả lời: Đó là bộ ngực đàn bà. “Hai mô" là hai cái vú, “nước hồ Long 
Vân” là sửa. 
Lình bình trong bụng chẳng thèm ra 
Mù hễ ra rồi œi cũng la 
Nhà rộng năm căn không chịu ở 
Xoay quanh cứ ở mũi người ta. 
Trả lời. Đó là cái rắm. 
Xùm xụp mà đứng giữa trời 


Bà con hhông có, mọt người tới lui. 
Trả lời: Đó là cái hố xí. 


Mật ong trên đó trắng 
Muốn thì muốn lắm 
Chồng dám sờ uào 
SỜ Uuào sợ sét trên cao. 
Trả lời: Đó là bộ ngực đà bà. “Mật ong" tức là bầu vú. 


Hở hang ra cũng thẹn thùng 

Để lòng thì nặng tấm lòng biết bao 

Trông theo nào thấy đâu nào 

Hương thừa đương thấy ra uào đâu đây. 
Trả lời: Đó là cái rắm. 


Tiếng nói ra ba gian nhà khốp 

Người hắn đi không thấy chút nào 

Gặp nhau chẳng hỏi chẳng chào 

Ai cũng ứ hự “Đứa nào rứa bay "`. 
Trả lời. Đó là cái rắm. 


134 


C. ĐỐ THANH 
GIẢNG THANH 
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Ẳ hợp cùng anh, duyên ưa phận ép 
Chồng có phép, giơ bụng ra ngoài 
Vợ có tài, thắt lưng cho gọn. 
Trả lời. Đó là miếng trầu và miếng cau. Câu đố ám chỉ miếng cau là chồng 
“giơ bụng ra ngoài" còn miếng trầu là vợ thì phải cuốn “thắt lưng cho gọn”. 


bkm là chưm đẹp trên rừng 

Nếu thêm sắc nữa cử cùng ởi đôi 
Nếu ai mà hỏi lại tôi 

Thì tôi lại ở đúng nơi ra uòo. 

Trả lời: Đó là ba chữ: CÔNG - CỐNG - CỔNG. Đây là loại câu đố về 
chữ nghĩa. Chữ "CÔNG" là chỉ con chim đẹp trên rừng: con công. Nếu 
thêm dấu sắc thì ra chữ "CỐNG". Vì có đoạn "cử cùng đi đôi" tức là ám chỉ 
việc đi cống, đi sứ ngày xưa. Nhưng nếu thay thành dấu hỏi thì ắt là chữ 
"công”. Mà công thì lại là nơi ...ra và ... vào. 


Ao sâu, giếng thắm 
Ông sư xuống tắm 
Chết uạn nghìn quân. 

Trả lời: Đó là cái cối giã gạo bằng chân theo lối cổ xưa. "Ao sâu, 
giếng thăm" tức là cái cối đá để đổ gạo vào. "Ông sư xuống tắm'" tức là 
gạo đổ vào để giã cho trắng như là đi tắm. Gạo bị giã lâu thì câu đố ví von 
như là "chết vạn nghìn quân”. 


Cắt đuôi thì điếc tai anh 

Cắt đầu thành quả trên cành cây cqo 
Không at căt xén thì sao 

Lênh đênh mặt nước chăng bao giờ chìm? 

Trả lời: Đó là các chữ: NỔ — ỐI - NỔI. Nếu chữ “nổi” mà cắt cái đuôi 
là chữ “¡” thì chỉ còn chữ “nổ” tức là làm điếc tai anh. Nếu lại cắt chữ đầu là 
chữ “n” thì chỉ còn chữ “ổi”, qủa ổi trên cây cao. Nếu không cắt xén gì thì 
vẫn là chữ “nổi”. Đã “nổi” thì ắt là không bao giờ chìm, phải lênh đênh trên 
mặt nước. 
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Chỉ uì không mũ đội trên đầu 

Mang tiếng xưa nay giống bọ sâu 

Có mũ đột đầu thêm đạo mạo 

Con con chúu chúu bém at đâu? 
Trả lời: Đó là hai chữ ONG và chữ ÔNG. 


Anh ngôi đâu em cũng ngồi châu 
Anh yêu em, anh mớm quết trầu cho em. 
Trả lời: Đó là cái ống nhổ quết trầu. 


Áo lụa đỗ sát người 

Nhưng không phai hạng ăn chơi đua đòi 

Dâu mình xấu xí uẫn uui 

Sóánh cùng lúa gạo, bạn đời nông thôn? 
Trả lời: Đó là củ khoai - 3 vỏ đỏ. 


Giúp người trdi mấy ngàn thu 
Sao người lạt bảo ‡a ngu Uô cùng 
Sách ta mang luôn trong lòng 
Sao người dốt bảo lạ lùng lắm thay? 
Trả lời. Đó là con bò đực. Con bò luôn bị người ta bảo là ngu. Trong 
bụng bò có cái sách, cái dạ dày bò, thế mà vẫn bị chê là dốt như bò. 


Anh hùng bé, anh hùng khôn 
Sáng ngày ra tới cửa công môn 
Trai lành gái tốt cũng được hôn. 
Trả lời: Đó là con ruổi. 
Áo đơn áo bép đứng bên bờ ao? 
Trả lời: Đó là cây chuối. Cây chuối vốn có nhiều lớp vỗ như “áo đơn 


áo kép”. 
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Hai chữ gì anh để dưới đất 
Hai chữ gì anh cất trên đầu 
Hai chữ gì anh bồng không nổi 
Hai chữ gì gió thối không bay? 
Trả lời. Đó là chữ “đế quốc", chữ "tổ quốc”, Chữ "giang sơn”, chữ 
"đoàn kết". 


Ăn nằm ngửa, ngủ nằm nghiêng 
Uống rượu thì kiêng, lại hay ăn thịt? 
Trả lời: Đó là cái thớt. Khi “ăn" tức là lúc thái thịt thì thớt phải nằm 
ngửa. Khi thôi làm thì người ta hay treo thớt lên, tức là “nằm nghiêng”. 


Em là màu của Ìó non 
Bỏ đầu đi sẽ lớn bhôn nhất nhờ 
Chia đôi nửa dưới lìa ra 
Nửa trên còn lợi chẳng là gần nhau? 
Trả lời. Đó là các chữ: XANH - ANH - XA. Chữ “xanh” là màu của 
lá non. Chữ “anh” thì do chữ “xanh” bỏ mất ký tự đầu, tức sẽ là người khôn 


nhất nhà. Nếu chữ “xanh” mà chia đôi thì hoá ra chư “xa” và chữ “nh”. Vậy 
nửa trên còn lại, chẳng gần nhau vì đó là chữ “xa”. 


Vốn em không đứng thẳng người 

Bỏ đuôi đựng mực trong thời xa xưa 
Đến bhi em chẳng có ngờ 

Thành nơi bóng mút đợi chờ trăng lên. 

Trả lời: “Không đứng thẳng người” là chữ “nghiêng”. Nếu bỏ cái đuôi 
ký tự là “g" thì chỉ còn chữ “nghiên”, tức là dụng cụ đựng mực thời xưa để 
viết chữ Hán, chữ Nôm. Còn chữ “nghiên” đó mà “chẳng có ngờ”, ngờ đây 
là phụ âm “NG”, tức là bỏ phụ âm “ng” đi thì chữ “nghiên” đó chỉ còn chữ 
“hiên”, mà đã là hiên thì ắt là nơi có “bóng mát, đợi chờ trăng lên”. 
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Ba chục ở cùng một lồng 
Một chục có mông, hai chục thì không. 


Trả lời. Đó là các ngày trong tháng âm lịch. Ba chục ngày ở trong một 


cái lổng tháng. Một chục có mồng, tức là từ ngày một đến ngày mười thì 
người ta gọi là "mồng một... mồng hai... mồng mười”. Còn hai chục ngày 
sau thì không gọi như vậy. 


Tôi thường dùng để đựng 
Làm bằng giấy bằng goi 
Thêm sắc thành ác thú 
Hoặc thông tin trong ngoòi 
Nếu không may bị ngã 

Là lúc trời ra tai 

Rồi đến khi đeo nặng 

Can đảm chẳng nhường di. 


Trả lời: Đó là các chữ BAO ~ BÁO - BÃO - BẠO. Cái BAO thì dùng 


để đựng, có thể làm bằng giấy hoặc bằng gai. Nếu chữ “bao” mà thêm dấu 
sắc thì thành chữ BÁO, tức là CON BÁO (ác thú) hoặc là BÁO CHÍ để 
thông tin ra ngoài. Nếu không may bị ngã, tức là thêm dấu ngã, thì thành 
BẢO, tức là trời đang ra tai hoạ. Đến khi đeo nặng tức là thêm dấu nặng 
thì hoá ra chữ BẠO, tức là sự can đảm chẳng nhường ai. 


Ba thằng nó ở ba thôn 
Đến khi lăn chết, chúng dồn uào nhau. 


Trả lời: Đó là miếng trầu gồm ba loại: vôi, cau, và trầu. Khi ăn thì cả 3 


loại đó dồn vào nhau làm mội. 
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Tôi là thứ nước để chan 

Từ khi thêm sắc, bay tràn cung mây 
Hỏi ai chủ thích nơi này 

Mang hoa mung lá trên cây nhờ huyền 


Nếu đeo tạ nặng liên bên 
Thùnh không ở giữa, ra miền biên khu? 

Trả lời: Đó là chữ CANH - CÁNH - CẢNH -~ CÀNH -~ CANH. Chữ 
CANH là thứ nước để chan. Chữ CÁNH là khi thêm dấu sắc thì bay được, 
thêm dấu hỏi là CẢNH - nơi mọi người ưa thích. Nếu nhờ thêm dấu huyền 
thì là chữ CÀNH. Nếu thành không có gì thì ra chữ CANH, thêm dấu nặng 
là CẠNH tức là canh gác biên khu. 


Ba thăng xuống tăm œo tròn 
Hai thằng mất thịt, một thằng còn xương. 

Trả lời: Đó là cái cối giã trầu bằng tay của các cụ già. Các vụ già bị 
móm răng, không nhai nổi miếng cau cứng phải nhờ đến cái cối giã bằng 
đồng nhỏ. Hai thằng bị mất thịt tức là miếng vôi và miếng trầu thì tan hêt, 
riêng miếng cau thì vẫn còn cái xơ tức là “xương”. 


Bác mẹ sinh ra uốn che tàn 
Ngồi đâu cũng có các nàng hầu bên 
Khi thái bình chẳng ai dùng đến 
Lúc hoạn nạn sướng bằng tiên? 
Trả lời: Đó là củ khoai sọ. “Che tàn” ám chỉ các lá khoai sọ. “Các 
nàng hầu bên” ám chỉ các củ khoai còn bám quanh củ khoai chính lớn. 


Thân hình nà nuột như tở 

Nếu thêm dấu sắc nữa là giờ nửa đêm 

Huyền uào là chống đè lên 

Hỏi, di giàu có lắm tiên bằng tôi 

Năng, thì phút lánh ởi thôi 

Suy bì tính thiệt Uuới người sao nên? 

Trả lời: Đó là các chữ TI - TÍ - TÌ - TỈ -- TỊ. Chữ TI mà thêm dấu 

sắc thì ra chữ TÍ, tức là nửa đêm theo lối tính âm lịch là giờ TÍ. Nếu thêm 
dấu huyền vào chữ “ti" thì hoá ra chữ TỈ, ý câu đố là chống tì lên. Nếu 
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thêm dấu hỏi thì ra chữ TỈ hàm ý tỉ phú, giàu có. Còn nếu thay bằng dấu 
nặng thì hoá ra chữ TỊ trong chữ tị nạn, tức là phải lánh đi. 


Bác mẹ sinh ra tuổi uừa mười tám 
Tôi nghĩ phận mình chẳng ghẹo ai 
Sống ra thì ở trên đời 
Câm bằng có thác, mỗi người một phương? 
Trả lời: Đó là cái bát ăn cơm. Nếu vỡ thì mỗi mảnh một nơi nên câu 
đố có hàm ý “thác môi người một phương”. 


Là một giống bò ngang 
Nếu thêm dấu hỏi, bạc uàng trong tay 
Mất U, dấu sắc đến ngay 
Sinh uật dưới nước, hàng ngày lột bơi 
Huyền từ đâu bỗng tới nơi 
Trở thành qua đỏ ăn thời hơi chua? 
Trả lời: Đó là các chữ CUA - CỦA - CÁ - CÀ. CUA là gióng bò 
ngang. Nếu thêm dấu hỏi thì là chữ CỦA. Nếu mất chữ “U” mà dấu sắc 


đến, tức là chữ CÁ. Còn nếu thêm dấu huyền vào chữ thì hoá ra chữ CÀ, ý 
nói quả “cà chua”. 


Bằng nửa cổ tay, nhay nhay những máu 
Con cháu muốn ăn, bà chăng cho ăn. 
Trả lời: Đó là quả chay. Đây là một giống quả có những hột đẻ như 
máu. Quả chay ăn rất ngon vì vậy con cháu muốn ăn nhưng bà thì muốn 
bán để lấy tiền. 


Nửa trên là bé ăn chay 
Nửa dưới là một trái cây rành rành. 
Trả lời. Đó là chữ TUỔI. Vì nửa trên của chữ “tuổi” là chữ TU tức là 
kẻ ăn chay, còn nửa dưới là chữ ỔI. 


142 


Bắc nam sao bhéo não nùng 
Bấm thì không bấm năm cùng bhông cho. 
Năm thì nửa liệu nửa lo 
Không quản hơn thiệt, không lo ngắn dài? 
Trả lời: Đó là việc đánh đổ gạo. Hàm ý câu đố ám chỉ sự tách rời Bắc 
Nam hai nẻo là vậy. 


Bất ngôn nhị tín, bất nộ nhỉ uy 
Tam niên nhất thực, tự nhiên phì? 

Trả lời: Đó là ám chỉ tượng Phật. Vì tượng Phật không cần nói (bất 
ngôn) cũng có uy tín. Vì tượng Phật không nạt nộ ra oai nhưng cũng vẫn 
làm cho con người sợ (nhỉ uy). Vì tượng Phật ba năm chỉ ăn ... nhất thực... 
hầu như tượng thì chẳng ăn gì! Thế mà tượng vẫn ... béo phì, vì các tượng 
Phật Di Lặc đều béo bệu to phì. 


Tôi là uũng nước khú sâu 
Có sắc trên đầu, ai cũng cần tôi. 
Trả lời: Đó là chữ AO và chữ ÁO. 


Xưa tôt làm bạn uớt than 
Thêm huyền, thành chú bé ngoan Ở trường. 


Trả lời: Đó là chữ TRO (tro bếp bụi than) và chữ TRÒ (chú bé ngoán 
ở trường). _ 


Bộ tịch quan anh xấu lạ lùng 
Khom lưng uốn gối, củ đời cong 
Lươti to mà sức ăn ra bhách 

Cái kiếp theo đuôi có thẹn không. 


Trả lời: Đó là cái cày. Hình thù thì xấu, cả đời cái cầy hình cong, lại 
uốn theo đuôi con trâu. 
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Bốn con cùng ở một nhù 
Mẹ thời chia của con ra nhà người. 
Trả lời: Đó là bốn cái chén (bốn con) và một cái ấm (me). 


Bốn chân chong chóng, hai bụng bê nhau 
Cắn giữa phao câu, nghiến đi nghiến lại. 
Trả lời: Đó là cái cối xay lúa ngày xưa làm bằng tre. Cái cối xay tre 
này có bốn cái chân, có hai cái thớt (thớt trên thớt dưới) cốt kề bụng nhau 
để nghiền vỏ trấu ra khỏi gạo. 


Bốn chân đạp đất, cắt cổ thượng thiên 
Da bán lấy tiên, còn xương để lại. 

Trả lời: Đó là cái khung cửi dệt vải ngày xưa. Cái khung cửi xưa có 
bốn cái chân nhưng cái cổ thì ngóc lên trời (thượng thiên). Sau khi dệt 
thành vải (ám chỉ của câu đố là “da”) thì đem bán lấy tiền, còn bộ xương 
khung cửi mà thôi. 


Có huyền thường gọi như cha 
Bỏ huyền thêm sắc, nghĩa là biết ngay. 
Trả lời: Đó là chữ THẦY và chữ THẤY. 


Em là hai lá trong người. 

Khi thời xẹp xuống bhi thời phông lên 

Từ bhi mắt đút nửa trên 

Thùnh một thứ qud bhông nên ăn nhiều. 
Trả lời: Đó là chữ PHỔI và chữ ỐI. 

Bồn ông đâm đất, một ông phất cờ 

Một ông uơ có, một ông bỏ phân. 


Trả lời: Đó là con trâu. 
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Bốn người dâm đất 
Một người phốt cờ 
Hai người lăng lở -~ 
Hai người quạt mát. 
Trả lời. Đó là con voi. Bốn người dẫm đất là bốn cái chân voi. Một 
người phất cờ là cái đuôi luôn phe phất. Hai người lắng lơ là hai con mắt. 
Hai người quạt mát là hai cái tai voi như hai cái quạt. 


Bốn bề thành luỹ nghiêm trang 

Ở giữa có cửa, ở bên có đình 

Trong thì quân sĩ nương mình 

Quân héo ngoài thành, bèn thổi tò te. 
Trả lời: Đó là bàn cờ tướng. 


km thì luôn miệng hút uang 

Muốn thân tấc thước thì thêm Q uào 

Thay Ù là thứ qud nào 

Thêm M thành trái ngọt ngào quý ghê. 
Trả lời: Đó là các chữ CA - CAO ~ CAU ~ CAM. 


Mang tên một trái giống chua 
Thêm huyền là món mọi nhà chấm xôi 
Năng thành người đẻ ra tôi 
Thêm O, huyền nữa, chuột thời tránh xa. 
Trả lời: Đó là các chữ: ME — MP (tức là vừng để chấm xôi ăn), MẸ - MÈO. 


Bốn bên thành luỹ, không thấp bhông cao 
Có sông có nước, cú không 0uào 
Voi đi đến đấy dừng chân lại. 

Trả lời: Đó là cái máng nước 
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Bốn ông cùng ngôi một bàn 
Cùng uống một chén, cùng than một lời 
Than răng ta đã sáu mươi | 
Sinh con lên mười đã được làm quan. 
Trả lời: Đó là quan tiền và đồng tiền ngày xưa. Vì ngày xưa tiêu tiền 
đồng kẽm không dùng tiền giấy. 


Việc làm hô hếp lò chỉ 
Không râu, đố biết con gì nhát gan? 
Trả lời. Đó là chữ THỞ - THỎ. 


Bốn anh cùng ở một nhà 

Cùng sinh một giống, cùng ra một hình 

Anh cả ởi lính tuần hành 

Anh hai nhỏ nhắn ra tình quan uăn 

Anh ba mộ uụ tòng quân 

Anh tư đến gần, bạn chẳng di chơi. 

Trả lời. Đó là 4 giống chuột. Anh cả tức là nói chuột cống. Anh hai ý 

nói chuột nhất. Anh ba ý chỉ chuột đồng. Anh tư nói chuột chù hôi xì xì, 
chăng ai muốn chơi, khi đến gân. 


Em là thú bánh thường dùng ` 

Ngã uòo, mưu gió đùng đùng nối lên 
Bây giờ bỏ ngã, sắc thêm 

Người người bhiếp sợ, là tên con gì 
Thêm huyền em hoá uật chỉ 

Mà người thợ mộc đôi khi thường dùng. 

Trả lời. Đó là chữ BAO, ý nói cái bánh bao. Nếu thêm dấu ngã thì 
hoá ra chữ BẢO, tức là gió mưa đùng đùng. Nếu thay bằng dấu sắc thì ra 
chữ BÁO, ý chỉ con báo dữ tợn. Nếu thay bằng dấu huyền thì ra chữ BÀO, 
một đồ vật mà người thợ mộc thường dùng. 
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Bụng rông, lưng tròn, sắc xám xanh 
Đổ gì mù cũng tiếng quan anh 
Sáu mươi tuổi chẳn, trời ban phúc 
Không lõi thì sao giữ được danh. 
Trả lời: Đó là quan tiền kẽm ngày xưa hay tiêu dùng. Tiền ngày xưa 
thì tròn, có lỗ bụng rỗng để xâu chuỗi, màu xám xanh. Cái xâu chuỗi đó là 
cái lõi. Có lõi thì mới giữ được quan tiền. 


Không huyền hợt nhỏ mù cay 
Có huyền uác búa đi ngay uùào rừng. 
Trả lời. Đó là chữ TIỂU, ý chỉ hạt tiêu ăn cay. Nếu thêm dấu huyền vào 
thì hoá ra chữ TIỂU, ý nói là tiều phu đốn củi, phải vác búa đi vào rừng. 


Bốn anh cùng ở một nhà 

Cùng sinh cùng sống, cùng ra một hình 

Một anh thi đỗ cống sinh 

Một anh quy quái như tỉnh trong nhà 

Một anh thì xấu nết na 

Một anh ăn 0uụng, ca nhà đều ghen. 

Trả lời: Đó là 4 con trong giống chuột. Anh thi đỗ cống sinh tức là ám 

chỉ con chuột cống. Anh quỷ quái như tinh trong nhà là con chuột nhắt. 
Anh xấu nết na là con chuột chù. Anh ăn vụng là giống chuột đồng. 


Chư nho thường gọt là cành 
Thêm sắc uào nữa thì thành bọ sâu 
Dấu huyền được đánh uào sau 
Đem uô lò nấu, bắt đầu chủy ngy 
Hỏi đi thơ thẩn lại đây 
Thì em giúp chị thợ may may hùng. 
Trả lời: Đó là chữ CHI, chữ nho là cái cành. Nếu thêm dấu sắc thì là 
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CHÍ, con chí tức là con chấy, một loại sâu bọ. Nếu thêm dấu huyền thì là 
chữ CHÌ, nếu đem vào lò nấu thì chảy ngay. Nếu thêm dấu hỏi thì hoá ra 
chữ CHỈ, tức là vật dụng giúp chị em may mặc. 


Em là màu áo của trời 
Không nờ, chủ hút ai mời ngọi ởi 
Nếu em không có ích xì 
Là ai ấy nhủ, người gì trên em. 
Trả lời: Đó là các chữ XANH, màu áo của trời. Nếu bỏ chữ "N”, chả 
có chữ “H” tức là chỉ còn chữ XA. Nếu chữ XANH này không có chữ “X' thì 
tức là chữ ANH, ý chỉ người trên cậu em. 


Ca nhà có một bà trăng toát 
Trả lời: Đó là cái bình đựng vôi của các cụ ngày xưa. 


Thân em do đất mà thành 
Không huyền một cặp rành rành thiếu chỉ 
Khi mò bỏ cái nón ởi 
Sắc uào thì bụng có gì nữa đâu. 
Trả lời: Đó là các chữ: ĐỔI - ĐÔI - ĐÓI 


Cả nhà có một bà hay la liếm. 
Trả lời: Đó là cái chổi. 


Em là một thứ qud ngon 
Bỏ cờ thành một miếu con uen đường 
Sắc uào hoá tối tăm luôn 
Hỏi đi uới đạm” thành buôn gớm ghê. 
Trả lời: Đó tà chữ CAM. Nếu bỏ chữ “C” thì ắt là chữ AM, là một cái miếu 
con. Nếu thêm dấu sắc vào chữ “AM" thi hoá thành chữ ÁM, hàm ý tối tăm. 
Nếu cho dấu hỏi thành chữ AM, mà đi với chữ ĐẠM thì hoá ra AM ĐẠM. 
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Cở nhà có bà hay ăn cơm trước. 
Trả lời: Đó là đôi đũa cả, hay dùng để ghế cơm, trước khi mọi người ăn. 


km là uật học trò dùng 
Bỏ đầu sẽ bé nhất trong một nhà 
Khúc đuôi nếu bỏ nốt ra 
ỦÚi trời em mập như là con heo. 
Trả lời: Đó là chữ BÚT. Nếu bỏ chữ đầu “B' thì là chữ ÚT, tức là bé 
nhất nhà. Nếu bỏ luôn cả chữ đuôi là chữ “T” thì hoá ra chữ Ú, tức là béo ú, 
mập như con heo. 


Cát lưng ởi trước 
Cái bụng ởi sau cái mốt cái đầu 
Cách nhau một bước. 


Trả lời: Đó là cái ống chân. Bao giờ cái bụng chân chả đi sau. Cái 
mắt cá chân cách cái đầu gối một bước. 


Chữ nho, tôi nghĩa là không 
Bỏ đầu, đi nắng nhiều ông thường dùng 
Nếu thêm Tở sau cùng 
Hễ mà gặp nước là ùng ục sôi. 
Trả lời: Đó là chữ VÔ, nghĩa là không. Nếu bỏ chữ “V” ở đầu thì thành 


chữ Ô, tức là cái ô che đầu. Nếu thêm chữ l đằng đuôi thì là chữ VÔI, vôi 
mà gặp nước ắt là sôi ùng ục. 


Cái thuyền ba uạn, cái cán sơn son 
Bơi ra cửa bê, băt con rồng rông. 
Trả lời: Đó là cảnh con vịt mò tép. Câu đố ám chỉ cái ván sơn son là 
định nói cái mỏ vịt thường đỏ hồng. 
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Là tên sao ở trời cao 

Bỏ nón thành uật nhát gan tai dời 
Năng uào, sống mãi không sai 
Huyền thêm, là để ra ngoài, chữ chỉ? 


Trả lời: Đó là chữ THỔ, chỉ sao thổ trên trời cao. Khi bỏ dấu như cái 


nón trên đầu thì còn chữ THỎ, chỉ con vật nhát gan tai dài. Nếu thay bằng 
dấu nặng thì ra chữ THỌ, chỉ sự sống mãi. Còn nếu thay bằng dấu huyền 
thì ra chữ THÒ, chỉ cái gì “để ra ngoài”. 


Cát gì như hhí trên trời 

Ngày đêm quanh quấn ở bên cạnh mình 
Không hương không sắc không hình 

Không hình không sắc mà mình không quên. 


Trả lời: Đó là tấm lòng của cha mẹ. 


Mang tên một thứ quủ ngon 

Thêm nặng, nước mắt tuôn rơi chữ gì 
Thêm huyền uiết phỏi trừ đi 

Thêm Ù da ngoại, là gì mang treo. 


Trả lời: Đó là chữ LẼ, chỉ quả lê ăn rất ngon. Nếu thêm dấu nặng thì 


ra chữ LỆ, chỉ nước mắt tuôn rơi. Nếu thay dấu huyền thì là chữ LỄ, chỉ 
cái chỗ lề trắng tờ giấy, khi viết phải trừ đi. Nếu thêm U phía cuối thì là chữ 
LỀU, tức là một vật dụng khi đi dã ngoại bên ngoài nhà thì phải mang theo 
mà dùng để che nắng mưa. 
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Cây lăn tăn dễ ăn, bhó trèo. 


Trả lời. Đó là cây lúa. 


Cây lèo tèo, dễ trèo, khó ăn. 


Trả lời: Đó là cây xoan. 


Chữ Nho em nghĩa là nhà 

Thêm huyền thì chẳng còn lò xanh xanh 
Hỏi thành không thật đã đành 

Ngã, cho uào cối tan tành thịt xương. 

Trả lời: Đó là các chữ GIA, chữ nho nghĩa là “nhà”. Nếu thêm dấu 
huyền thì hoá ra chữ GIẢ. Nếu thay bằng dấu hỏi thì ra chữ GIÁ, tức là 
“không thật". Nếu thay bằng dấu ngã thì hoá ra chữ GIÃ, nếu cho vào cối 
thi sẽ tan tành thịt xương. 


Cây bên ta, ld bên ngô 
Cái ngọn tây bồ, cái gốc tây tăm. 
Trả lời. Đó là cái diều. Cái ngọn tầy bổ tức là cái cánh diều thì to. Cái 
góc tầy tăm tức là sợi dây kéo diều chỉ nhỏ như sợi tăm, sợi chỉ. 


Chữ gì uì nước, hết lòng 
Huyền uào, thánh ý chất chồng lên nhau 
Sắc thêm là đúng làm sao 
Thay ngõ thì hoá lõm uào bhú sâu. 
Trẻ lời: Đó là các chữ trung - trùng - trúng - trũng. 


Cây bên ta, lá bên tàu 
Nhà quan thì có, nhà giàu thì không. 
Trả lời: Đó \à cái lọng. Cái lọng là vật của nhà quan có còn nhà giàu 
không được phép có. 


Lốc cốc, lốc cốc, tôi bêu 
Lùng trên xã dưới, thủy đều nghe tôi 
Có em theo ở đằng đuôi 
Là mồm giống thú, thường nuôi trong nhè. 
Trả lời: Đó là các chữ MÕ. Nếu thêm EM, ám chỉ chữ M đằng đuôi thì 
là chữ MÕM. Vậy “mõm” là mồm giống thú, con chó nuôi trong nhà. 
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Cây bung xung, lú bung xoe 
Mùa đông ấp trúng, mùa hè nở con. 
Trả lời: Đó tà cây cau. 


Em thường đè cổ trâu bò 
Làm cho chúng phỏi chăm lo béo cây 
Ét sì đem ráp uàòo đây 
Thì ra lò uật trên tay anh cầm. 
Trả lời. Đó là chữ ÁCH. Nếu đem ráp thêm “S” vào thì thành chữ 
SACH, là vật trên tay anh cầm. 


Cây cao ngàn trượng, la rụng tứ tung 
_Nếu thì được, nướng thì không. 
Trả lời: Đó là cảnh trời mưa. Cây cao ngàn trượng, tức là trời cao. Lá 
rụng tứ tung, tức là các hạt mưa rơi lung tung. Nước mưa thì có thể nấu được 
chứ không nướng được. 


Giúp ơi chăm chủ học hành 
Dù cho công toại danh thành chẳng xa 
Sắc bia, nếu phải lìa ra 
Năng uào thì ở chung nhà uới nam. 
Trả lời: Đó là chữ VIẾT. Tiếng miền Nam còn gọi chữ viết là cây bút 
viết. Nếu bỏ dấu sắc thay bằng dấu nặng thì là chữ VIỆT. Chữ VIỆT có ở 
chung với chữ NAM, trong chữ VIỆT NAM. 


Cây cao tứm uạn nghìn hoa 
Hễ mưa thì héo, nắng già lại tươi. 
Trả lời. Đó là đám sao trên trời. Nếu mưa thì không thấy sao nữa, ví 
như “héo”. Nếu nắng to thì rõ các vì sao ban đêm, câu đố ví như “tươi”. 


Có huyền sao năng thế này 
Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần 
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Giúp cha, giúp mẹ đỡ đần 
Ví thêm nặng, phỏi lãnh phần trông em. 
Trả lời: Đó là các chữ: CHÌ - CHỈ -~ CHỊ 


Cây tâm uông lá tầm uênh 
An sống thì lành, nấu canh thì độc. 
Trả lời: Đó là cây trầu không. Trầu không mà ăn sống với vôi, cau thì 
lành tốt còn nấu canh thì không ăn được. 


Mang tên em gái cha tôi 

Ngã uào thành bưa thựt xôt lình đình 

Có huyền, to lớn thân hình 

Hỏi uào để nối đầu mình uới nhau. 
Trả lời: Đó là các chữ CÔ - CÔ - CỔ. 


Cây xanh, lá đỏ hoa uàng 
Hạt đen, rễ trằng, đố chàng biết chỉ. 
Trả lời: Đó là cây rau sam. 


Một châu trong ngũ đại châu 
Chư nho có nghĩa bay mau lên trời 
Thêm huyền mập lắm di ơi. 
Mất đầu là mở miệng cười chữ chỉ. 
Trả lời: Đó là chữ PHI, hàm ý chỉ Châu Phi. Chữ PHI theo tiếng Hán 
là “bay”. Nếu chữ PHI mà thêm dấu huyền thì thành chữ PHÌ, tức là béo 
mập. Nếu chữ PHÌ mà bỏ chữ đầu “P" thì còn chữ HỈ, tức là cười hỳ hỳ. 


Cây uô thước, lá ba khe 
Sinh mùa hè, tử mùa đông 
Sinh bạch, tử hồng. 


Trả lời: Đó là cây gấc, lá ba chẽ khe, khi mổ ra ăn thì màu hồng. 
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Ngã uê chẳng có cái chỉ 

Năng không chật hẹp, mọi bề thủnh thơi 
Sắc bêu làm chuyển đấết trời 

Huyền thành linh uật uẽ uời nhiều râu. 


Trả lời: Đó là chữ RỖNG (chẳng có chi). Nếu thêm dấu nặng thì hoá ra 


chữ RỘNG (mọi bề thẳnh thơi). Nếu lại thay bằng dấu sắc thì ra chữ RỐNG 
(kêu làm chuyển đất trời). Nếu lại thay bằng dấu huyền thì là chữ RỒNG. 


Cây không lớ, cá không xương 
Giường bhông chiếu, miếu bhông thờ 
Ngựa uua bhông ai dám cưởi. 


Trả lời: Đó là cây nêu ngày tết cổ truyền dân tộc. Vì cây nêu không 


có lá, có treo hình con cá nhưng cá giấy nên không có xương, có ngựa vua 
nhưng không ai dám cưỡi. 


Không hu — 0ị của hạt tiêu 

Có huyền, v ng uiệc sớm chiều nhà nông 

Mất đuôi ăn có ngon bhông 

Dâm tương, dân chúng ruộng đông dùng quen. 


Trả lời: Đó là các chữ CAY -- CÀY ~ CÀ. 


Cây ngô đồng không rễ mà mọc 
Rễ ngô đồng không dọc mà ngang 
Quỏ dưa gang ngoòi uùàng, trong trắng. 


Trả lời: Đó là cái diều khi nằm dưới đất. Có những cái diều có đuôi ví 


như rễ cây ngô đồng. Cái diều hình quả dưa gang thuôn thuôn. 
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Mình trên giống chuột rốt hôi 

Mình dưới là người trên bác, trên cha 
Họp nhau cùng ở một nhà 

Làm nơi nhốt u‡t, nhốt gò nhốt heo. 


Trả lời: Đó là chữ CHUỒNG. Vì phần chữ CHUỒNG chỉ là chữ CHÙ 
(am chỉ con chuột chù rất hôi). Còn phần dưới thì là chữ ÔNG (trên cả bác, 
trên cả cha). Còn chữ CHUỒNG thì là nơi nhốt gà, nhốt vịt, nhốt heo. 


Có cay mà chăng có thơm 
Có lưỡi, có mũi mà không có mồm. 
Trả lời: Đó là con dao. Dao thì phải có cái cay dao (chỗ cái cán dao), 
vì thế câu đố ám chỉ “có cay mà chăng có có thơm”. Đồng thời dao phải có 
lưỡi, có mũi dao chứ làm gì có mồm dao. 


Có cây, có quở, có hoa 
Vì chúng không lá, kêu già bêu non. 
Trả lời: Đó là cái cân. “Quả” ám chỉ quả cân. “Hoa” ám chỉ các nốt in 
hình trên cán cân để chỉ độ cân như 1,2,3. “Kêu già kêu non” ý chỉ khi cân 
thi người mua bán kêu “cân già, cân non”. 


Có cây mà chăng có cành 
Có qud đê dành mà cúng tiên sư. 
Trả lời: Đó là cây cau. 


Em là bạn của đà thanh 

Xuân qua hạ đến uẫn xanh xanh rì 

Bỏ liên hai chữ đầu đi | 

Cha cha, cha mẹ là gì biết chăng 

Đến bhi chữ cuốt bị quăng 

Phỏi xem lại tất, hỏi rằng chữ chỉ. 

Trả lời: Đó là chữ THÔNG. Nếu bỏ chữ TH ở đầu đi thì là cha của 

cha, là cha của mẹ, tức là ÔNG. Nếu chữ ÔNG bị quăng đi chữ cuối là “G” 
thì còn chữ ÔN, nghĩa là xem lại, ôn nhớ lại. 
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Có chân mà chẳng có tay 
Có hai con mặt ăn mày đương gian. 
Trả lời: Đó là con gà. Con gà chỉ có đôi chân chứ không thấy có tay. 


Giúp đời che nắng che mưa 

Sắc uào cảm thấy như uừa đông sang 
Hỏi thành xỏo trá đồ gian 

Huyền thêm, chừng đã xuân tàn thêm chỉ. 

Trả lời: Đó là chữ GIA, nghĩa là nhà giúp che mưa che nắng. Nếu 
thêm dấu sắc vào thì hoá ra chữ GIÁ, nghĩa là rét, mùa đông sang. Nếu 
thay bằng dấu hỏi thì hoá ra chữ GIẢ, ý chỉ sự gian trá. Nếu thay bằng dấu 
huyền thì ra chữ GIẢ, tức là xuân tàn, già nua. 


Có cô mà không có đâu 
Hai chân trước ngăn, hai chân sau lại đời. 
Trả lời: Đó là cái yếm ngày xưa của các bà, các cô hay dùng. Hai 
chân trước ngắn, tức là hai cái dải yếm buộc vào cổ thì ngắn. Hai chân sau 
dài vì đó là hai dải yếm ở dưới buộc vào lưng. 


Phần đất ở trước hiên nhà 

Thêm huyền, da cóc chẳng qua thế này 
Nếu giờ chị S đi ngay 

Đồng nghĩa ơn huệ, chữ này chữ Ăchỉ. 


Trả lời: Đó là chữ SÂN. Nếu thêm dấu huyền thì hoá ra chữ SẦN, tức là 
sần sùi như da cóc. Nếu bỏ chữ S đi thì chỉ còn chữ ÂN, tức là ơn huệ. 


Có chuôm mù chăng có chà 
Có hai con cá nhảy ra nhỏy uào. 
Trả lời: Đó là cái cối giã gạo bằng tay kiểu miền núi. Chuôm nghĩa là 
cái cối sâu, không có chà gai thả trong chuôm. Hai con cá là hai cái chày, 
giã vào rút lên. 
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Bà già thì thích 

Trẻ nít thì hhông 

Mất huyền, con uật cầy bừa cho ta 
Thiếu dấu là của ông già 

Bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều. 

Trả lời. Đó là chữ TRẦU, thứ mà bà già thích. Nếu bỏ dấu huyền thì 
thành chữ TRÂU, mọi con vật dùng cho việc cầy bừa. Nếu thiếu chữ T thì 
hoá ra chữ RÂU, thứ của ông già. Nếu lại mất cái dấu trên chữ râu thì chỉ 
còn chữ RAU, thứ mà dân ta ăn nhiều. 


Có đầu mà chẳng có đuôi 
Khúc giữa thì cứng, hai đuôi lại mềm. 
Trả lời: Đó là cái đòn gánh. Vì cái đòn gánh chỉ có hai đầu đòn gánh, 
khúc giữa thì cứng nhưng hai đuôi thì phải mềm thì mới gánh được. 


Tôi là con uật đồng xanh 
Giúp người làm ruộng, quấn quanh cấy cầy 
Nửa mình trên chặt thống tay 
Một châu xuất hiện ở ngay bản đồ. 
Trả lời. Đó là chữ TRẦU. Nếu bỏ chữ TR thì ắt còn chữ ÂU, tức là Âu 
Châu. 


Có chữ mò dốt, dốt lại dốt đặc 
Đặc lạt đặc tròn, tròn lại tròn rỗng 
Rồng mù rỗng uuông. 
Trả lời: Đó là đồng tiền chinh ngày xưa. Đồng tiền chinh vốn có chữ 
khắc trên mặt. Đồng tiền chinh vốn đúc đặc nhưng đúc hình tròn, có lỗ tiền 
rồng nhưng lại là hình vuông. 


Mang tên một thứ trút hay 
Sắc uào là thứ tài trai thường dùng 
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Thêm Ï loài thú chạy ngay 
Huyền trên, ngồi ngựa đi quònh đường qua. 

Trả lời: Đó là chữ NA. Nếu thêm dấu sắc thì là chữ NÁ, loại vũ khí 
hay dùng săn bắn, chiến đấu ngày xưa. Nếu thêm chữ I vào cuối thì thành 
chữ NAI, một loài thú chạy nhanh. Nếu lại thay bằng dấu huyền thì thành 
chữ NÀI, nghĩa là người nuôi ngựa đua. 


Có cây mà chẳng có cành 
Từ gốc chí ngọn rònh rùnh những hoa 
Người bán thì bêu rằng già 


Người mua thì bao: thưa bà hãy non. 
-Trả lời: Đó là cái cân. 


Mặt em hóớn hở suốt ngày 

Thêm huyền, dấu mặt, dấu mày nơi đâu 
Rung đuôi mà mất cả đầu 

Thì thành sấm động hay tàu bay bêu. 


Trả lời: Đó là chữ VUI. Nếu thêm dấu huyền thì hoá ra chữ VÙI, 
nghĩa là giấu mặt. Rụng đuôi tức là mất chữ l và mất luôn cả chữ đầu là V 
thì chỉ còn chữ Ù, một thứ tiếng của sấm động hay của tàu bay. 


Cò quăm lấy ở dưới đầm | 
Đem uê nấu nướng kỳ cầm cả đêm 
Nước hết thì lại đổ thêm 
Nấu đi nấu lại mới mềm cò quăm. 
Trả lời: Đó là củ ấu mọc dưới đầm lây. Củ ấu phải ninh kỹ mới chín được. 


Cát chỉ làm bạn Uới bình 
Năng uào có thể uẽ hình người ta 
Hỏi thành cháy cửa cháy nhà 
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Thêm huyền thì hết khi mà giận nhau. 
Trả lời: Đó là các chữ HOA ~ HỌA - HOA - HOÀ. 


Con chim lí nhí, uống nước cù lao 
Ngày thì làm uiệc thiên tờo 
Tối chui uào lỗ lí nhí. 

Trả lời. Đó là cái bút lông viết chữ Nho. Vì bút lông luôn chấm mực 
nước nên câu đố hàm ý “uống nước cù lao”. Sở dĩ câu đố gọi là “lí nhí” vì 
cái ngòi bút lông rất nhỏ và nhọn. “Chưi vào lỗ lí nhí” tức là viết xong thì 
cắm ngòi bút vào nắp bút để bảo vệ. 


Là la tôi hút cd ngày 
Thêm huyền, người thích trái này dầm tương 
Sốc uào thiếu muối thì ươn 
Hỏi thành lớn nhất nhịn nhường đàn em. 
Trả lời: Đó là các chữ CA - CÀ- CÁ - CẢ. 


Cong cong như cần câu trúc 
Tam tứ ngũ lục thất bát chỉ gia 
Đàn ông cho chí đàn bà 
Ai ở buồng nấy, chớ qua buồng người. 
Trả lời. Đó là cái hương sen. Cái hương sen thì cong cong. Mỗi một hạt 
sen thì đều năm riêng trong õ của mình, không chung đụng với hột nào. 


Không tê nghiên nhỏ thức ăn 
Có tê thì đến đêm rằm tìm tôi 
Sắc là màu bạc như uôi 
Hay là màu tóc của người già nua. 
Trả lời: Đó là chữ RẰNG. Vì răng thì nghiền nhỏ thức ăn. Nếu thêm 
chữ T thì hoá ra chữ TRĂNG, tìm đêm rằm thì rõ. Nếu thay bằng dấu sắc 
thì là chứ TRĂNG, màu của vôi và tóc người già. 
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Cô hia con gái nhà di 

Thắt lưng nhiễu trắng, lỗ tai đeo chằm 
Đứng bên nghe tiếng rầm rầm 

lèu đi ru lại, âm âm bên tai. 


Trả lời: Đó là cái cối xay lúa bằng tre ngày xưa. Vì cối xay có hai lỗ 
để đặt giằng xay vào mà kéo bật ra tiếng ầm ầm, rầm rầm. 


Nhờ em mới có lúa non 
Nếu em không nặng là hôn ... eo ơi 
Sốc uòo, thường gọi mẹ ơi 
Thêm N thành một giống tộc người uùng cao. 
Trả lời: Đó là các chữ: MẠ - MA - MÁ - MÁN (Đây là từ cũ để gọi 
người dân tộc Dao). 


Cùng xe, cũng lọ, cũng làm quan 

Mũ sốt, đai uùng, ngồi chêm chệ 

Kẻ hầu người hạ, đứng nghiêm trang 

Phun lửa lấy bhói làm mây 

Sấm dậy uang trời, rồng bay phấp phới. 
Trả lời: Đó là cái điếu hút thuốc lào. 


Mai rùa còn gọt là chị 
Thêm huyền mắt có thấy gì nữa đâu 
Bỏ huyền, thêm “ống ” đẳng sau 
Thành loài rau luộc nghèo giàu Uuẫn ăn. 
Trả lời: Đó là các chữ MU - MÙ và MUỐNG (rau muống là loại rau 
mà giàu nghèo ai cũng ăn). 


Chặt đầu mà nối lấy đời 
Bao nhiêu xương cốt bỏ rơi ngoài đồng. 
Trả lời. Đó là cây nứa. Nứa thường hay bị chặt bỏ đầu để nối dài còn 
bao nhiêu mấu mắt nứa thì bỏ hết. 
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Trong đời tam quốc có mỉ 
Gian hùng, mù lại đa nghị, gia hình - 
Từ khi bo H giữa mình 
Thùnh ra thứ qud xinh xinh tròn tròn. 
Trả lời: Đó là các chữ THÁO (Tào Tháo -một viên tể tướng gian 
hùng trong truyện Tam Quốc). Nếu bỏ chữ H ở giữa thì chỉ còn chữ TÁO, 
một thứ quả tròn tròn xinh xinh. 


Chân ra chân rết, nuốt hết mọi người. 
Trả lời: Đó là cái nhà. Cái nhà gỗ tre ngày xưa có nhiều chân nên câu 
đố gọi là “chân rết”. Cái nhà tất nhiên nuốt hết mọi người vào trong bụng 
mình. 


bm là bạn của thợ may 
Dùng để chia udi mỏng, dày tự do 
Thêm huyền, em cũng chẳng lo 
Thành một cây cứng, khú to giữa nhà 
Có nặng sẽ hoá món quà 
Trẻ con rất thích, người già ít ưa 
Không nặng thành đồ đựng dưa 
Đựng biệu, đựng mít, giữa mùa xuân tươi. 
Trả lời: Đó là chữ KÉO. Nếu thêm dấu huyền thì là chữ KEO, cái bộ 
phận cứng to của ngôi nhà. Nếu thay bằng dấu nặng thì thành chữ KẸO, 


cái thứ mà trẻ con rất thích. Còn chữ không có dấu nặng là KEO, tức là 
thứ dùng để đựng các thứ như đựng kiệu, đựng dưa... 


Chân chẳng đến trời 
Cật chẳng đến trời 
Không ăn mà đẻ. 
Trả lời: Đó là cây bèo. Vì cây bèo thì rễ không đến đất, lá thì nổi trên 
mặt nước. 
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Tôi là bạn của nho cam 
Bỏ T' may cắt đem làm, không soi 
Nếu tôi bỏ cát đuôi ngoài 
Thì thành ngay chục mười hai, chứ gt. 
Trả lời: Đó là các chữ TÁO — AO - TÁ. Chữ “tá” là con số chỉ mười 
hai cái. 


Chân trắng mình đen 
Đầu đội hoa sen, châu uua thượng đế. 
Trả lời: Đó là hương thắp. Câu đố này ám chỉ loại hương đen vì chân 
trắng, mình đen, không phải loại hương trầm mà ta hay thắp. 


Tôi là bạn của học sinh 
Không đuôi, thuở bé chúng mình ưa ghê 
Giữa là thứ bánh miền quê 
Rung đầu thành bẻ sinh uê rốt sau. 
Trả lời: Đó là chữ BỨT. Nếu bỏ chữ T ở đuôi thì thành chữ BÚ, thuở 
bé ai chẳng thích ưa bú mẹ. Nếu bỏ đầu, đuôi, chỉ còn ở giữa thì là thứ 
bánh Ú của miền quê. Nếu bỏ đi chữ B ở đầu thì là chữ ÚT tức là em út. 


Bình minh tôt hót tôi ca 
Thêm huyền, thành chỉ phong ba dập uùi. 
Trả lời. Đó là các chữ CHIM - CHÌM. 


Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời 
Lơ lửng giữa trời mà bêu cha bêu mẹ. | 
Trả lời. Đó là cái diều sáo. Vì cái diều sáo lơ lửng giữa trời và tiếng 
sáo kêu vi vụ như “kêu cha kêu mẹ”. 


Em thường tự đắc hơn đời 
Cắt đầu là khoá cổ người gian tham 
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Ngờ trên bỏ hẳn chẳng màng 

Trông nom đàn chúu, an nhàn cảnh tiên 
Ngờ trên uà dưới bỏ liền 

Che cho thiên hạ những phen ướt đầu 
Một ngờ phía dưới trôi mau 

Bung rang nướng luộc đua nhau mua xòit. 

Trả lời. Đó là chữ NGÔNG (tự đắc hơn người). Nếu bỏ đầu N là chữ 
GÔNG (khoá cổ người gian tham). Nếu bỏ cả cụm NG thì là chữ ÔNG 
(trông nom đàn cháu). Nếu bỏ hai cụm NG trên đầu và dưới cùng thì chỉ 
còn chữ Ô (che cho thiên hạ những phen ướt đầu). Nếu chi bỏ NG dưới 
cùng thì chỉ còn chữ NGÔ (bung, rang, nướng, luộc...). 


Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời 
Lơ lửng giữa trời, đeo bị tiên chỉnh. 
Trả lời: Đó là quả gấc. Vì quả gấc có nhiều hạt tròn như đồng tiền chinh. 


Không sắc thì chỉ là ba 
Đến bhi có sắc, hoá ra rất nhiều. 
Trả lời: Đó là các chữ TAM - TÁM. 


Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời 
Lơ lừng giữa trời mà đeo bị cát. 
Trả lời: Đó là quả ổi. | 


Châu chùng là chấu chàng bhô 
Nó ôm lấy cổ, nó uồ lấy lưng. 
Trả lời: Đó là cái yếm che ngực của các bà, các chị ngày xưa. Trông 
hình thù như con chẫu chàng và yếm thì ôm lấy cổ và lưng. 


Chính danh sao thích nót bừa 
Sắc đâu chạy đến thì uừa mười hai 
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Sắc đi mò năng theo hoài 
Một trăm by đủ, chẳng sai tý nào. 
Trả lời: Đó là chữ TA. Nếu thêm dấu sắc thì là TÁ, tức là mười hai. 
Nếu bỏ dấu sắc mà thay dấu nặng thì là chữ TẠ, tức là nặng 100 ký. 


Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời 
Lơ lửng giữa trời mà đeo bị đá. 
Trả lời: Đó là quả thị. 


Con gì nuôi để giữ nhà 
Nếu đem bỏ sắc nghĩa là biếu ngay 
Thêm huyền là loại gỗ dây 
Dùng đóng bàn ghế, để bày ngồi chơi. 
__ Trả lời: Đó là các chữ: CHÓ - CHO - CHÒ. Chò là một loại gỗ dầy 
để đóng bàn ghế. 


Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời 
kơ lửng giữa trời mà đeo bị máu. 
Trả lời: Đó là quả gấc. Vì quả gấc có hột đỏ như máu. 


Không huyền là một uật dài 
Bình khi chắc chắn, dùng hoài chồng sao 
Thêm huyền thành một cù lao 
Nổi giữa sống lớn, càng cao càng dây. 
Trả lời: Đó là chữ CÔN, một vật dùng để đánh chiến. Nếu thêm dấu 
huyền vào thì thành chữ CỒN, ý chỉ một cù lao giữa sông. 


Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời 


kLơ lửng giữa trời mà đeo bị sói. 
Trả lời: Đó là quả lựu. 
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Một mình em chẳng có di 
Nếu đi uới mâu, thành loài đẹp ghê 
Thêm huyền để đánh, để uê 
Nì non thánh thót êm nghe gì bằng. 
Trả lời: Đó là chữ ĐƠN. Nếu đi với chữ MẪU thì thành là MẪU 
ĐƠN, tức là một loài hoa đẹp. Nếu thêm dấu huyền vào chữ ĐƠN thì là 
chữ ĐỜN, tức là một loại nhạc cụ đánh và vê nghe thánh thót. 


Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời 
Lơ lửng giữa trời mà đeo bi tép. 
Trả lời: Đó là quả bưởi. Vì quả bưởi có nhiều múi chứa nhiều cái tép bưởi. 


Ở không thời chẳng thẳng ngay 

Sắc tới lạnh quá chân tdy co uào 
Huyền thay sắc: bắt xỏ mau 

Bới huyền, nặng đến, nhặt rau bỏ gì. 

Trả lời Đó là các chữ: CONG. Nếu thêm dấu sắc thì thành chữ 
CÓNG, tức là lạnh quá. Nếu bỏ dấu sắc mà thay bằng dấu huyền thì là 
chữ CÒNG, một vật bắt xó tay. Nếu bớt dấu huyền thay bằng dấu nặng thì 
là chữ CỌNG, tức là cái cọng khi nhặt rau phải bỏ đi. 


Chân chẳng đến đất, cật chăng đến trời 
Năm ngửa chơi uơi, ăn tiên thiên hạ. 
Trả lời: Đó là cái thuyền, nằm ngửa chơi vơi trên mặt nước. Ăn tiền 
thiên hạ, ý nói chuyện chở đò lấy tiền của khách qua đò. 


Tôi đây là một người già 
Cũng là một tướng nước nhà lừng danh 


Ngã ởi, sắc :ại thật nhanh 
Biến thành lường gạt gian manh hại người 
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Không còn dấu nữa, ôi thôi 
Là bệnh gì đó, miệng thời khô bhan. 

Trả lời: Đó là chữ LÃO. Chữ lão có nghĩa là già, đồng thời lại là tên 
của tướng Phạm Ngũ Lão lừng danh nước nhà. Nếu thay bằng dấu sắc thì 
thành chữ LÁO, tức là gian manh lường gạt. Nếu chẳng còn dấu thì là chữ 
LAO, bệnh lao phổi. 


Chân uô số, uấy uô khê 
Có hai cát cánh lê mê mà chăng biết 0G. 
Trả lời: Đó là cái nhà gồm vô số chân ,tức là cột, nhiều vẩy, tức là 
ngói, có hai cái cánh là hai cái chái nhà nhưng chẳng thể bay được. 


Lòng sâu thẳm uẻ mặn mờ 
Ở trên trái đất, chiến ba phần rồi 
Nếu không có hỏi lôi thôi 
Việc người thư bý uẫn ngôi làm luôn. 
Trả lời. Đó là chữ BIỂN. Nếu bỏ dấu hỏi đi thì là chữ BIÊN, công 
việc biên chép của người thư ký. 


Chum trắng đựng nước mắm uùòng 
Đến khi nhỡ nhùng lại mở ra ăn. 
Trả lời: Đó là quả trứng. Vỏ quả trứng được câu đố ví như cái chum 
trắng. Còn lòng trứng thì câu đố gọi là nước rnằm VếN S Khi thiếu thức ăn 
thì lại lấy trứng ra ăn. 


Có huyền rọi sóng đó đây 

Không huyền u tối, màu này là chỉ 
Nếu mò N bỏ trốn ởi 

Thợ rèn thợ bạc, cát gì dùng luôn. 


Trả lời: Đó là chữ ĐÈN. Nếu bỏ dấu huyền thì hoá ra chữ ĐEN, tức 
là sự u tối. Nếu bỏ chữ N đi thì hoá ra chữ ĐE, đó là dụng cụ cho thợ rèn thợ 
bạc hay dùng để làm việc. 


166 


Đa cóc mà bọc bột lọc 
Bột lọc mà bọc hòn son. 
Trả lời: Đó là quả vải. Quả vải có vô sân sùi như da cóc. Bột lọc là cái 
cùi quả vải trong như bột lọc, ăn rất ngon. Cái cùi vải trong suốt đó lại bọc 
lấy cái hột vải đó như hòn son. 


Tôi thường ở: cặp Uuới chuyên 
Để nêu đức tính chăm siêng học hành 
Không huyền, nđy mực, công bình 
Nhờ tôi trọng lượng phân mình rõ rùng. ~ 
Trả lời: Đó là chữ CẨN. Vì chữ CẨN hay với chữ CHUYÊN để nêu 
lên đức tính chuyên cần siêng năng học hành. Nếu bỏ dấu huyền thì hoá 
ra chữ CÂN, một thứ dùng để cân đo trọng lượng phân minh rõ ràng. 


Da cóc mà bọc bột lọc 
Bột lọc mà bọc hòn than. | 
Trả lời. Đó là quả nhãn. Quả nhãn có vỏ sần sùi như da cóc, có cùi 
trong như bột lọc, có hột đen như hòn than. 


Tao nhân mặc khách ngân nga 
Hỏi thêm là sự hít ra hít uào 
Muốn thành tay búa, tay đao 
Tay đục, tay giữa, nặng 0uào bhó chỉ. 
Trả lời. Đó là chữ THƠ, một thú tao nhã mà khách văn thơ hay dùng 
để ngân nga. Nếu thêm dấu hỏi vào thì là THỞ, sự hít vào hít ra. Nếu thay 
dấu hỏi bằng dấu nặng thì là chữ THỢ, tức là tay búa tay đục. 


Da da trâu, đầu đầu rắn 
Biết căn mà chăng biết bêu. 
Trả lời: Đó là con ba ba. Da con ba ba xám như da trâu, có cái đầu 
như đầu con rắn. Con ba ba biết cắn mà chăng bao giờ nó kêu. 


167 


Em là hoa cúng ở chùa 
Cũng là tên một ông uua đại tài 
Năng ởi cho sốc đến thay 
Cố đô cổ kính, chẳng hay là gt. 
Trả lời: Đó là chữ HUỆ. Chữ Huệ còn là tên ông vua Nguyễn Huệ, 
Quang Trung đã đánh tan 20 vạn quân Thanh ở Đống Đa. Nếu bỏ dấu 
nặng mà thay bằng dấu sắc thì là chữ HUẾ - một cố đô của triều Nguyễn. 


Da cóc mà bọc trứng gà 
Bồ ra thơm nức cả nhà muốn ăn. 
Trả lời: Đó là quả mít. Da vỏ quả mít thì sần sùi như da concóc, thế 
mà trong ruột lại bọc toàn những múi mít vàng như lòng đỏ trứng gà. Khi 
bổ mít ra thì mùi thơm phức làm cho cả nhà đều muốn ăn. 


Hoàng hôn phủ xuống đây rồi 

Bỏ huyền thêm sắc để ngồi thứ chỉ 
Mất đầu, bổn phận thiếu nhỉ 

Hỏi đến chuyện gì tôi cũng làu thông. 

Trả lời: Đó là chữ CHIỀU. Nếu bỏ dấu huyền thay bằng dấu sắc thì 
là chữ CHIẾU, một thứ dùng để ngồi. Nếu bỏ mất chữ đầu C thì là chữ 
HIỂU, bổn phận của thiếu nhi đối với cha mẹ. Nếu dấu hỏi đến thì lại là 
chữ HIỂU, tức chuyện gì cũng làu thông. 


Đa cóc mà bọc trứng tiên 
Của mua mất tiền mà chẳng được ăn. 
Trả lời: Đó là củ nâu. Củ nâu thì có vỏ sần sùi như da con cóc, ở 
trong lòng thì đỏ như trứng tiên. Củ nâu phải mua mất tiền nhưng chăng ăn 
được. 


Em là bạn của học trò 
Dùng đựng sách uở, cùng đồ giáo khoa 
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Năng ởi, sắc lại nhảy ra 
Bỗng thành ăn trộm, hoặc là mang tay. 
Trả lời. Đó là chữ CẶP, cái cặp đựng sách vở học trò. Nếu thay dấu 
nặng bằng dấu sắc thì là chữ CẮP, vừa có nghĩa là ăn cắp, ăn trộm, vừa 
có nghĩa là mang trên tay. 


Đà dà như đám mây xanh 
Tòn uàng tán tỉa chạy quanh bốn bê 
Còn duyên ong bướm ởi uê 
Hết huyên, dùi đục nằm bê một bên. 
Tra lời: Đó là dàn mướp. Lá mướp như đám mây xanh. Màu hoa vàng 


tía. Khi mới nở hoa thì ong bướm kéo nhau đến như cô gái còn duyên. Khi 
thành quả, tức là hết duyên thì quả mướp hiện rõ như cái dùi đục. 


Các thị sĩ thì rất yêu em 
Nếu rơi mất nón thì hên quá trời 
Chị huyền đâu bông đến nơi 
Là đại danh từ, chỉ người ngôi hai. 
Trả lời: Đó là chữ MÂY. Nếu bỏ dấu như cái nón thì còn chữ MAY, 
theo tiếng miền Nam, May là hên. Nếu lại có dấu huyền thì hoá ra chữ 
MAY, đại danh từ chỉ: ngôi thứ hai. 


Em là chưm ở rừng giù 
Cờ ra cháu gọt chồng bà là chi 
Không mưa bỏ nón ra ởi 
Tìm hoa hút mật là gì hở anh. 
Trả lời: Đó là chữ CÔNG, một giống chim ở rừng già. Nếu bỏ chữ C 
thì còn chữ ÔNG. Nếu bỏ cái dấu Ô đi thì chỉ còn chữ ONG, một giống hoa 
hút mật. 


Đã có mai xanh lại yếm Uàng 
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Ba quân bhiêng hiệu, hiệu nghênh ngang 
Xin theo ông không uề đông lô 
Học thói bàn canh, nấu chín thang. 
Trả lời: Đó là con cua. Vì con cua có cái mai xanh, có cái yếm vàng. 
Chân cua như ba quân khiêng kiệu cái thân cua. Học thói bàn canh, nấu 
chín thang tức là ám chỉ cua đem nấu canh chín. 


Có huyền em lết khắp nhò 
Có sốc em bị người ta buộc uào 
Có hỏi đem út đi sao 
Có nặng, lẽ nòo làm bạn cùng sâu. 
Trả lời. Đó là chữ BÒ. Nếu thêm dấu sắc vào thì thành chữ BÓ. Nếu 
lại thay bằng dấu hỏi thì thành chữ BỎ. Nếu thay bằng dấu nặng thì là chữ 
BỌ, một thứ sâu. 


Đục đục! — bát nước hồ 
Trong trong leo léo như ngô bạch đàn 
Xanh rờn như đám có lan 


Đỏ đỏ tía tía như Uùòng trời cho. 
Trả lời: Đó là đám ruộng lúa nước. Nước ruộng lúa cầy bừa cấy lúa 
thường đục đục. Còn lúc lúa xanh thì nước trong. Khi hạt con gái thì xanh rờn 
cả đồng ruộng. Khi chín thì đỏ đỏ vàng tía. Hạt lúa quý như vàng trời cho. 


Để nguyên em đã giò đâu 
Sác đội lên đầu che nắng che mưa 
Bỏ đuôi, bỏ sắc thì thừa 
Thònh ru bụng trống lúc uừa ăn xong. 
Trả lời: Đó là chữ NON. Nếu thêm dấu sắc thì thành chữ NÓN. Nếu 


bỏ dấu sắc, bỏ chữ đuôi thì là chữ NO. 


Đào thành đắp luỹ cho cao 
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Tuy bưng chén ngọc để uào trong non 
Trong non có cát tròn tròn 
Có người thục nữ ru con hời hời. 

Trả lời: Đó là cái cối xay đỗ. "Đào thành đắp luỹ cho cao" vì cái cối 
xay đỗ có cái thành cao. Người ta hay dùng cái chén đong đỗ để trút vào 
trong cối. Trong cối xay đỗ có cái lỗ tròn tròn, tiếng xay đỗ nghe như tiếng ru 
con hời hời. 


Tôi là chúa tể rừng xanh 
Hỏi đi huyền đến là thành đầm ao 
Huyền bay, sắc lại điển uào 
Hoá rơ chỗ trũng người đào xưa nay. 
Trả lời: Đó là chữ HỔ. Nếu bỏ dấu hỏi thay bằng dấu huyền thì là chữ 
HỒ. Nếu thay bằng dấu huyền mà thêm sắc vào thì thành chữ HỐ. 


Đầu bằng con ruồi, đít băng cái đĩa. 
Trả lời: Đó là cái lá trầu không. Cái cuống đầu lá trầu thì chỉ bằng con 
ruồi nhưng cả lá trầu thì bằng cái đĩa. 


Tu đây bhông phổi người trần 
Thêm nặng, thuận lợi tuyệt luân ở đời 
Có huyền có uiệc ăn chơi 
Có sắc thì chẳng nên lùi biết không. 
Trả lời. Đó là chữ TIÊN. Nếu thêm dấu nặng thì là chữ TIỆN. Nếu thay 
bằng dấu huyền thì thành chữ tiền. Nếu thay bằng dấu sắc thì là chữ TIẾN. 


Đầu bằng quỏ quợt, đít bằng cái thúng. 
Trả lời. Đó là cái lồng bàn. Cái lồng bàn thì cái núm đầu chỉ bằng quả 


quýt còn cái thân lồng bàn thì tròn to như cái thúng. 


Tôi là thứ trút rõ ràng 
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Huyền bay làm bạn uới Quan Vân Trường 
Chơi sắc thì mẹ chăng thương 
Hỏi thành ở giữa đại dương rùnh rành. 

Trả lời. Đó là chữ ĐÀO. Nếu thay dấu huyền bay đi thì còn chữ ĐẠO, 
một thứ vũ khí hay được viên tướng trong truyện Tam Quốc của nước 
Trung Hoa cầm, đó là thanh long đao của Quan Vân Trường. Nếu chơi với 
dấu sắc thì là chữ ĐÁO, một trò chơi trẻ con mà mẹ hay la mắng vì bẩn. 
Nếu thay bằng dấu hỏi thì là chữ ĐẢO, một thực thể nổi giữa đại dương. 


Đầu rồng, đuôi phượng le te 
Chó chăng ra chó, dê chăng ra dê. 
Trả lời: Đó là buồng cau. Buồng cau có cái đầu chùm cau trông như 
đầu rồng, có những cái tua đuôi cau như đuôi phượng. 


Hàng ngày làm bạn uới hưn 
Hỏi đi nặng đến có em tức thì 
Thêm huyền bỏ nặng là chỉ 
Đố ai đoán trúng bhó gì phỏi bhông. 
Trả lời: Đó là chữ CHỈ, một thứ làm bạn với cây kim. Nếu bỏ dấu hỏi 
mà thay bằng dấu nặng thì là chữ CHỊ, ắt là có em. Nếu bỏ dấu nặng thay 
bằng dấu huyền thì là chữ CHÌ. 


Đầu rồng đuôi phượng le te 
Khắp chợ cùng quê đâu cũng có 
Trả lời: Đó là buồng cau. 


Tôi là một chốn trang nghiêm 
Đồng bào sư sối liên miên nguyện cầu 
Huyền ởi thì chẳng ngọt đâu 
Sắc đến thành kẻ đứng sau uud rồi. 
Trả lời: Đó là chữ CHÙA, nơi trang nghiêm, đồng bào sư sãi nguyện 
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cầu. Nếu thay bỏ dấu huyền đi thì chỉ còn chữ CHUA, một chất không 
ngọt. Nếu lại thay bằng dấu sắc thì ra chữ CHÚA, một chức sau vua. 


Đầu rồng, mắt phượng, đuôi le 
Mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con. 
Trả lời: Đó là cây cau. 


Tìm xem nó ở nơi nào 
Thêm huyền bộ phận rất cao trong mình 
Năng uào là lúc hiển 0uinh 
Bõ công học tập, đăng trình bấy lâu. 
Trả lời: Đó là chữ ĐẦU, tìm xem ở đâu. Thêm dấu huyền thì là chữ 
ĐẦU. Nếu thêm dấu nặng thì là ĐẬU, thi đỗ bõ công học tập. 


Đầu tròn trùng trục, đuôi dài lê thê 
Kẻ chợ nhà quê đâu đâu cũng có. 
Trả lời. Đó là cái gáo dừa múc nước. Vì cái gáo dừa thì tròn trùng 
trục, có cái cán dài lê thê. 


Sống dưới nước thở bằng mang 
Thêm T uới đất cùng làng bhác tên 
Năm từng bãi rộng triển miên 
Tấm thân khoáng chất ở bên sóng gòo. 
Trả lời: Đó là chữ CÁ. Nếu thêm T ở cuối thì là chữ CÁT. 
Đầu làng đánh trống, cuối làng phất cờ 
Trồng đánh đến đâu, cờ phất đến đấy. 
Trả lời: Đó là con Chó. Con chó thì đầu sủa, đuôi thì phe phẩy phất 
cờ. Con chó hê sủa thì đuôi vây luôn. 


Tôi là thứ ở trên rừng 
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Tiêu phu tới đốn, gánh bưng uề nhà 
Cờ đi, rờ lại chạy qua 
Mất đuôi, tôi sẽ thùnh ra béo mời 
A kia, thay chỗ uừa rồi 
Thành lời độc ác nguyên người là chỉ. 
Trả lời: Đó là chữ CỦI. Nếu bỏ chữ C mà thay bằng chữ R và mất 
thêm đuôi là I thì là chữ RỦ, kéo mời. Nếu đuôi thay bằng chữ A thì là chữ 


RỦA, nguyễn rủa độc ác. 


Đầu bằng thúng, bụng bằng nia 
Ngày thì đi bhắp mọi nơi 
Tôi uê chui uào ti con muối. 

Trả lời. Đó là cái thuyền. 


Bạn thân của những nhà thơ 
Rung đuôi, là uật thuở giờ không chân. 
Trả lời: Đó là chữ TRĂNG. Nếu đuôi G bị rụng mất đi thì là chữ trăn, 
một con vật không có chân. 


Đầu làng đánh trống ra rẻ 
Cuối làng có mã bông lau 
Chạy cho mau lên rồi sẽ xuống. 
Trả lời: Đó là con ngựa. Ngựa vốn có cái đuôi như bông lau, có cái 
mõm hai hàm răng hay va nhau gõ như đánh trống. 


Đầu bhóm trúc, lưng bhúc rồng 
Sinh bạch, tử hồng 
Xuân họ thu đông, bốn mùa có cỏ. 
Trả lời. Đó là con tôm. Con tôm vốn có cái đầu râu dài trông như 
khóm trúc, có cái lưng cong như lưng con rồng. 
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Thân tôi như quy, như ma 

Người đâu tôi đấy, nghĩ mà ghê thay 

Bởi S nhảy lại ngay 

Nhấp nhô trên nước... giờ đây là gì 

Mất đuôi, sắc cũng bỏ đi 

Đồ dùng trang điểm là chỉ hở... bồ?. 

Trả lời: Đó là chữ BÓNG, cái bóng luôn đi theo người. Nếu mất chữ B 

mà thay bằng chữ S thêm vào thì là chữ SÓNG. Nếu mất cái đuôi G và bổ 
dấu sắc thì chỉ còn chữ SON, một thứ đồ dùng trang điểm. 


Đầu rồng, đuôi phượng, ống to 

Lấy đầu rồng nối nghiệp tổ tông 

Vắt lấy nước, cứu bàn dân thiên hạ. 
Trả lời: Đó là cây nứa. 


Có G trèo lên mát nhù 
Thêm sắc ngay lại, ngày qua lập thành 
Không G uào bếp đi anh 
Sắc là khí độc ghép thành chữ chỉ? 
Trả lời: Đó là chữ THANG. Nếu thêm dấu sắc thì là chữ THÁNG. Nếu 
chữ THANG bỏ chữ G cuối thì còn chữ THAN, một vật dụng đi vào bếp nấu. 
Nếu chữ THAN mà thêm dấu sắc thì là chữ THÁN, thán khí là khí độc. 


Đem thân che chở cho người 
Chăng bhen thì chớ lạt cười rằng ngu. 
Trả lời: Đó là cái bức dại. Bức dại che chở cho người nhưng lại mang 
tiếng là “ngu....dại”. 


Em đứng uỗ ngực mù xưng 
Sắc đâu đêm đến ước chừng mười hai 
Năng là trăng hy chăng sai 
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Huyền không ngay thẳng, đố ơi chữ gì? 
Trả lời: Đó là chữ TA (vỗ ngực tự xưng) — TÁ (mười hai) — TẠ (một 
trăm ký) — TÀ (không ngay thẳng). 


Đầu thì đầu trâu, đuôi thì đuôi chuột 
Đánh uút 0ụt ra thì qua máng cạn 
Năm tháng hạn đuổi theo, dập dìu lôi lại. 
Trả lời. Đó tà cái thoi dệt cửi, dệt vải. Cái thoi hình đầu trâu, đuôi 
chuột và luôn đánh vụt qua vụt lại cái máng nước cạn tức hàm ý cái hàng 
sợi để dệt nên tấm vải. 


Tôi do không hhí mà thành 

Thêm huyền, thịt giã để giành ăn ngon 
Hỏi là lồng nhốt gà con 

Không đấu, củi chúy xác còn là chị. 

Trả lời. Đó là chữ GIÓ (do không khí mà thành). Nếu thêm dấu huyền 
thì là chữ GIÒ, một món thịt giã để ăn. Nếu thay bằng dấu hỏi thì là GIỎ, 
một cái lồng nhốt gà con. Nếu không có dấu gì cả thì là chữ GIO, một vật 
còn lại do củi cháy xác. 


Đầu tròn, mắt lại đỏ hoe 
Mùa đông chẳng xuống, mùa hè thấy chơi 
Chơi thì chơi khắp gầm trời 
Đại nhân chẳng sợ, sợ người tiểu nhân. 
Trả lời: Đó là con ngáo, một vật không có thật, bịa ra để doa trẻ em 
nếu muốn chúng nín khóc. 


Tôi từ trong bếp sinh ra 
Thêm huyền, thầy gọt đâm đà, yêu thương 
Hỏi tôi, tôi sẽ chỉ đường 
Mất đầu thêm nặng, uô phương uẫy uùng. 
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Trả lời: Đó là các chữ TRO (từ trong bếp sinh ra). Nếu thêm dấu 
huyền thì là chữ TRÒ (tiếng thầy gọi đậm đà). Nếu thay bằng dấu hỏi thì là 
chữ TRỎ (chỉ đường). Nếu mất đầu T lại thêm dấu nặng thì là chữ RỌ (cái 
vật nhốt vào vô phương vũng vẫy). 


Đem thân che nắng cho người 
Rồi ra mang tiếng con người chăng bhôn. 
Trả lời: Đó là cái phên dại che nắng. 


Tôi là một thứ trái cây 

Có sắc, miên núi chuyên tay nhau cầm 

Thêm trúng rộn rã âm âm 

Phỏn nghĩa uới “quần ” uì đã mất anh. 

Trả lời. Đó là chữ NA (một thứ trái cây). Nếu thêm dấu sắc thì là chữ 

NÁ (một dụng cụ săn bắn mà người miền núi hay cầm). Nếu thêm chữ 
hình quả trứng, tức là chữ O thì thành chữ NÁO (náo động). Nếu lại mất đi 
chữ N thì chỉ còn chữ ÁO (tức là vật phản với quần). 


Tôi là một bẻ ăn chay 
Hỏi đến, quần áo chật đầy mình tôi 
Hỏi đi, huyền lại lôi thôi. _ 
Thì tôi lại trở thành nơi giam cầm. 
Trả lời: Đó là chữ TU (một kẻ ăn chay). Nếu thêm dấu hỏi thì là chữ 
TỦ (quần áo đầy tủ). Nếu bỏ dấu hỏi mà thay dấu huyền vào thì thành chữ 
TỦ (nơi giam cầm). 


Đem thân cho thế gian ngôi 
Chủ ơn thì chớ lại cười bất trung. 
Trả lời: Đó là cái phản, dùng để ngồi lúc hè. 
Tháng năm uân đập giúp người 
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Nếu tôi dừng lại là người chết ngay 
Sắc đến mới có màu này 
Sốc đi, huyền lại, kiếm mày ở đâu. 
Trả lời: Đó là chữ TIM (trái tim vẫn đập giúp đời, nếu tim dừng đập thì 
người chết ngay). Nếu thêm dấu sắc thì là chữ TÍM (một màu sắc). Nếu 
bỏ sắc, thêm huyền thì là chữ TÌM (kiếm ở đâu). 


Đêm thì mẹ mẹ con con 
Ngày thì chết hết chẳng còn một di 
Còn một ông lão sống dai 
Nhăn nhăn nhó nhó chẳng gỉ muốn nhìn. 
Trả lời. Đó là bầu trời. Vì bầu trời ban đêm thì nhiều sao (như đàn 


con), có cả trăng (ví như mẹ). Đến ban ngày. thi trăng Sao vắng bóng chỉ 
còn một ông mặt trời, “nhăn nhăn nhó nhó”, nắng quá chẳng ai muốn nhìn. 


Ngày xưa ta ở trên trời 
Cạnh chị hằng đó em thời biết không 
Huyền về thành cái dài thòng 
Để em hái mận, hóúi hồng uê ăn. 
Trả lời: Đó là chữ SAO (ở trên trời). Nếu thêm dấu huyền thì là chữ 
SÀO (cái vật dài thòng để hái mận hái hồng về ăn). 


Đi nằm, ngôi nằm, đứng nằm, năm thì đứng. 

Trả lời: Đó là cái bàn chân. Khi đi thì bàn chân nằm. Khi ngồi thì cái 
bàn chân cũng nằm. Khi nằm thì cái bàn chân lại đứng dựng lên. 

Thần thần bút bút linh linh 

Thiên uăn địa lý tung hoành bhắp nơi 

Tứ thời đứng dậy chống giời 

Già rồi thác xuống cho người làm ăn. 
Trả lời. Đó là cây tre. 
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Đi nhe răng, uề lại nhe răng. 
Trả lời: Đó là cái bừa. Cái bừa có nhiều răng nhe ra lổ lộ. Dù đi ra 
đồng thì cũng nhe răng nếu trở về nhà thì cũng nhe răng. 


Vốn xưa tôi nhọn như sừng 

Lớn lên cởi áo đang lành quăng đi 
Thân cao cao ngất lạ bỳ 

Màu da xanh lẻo, mặt thì gớm ghê 
Từ già chí trẻ tứ bề yêu tôi. 

Trả lời: Đó là cái măng. "Lớn lên cởi áo” là lúc lớn thì măng tuột vỏ áo 
rồi rơi ra đất. Cây tre cao cao ngất, màu da tre xanh lẻo, mắt tre thì gai 
nhọn. Đến khi tre già làm thành thứ già trẻ đều ưa như đũa ăn cơm, rổ, rá, 
nong nia... 


Đi 0e uây, uề rây chết. 
Trả lời: Đó là cái áo. Khi đi đâu thì áo ve vấy. Khi về nhà treo lên mắc 
áo thì nằm chết im. 


Sinh con rồi mới sinh cha 
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. 
Trả lời: Đó là cây tre. Cây tre sinh ra cái măng (con) rồi mới sinh ra 
cây (cha). Gần đây trên Báo văn nghệ các nhà khoa học đã có những lý 
giải khác, song tôi vẫn thích cách lý giải của dân gian. 


Đi thời mở cửa, uê thời đóng cửa. 
Trả lời. Đó là con ốc. 


Bố mẹ sinh ra uốn béo tròn 

Thân em nhiều mắt lại nhiều xương 
Cuộc sống, suốt đời em nhắm mốt 
Lúc sắp chết em mở mắt ra gườm. 


Trả lời: Đó là cây tre. Cây tre lúc ra măng thì béo tròn. Thân tre nhiều 
mắt lại nhiều xương. Mở mắt tre là lúc già sắp đắn để dùng. 
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Cây cao lá nhỏ chiên chiền 
Non ăn già bán lấy tiền mà tiêu. 
Trả lời. Đó là cây tre. Cây tre khi non là cái măng thì người ta ăn, khi 
già tre thì người ta bán đi để làm các thứ vật dụng. 


Đi thì ăn trốc ngồi trên 
Về thời len lét đứng bên xó nhà. 
Trả lời: Đó là cái nón. Đi đâu thì nón đội trên đầu. Về nhà thì người ta 
hay móc vào 1 chiếc đình ở góc nhà. 


Trong trắng ngoài xanh 
Đóng danh từng khúc. 
Trả lời: Đó là cây tre. Trong ruột thì trắng, ngoài vỏ tre thì xanh, 
“Đóng đanh từng khúc" nghĩa là cái đốt tre. 


Đi thì đem ca nhò ởi 
Về thì đóng cửa tứ ui mà ngồi. 
Trả lời: Đó là con ốc. Con ốc đi đâu thì đem cả cái vỏ như cái nhà đi 
theo. “Khi về 8óng cửa” ám chỉ con ốc không ởi thì ngậm miệng. 


Sinh ra từ một gốc 
Tên bông chốc thành hai 
Non: Mang tên tuổi nhỏ 
Già: Sẽ làm chông gda1. 
Trả lời. Đó là cây tre. Khi non thì gọi là MĂNG. Khi gì thì chúng có : 
thể làm chông gai. Cả MĂNG và TRE đều từ một gốc mà sinh ra. 


Đi đến đấy, gặp nó đấy, lấy được thì lấy 
Không lấy được thì để nó đấy mà mang nó uề. 
Trả lời. Đó là cái gai khi người ta dẫm phải. Khi bị gai đâm vào lấy 
được thì lấy, không lấy được thì đành phải mang cả cái gai về nhà (để sẽ 
lấy sau). 


180 


Bé thì áo trắng áo uòng 
Lớn lên cởi áo phơi làn da xanh 
Bé thì thịt xé thây phanh 
Lớn thì chết chém đố anh cây gì. 
Trả lời: Đó là cây tre. Khi non bé là măng thì áo vàng, áo trắng, bẹ 
măng bao quanh và bị xé thịt phanh thây để nấu nướng. Khi già thành cây 


tre thì bỏ áo để lộ làn da xanh vẻ tre và bị chém chẻ để làm các vật dụng có 
ích. 


Đứữ cô bay xanh 
Mình cô bay trắng 
Má cô bay phấn bôi 
Môm son, bát sứ đã từng ngồi 
Trẻ thì lắm người ao ước 
Già thì bo bếp thiêu. 
Trả lời: Đó là bánh dây. 


Đầu rồng, đuôi phượng, ống tơ 

Lấy đầu rồng, nối nghiệp tổ tông 

Vắt lấy nước cứu bàn dân thiên hạ. 
Trả lời. Đó là cây mía. 


Đố at biết được uiệc gì 
Mới sinh thì là con sên, sau hoá thành con Dướm 
Lại hoá thành con công, công lại biên thành lừa 
Lừa lớn hoá ra cáo, cáo biến thành con bhỉ. 
Trả lời: Đó là con người ta. Vì con người ta thì mới sinh ra là con sên 
yếu ớt, sau thành con bướm bay rồi thành con công múa, con lừa ngu dại, 


con cáo khôn ranh, con khỉ hay bắt chước. Đây chẳng qua là sự tượng 
trưng của câu đố dân gian. 
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Mình dài ba thước 
Đầu tod lông công 
Chặt lấy đầu nối dõi tổ tông 
Còn xác để đãi đằng chúng bạn. 
Trả lời: Đó là cây mía. Cây mía dài ba thước, đầu như lông công. Khi 
chặt mía thì lấy đoạn đầu để trồng. Xác mía (thân cây mía) thì dùng để đãi 
bạn ăn. 


Đông ngô, gia cát trộn lân uới nhau 
Thăng nào nhảy uào, bắt chém lấy đầu, đem chôn. 
Trả lời: Đó là việc rang ngô. Khi rang ngô thì phải trộn lẫn cả cát. 


Trông anh gút mắt cùng mình 
Người anh sao lạt hy sinh khúc thường 
Chặt đầu nối nghiệp tông đường 
Đem thân đãi khắp phố phường thôn quê. 
| Trả lời. Đó là cây mía. Cây mía muốn truyền giống thì phải chặt đầu 
rồi vùi đất để nây mầm. 


Đùng đục như bát nước hồ 
Khi trong leo leo như ngô được uùàng 
San sát như chậu hoa lăn 
Khi đỏ ôi ối như Uuùàng trời cho. 
Trả lời: Đó là ruộng lúa. Ruộng lúa khi cầy thì nước đục, khi lúa xanh 
thì nước trong, cây lúa san sát, khi chín thì đỏ ối. (Lưu ý: Cũng có một câu 
đố nói về ruộng lúa, na ná kiểu câu này ở trên) 


Chặt đầu nốt nghiệp tổ tông 
Kẹp huyết lấy tiên da thịt bỏ đun. ` 
Trả lời: “Chặt đầu" là chặt ngọn mía để trồng. “Kẹp huyết” là ép nước 
để làm mật lấy tiền. “Da thịt bỏ đun” là bã mía đem đun. Đây là câu đố về 
cây mia. 
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Đường ở tiên múa xênh xang 
Cuốc đen len lỏi, phượng hoàng nhởn nhơ. 
Trả lời. Đó là cái khung cửi dệt vải. “Cuốc đen len lỏi” ý nói cái thoi 
đen đưa đi đưa lại. "Phượng hoàng nhởn nhơ” vì trên đầu khung cửi có con 
chim gô luôn gật gù theo nhịp dệt vải. 


Tựa như cây trúc ngoài đồng 

Trâu dòm thấy ngán, người trông thấy thèm. 
Trả lời: Đó là cây mía ngoài đồng. 

Đường ngay thông thống 

Hai cổng hơi bên - Trên hàng gương - Dưới hàng lược. 
Trả lời: Đó là khuôn mặt người ta. Khuôn mặt con người vốn có hai lỗ 


mũi như hai cái cọc hai bên con đường sống mũi. “Trên hàng gương” là đôi 
mát. “Dưới hàng lược” là hàm răng. 


Chị em ai nấy đừng cười 
Thân tôi ở goú, chín mười mặt con. 
Trả lời: Đó là cây chuối. Cây chuối hay đẻ con, chuối con, dưới gốc. 
Tuy đẻ con như vậy nhưng có ai thấy cây chuối có chồng như mọi giống 
khác (câu đố ví như goá chồng). 


Em uốn bác mẹ lông lõc sinh ra 
ỞƠ chốn sơn lâm, xích tâm, hắc bì 
Bây giờ em uê đến chốn binh hỳ 
.? & 5 ` ` 
Để cho những bẻ bạc tâm tìm uào. 
Trả lời: Đó là củ nâu. Củ nâu vốn sinh ra ở rừng, đỏ lòng, đen vỏ bì, 
khi về chốn kinh kỳ xưa thì cần dùng cho những đồ vải bạc để nhuộm 
thäm quân áo cũ xa xưa. 


Sừng sững mà đứng giữa trời 
Mặc ba áo hép, mặc mười áo đơn. 
Trả lời: Đó là cây chuối. Cây chuối vốn có nhiều lớp vỏ nên câu đố 
gọi “áo kép - áo đơn”. 
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Giồng một năm 

Nhằm một tháng 

Bán một ngày 

Còn bao nhiêu đổ đi tất. 
Trả lời: Đó là cây lá móng. 


Mẹ không chồng nuôi con dưới gót 
Con nhờ mẹ, bóng mát tán che 
Đến bht Uui thú thuyền bè 

Con ơi ở lại, mẹ uề quê hương. 

Trả lời: Đó là cây chuối. Cây chuối thì không có cây đực mà có các 
cây chuối con mọc dưới gốc. Đến khi cây chuối mẹ bị chặt đi kết thành bè 
chuối làm mảng chở trên sông nước thì coi như mẹ giã từ con để về quê 
hương. 


Giữa đường bắt được của 
Tìm thấy thì bỏ đi 
Không tìm thấy thì mang uề. 
Trả lời: Đó là cái gai đâm vào chân người. Khi bị gai đâm, nếu tìm 
thấy thì ắt là nhổ bỏ, khơi bổ ra còn nếu không tìm thấy thì đành phải 
mang trong chân về nhà. 


Còn non, con ở sau lưng 
Cha già mãn biếp, đỏ bừng mặt lên. 
Trả lời Đó là quả chuối. Qủa chuối khi còn non thì ở sau lưng cái nải 
chuối nhưng khi già chín thì vỏ đỏ ửng lên. 
Hai gươm tám giáo 
Mặc áo da bò thập thò của lô. 


Trả lời: Đó là con cua. Con cua thì có hai cái bàng ví như gươm và 
tám cái chân ví như tám giáo, vỏ cua da bò. Cua luôn thập thò cửa lõ. 
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Hồi nào má đẻ con ra 
Bây giờ má chết di nào nuôi con. 
Trả lời: Đó là cây chuối. 


Hai làng đánh giập ba lùng 
Máu chảy đến đâu, ruồi bhông bâu đến đấy. 
Trả lời: Đó là việc ăn trầu theo truyền thống tổ tiên Việt Nam ta. Khi 
ăn trầu thì ba thứ như vôi, lá trầu, cau cùng nhai giập vào nhau. Quết trầu 
thường đỏ như máu nhưng không bao giờ ruồi dám đậu vào. 


Áo đơn áo bép 
Đứng nép bờ ao 
Gió thổi ào ào 
Mà hhông động đậy. 
Trả lời: Đó là cây chuối. Cây chuối thường có nhiều lớp vỏ ví như áo 
đơn áo kép. Cây chuối hay trồng gần bờ ao. 


Hai ông đám, tám ông cdơi 
Rưóc hòn đá mài uào chùa hương tích. 
Trả lời: Đó là con cua. Vì con cua có hai cái càng và tám cái chân 
nên câu đố ví là “hai ông đám ~ tám ông cai”. Vì con cua có cái mai tròn to 
như hòn đá mài được rước trên vai. 


Hai cái xương sống 
Mười hai cát xương sườn 
Vứt ra ngoài uườn 
Chó chăng thèm ăn. 
Trả lời: Đó là cái thang. Cái thang có hai cái xương sống (tức là hai 
cái dóng cái) và mười hai cái xương sườn (tức là cái bậc thang ngắn để leo 
lên). Nếu có vứt thang ra vườn thì chó cũng chẳng ăn. 


Cây lình bhinh, lá lình tinh 
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Có bầy chỉm sẻ tụng hinh trên chùa. 
Trả lời: Đó là cây cau. 


Mẹ thì đứng ở ngoài sân 
Sai con tiếp khách đãi dân trong nhà. 


Trả lời: Đó là cây cau. Cây cau thì đứng ở ngoài sân còn quả cau thì 
dùng để đón tiếp dân làng trong nhà. 


Hai cô năm nghỉ hai phòng 
Ngày thì mở cửa ra trông 
Đêm thì đóng cửa, rấp rong ra ngoài. 
Trả lời: Đó là hai con mắt. Hai con mắt mỗi mắt nghỉ ở một phòng. 
Ban ngày thì mở mắt ra trông. Còn ban đêm thì mắt ngủ, đóng cửa, rấp 
rong tức là kéo hai mí mắt phủ bên ngoài. 


Đùng địn — ˆ lá dùng định 
Có bầy chị. sắt đóng định ngoài cầu. 
Trả lời. Đó là cây cau. 


Hai anh mò ở hai buồng 

Không di hỏi đến, ra tuông cấm cung 

Đêm thì đóng cửa cắm chông 

Ngày thời mở cửa lại trông ra ngoài. 
Trả lời: Đó là đôi con mắt. 


Đội trời đạp đất ở đời 

Lưng đeo đai bạc cho người trông mong 
Trên đầu tàn quạt thong dong 

Có người tài tử phai lòng lại ôm 

Gió nam rồi lại gió nồm 

Tha hồ thiên hạ chún mồm thì thôi. 
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Trả lời: Đó là cây cau. Cây cau thì có vành tròn quanh thân cây như 
lưng đeo đai bạc, có lá cau như tàn quạt, khi trèo hái quả thì người trèo 
phải ôm lấy thân cau. 


Hai người mà ở hai quê 

Đi lấy nhau uê, chồng thối, uợ thiu 
Mang tiên đi chợ Đông Triều 

Mua một gói thuốc thốt thiu lại lành. 


Trả lời. Đó là tương (nước chấm). Tương được làm từ ngô với đỗ 
tương trộn với “mốc". Gói mốc này được bán ở chợ Đông Triều bán về. 


Cây bung xung, lú bung xoè 
Mùa đông nở trứng, mùa hè ấp con. 
Trả lời: Đó là cây cau. 


Hai người cùng họ bhúc tên 
Nhân duyên đã định uòèo duyên uợ chồng 
Cưới uề để ở phòng trong 
Đến khi có giặc, bế bồng nhau ra 
Chồng đi trước, phá cửa phá nhà ` 
Vợ đi sau giết sạch đàn bà trẻ con. 
Trả lời: Đó là cái lược thưa và cái lược bí. Cái lược thưa thì phá cửa 


phá nhà khi có giặc... chấy. Cái lược bí thì bắt sạch tất cả giống chấy con, 
chấy mẹ trên đầu người ta. 


Đời cha ăn mặn, đời con bhút nước. 

Trả lời: Đó là cây dừa. Vì cây dưa được bón muối mặn cho cây tốt 

nên đời con (là cái quả) phải khát nước nên chứa đầy nước trong bụng quả 
dừa. . 


Hai ông mà bhông có bà 
Sinh ra con chúu được ba mươi người 
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Mười con xinh đẹp tốt tươi 

Bốn con nho sĩ, cả đời làm quan 

Tám con U0oi, ngựa bánh Uuàng 

Tám con xe, súng dọc ngang có trời. 
Trả lời: Đó là cỗ bài tam cúc. 


Thiên bao lao, địa bao lao 
Giêng không đào làm sao có nước 
Cá không ở được là tại làm sao. 


Trả lời. Đó là cây dừa. Cây dừa có nước ở tận trên cao Tuy không 
phải là giếng mà lại có nước mà cá không sao ở được. 


Học tập kỳ cho đến hói đầu 
Vấn hoàn dốt đặc, biết gì đâu 
Bề ngoài ra dáng khôn ngoan lắm 
Rút cục khôn ngoan cát bộ râu 
Trả lời: Đó là cái bút lông dùng để viết chữ Nho. 


Cây cao cái giếng cũng trong 
Cái biến không lọt, con ong bhông uào. 
Trả lời: Đó là cây dừa. 


Thân em lơ lửng giữa trời 
Gió mót chiêu chiều đúng đỉnh chơi 
Thân này lắm lúc đau uì nước 
Xác nọ còn mong giúp uiệc đời. 
Trả lời: Đó là cây dừa. 


Hữu cốt, hữu bù, 0ô hữu nhục 
Nghi xuân, nghị hạ, bất nghị đông. 
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Trả lời: Đó là cái quạt. “Hữu cốt" là có xương - cái quạt có từ 17 đến 
18 cái nan xương. “Hữu bì” tức là có da - cái quạt có lớp giấy phết cậy 
thành lớp da. “Vô hữu nhục” nghĩa là không có thịt cái quạt làm gì có thịt 
dầy cơ bắp. “Nghi xuân nghỉ hạ, bất nghi đông" hàm ý nói cái quạt chỉ 
thích nghỉ với mùa xuân, mùa hạ, chứ không thích hợp với mùa đông. 


Sừng sững mà đúng góc hồ 
At đem người ngọc tới thăm cô 
Người tố liễu, mặc quần tố liễu 
Cổ liêm chỉ đeo hột tâm tôi. 
Trả lời: Đó là cây dừa. Trong câu đố này chỉ có điểm cần giải rõ là 
câu “cổ liêm chi đeo hột tầm tôi” hàm ý chỉ việc trên cổ cây dừa có một 
trùm quả dừa, không như các loại cây khác thì quả mọc trên cành. 


Kiển tố, biển tố uừa đố uừa giảng. 
Trả lời: Đó là cái tổ kiến. Câu đố này dùng nghệ thuật chơi chữ, nói 


lái chữ KIỂN TỐ đọc chệch đi của chữ TỔ KIẾN. Vì thế câu đố mới nói là 
vừa đố vừa giảng. 


Cây cao một trượng 
Có uũng nước trong 
Không có chim gì uống được. 
Trả lời. Đó là cây dừa. Cây dừa cao một trượng, có quả dừa chứa 
nước mà không chim gì uống được. 


Khặắp miền thiên hạ, bát uạn thứ hoa 
Mùa xuân thì héo, năng già thì tươi. 
Trả lời: Đó là các ngôi sao trên bầu trời. Mùa xuân vì tiết trời lạnh mát 
nên không nhìn thấy rõ các ngôi sao, câu đó ví là “héo” còn mùa hạ năng 
già thì thấy rõ ràng, câu đố ví là “tươi”. 


Khi điểu, khi ngư, cư tại thuỷ 
Phấn mục hương sào, thực mục hương. 
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Trả lời. Đó là con cá chuối. Vì con cá chuối đôi khi bay như chim (điểu) 
mà lại “cư tại thuỷ” tức là ở dưới nước. 


Tết đến tôi được đem trồng 
Dựng thăng trước ngõ, trước sân, trước nhà 
Thế rồi mùng bảy xuân ra 
Mọi nhà hết tết, thế là hạ tôi. 
Trả lời. Đó là cây nêu ngày tết theo phong tục cổ Việt Nam. Khi đến 
mùng bảy, hết tết thì hạ cây nêu. 


Khi xưa ở huyện loang toàờng 
Ở xã bạch bố ở làng bạch my 
Ngày thì thủ thì thù thì 
Tối thì rủ rỉ rù rì ra ăn. 
_ Trả lời: Đó là con rận, một thứ sâu bọ ký sinh chỉ quen sống trong 
quân áo bân thịu. 


Một năm có mười hai thúng 
Một tháng có ba mươi ngày 
Chọn một ngày trồng cây không rễ. 

Trả lời: Đó là cây nêu ngày tết. Vì một năm có mười hai tháng. Trong 
tháng Giêng có ba mươi ngày thi chọn ngày mùng một tết để có cây nêu. 
Cây nêu là loại cây được trồng theo kiểu cây tre có cắm các vật tượng 
trưng như cá, khánh... nêu là loại cây không có rê. 


Khi xưa em đỏ hồng hồng 
Em ởi lấy chồng, em bỏ quê chư 
Ngày sau tuối hạc mau giò 
Quê chồng em bỏ quê cha em uẻ. 
Trả lời. Đó là cái nồi đồng. Vì nồi đồng đỏ hồng hồng. Khi làm xong 
nổi thì đêm bán đi cho dân dùng, câu đố ví như bỏ quê cha là nơi đúc ra 
nó, để đi lấy chồng. Còn khi cũ nát thì lại được bán trở về nơi cũ đúc lại, 


~} 


câu đố ví “quê cha lại về”. 
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Một năm mới đến sân chầu 
Đến châu bấy bữa, chặt đầu quống ởi. 
Trả lời. Đó là cây nêu ngày tết cổ truyền dân tộc. Một năm mới dựng 
cây nêu một lần. Chỉ trong bẩy ngày tết rồi cây nêu lại bị chặt đi. 


Không bào mò nhăn. 
Trả lời: Đó là thân cây chuối. 


Không rễ mà cũng thành cây 

Hàng năm chỉ mọc 0uào ngày đầu xuân 
Cổ đeo uàng giấy hồng quân 

Chỉ mọc một tuần rồi lại nhổ đi. 

Trả lời. Đó là cây nêu ngày tết cổ truyền dân tộc Việt Nam. Cây nêu 
gọi là cây nhưng không có rễ, hàng năm chỉ “mọc” vào ngày đầu xuân, tức 
là ngày tết. Cây nêu thường được trang trí bằng giấy màu hồng. Cây nêu 
chỉ mọc một tuần, 7 ngày tết, đến ngày mùng 7 tháng giêng là hạ nêu, hết 
tết. 


Không gõ mà kêu. 


Trả lời: Đó là tiếng sấm. 


Cành không qua, lá không tươi 
Rễ thì chẳng có, sống mười ngày xuân. 
Trả lời: Đó là cây nêu. 


Không sơn mà đo. 
Trả lời: Đó là ông mặt trời. 
Một năm mới có một lần 
Tới rồi thơ thẩn ngoài sân lại uề. 


Trả lời: Đó là cây nêu. 
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Không uốn mà ngay. 
Trả lời. Đó là cây cau. Cây cau thường thân rất thẳng ngay. 


Cây gì gặp nóng tan mau 
May chăng còn lại một thau nước đầy. 
Trả lời. Đó là cây nước đá 


Không uót mà nhọn. 
Trả lời: Đó là cái gai. 


Học thì giỏi, không ởi thị 
Ức tình uới bạn ra đi ở chùa. 
Trả lời: Đó là cây thông. Chữ “thông” có hàm ý là thông thái, học giỏi. 


Không uê mà tròn. 
Trả lời: Đó là quả bưởi. 


Ví dù sấm sét búa rìu 
Yêu anh em cũng cố chiều ý anh. 
Trả lời. Đó là cây tùng. Câu đố ám chỉ chữ “tùng” có nghĩa là “chiều 
theo” để dùng làm yếu tố đố. 


Không chồng bhông con mò nỶ non tối ngày. 
Trả lời: Đó là cái kèn đám ma. Kèn đám ma thì nỉ non than khóc tối 
ngày khi có đám tang. 


Cây gì đêm héo ngày tươi 
Hoa làm chong chóng giữa trời đuối nhau 
Mốt mọt quen thuộc đục uào | 
Gặp ngay chất đắng buồn rầu nhỏ ra. 
Trả lời: Đó là cây xoan. Cây xoan có hao như cánh chong chóng khi 
rụng xuống thì như đuổi nhau giữa trời. Cây xoan có chất nhựa đắng trong 
gỗ nên dân ta hay dùng để làm cột nhà, mối mọt không dám đục vào. 
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Không sơn mò đỏ 
Không gõ mà hêu 
Không bêu mò rụng. 
Trả lời: Đó là: — - Mặt trời (Không sơn mà đỏ) 
Tiếng sấm (Không gõ mà kêu) 
Hạt mưa (Không kêu mà rụng) 


Mẹ trọc đâu con gai góc. 
Trả lời: Đó là cây mít (có quả mít — là con — có vỏ gai góc). 


Không cánh mà bay mới lạ đời 
Khi thì uượt bể lúc qua khơi. 
Trả lời: Đó là cái thuyền 


Cây gì không lá không thân 
Mình uàng không dễ ở gần nhàè ta. 

Trả lời: Đó là cây rơm. Cây rơm là chỗ đánh đống số rơm trong gia 
đình nông dân. Rơm thì màu vàng và cây rơm không đánh gần nhà ở, hay 
ở góc sân, góc vườn, để cho trâu bò ăn, dễ phóng uế bẩn thiu nơi chân 
đống rơm. 


Không chân, không tay, không mắt, không mũi _ 
Lũi chũữi mà ởi, cụ lỉ bhông đầu. 
Trả lời: Đó là con ốc. Con ốc không có chân tay, mắt mũi mà cứ đi. 


Không trồng mà mọc 
Không học mà hay 
Không uay mò trở 
Không ud mà sưng 
Không bưng mò kín. 


Trả lời: Đó là: Cỏ. Vì cỏ không ai trồng mà mọc. 
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- — Chim hót. Vì chim không học ở trường lớp nào mà hót vẫn hay. 
- _ Sưu thuế: Vì sưu thuế không ai vay mà vẫn phải trả 

-_ Cái nhọt sưng: Vì nhọt không ai vả tát mà cũng sưng. 

- —_ Quả trứng: Vì quả trứng không ai bưng mà cũng kín. 


Sừng sững mà đứng giữa trời 
Tay chân chẳngcó, có nồi nấu ăn. 
Trả lời. Đó là cây rơm. Đống rơm thường đứng sừng sững giữa trời, 
không có tay chân nhưng lại có nấu rơm để đun nồi thức ăn và cơm. 


Nỗi lòng biết ngỏ cùng di 
Thiếp trong cánh cửa, chùng ngoòi chân mây. 
Trả lời: Đó là cây cách. 


Không cánh mà bay mới lạ đời 

Đã từng uượt bể lại qua bhơi 

Tiêu dao thế giới ngàn muôn dặm 

Lịch lãm xưa nay dễ mấy người. 
Trả lời: Đó là tờ báo. 


Trên thì lươn lách 
ướt thì chạch chui. | 
Trả lời: Đó là cây khoai lang. Vì cây khoai lang ở dưới có cái củ khoai 
như con chạch chui. 


Không sâu mò bắc phù kiều 
Không rừng mà có chim hêu trên ngàn 
Không ruột mù lại có gan 
Không thờ mà có song loan để ngồi. 
Trả lời: Đó là cái khung dệt cửi theo lối thủ công. 
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Khoan đầu khoan cổ khoan tai 
Bò la bò liệt đố ai biết nào. 
Trả lời: Đó là cây khoai lang. Cây khoai lang thì luôn khoan thủng đất 
để mọc củ, kể cả ở chỗ đầu dây, cổ dây và tai dây. 


Không tre mà có măng mọc 
Không trâu cày mò có tiềng hò reo 
Không chó có tiếng căn theo 
Không gò, có tiếng ra chiều gọi con. 
Trả lời: Đó là cái áo. Câu đố này hàm ý chơi chữ. Thí dụ chữ “cúc... 
cúc áo" thì như tiếng gà mái “cúc cúc” gọi con. Tiếng gọi cái gấu áo như 
tiếng gâu gâu của chó cắn. Khi đi cày trâu thì có tiếng “vắt rì...” nhưng ở 
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cái áo thì phải ... vắt... áo. Còn “măng mọc” là hàm ý chỉ cái tay áo thuôn 
dài như cái măng mọc. 


Tự nhiên cốt cổ mà chôn 
Bữa sau sống lại đẻ con từng bầy. 


Trả lời: Đó là cây khoai lang. Khoai thì phải cắt lấy dây trồng rễ rồi 
sinh củ rất nhiều. 


Lá xanh, cành tía, huê uàng 

Là là mặt đất, đố chàng biết chỉ 

Đố chàng biết nó là gì 

Chàng mà giang được thiếp thì theo không. 


Trả lời: Đó là cây rau sam. 


Xưa bia tôi ở trên lưng 

Người lên cốt gốc, buộc lưng quấy uê 
Người giữ người đánh thoa thuê 

Bắt tôi chịu đủ mọi bề gió sương 

Đã uậy người còn không thương 

Treo thân dốc ngược trăm đường đăng cay. 
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Trả lời: Đó là cây cỏ gianh dùng để lợp nhà (xưa kia ở nông thôn 
miền trung du cũng như miền núi). 


Lẫm liệt oai phong, mây hồng che phủ 
Bao nhiêu thú dữ đêu phỏi phục tùng. 
Trả lời: Đó là quả núi. 


Em nhỏ em mặc áo xanh 
Rủ nhau đi tắm nước trong xanh kia là 
Tắm xong thì trắng như ngà 
Áo xanh em cởi, đội mò mũ xanh. 
Hoặc: 
Mình xanh lại mặc áoxanh - 
Rủ nhau xuống tắm xây quanh gian nhà 
Tắm rồi cởi trật áo ra 
Mình trắng như ngò lại đội mũ xanh. 


Trả lời. Đó là giá đỗ. Do hạt đỗ xanh được ngâm trong nước nên mọc 
thành cây giá trắng nhưng trên đầu giá thì vẫn còn đội cái chóp vỏ đậu xanh. 


Loanh quanh, loanh quanh thông. 

Trả lời. Đó là cái khố mà người đàn ông thuở xưa hay dùng. Cái khố 
thì chỉ là một đoạn vải dài chừng 2m, rộng khoảng 20cm đến 30cm dùng 
để che nơi hạ bộ, còn cả thân thì để trần. Vì cái khố quấn loanh quanh rồi 
bỏ thông xuống trước bụng nên câu đố có ý “loanh quanh thống". 


Mình uàng lại mặc áo xanh 

Rú nhau ởi tắm ao làng mấy hôm 
Tắm xong ốm nghén nằm ươn 
Sinh ra đứa bé như con bạch xà. 


Trả lời: Đó là giá đậu xanh. “Đứa bé như con bạch xà” tức là cây rau 
giá đã hình thành màu trắng. 


196 - 


Lòng ngay ở uới người tờ 
Người dù chăng biết, trời đà biết cho. 
Trả lời: Đó là cái máng nước. Vì máng nước có cái lòng bụng ngửa 
lên trời, nên chỉ biết lòng máng nước. 


Người thì một tấc, da trắng như ngà 
Đội mũ hồng hoa, chân đi có một. 
Trả lời: Đó là giá đỗ đô. 


Lòng không ruột lại rỗng bhông 
Cất lên một tiếng, quan trong quan ngoài 
Vụa ban cho áo, cho đơi 
Cho chức cho tước uới hơi nàng hầu 
Đêm đêm lại bước sang chầu 
Năm canh lại có quan hầu cả năm. 
Trả lời: Đó là cái trống. 


Cây lắt tắt, lá liu tiu 
Để ăn mà bhó trèo 
Đưa hhoèo rơ mà ngoặc. 


Trả lời: Đó là cây lúa. Cây lúa chỉ ăn được hạt chứ không trèo nổi. 
Muốn cắt lúa thì phải dùng liềm hoặc hái, (một kiểu khoèo ra mà ngoặc). 


Lù lù mà đứng giữa nhà 
Hễ ai đụng đến thì oà bhóc lên. 
Trả lời: Đó là cái cối xay thóc thủ công của dân ta ngày trước. 


Lên một thiếp hãy còn son 

Lên hơi thắt đáy lưng tròn bằng uung 
Lên ba thiếp đã có chồng 

Đến ngày lên bốn trong lòng thụ thai 
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Thủa đương thì màn che trướng phủ 
Khi uê già, dầu nắng dãi sương. 
Trả lời: Đó là cái hương sen. 


Chúng em ơn chị ởn bà 

Nhanh tay cởi trói tuổi em già lại xuân 
Cho củ phần đất giữ chân 

Chúng em tươi tốt toàn dân no lòng. 


Trả lời: Đó là cây mạ. Nhanh tay cởi trói ý nói là tháo các bó mạ để 
cấy nên tuổi già lại xuân. Khi mạ tươi tốt thì cả dân no lòng. 


Mặt em phương trượng chữ điền 
Da em thì trắng, áo đen mặc ngoài 
Chứa điều phỏúi trái đúng sai 
Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung 
Đến bhi quân tử cố cùng 
Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem. 

Trả lời: Đó là quyển sách. 


Con rắn bắt leo cây thục địa 

Ngựa nhà giời ăn có chỉ thiên 

Nam nhân đốt được chữ hiển theo bhông. 
Trả lời: Đó là cây trầu không. 


Mẹ gai góc, con trọc đầu 
Trả lời. Đó là cây bưởi. Cây bưởi thì có gai ở thân nhưng quả bưởi thì 
tròn như cái đâu trọc. 
Trai thanh tân mang trăm hòn đạn 
Gói mỹ miều mặc uạn yếm xanh. 
Trả lời: Đó là cây cau (mang trăm hòn đạn = trăm quả cau) và cây 


trầu không (mặc vạn cái yếm xanh = nhiều cái lá trầu không trông như cái 
yếm màu xanh). 
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Mẹ trọc đầu, con gơi góc. 
Trả lời. Đó là cây mít. Cây mít có quả mít vỏ gai góc trong khi đó cây 
không có gai (trái lại với cây bưởi, thân có gai nhưng quả bưởi thì tròn nhắn). 


Mẹ xanh đẻ con bánh độn. 


Trả lời: Đó là cây khế. 


Cây thơm mọc ở cạnh nhà 

Bắc giàn lấy lá cho bà quệt uôi 

Bao bhông mà có đấy thôi 

Đem nghiên nót uới cau tươi đỏ lừ. 
Trả lời: Đó là cây trầu không. 


Mẹ trọc đầu, con cũng trọc đầu. 
Trả lời: Đó là cây đu đủ. Quả đu đủ thì nhắn trong khi đó thân cây đu 
đủ thì không có gai góc. 


Vốn xưa ta ở thuỷ tê 
Ngày ngay ta bỏ ta uề dương gian 
Ngày sau hoa nở nhị tàn 
Thời ta lại bỏ dương gian ta uề. 
Trả lời: Đó là cây sen. 


Mẹ tròn con dài 
Cát mình thì trăng 
Hạt 0at thì uàng. 
Trả lời: Đó là giá đỗ để ăn. Cái giá thì do mẹ tròn là hại đỗ tròn, khi 
thành giá thì cái giá hình dài và thân trắng nhưng hai cái vai giá màu vàng 
do cái lốt cũ của hạt đỗ hình thành. 


Mẹ cha nàng ở Diêm Uuương 
Sinh con lại ở Tây phương Phật đùi. 
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Trả lời: Đó là cây sen. Cây sen vốn ở dưới nước (Diêm Vương) nhưng 
hoa sen thì lại dùng để cúng Phật. 


Mẹ đi trước đánh bồng đánh bạc 
Con đi sau uừa hát Uuừa reo. 
Trả lời: Đó là con gà mái mẹ và đàn con đi sau. 


Hai chị em có cùng một tên 
Chị ở dưới nước, em lên trên nguồn. - 


Trả lời: Đó là cây sen đầm và cây sen rừng miền núi và dân gian 
_ thường gọi là sen nước, sen cạn. 


Mẹ có cánh, mẹ chẳng biết bay 
Con hông cánh con bay Uuù 0ù 

Mẹ ngôi ở chốn phong du 

Con bay tít mù, mẹ chẳng biết đâu. 


Trả lời. Đó là cái cung (có cánh cung nhưng chẳng bay nổi) và cái tên 
(không có cánh nhưng bắn đi bay vù vùi). 


Quê em ở chốn ao tù 
Vượt qua mặt nước, uõng dù thấp cao 
Đến ngùy mở mắt ra chào . 


Soi gương mới biết tự hào tốt tươi. 
Trả lời: Đó là cây sen. 


Mẹ mười con, con cũng mười con 
Màu da tuy bhác, một khuôn tròn 
Gớm thay phúc đức nhà ta quá. 
Để tiếng uề sau uới nước non. 


Trả lời: Đó là đồng bạc và đồng hào ngày xưa. Vì đồng bạc có mười 
hào, tức là mười con. Vì đồng hào cũng có mười xu tức là mười con. Tuy 
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thế, màu đồng bạc thì là màu trắng còn màu đồng hào thì là màu vàng. Cả 
hai loại tiền này đều có một khuôn tròn. 


Cây xon xon, lá xanh xanh 

Rút ruột đem bán cho anh lấy tiền 

Ruột làm nên tấm áo em 

Ai ai cũng phỏi câm tiên đi mua. 
Trả lời. Đó là cây bông. 


Mệng rộng, tai cao dọc mũi dài 
Lo chỉ sớm Uõ, uột đeo đơi 
Gặp bhi lửa đỏ, cười ra phá 
Cay mặc ai, đẳng mặc di. 

Trả lời. Đó là cái điếu ống, cái điếu cày. 


Cây xanh mò lá cũng xanh 
Dầm mưa dãi nắng lá xanh ra uùàng 
Được chàng quân tử đa mang 
Hoá long hoá phượng đố chàng cây chỉ. 
Trả lời. Đó là cây thuốc lá. Khi lá đem phơi thì từ màu xanh ra màu 
vàng, càng vàng càng tốt. Khi quân tử hút thuốc lá thì khói bay như rồng 
(long) như chim phượng lượn lờ rất đẹp. 


Mình tròn băng qua chuối tiêu 
Đeo dây đeo dợ, đeo niêu cả ngày. 
Trả lời: Đó là củ khoai lang còn nằm trong đất. 


Bấy lâu chăm chút đêm ngày 

Vì đâu đến nỗi mà nay phụ tình 
lút xương cói, thịt tan tành 

Đưa hồn uê đám mây xanh tuyệt uời. 
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Trả lời: Đó là cây thuốc lào. Cây thuốc lào thì sẽ bị rút ái xương gân 
giữa lá để thái nhỏ (thịt tan tành) làm thuốc hút. Hồn về đám mây là lúc hút 
thuốc lào, khói bay. 


Minh thì mình cau 
Lá thì lú thầu dầu 
Hoa là hoa thiên Ìý. 


Trả lời: Đó là cây đu đủ. Cây đu đủ có cái thân thành đốt như thân cau. 
Lá đu đủ y như lá cây thầu dầu. Hoa đu đủ thì cũng dài như hoa thiên lý. 


Cây xanh mò lá cũng xanh 
Thúi hút thì được, nấu canh thì đừng. 


Trả lời: Đó là cây thuốc lào. 


Mình băng cái phan, đầu đội bốn sào 
Vừa ngăn lá thăm, uừa ròo chim xanh. 
Trả lời: Đó là cái màn mắc để ngủ. Cái màn thì ắt phải to bằng cái 
phản, có bốn cái sào đội đứng lên. 


Cây xanh mà lá cũng xanh 
Cót củ trăng nõn nếu canh ngọt lừ. 
Trả lời: Đó là cây rau cải củ. 


Mình đen như qug, ruột trắng như bông 
Giữa thắt có bông, đít đeo nồi nước. 

Trả lời: Đó là cái chõ xôi. Cái chõ xôi thì mình nổi đen như qua, trong 
ruột thì chứa gạo nếp để nấu làm xôi. Bao giờ cái chõ xôi cũng thắt cổ 
bổng (nghĩa là ở giữa thì bóp lại) đít đặt vào cái nổi nước (vì thế câu đố nói 
là “đít đeo nồi nước"). 


Số múi bằng số cánh sao 
Có trong cổ tích ai nào đoán ra? 
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Trả lời: Đó là cây khế — quả khế. Cây khế có trong truyện cổ tích Cây 
khế — Con chìm ăn khế rồi kêu: “Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang 
mang đi mà đựng'. 


Minh tròn trùng trục, đuôi dùòi lê thê 
Hễ thấy chủ uê, nhdy lên bê má. 

Trả lời: Đó là cái gáo dừa. Cái gáo dừa làm bằng quả dừa khô nên 
tròn trùng trục và có cái đuôi dài lê thê. Khi chủ về thì ngày xưa người ta 
hay uống nước lã nên khi về đến nhà vì khát nước nên vục nước ở chum 
mà uống, do đó cái gáo nhảy lên kề gần má. 


Cây gì tên sợ người cười 
Hề ai chạm phúi ,đang tươi... héo liên. 
Trả lời: Đó là cây xấu hổ (cây trinh nữ). Vì cây trinh nữ xấu hổ nên 
nếu hề bị chạm vào thì cụp lá vào gân chính. 


Mình tròn trùng trục, đứng nép bờ ao 
Chó căn lao xao, tưởng thăng bẻ trộm. 
Trả lời: Đó là cây chuối. 


Lá bằng đồng tiên 
Năm xuyên trong bụi. 
Trả lời: Đó là con ốc. 


Mình tròn trùng trục, cuôn bhúc bỳ lân 
Chết đến bản thân uân còn chèo hát. 
Trả lời: Đó là con ốc. 


Trước sơn thuy hai bên giáo đóng 

Giữa lưng trời mấy ngọn đèn chong 

Gia tài của cải cũng đều không 

Mấy chú chiệc ngồi trông chỉ thấy. 
Trả lời: Đó là cây rau bầu. 
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Mình tròn trùng trục, cuốn bhúc bỳ lân 
Ba bốn mươi chân, miệng băng cái đĩa. 
Trả lời: Đó là cái nơm úp cá. Cái nơm úp cá thì có đến ba bốn mươi 
cái chân que nhưng miệng nơm thì chỉ bằng cái đĩa. 


Thóc thách thương he lên mười 

Lm rạp từ ngày tô tượng đúc chuông 

Mong cho hoa nở tứ phương 

Ong bêu ríu rít là thương đến chùa. 
Trả lời: Đó là cây bầu. 


Mình mặc áo đoạn thâm 
Cổ quùng khăn nhiễu trăng 
Hễ mở miệng ra ơi cũng muốn măng. 
Trả lời. Đô là con qua khoang. Ngày trước, do mê tín, người ta cho 
rằng qua khoang kêu thì độc nên mắng mỏ nó khi nó kêu. 


Trên đầu có tóc xanh rì 
Giữa lưng thì trắng, đít thì những lông. 


Trả lời: Đó là cây hành, cây kiệu. 


Mình đồng da sắt, đứng giữa cửa quan 
Gươm giáo chẳng sợ, chỉ sợ ông cào gan móc ruột. 
Trả lời: Đó là cái khoá cửa. Quả thật cái khoá cửa đứng giữa cửa 
quan, chẳng sợ gươm giáo, chỉ sợ cái chìa khoá móc vào ruội. 


Có hình mà chẳng có gan 
Sinh con đẻ chúu bộng thang trong lòng. 
Trả lời: Đó là cây tôi. 


Mình dài một tốc, áo mặc đề da 
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Bác mẹ sinh ra, uô ngôn, bất ngữ - 
Đến. ngày chí tử mới nói nhất ngôn. 


Trả lời: Đó là quả pháo dùng để nổ ngày xưa. Cái pháo thì dài chỉ độ 
một tấc cổ xưa (đây có thể câu đố hàm chỉ cái pháo cốt, to dài độ một tấc 
cổ, không phải loại pháo tép, pháo thường nhỏ hơn). Mặc áo để da tức là 
có quấn lớp giấy. Cái pháo không nói năng gì nhưng đến lúc nổ chí tử tan 


xác thì mới nói một tiếng ... đùng. 
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Xiên xiên xéo xéo 
Thằng nhỏ hè bè 
Đầu đội nón méo 
Đứng ở ngoài hè. 


Trả lời: Đó là cây cỏ môn. 


Môm bò, không phải mồm bò 
Mà cũng lại là môm bò 


Trả lời: Đó là con ốc sên hoặc con ốc. 


Một mẹ sinh chín con ra 

Chín con lột tất ông cha là mười 

Bà mẹ dâm căng hêu trời 

Lột sao lột hết chín mười cha con 
Còn một bầy cháu trên non 

Cũng thời lột hết không còn chút da. 


Trả lời: Đó là cây cô môn. 


Mông năm, mồng sáu cỏi tử hoàn sinh 
Rằm, mười sáu đang xinh 

Hai mươi hai mốt ra tình đã hao 
Chiếu sổ thiên tào, ba mươi thì chết. 


Trả lời: Đó là quy trình của mặt trăng trong một tháng. 


Mãng xò lấp ló trong hang 

Con cò ngông cổ mổ chùng thùy tu 

Ngó lên hòn đảnh cao su 

Thần thông biến hoá con lù lăn ra. 
Trả lời: Đó là cây súng mọc dưới nước. 


Một mẹ năm trăm con gối. 
Trả lời: Đó là cái nóc nhà thượng lương. Cái nóc nhà thượng lương là 


cái thanh gỗ to và chính giữa nên có rất nhiều cái vì kèo bấu vào nên câu đố 
nói “trăm con gối” là vậy. 


Trên thượng đình có bông hhông trói 
Dưới thượng đình có trái không bông. 


-_ Trả lời: Đó là củ lạc. Trên ngọn cây lạc có hoa nhưng lại không ra trái 
cây lạc mà ở dưới gốc thì không có hoa mà hoá ra có trái tức là củ lạc. 


Một mẹ năm, trăm con bước. 
Trả lời: Đó là cái bậc cửa. “Trăm con bước" ý nói mọi người bước qua, 
bước lại, để đi ra, đi vào ngôi nhà. 


Thân em thịt trắng da hồng 
Chui xuống dưới đất lấy chồng đẻ con 
Đất tốt thì đẻ sòn sòn 
Đất xấu đẻ ít bầy con gầy gò. 
Trả lời: Đó là khóm khoai sọ. Khóm khoai sọ thường có củ khoai sọ to 


tướng rồi có các lá khoai to như những cái tàn lọng quan che cho cả đám 
khoai lớn khoai bé. 


Cây xanh xanh, lú xanh xanh 


Bông ở trên cành, trái ở dưới sâu. 
Trả lời. Đó là cây lạc. 
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Một trăm con răn căn một con trâu. 
Trả lời: Đó là cái đòn nóc và những cái xà rui kèo nhà. Chữ “xà” tiếng 
hán là “con rắn” nên câu đố ám chỉ cái xà nhà là ... trăm con rắn. 


Mẫu thân sinh tứ đắc tràng 
Con cháu họ hùng chiếm bảng đông bhoa. 
Trả lời. Đó là cây đậu. Câu đố ám chỉ chữ “đỗ - đậu” bằng hình ảnh 
“đông khoa. 


Một trăm tấm uán 
Một uạn thăng quân 
Thăng nào cởi trần 
Thùng ấy rơi xuống. 

Trả lời: Đó là cái sàng gạo của nông thôn ta hay dùng. Cái sàng gạo 
thì có hàng trăm cái nan (mà câu đố ám chỉ là “tấm ván") và có hàng vạn 
thằng quân tức là hàng vạn hạt gạo. Hễ thằng nào cởi trần, tức là hạt gạo đã 
bị xay trật vỏ. Nếu còn hạt thóc chưa bị cối xay nghiền vỏ trấu đi thì người 
sàng gạo phải lựa không cho hạt thóc còn sót đó, không rơi lần với gạo. 


Cây uuông lá xiên 
Quỏ chủ thiên, hoa chủ địa. 
Trả lời: Đó là cây vừng. Cây vừng thân vuông, hoa thì chúc xuống đất. 


Một cột mà có hai uách 
Rách bhông di Ud. 
Trả lời, Đó là cái tàu lá chuối. Lá chuối thì có một cái gân to ở giữa và 
hai bên là lá xanh nêu câu đố nói là "một cột-hai vách”. Tàu lá chuối 
thường bị gió thổi rách xé ra tươm tướp nhưng chăng có ai vá chắp lại. 


Cây lia tia, lá lắt tắt 
Dễ ăn mà bhó nhặt. 
Trả lời. Đó là cây vừng. Hạt vừng ăn dễ và ngon nhưng nhỏ bé nên 
khó nhặt. 
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Một cây có sáu trăm hoa 
c! kệ hủ ` K2 ˆ 
Một hoa bốn nhị, at là chăng yêu. | 
Trả lời: Đó là quan tiền kẽm ngày xưa hay tiêu. Vì quan tiền kẽm có 
sáu trăm đồng và mỗi đồng lại có bốn chữ Hán đúc vào nên câu đố gọi là 
“một hoa bốn nhị”. 


Cây gì mới mọc thì cao 
Lần lần lại thấp, cớ sao lạ bà. 
Trả lời: Đó là cây nấm. 


Một cây mà có đôi cành 
Lá sếp lá ngửa lá xanh rườm rò. 
Trả lời: Đó là đồng tiền xưa. Đồng tiền xưa thì thường có hai mặt sấp, ngửa. 


Má ơi dừng đánh con hoài 
Để con câu cá nếu xoài mú ăn. 


Trả lời: Đó là cây cà quánh con. 


Một cây mà có năm cành 
Dấp nước thì héo, đểdành thì tươi. 


Trả lời: Đó là cái bàn tay, có năm ngón, nếu dấp nước nhiều thì quăn 
héo, nếu để yên thì da thịt tươi đẹp. 


Cây lắt tắt, lá liu tu 
Án 0ó bo ruột. 
Trả lời: Đó là cây mướp đắng. Quả mướp đắng chỉ ăn vỏ còn ruột thì 
bỏ đi. 


Một cây mò nở trăm hoa 
¬ 2 ` 2 
Chỉ có một, chăng già, chăng non. 
Trả lời. Đó là cái cân. Vì cái cân có nhiều “hoa” một từ mà người ta 
dùng để gọi các khấc lạng, cân trên cái cán cân. Cân chỉ có một quả, 
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bằng sắt nên chẳng bao giờ già đi hay non lại. Đây là chỉ cái cân đĩa mà 
nhân dân thường dùng ở chợ búa, dùng xách tay, dễ mang cầm, không 
phải là thứ cân bàn, cân đồng hồ. 


Bốn bề trời dựng mây xanh 
Ở giữa mây đo, xung quanh mây Uuàng 
Còn duyên ong bướm xôn xang 
Hết duyên dùi đục, dao mang xẻ liền. 
Trả lời: Đó là cây mướp. Cây mướp thì lá xanh, hoa vàng, khi thành 
hoa thì ong bướm bay đến hút mật, khi thành quả già thì quả mướp tròn dài 
như cái dùi đục, dân ta đem dao xẻ thịt quả mướp mà ăn. 


Một củ mà có bốn rễ 
Hai người lễ mễ bưng lên. 
Trả lời. Đó là cái gầu giai, dùng để tát nước từ bậc thấp lên bậc cao. 
Gầu giai có một cái gầu và bốn cái dây kéo do hai người kéo giật để múc 
nước lên ruộng cao. 


Chồng nàng mới thác năm đâu 
Chồng tôi mới thác năm đầu uán bia. 
Trả lời: Đó là cây chỉ xác. 


Một đàn cò trăng phau phau 
Ăn no tắm mát rủ nhau đi năm. 

Trả lời. Đó là cái rổ bát. Những cái bát được câu đố hình tượng hoá 
bằng “đàn cò trắng phau phau”, vì bát đĩa thì có màu trắng. Ăn no là nói 
đến việc ăn cơm. Tắm mát là ám chỉ việc rửa bát. Rủ nhau đi nằm là ý nói 
đến việc xếp bát đĩa vào rổ. 


Cây xanh xanh, lá cùng xanh xanh 

Nở bông hoa trắng cho xinh lòng chàng 
Quả ăn nóng ruột nóng gan 

Châu lệ hai hàng con mắt đỏ hoe. 
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Trả lời: Đó là cây ớt, quả ớt ăn cay nóng ruột, nóng gan, chảy cả 
nước mắt. 


Một lòng ut nước u nhà 
Người mà chăng biết, trời đã biết cho. 
Trả lời: Đó là cái máng hứng nước. (Lưu ý: Cũng có một câu ở trên 
nói về cái máng nước nhưng là một câu khác lời, chung ý mà thôi). 


Cây dài năm thước 
La rậm rt rì 

Sinh đông từ hè 
Trát hồng hoa trắng. 


Trả lời: Đó là cây gấc. Quả gấc màu đỏ hồng nhưng hoa gấc lại màu 
trắng. 


Một năm ngắn lại tầy gang 
Môt ngày lạt kết thời gian một ngày. 
Trả lời: Đó là quyển sách. 


Đêm nằm luống những ngẩn ngơ. 
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ thì bhông. 
Trả lời. Đó là cây rau mơ. Câu đố đã cố ý chơi chữ "mØ" trong nghĩa bóng. 


Một bề cột leo, mười sáu bề bèo 
Lòng son, chỉ đó, phượng leo tứ bể. 
Trả lời: Đó là cái đuôi con trâu. 


Lá xanh cành đó hoa uàng 
Hạt đen, rễ trắng 
Đố chàng cây chỉ. 


Trả lời: Đó là cây rau sam. 
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Một cột cát, mười hai cột quân 
Tư hàng xèò, ba trăm sáu mươi lô đục. 
Trả lời: Đó là một năm. Một năm có mười hai tháng mà câu đố tượng 
trưng là “mười hai cột quân”. Một năm có “ba trăm sáu mươi... lỗ đục” tức 
là 360 ngày. 


Đầu thì đội nước 
Đuôi thì ở thượng thiên 
Mang năm cánh trắng lá mêm 
Năm trong chậu nước, êm đềm chơi xuân. 
Trả lời: Đó là cây hoa thuỷ tiên thường hay dùng làm cảnh đẹp trong 
ngày tết. Hoa thuỷ tiên thường được trồng trong chậu hoa thuỷ tinh pha lê 
rất đẹp, có thế nhìn rõ cả chùm rễ mọc trong nước. 


Một ông chứa đám 
Túm ông đăng cai 
Lưng đèo đá mài 
Chân đi khủng khiổng. 
Trả lời: Đó là con ong. Con ong có cái lưng như hòn đá mài, có chân 
đi khủng khiếng, còn các bộ phận khác được hình tượng bằng “một ông 
chứa đám, tám ông đăng cai". 


Một chùm xương sống 
Một đống xương sườn 
Vứt ra ngoài đường 
Chẳng di chôn cất. 

Trả lời. Đó là cây xương rồng. Vì cây xương rồng có nhiều gai chẽ 
ngạnh cứng khô trông như một đống toàn những xương sống xương sườn. 
Cây xương rồng mà bị vứt ra đường thì chăng ai chôn cất. (Lưu ý: có một 
câu nghe na ná giọng như câu này là đố về cái thang đã được tác giả nêu 
ở trên rồi là câu: Hai cái xương sống - Mười hai cái xương sườn - Vứt ra 
ngoài đường - Chó chăng thèm ăn. Xin đừng tưởng nhầm là trùng lặp, 
chép nhầm câu đố đã nêu rồi). 
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Chân bắt chéo, tay bắt chéo 
Đột nón méo, đứng sau hồi. 

Trả lời: Đó là cây mùng. Có nơi còn gọi cây dọc mùng. Cây mùng thì 
các lá của nó có đặc điểm hay mọc xiên chéo nhau đan nhau nên câu đố 
hình tượng là “chân bắt chéo, tay bắt chéo”. Còn ý “đội nón méo” hàm ý 
chỉ cái lá dọc mùng chẳng bao giờ tròn cả. 


Chân chẳng đến hết, cật chẳng đến trời 
Lưng lơ mặt nước, không ăn mò đẻ. 
Trả lời: Đó là cây bèo nổi trên mặt nước. 


Khi còn non thì ngồi 
Giờ rồi thì đứng thẳng. 
Trả lời: Đó là cây rau bún. 


Một năm có mười hai tháng 
Một tháng có bqœ mươi ngày 
Chỉ có bẩy ngày, trồng cây không rễ. 
Trả lời: Đó là cây nêu ngày tết. Cây nêu chỉ được trồng trong 7 ngày 
của ngày tết tháng giêng âm lịch. Gọi là cây nhưng không có rễ. 


Cáy chỉ mà thấp la đờ 
Lắm hoa lắm quả đố là cây chỉ. 
Trả lời. Đó là cây cà. Cây cà thì thấp nhưng hoa nhiều, quả lắm. 


Một cây tre trúc có bẩy lỗ tò uò 
Đố uăn, đố uõ, đố lũ học trò 
Ai mà giảng được thưởng ba quan tiền. 


Trả lời: Đó là khuôn mặt con người. Mặt con người có bẩy lỗ là 2 con 
mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai và 1 lỗ mồm. 
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Mình như cát mốt bùng bình 
Quỏ bằng cái nồi đình, thân tựa ngón tay. 
Trả lời: Đó là cây bí ngô. Thân cây nhỏ như ngón tay, là loại thân leo, 
cả đám như một mớ bùng binh lùng nhùng xoắn xuýt trên mặt đất còn quả 
thì to tròn như cái nổi đình. 


Một cây có qua, có hoa 

Vì chúng bhông lóớ, chê già, chê non 
Đôt bên quân tử giao ngôn 

Suy đi tính lạt uân còn hồ nghĩ. 

Trả lời: Đó là cái cân. Cái cân có quả cân có hoa trên cán cân để chỉ 
hạng cân. Khi cân thì người mua bán chê cân già, cân non, tuy bàn luận 
những vẫn hồ nghỉ là thế. (Lưu ý: Cũng có một câu về cái cân, có ý văn 
gần giống như câu này đã nêu ở trên). 


Nào khi nắng sớm mưa chiều 
Ôm lòng mò chịu những điều gian nan. 
Trả lời: Đó là cây cam. Câu đố hàm ý bóng gió chữ CAM có ý nói 
đến sự cam chịu “ôm lòng mà chịu”. 


Ngâm mình cũng chúa cũng uương 
Cớ sao phải chịu tuyết sương dãi dầu. 
Trả lời. Đó là cây đế. Câu đố này hàm ý chơi chữ “Đế” để nói đến 
chức vị vua ... chúa ... vương. 


Một lũ ăn mày, một lũ quan 
Quanh đi quân lại cũng một đoàn 
Đêm thu gió lạnh, đèn thời tăt 
Hết cỏ ăn mày, hết củ quan. 

Trả lời. Đó là cái đèn kéo quân thường thấy trong tết trung thu, rằm 
tháng tám âm lịch. Trong đèn kéo quân thường có cảnh hình người, một lũ 
ăn mày hoặc một lũ quan quân, thú vật tuỳ ý người tạo nên. Nếu bị tắt đèn 
thì hết cả cảnh chiếu hình bóng lên khuôn giấy. 
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Trước sơn thuy hai bên giáo đóng 

Giữa lưng trời, mấy ngọn đèn chong 

Gia tài của cải cũng đều không 

Mấy chú chệch ngôi trông chỉ đấy. 
Trả lời: Đó là cây bầu. 


Một mẹ đẻ uạn nghìn con 

Sớm mai chết hết, chẳng còn một ai 

Sót một chú bhách uãng lai 

Nhăn nhăn nhó nhó chẳng ai dám nhìn. 


Trả lời: Đó là bầu trời gồm có nhiều ngôi sao mọc ban đêm, đến khi 
trời sáng thì mất hết để lại một mặt trời nhăn nhó không ai dám nhìn. 


Trên đèn treo tò rạng 
Dưới giáo đóng hàng châu 
Chẳng giầu có chỉ đâu 
Mà canh giờ nghiêm ngặi. 
Trả lời: Đó là cây bần. Câu đố chơi chữ “bần” là nghèo khi nói "chẳng 
giàu có”. 


Một mẹ sinh được hai con, trdi gói Uuuông tròn” 
Gái đẹp như tiên, ai cũng muốn trông 
Trai xấu như quỷ, chẳng ma nào nhìn. 

Trả lời: Đó là mặt trời và mặt trăng. 


Nước non thiếp lại gởi chàng 
Thiếp xin cát khố ra đàng che thân. 
Trả lời: Đó là cây bần. Câu đố chơi chữ “bần" là nghèo khi nói “chẳng 
giầu có” 
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Sừng sững mà đứng giữa đồng 
Chân tay chăng có lại bồng đứa con. 
Trả lời: Đó là cây ngô. Cây ngô bồng con là cái bắp ngô. 


Muốn sao cho chúa tôi tàn 
Đề tôi mặc Uõng nghênh ngang giữa nhà. 
Trả lời: Đó là con nhện. Con nhện hay mắc tơ nhện giữa nhà. 


Có cây mà chăng có cành 
Vài cô xoã tóc dập dênh đôi bên. 
Trả lời: Đó là cây ngô. “Cô xoã tóc” ám chỉ những râu ngô, từ những 
cái bắp ngô ở bên hông cây ngô. 


Muốn sao cho chúa tôi giầu 
Để tôi lấy mỡ, lấy dầu tôi ăn. 
Trả lời: Đó là con gián. Câu đố chơi chữ đồng âm: gián và rán. Rán 
lấy mỡ, lấy dầu. 


Quê tôi uốn ở đàng đông 

Bạn cùng ngư phủ, mênh mông nước triều 

Vì at tàn phú dân xiêu 

Vậy nên em phải sớm chiều uào ra 

Vốn xưa em trắng như ngà 

Vì chàng lăn lóc thiếp đà nên thâm. 

Trả lời: Đó là cây lác làm chiếu. Cây lác vốn ở ruộng đồng nhà nông. 

Khi mới thì chiếu trắng như ngà nhưng vì mọi người nằm lên nhiều nên 
chiếu trở nên thâm. 


Muốn uào cửa quan phỏi có uăn chỉ 


Nếu không có uăn chỉ thì chặt đầu ởi. 
Trả lời: Đó là cái kim, cái chỉ. 
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Tên cây tưởng là tên hoa 
Thu uề quủ chín như là đèn treo. 
Trả lời. Đó là cây hồng. Nghe tên chữ “hồng” lại tưởng là hoa hồng 
nhưng thực ra đó là một thứ quả, khi chín như đèn treo, vào dịp mùa thu 
hay làm quà trung thu cho trẻ con. 


Mười năm làm bạn uới đèn 
Giúp người quân tử khỏi sờn chí trai. 
Trả lời: Đó là quyển sách. 


Lui mình ở chốn giang tân 
Còn mong lấy tiếng ui thần bất trung. 
Trả lời: Đó là cây vành nước. 


Này đổi, này núi, này sông 
.Năm châu đủ cỏ, nhưng không có người 
Trả lời: Đó là cái bản đồ địa lý. 


Mặt thì mặt mình 

Mũi thì mũi người ta 

Tóc bối seo gà 

Có đứa con gần chết. 
Trả lời: Đó là cây chìa vôi. 


Năm thẳng cầm hai cói sào 
Đuối đàn trâu trăng chui uào trong hương. 
Trả lời: Đó là cảnh ăn cơm. Năm thằng tức là năm ngón tay. Cầm hai 
cái sào tức là cầm hai que đũa. Đuổi đàn trâu trắng tức là và các hạt cơm. 
Chui vào trong hang tức là chui vào trong miệng. 


Ở gần mò gọi bằng xa 
Ở đất ông bà có trái không bông 
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Trả lời: Đó là cây ngái. Lưu ý chữ “ngái” là “xa” theo tiếng cổ xưa, 
hoặc là tiếng vùng trong như Thanh Hoá gọi “xa” là “ngái”. Vì vậy câu đố 
nói rằng “ở gần mà gọi bằng xa” ý nói cây ngái ở gần quanh ta, thế mà lại 
gọi là “ngái” tức là “xa”. 


Năm ông năm mũ 
tú nhau lên rừng 
Băit được thăng hùng 
Trơ uào cối đá. 

Trả lời: Đó là cảnh bắt chấy trên đầu. Năm ông, năm mũ tức là năm 
ngón tay có năm cái móng tay. Rủ nhau lên rừng tức là tìm chấy trên đám 
tóc rậm như rừng. Bắt được thằng hùng tức là bắt được con chấy. Tra vào 
cối đá tức là đưa vào hàm răng để cắn con chấy đó. 


Thập niên đăng hod công trùnh 
Nguyên khôi trúng bảng một mình uinh hoa. 
Trả lời: Đó là cây trạng nguyên. 


Luủy bá siêng, lúy bá sa, lủy tý ty dôn 
Lủy tý ty nog, lủúy gầm lủy gừ 
Lúy măng giê me sừ, lủúy măng giê cả moa. 

Trả lời. Đó là một câu tiếng Pháp ... bồi, thời Pháp thuộc từ trước 
1945. | 

Chữ “LUỸ" là từ chữ “LUI" tiếng Pháp, đại từ nhân xưng ngôi thứ 3, 
nghĩa là "nó". Chữ “BÁ" từ chữ "DAS" nghĩa là “KHÔNG PHẢI”, “SIÊNG" 
(CHIEN) là “CON CHÓ”, “SA" (CHAT) là “CON MEO”. “DÔN" (JAUNE) 
là “MẦU VÀNG”. NOA (NOIRE) là “MÀU ĐEN”. “MĂNGIÊ" (MANGER) là 
"ẤN". "ME SỬ" (MON SIEUR) là ÔNG. “MOA” (MOI) là TÔI. 

Vậy cả câu tiếng Pháp giả cây này có nghĩa là: “Nó không phải là 
con chó, nó không phải là con mèo, nó có tý lông màu vàng, có tý lông 
màu đen, nó gầm nó gừ, nó ăn thịt ông và nó ăn thịt cả tôi”. Vậy nó là CON 
CỌP - CON HỒ. 
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Luỷ bá bun, luỷ bá ca na, lủi rui đẳng tết 
Luy mệt đồng lô, luỷ phe càng cạc 

Trả lời: Đó cũng là một câu nói ... bồi... tiếng Pháp thời nước ta trước 
năm 1945. BUN tức là POULE, con gà mái. CANA là CANARD, con vịt. 
RUI tức là ROUGE, tiếng Pháp nghĩa là MÀU ĐÓ. Tết tức là chữ TÊTE, 
tiếng Pháp nghĩa là CÁI ĐẦU. MỆT tức là METTRE, tiếng Pháp nghĩa là 
đặt ở trên cái gì đó. LÔ tức là L'EAU, tiếng Pháp nghĩa là NƯỚC. PHE tức 
là FAIRE, tiếng Pháp nghĩa làm làm, hành động gì đó. 

Cả câu tiếng Tây bồi này có nghĩa là “Nó không phải con gà mái, 
không phải con vịt, nó đỏ đầu, nó bơi trên nước, nó kêu càng cạc”. Vậy đó 
là con ngan. 

Theo đúng tiếng Pháp thì con ngan có tên gọi là CANARD MANDA 
RIN, nhưng ... vị tây bồi này không biết nên đành phải giải trình dài dòng 
văn tự như vậy đó. 


Nỗi lòng bín chẳng ai hay 
Rõ ròng mặt ấy, mặt này nhớ di. 
Trả lời. Đó là cái trống. Cái trống thì rõ cả mặt nhưng-... nỗi lòng 
trong lòng... kín chẳng ai hay. 


Gió thổi, bèn nổi tò te. 
Trả lời: Đó là cây cỏ lau khi có gió thối thì có tiếng vi vo như tiếng kèn 
tò te. | 


Quỏd mọc bốn bên 

Xanh trên chín dưới 

Cứ nghe tên gọi 

Chăng thiếu chăng thừa. 

Trả lời: Đó là cây đu đủ. Cây đu đủ thì quả mọc cả chung quanh thân 
cây. Khi quả đu đủ chín thì trên còn xanh mà đít đã đỏ chín lên rồi. Đã có 
tên là ... đu đủ... nghĩa là vừa đủ, tức là như câu đố đã nêu lên là “chẳng 
thiếu chẳng thừa", 
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Ngủ lưng cho thế gian nhờ 
Vừa êm uừa ấm lạt ngờ bất trung. 

Trả lời: Đó là cái phản. Phản là một loại giường gỗ phẳng bằng ván, 
nhẵn, nằm rất thoáng, thích hợp với mùa hè nóng nực ở Việt Nam ta. Vì 
cho mọi người nhờ ngả lưng, thế mà lại có tên là ... phân. Phản nghĩa là ... 
bât trung. 


Làm người ăn chơi chẳng thiếu 
Tay bỏ ra yếu điệu 
Mình trăm ngấn nẫn nà 
Sinh con sinh cháu bỏ rơ tứ bề. 
Trả lời. Đó là cây đu đủ. Cây đu đủ có trăm ngấn ở thân, và có nhiều 
quả quanh tứ bế thân cây. 


Nghĩ mình phận đã uẽ tròn 
Dấu bao than lửa, chẳng mòn được nao 
Long ly, quy, phượng sánh uào 
Đem mò uí Uới trời cao bém gt. 
Trả lời: Đó là cái vung. Cái vung thì tròn, dù có than lửa nấu nướng. 


Một mình hat tật đành cam 
Trời sinh phối chịu biết làm sao đây. 
Trả lời: Đó là cây mù u. Chữ “mù” và chữ U là MÔnG trưng hài hướng 
cho là ... hai cái tật... do trời sinh ra. 


Người đứng bên bia sông 
Người đứng bên này sông 
Đuổi nhau bỳ cùng, chăng bắt được nhau. 

Trả lời: Đó là hai cái tai cối xay lúa kiểu đan tren nện đất thủ công. Vì 
có hai cái tai để móc cái nõ giằng xay vào ở hai bên thân nên câu đố nói 
là ở “bên này bên kia sông”. Khi xay thóc thì hai cái tai cối xay đó luôn 
quay tròn như đuổi nhau nhưng có bao giờ hai cái tai cối xay lúa đó lại gặp 
được nhau. 


220 


Thiếp cam đứng bãi đứng đồng 

Mang tiếng có chồng mò chịu tiếng oan 
Trách ai đưa thiếp uề làng 

Con nít hàng đòn đến xúm nhau ăn. 

Trả lời: Đó là cây dâu. Vì chữ “DÂU” có nghĩa là người con gái đi lấy 
chồng nhà người ta, làm dâu... nên câu đố nói là “mang tiếng có chồng”. 
Khi hái dâu về nhà thì hàng đàn tằm xúm vào ăn (câu đố ví sâu tằm như 
hàng đàn ... con nít). 


Nhò có bà hay lễ phật. 
Trả lời: Đó là cái cối giã gạo. Cái chày này cứ gật đầu xuống ngóc 
đầu lên nên câu đố ví là ... Lễ phật. 


Thân em là gút xuân xanh 


Nhưng em thấy chệch em đành hết duyên. 
Trả lời: Đó là cây dâu tây. 


Nhàè có bà hay ăn cơm trắng. 
Trả lời: Đó là cái bình vôi, thường dùng để chứa vôi cho việc ăn trầu. 
Cái bình vôi này về sau khi cũ kỹ thì dân ta hay đem ra đặt ở gốc cây đa 
hoặc nơi miếu thờ. 


Mẹ chông thiếp ở nơi nao 
Thiếp đi biếm bhắp âm hao chưa tường. 
Trả lời: Đó là cây tâm phỏng. 


Nhà đen bóng đố đen sì 
Trên thì sấm động, dưới thì đèn chong. 
Trả lời: Đó là cái nhà bếp nhiều khói bồ hóng. 


Nhò xanh lại đóng đỗ xanh 
Chung quanh trồng hành, thủ lợn uô trong. 
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Trả lời: Đó là cái bánh chưng. Nhà xanh, đỗ xanh là sự bao bọc bằng 
lá dong xanh, lá chuối xanh. Chung quanh “trồng hành" vì rải hành xung 
quanh để rồi bỏ thịt lợn vào giữa. 


Rừng than không đất cắm dùi 
Kiếm nơi nương tựa nhờ trời hứng sương. 
Trả lời: Đó là cây tầm gửi. Cây tầm gửi chỉ quen mọc nhờ trên thân 
cây khác nên người đời gọi là “tầm gửi”. Vì vậy cây đố nói là “kiếm nơi 
nương tựa... không đất cắm dùi”. 


Nhà uàng lạt đóng đô uàng 

Khách ởi qua đàng, chẳng dám uòo chơi 
Khách uào, bhách hãy nghỉ ngơi 

Mẹ cháu đi chợ mua uôi têm trầu. 


Trả lời: Đó là cái tổ ong. Tổ ong thì thường có mật vàng, có vách 
vàng của cái tổ. 


Tún xoè một bhodng sân trường 

Mùa hè nắng lửa uẫn thường xanh tươi 
Chốt chỉu hạt nắng của trời 

Mùa đông lú thắp lửa ngời rực sân. 


Trả lời. Đó là cây bàng. Cây bàng thường che chắn nắng trời nơi sân 
trường. Mùa đông thì lá bàng thường được đốt sưỡi hay là đốt tro nơi đống rác. 


Nhắn nhụi mà lại sân sùi 
Dốt đặc mò lại hay chữ. 
Trả lời: Đó là đồng tiền cổ xưa. Đồng tiền thì dốt nhưng lại có chữ đúc 
trên mặt đồng tiền. 


Sinh ra nước đọng bùn lầy 
Lớn uề thành phố uui uầy bạn ơi 
Giữ cho sạch chỗ bạn ngôi 
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Bao nhiêu bụt băm mình tôi nhận uào. 
Trả lời. Đó là cây lác (dùng để làm chiếu, giữ sạch chỗ bạn ngồi, 
nhận bụi bặm). 


Nhất khẩu, tứ tu 
Đúng đỉnh giang hồ 
Nhị thân đồng bái. 

Trả lời: Đó là cái gầu giai, tát nước từ ruộng thấp lên ruộng cao. Cái 
gầu giai có một có mồm (nhất khẩu) có bốn cái chạc thừng (tứ tu là bốn 
cái râu — ý câu đố nói 4 cái chạc thùng như bốn cái râu). “Nhị thân đồng 
bái” là hai người cùng vái, ý nói hai người cùng cúi xuống múc nước. 


Nhất thủ, tam nguyên, tiếng đỗ đầu 
Tiếng tăm lừng lấy khắp đâu đâu. 
Trả lời: Đó là cái bút lông. 


Buối xưa tôi Ở trên non 

Đem uề tạo hoá làm con trong nhà 
Banh xương rồi lại banh da 

Làm quần làm áo uậy mà mới nên 
Đến chừng hồn thúc thăng thiên 

Còn một cúi căng ở miền đương gian. 

Trả lời: Đó là cây hương để cúng lễ. “Xưa tôi ở trên non”, ý nói ngày 
xưa các nguyên liệu, hương liệu lấy ở có cây trên non. Muốn làm hương, 
người ta phải “banh xương, banh da" nghĩa là xẻ, cắt, nghiền thành bội, 
chẻ tre thành những cái tăm nhỏ dùng làm cốt cây hương. Đoạn người ta 
xe các bột hương đó vào quanh cái tăm tre, y như mặc quần mặc áo. Khi 


được đốt hương lên thì coi "hồn thác thăng thiên”. Hương cháy hết hương 
liệu làm áo thì chỉ còn trơ cái chân hương (tức là cái căng). 


Nhất mẫu sinh tứ tử 
Tứ tử dụ tứ phương 
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Nhất.nhật thường ẩm thuỷ chỉ trung. 

Trả lời. Đó là cái gầu giai tát nước từ ruộng thấp lên ruộng cao. Cái 
gầu giai bao gồm: “Nhất mẫu" nghĩa là một mẹ, tức là cái gầu đan tre, 
"sinh tứ tử” nghĩa là sinh ra bốn đứa con, tức là bốn cái dây chạc dùng để 
kéo gầu; “tứ tử dụ tứ phương" nghìa là bốn con ở bốn phương. Công việc 
hàng ngày của gầu giai là “ẩm thuỷ” tức là uống nước, ám chỉ việc tát nước 
của người nông dân. 


Chân đó mình uàng 
Đầu đội hoa sen 
Đi chầu thượng đế. 

Trả lời: Đó là cây hương để cúng lễ. Cây nhang có cái chân màu đỏ, 
có cái thân bằng bột hương màu vàng. Đầu đội hoa sen ám chỉ lúc đốt 
hương thì có hình cháy đỏ như hoa sen. Đi chấu thượng đế ý nói cây 
hương được thắp để cầu nguyện lên thượng đế - Ông Trời. 


Nhất gia, lưỡng phòng 
Sinh đắc nhị nam, ngũ nữ 
Thành gia bạch sự 

Đả đắc loạn như ma 

Chực đắc phân mình bái. 

Trả lời: Đó là cái bàn tính theo lối Trung Hoa cổ. Vì cái bàn tính này 
chia làm hai ngăn khu vực, tức là “nhất gia, lưỡng phòng”. Mỗi một hàng 
con tính thì ở hàng trên là 2 con tính nên câu đố gọi là "nhị nam”, hàng 
dưới có 5 con tính nên câu đố nói bóng là “ngũ nữ”. Khi có việc thì đánh 
liên chỉ “loạn đả như ma” để tính toán tiền nong nhưng tính phân minh đầu 
ra đấy. 


Thằng lùn mò đội thúng than 
Ai đi đến đó cũng uan thăng lùn. 
Trả lời: Đó là cái hương vòng. Cái hương vòng thường thắp trên một 
cái que có hình chữ thập để đỡ cái vòng hương. Cái vòng hương thì được 
xoè ra hạ xuống nên câu đố đã ví cái que đó như thằng lùn, cái vòng 
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hương thì như cái thúng than. Còn chỉ tiết “ai cũng van thằng lùn" là vì 
hương vòng thắp nơi linh thiêng thờ cúng nên ai cũng phải vái lễ. 


Ong già mà chết đã lâu 
Hai mốt thao láo, chòm râu uẫn còn. 

Trả lời: Đó là cái gốc cây tre còn lại sau khi đã đẫn cây tre. “Ông già 
chết đã lâu” tức là cây tre đã bị chặt từ lâu. “Hai mắt thao láo” tức là những 
cái đốt mắt tre vẫn còn nơi gốc cây tre. *Chòm râu vẫn còn” tức là cái đám 
rễ tre vẫn tua tủa như cũ. 


Chân cao lỏng khỏng 
Mình ốm tận xương 
Hồn đi bốn phương 
Chân còn đứng đó. 

Trả lời: Đó là cây hương thắp cúng lễ. Cây hương thì cao lỏng khỏng, 
thân hương gầy ốm. Khi thắp hương thì hồn bay đi bốn phương trời để cầu 
nguyện. Thắp hương đến lúc cháy gần hết thân hương thì còn cái chân mà 
thôi, chỉ còn cái chân đứng đó trong cái bát hương. 


^ °.^ 2 ^* ~ ` ^ 
Ở dưới âm phu, đột mũ mà lên. 
Trả lời. Đó là cây nấm. Cây nấm thì mọc từ dưới đất rồi nhô cái mũ lên. 


Tên em một sổ uới một ngang 

Bằng đồng băng sắt không bằng gang 
Chưa hề làm hại gì ai cả 

Kết mười tội ác thật là oan. 

Trả lời: Đó là cái thập ác. Cái thập ác thì có một số dọc, một vạch 
ngang. Cây thập ác hay làm bằng đồng hay sắt, không làm bằng gang. 
Cây thập ác thì không giết hại ai thế mà gọi là ... thập là mười.. ác là... 
độc ác. Mười độc ác... thi thật là oan. 


Cây gì hông lá không hoa 
Không cành không trái dặm xa hơn nghìn. 
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Trả lời: Đó là cây số chỉ độ dài của đường đi. Gọi là “cây... số” nhưng 
cây không lá, không hoa, không cành, không trái và được tính bằng nghìn 
ki lô mét đường dài. 


Ông uua mà được áo uàng 

Có ấn, có quyết, uẻ uang trong triều 

Mười một, mười hơi thì có bẻ yêu 

Mười ba mười bốn ai chiều làm chỉ. 
Trả lời: Đó là quyển lịch. 


Tuy bưng quỏ nếp uào chùa 
Thắp nhang lạy phật xin bùa dưỡng thai. 
Trả lời: Đó là cây na con. 


Phi long, phi lý, phi hồ, phi tỳ 
Phi cầm thú, nhân luân chỉ loại 
Năng thực nhục, bất năng ẩm tửu. 


Trả lời: Đó là con dao. Con dao hay ăn thịt (nhục), không hay uống. 
Đã hay ăn thịt mà không phải là hổ, thú... 


Không có hoa có qud mới bỳ 
Có hoa có qud cây gì là không. 
Trả lời: Đó là cây sung. Cây sung không có hoa nhưng lại có quả 
mọc ở thân cây. 


Phong lưu đời tq trong nhù 

Khi uèo là rắn, xin ra là rồng. 
Trả lời: Đó là cái xà nhà. Chữ “Xà” có nghĩa là rắn. 

Phơn phớt môi son đo đỏ tươi 


Gặp người ngoại quốc, ắt không mời 
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Nhạt nồng phó mặc lòng ưa thích 
Thâm mặn duyên lành phỏi chọn nơi. 
Trả lời. Đó là miếng trầu. Vì trầu không mời người ngoại quốc. 


Cây cao, cao bhú là cao 
Ai ai cũng liệt nó uào cây thấp. 
Trả lời. Đó là cây dưới (có nơi gọi là cây duối). 


Quả gì không thiếu bhông thừa 
Ar mà ngũ nước thì chừa nó rd. 
Trả lời. Đó là quả đu đủ. Chữ “đu đủ" hàm ý chỉ vừa đủ, không thiếu, 
không thừa. 


Ơn cha nghĩa mẹ mong đền 
Làm cho trọn đạo chăng quên bht nào. 
Trả lời: Đó là cây thảo. Chữ “Thảo” hàm ý hiếu thảo với cha mẹ. 


Quê em uốn ở sơn lâm 

Sinh ra, em uốn hồng tâm, hắc bì 
Đem em ra chốn binh hỳ 

Tìm nơi bạc bố, em thì hết duyên. 

Trả lời. Đó là củ nâu dùng để nhuộm quần áo. Củ nâu vốn ở trên 
rừng (sơn lâm), vốn ruột đỏ (hồng tâm), vỏ đen (hắc bì). Khi đào được củ 
nâu thì đem về bán cho miền xuôi kinh kỳ, để tìm nơi có vải trắng (bạch 
bố) đem nhuộm vải nâu mà mặc (kết duyên). 


Thdo chỉ mà tháo 
Ai báo lên đây 
Cuốc nạo phanh thây 
Phơi dãy đăng hiếp. 
Trả lời: Đó là cây cỏ. Cỏ là loại cây họ thảo, không phải họ mộc gỗ. 
Cỏ hay bị cuốc rẫy đi phanh thây, phơi khô, phơi thành dãy. 
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Răng đen nhưng nhức, mặt điểm hình trăng 
Chồng con chăng lấy, đi ở uới làng 
Bao nhiêu trộm cướp, đòn cũng chịu 
Lúc chết, làng lại phải để tang. 
Trả lời: Đó là cái trống. Cái trống có hàng vẽ hình đen như hàm răng, 
có cái mặt hình tròn như mặt trăng. Khi có trộm cướp thì dân đánh gõ trống 
để báo động nên câu đố nói là “đòn cũng chịu”. 


Mình thì năm tắc cao 

Hoa trắng có hoa đào 

Kẻ thô tục đâm dăm bảy cát 

Gái thanh tân ta nhúit mũi 0èào. 
Trả lời: Đó là cỗ may. 


Rậm râu, sâu mắt thật là già 
Trời mưa tâm tã mới bò ra 
Có khi mở miệng, uang lừng khắp 
Già trẻ nào di trái lệnh ta. 
Trả lời: Đó là cái mõ, một dụng cụ báo tin ra lệnh lối cổ xưa của dân 
làng xã nông thôn Việt cô xưa. 


Minh dàt hoa nhọn hìm châm 

Dấu xanh dấu trắng dẫu thâm cũng uừa 

Dấu di đi sớm uê trưa 

Năm canh cũng đợi cũng chờ ca năm. 
Trả lời: Đó là cây cô may. 


NRườm rò như đàm mây xanh 

Tún uàng tán tía xung quanh tứ bề 
Còn duyên, ong bướm ởi uê 

Hết duyên, còn xác nằm kề một bên. 
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Trả lời. Đó là cây mướp có hoa vàng, lá xanh có ong bướm đến hút 
nhị và khi già quả thì có quả khô nằm trên giàn (Lưu ý: cũng có một câu đố 
về cây mướp, có ý và lời văn gần giống nhau nhưng khác chỗ có chữ “dùi 
đục” (hàm ý chỉ cái quả mướp dài như cái dùi đục). 


Sừng sững mà đứng guửa đàng 
Quan ở: hông tránh lại đòi đánh quan. 
Trả lời. Đó là cây cỏ may. Đã không tránh người đi qua, đã không 
tránh quan lại còn đâm vào quần áo của quan. 


Sông bhông đến, bến bhông uào 
Lơ lửng giữa trời, mà sao có nước . 
Trả lời. Đó là quả dừa. 


Sinh ra ta đã cùng tên 
Anh ở dưới đết, tôi trên bầu trời 
Tôi thì thùnh hạt mưa rơi 
Anh buộc rổ rá, giúp người làm dây. 
Trả lời: Đó là chữ MÂY. Chữ MÂY vừa chỉ cái cây mây mọc ở dưới 
đất, vừa dùng để chỉ đám mây trên bầu trời. Mây trên trời thì thành hạt 
mưa rơi, còn mây dưới đất thì dùng để buộc rổ rá, làm dây buộc, dây phơi. 


Sông sâu, giếng hoắm, cờ cắm tứ 0i 
Kẻ chợ ta thì đánh nhau lốp đốp. 
Trả lời. Đó là cảnh rang ngô. Ngô rang thì rang trong chảo nồi sâu và 
ngô nổ va chạm nhau như đánh nhau lốp đếp. 


Có cây không lá hoa Uàng 
Nởra ba cạnh thiếp hỏi chòng cây chỉ. 
Trả lời: Đó là cây xương rồng có hoa vàng, không có thân, lá, cây có 
ba cành. 
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Sông thao nước đục lờ đở 
Có hai thăng bé đánh cờ giữa sông. 
Trả lời: Đó là cảnh nổi cơm (sông Thao nước đục lờ lờ) và hai chiếc 
đũa cả ghế cơm (có hai thằng bé đánh cờ giữa sông). 


Cây bên sông có bông không trút 
Cây giữa đường có trái bhông hoa 
Cây ở trong nhà có hoa không rễ. 

Trả lời: Đó là: 

+ Cây lau: có bông lau nhưng không có trái lau 

+ Cây đa: Có quả đa nhưng không có hoa đa 

+ Cây đèn: có hoa đèn nhưng không có rễ. 


Sông tròn uành uạnh, nước đỏ như Uang 
Con rắn nằm ngang, lấy sào mà đẩy 
Trả lời: Đó là cái đĩa đèn dầu lạc thời cổ xưa dân ta hay dùng khi 
chưa có đèn điện, đèn dầu hoả. Cái đĩa mà dân ta thường dùng làm đĩa 
đèn dầu lạc. Dầu lạc màu đỏ như vang. Con rắn nằm ngang tức là cái bấc 
dài. Người dùng đèn phải lấy cái que nhỏ gẩy cho cái bấc đèn thụt xuống 
thò lên khi muốn ngọn đèn sáng to hay lụi tắt. 


Tên tuổi thì ở trên trời. 
Sương thây hài cốt phơi nơi bờ rào. 
Trả lời: Đó là cây xương rồng. Tên “rồng” thì ở tận trời cao, còn thây 
hài cốt thì ở nơi bờ rào. 


Sông tròn uành uạnh, nước đục lờ lờ 
Thằng lặn thằng ngụp, thăng thò đầu lên. 


Trả lời. Đó là cái nồi cơm đang nấu. 


Không có lá lạt có cành 
Qua đâm gai nhọn. 
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Trả lời: Đó là cây xương rồng không có lá nhưng lại có cành, có gai 
đâm nhọn. 


Sông tròn uành uạnh, nước lạnh như tiên 
Con gái như tiên, đâm đầu mà lặn. 
Trả lời: Đó là cái đĩa bánh chay. Đĩa bánh chay thì có nước đường 
lạnh, đựng trong bát tròn, còn cái bánh chay đẹp như tiên thi lặn dưới nước 
đường đó. 


Bà ơi, tôt nói bà hay 
Thăng nhỏ nó uác cái cày đâm tiêu. 
Trả lời: Đó là cây mét 


Sông tròn uònh uạnh, nước lạnh như tờ 
Có nước trên bờ, không ai dám túi. 
Trả lời. Đó là đôi mắt. Mắt cũng tròn, có nước mắt nhưng có ai dám tát. 


Cây cao quả trắng dây dài 
Trồng hoài trồng mãi mù nào được ăn. 
Trả lời: Đó là cây dây thép điện, có quả trắng là quả sứ, có dây dài là 
dây điện nhưng dù cây cao quả trắng nhưng nào có ăn được quả trắng đó. 


Sông tròn uành uạnh, nước lạnh xông hơi 
Bắc cầu ông địch, sang chơi ông bồ. 
Trả lời: Đó là việc nấu rượu. Sông tròn là cái nỗi nấu rượu. Nước lạnh 
là việc xông cho khí lạnh thành nước rượu. Bắc cầu từ nổi nọ sang nồi này 
để hoàn thành việc nấu rượu. 


Đứng gần lại bảo rằng xa 
Có chông lại bảo rằng ta không chồng. 


Trả lời: Đó là cây xa mộc. Câu đố hàm ý chơi chữ “XA”. 
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Sớm đi bốn chân, trưa đi hai chân 
Chiều đi ba chân, tối đi tám chân. 

Trả lời: Đó là đời con người. “Sớm' là lúc trẻ con, phải đi bằng cả hai 
tay hai chân, nghĩa là trẻ bò. “Trưa”" là lúc lớn khôn thì đi hai chân. “Chiều” 
thì đi ba chân là lúc về già đi phải chống gậy. “Tối” nghĩa là lúc quá già, ắt 
phải đi tám chân, 4 chân bò vì già yếu cộng với bốn chân giường. 


Hai mươi tám, ba mươi lăm chưa lấy chồng 
Bốn mươi có lẽ mở phòng xuất gia 
Trong nước ngoài nước gần xa 
Đón em xây dựng cửa nhà tươi uui. 
Trả lời: Đó là cây gỗ dùng để làm nhà. 


Sừng sững mà đứng cửa quan 
Giáo đâm hhông chết, lòi gan ra ngoài. 
Trả lời: Đó là cái khoá. 


Minh tròn uành uạnh tựa như gương 
-_ Con con cháu cháu khắp tứ phương 
Thuở đương thì màn che, trướng rủ 
Khi uê già dầm nắng, dõi sương. 
Trả lời: Đó là cái hoa sen. 


Sừng sững mà đứng guữa nhà 
Ai uào không hỏi ai ra không chào. 
Trả lời: Đó là cái cột nhà. 


Có hoa bhông cóqud 

Lạt mang hạt trong nhà 
Hương say qua bờ ruộng 
Lá đội đầu mướt xanh. 
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Trả lời. Đó là hoa sen. Có hoa sen không có quả sen. Mang hạt sen 
trong bầu hương sen. Hương sen thơm, lá sen xanh mướt đội đầu. 


Sữừng sững mà đứng giữa trời 
Giơ uây, giơ cánh nuốt người như không. 
Trả lời: Đó là cái nhà. 


Thân em khi trắng khi hồng 

Đứng trên hồ biếc, soi dòng nước xanh 
Rõ ràng uẻ quý màu thanh 

Người đời sao lại gán danh tôi đòi. 


Trả lời. Đó là hoa sen. Hoa sen đẹp thơm nhưng sao lại có cái tên 
“SEN, có nghĩa là “con sen” là tôi đòi. 


Sừng sững mò đứng gác hồ 

Air đem người ngọc tớt ra cho 

Người tơ liễu, mặc quần tơ liễu 

Cổ liếm chì, đeo hột tầm tơi. 
Trả lời: Đó là cây dừa. 


Mẹ cha nàng ở diêm Uương 
Sanh con lại ở Tây Phương pẾP: đời. 
Trả lời: Đó là hoa sen. 


Tơy cầm bán nguyệt xênh xang 
Làm tôi U chúa sửa sang cõi bờ. 
Trả lời: Đó là cái liềm. Cái liềm hình bán nguyệt, chuyên dùng để sửa 
sang bờ ruộng. 


Hoa gì quân tử chăng chê mùi bùn. 
Trả lời: Đó là hoa sen. 
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Hoa gì mọc chốn bùn nhơ 
Mò sao uẫn chẳng bao giờ hôi tanh? 
Trả lời: Đó là hoa sen. 


Tươm thủ, nhất ut†, lục nhãn, lục nhĩ 
Tứ túc chỉ thiên, tứ túc chủ địa. 

Trả lời: Đó là cảnh hai người khiêng một con lợn. Vì hai người và một 
con lợn thì tổng cộng phải có 3 cái đầu, tức là “tam thủ”. Vì chỉ có con lợn 
có đuôi nên chỉ có “nhất vĩ", nghĩa là một đuôi. Vì mỗi người, mỗi lợn có hai 
con mắt nên tổng cộng là 6 con mắt, tức là “lục nhãn”. Từ đó suy ra từ “lục 
nhĩ”, tức là 6 tai. Vì con lợn bị trói rồi khiêng nên 4 chân lợn chống lên trời, 
tức là “tứ túc chỉ thiên”. Vì hai người, mỗi người có hai chân tổng cộng là 4 
chân, đang đi dưới đất nên “tứ tức chỉ địa". 


Đầm sâu hoa trắng hoa hồng 
Ai khéo tạc lại cho ông phật ngồi. 
Trả lời: Đó là hoa sen. 


Tam uương đồng đáo công đồng 

Đợi đến canh tân lân quý ty 

Chờ cho nhâm tý đáo đồng chỉnh. 

Trả lời: Đó là cái nồi nước bắc trên bếp. “Tam vương” là 3 vua, tức là 

3 ông vua bếp, ông đồ rau, dụng cụ nặn đất để làm bếp bắc nồi cơm canh 
của nông dân ta. Vì ở chùa Thiên Trù, tức gọi là Chùa Trò, tại vùng Chùa 
Hương Tích, thắng cảnh bậc nhất Nam Thiên Đệ Nhất Động nước Nam ta, 
có 3 cái quả chỏm núi đứng ba bên thung lũng Trò này nên người ta đặt 
tên chữ Hán là Thiên Trù, tức là Bếp Trời, ý ví von rằng ba quả chỏm núi 
đó như ba cái bếp đồ rau của Trời. Chính vì cái từ "Bếp Trời" này mà có 
người hiểu nhầm là chùa thờ Táo Quân. Thực ra chùa này cũng chỉ là thờ 
Phật như mọi chùa khác. 


Mặt quân tử sánh tựa gương tàu 
Cán dù uõng nguyệt trong hầu quý nhân 
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Thuyền quyên đang đứng ngoài sân 
Nhìn xem đã muốn châu trần kết duyên 
Cán dù uõng lọng nhâm thiên 
Xin chàng hai chữ bết nguyền tây đông 
Râu ria sắc trăng sắc hồng 
Kẻ qua người lại nặng bồng hôn chơi 
Năm người hầu hạ thủnh thơi | 
Đến phiên chầu chực dám lơi chút nào 
Đồn rằng thơm nức làm sao 
Được như danh ấy người nào cũng xinh 
Nào di nổi tiếng lòng thành 
Giơ tay uín lấy cho mình thắm hoa. 

Trả lời: Đó là hoa sen. 


Tiếng tăm thì ở trên trời 
Song le cốt nhục ở nơi hàng ròo. 
Trả lời. Đó là chữ MÂY. Chữ “mây” vừa chỉ đám mây trên trời vừa chỉ 
được cái cây mây ở nơi hàng rào. Câu đố có ý chơi chữ MÂY. 


Mùa hạ em tắm dưới ao 

Mùa thu mát me, người đào em lên 

Thân em gần chốn. bùn đen 

Giá trong em giữ, chê bhen mặc lòng. 
Trả lời: Đó là hoa sen. 


Tiếng thanh cảnh để uề sau 
Thà răng nước lõ, ăn rau cùng đành. 


Trả lời: Đó là quả chanh. 


Hoa gì hè đến thì thường tốt tươi. 
Trả lời: Đó là hoa phượng vĩ. 
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Tiểu đầu, lục túc, đại bhúc, 0ô + 
Năng ẩm huyết, bất năng ẩm tửu. 
Trả lời: Đó là con rận. Vì con rận có cái đầu nhỏ (tiểu đầu), có sáu 
chân (lục túc), có một cái thân to (đại khúc), không mặc quần áo (vô y). Vì 
con rận chỉ hay uống máu người (năng ẩm huyết, bất năng ẩm tửu). 


Hoa gì báo hiệu đầu cành mùa thi? 
Trả lời: Đó là hoa phượng vĩ, báo hiệu mùa thi học trò vào đấu hạ, 
tháng 5, tháng 6 dương lịch. 


To băng qủúa ôi, uừa nồi uừa chìm. 
Trả lời: Đó là con ốc. Có lúc nổi, lúc chìm trên mặt nước. 


Hoa gì chỉ nở mùa hè 

Dang tay đón bạn 0e uề đỏ cây 

Ở trên mái phố suốt ngày 

Không ai cắm lọ hoa này để chơi. 
Trả lời: Đó là hoa phượng vĩ mùa hè. 


Tôi ăn trước, tôi lạt ăn thừa 
Ngày ngày giúp chúa, chầu uua nhọc nhỗn. 
Trả lời: Đó là người nấu bếp phải nếm thử thức ăn mặn nhạt, chín, sống. 


Hoa gì chỉ nở uề đêm 
Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu. 
Trả lời. Đó là hoa quỳnh. Hoa quỳnh có đặc điểm chỉ nở về đêm 
khuya, muốn thưởng hoa Quỳnh phải chờ đón giây phút hoa quỳnh nở. 


Tuổi em chừng độ mười chín đôi mươi 
Kẻ chê thất tiết, người cười bất trung 
Dù rằng nên đạo uợ chồng 
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Viết năm ba chữ, bõ công mò uề 
Làm nên ngựa cưởi tàn che 
Lấy năm bảy Uợ cũng UÌ có em. 
Trả lời: Đó là cái bút lông. Nhờ cái bút lông mà nên đạo vợ chồng khi 
viết giá thú, hoặc thành đạt đỗ cao có ngựa cưỡi tàn che, lấy năm bảy vợ 
cũng nhờ có cái bút lông (tức là nhờ đồ đạt văn hoá tri thức). 


Đỏ choen choét, toét loe Ïoe 
Xanh lè lè, quắp quặp quặp. 


Trả lời: Đó là cái hoa chuối. 


Tứ tử mù chấm tứ phương 
Dạ dạ quy tâm mẫu. 
Trả lời. Đó là cái gầu giai. Vì cái gầu giai có bốn cái dây chạc thừng nên 
câu đố gọi là “tứ tử' chấm ... tứ phương. Nhưng đến tối (dạ dạ) thì cả 4 cái 
chạc thừng đó đều được nhét vào trong bụng gầu giai, tức là “quy tâm mẫu”. 


Vừa bằng con gà trống đỏ 
Thò lò trên cây. 
Trả lời. Đó là cái hoa chuối. 


Tượng hình quân tử chương 
Tứ diện bát quái đồ | 
Nguyệt uọng giang hồ, tôn khẩu lập tức. 
Trả lời: Đó là cái màng nhện. Màng nhện chăng khắp phía tứ diện bát 
quái. 


Trải bao đêm trăng cùng mưa móc 
Vân một màu son Uuới chị em. 
Trả lời: Đó là hoa đào. 


Thây khoe hay chữ, thuộc làu 
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Chủ nhà đi uắng đâu 
Ai hỏi uăn chương, thầy cũng không dám thở. 
Trả lời: Đó là cái tủ sách — hay chữ nhưng chẳng biết nói gì khi người 
ta hỏi lúc vắng thầy. 


Thân khẳng bhiu, tóc tơ thơ 
Nụ cười tươi thắm đón chờ xuân sang. 
Trả lời: Đó là hoa đào mùa xuân sang. 


Than thân dòng móng như tờ 
Thế gian ai cũng gọi ra hai lần 
Tìm nơi quân tử gửi thân 
Biết đâu là tổ nó gần hay xa. 
Trả lời. Đó là con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn có đôi cánh mỏng 
như tờ. Nếu gọi tên nó thì ắt phải gọi hai lần là chuồn chuồn. Tục ngữ ta có 
câu “biết đâu là tổ con chuồn chuồn”. 


Ba hoa ba màu đỏ 


Xem mặt bắt hình dong. 
Trả lời: Ba hoa là loại hoa: Đào — Dương - Hồng. Cả ba loại hoa đó 
đều có màu đỏ nhưng phải xem mặt để bắt hình dong nghĩa là tuỳ hoa mà 
đặt tên. | _ 


Thuở bé em có hai sừng 

Đến khi nửa chừng thì lớn bụng ra 
Đến năm ba mươi tuổi già 

km nhớ lúc cũ lạt ra hơi sửng. 

Trả lời: Đó là mặt trăng. Những ngày đầu tháng thì trăng lưỡi liễm có 
hai sừng. Đến khi 15 thì trăng tròn lớn bụng ra. Tới ngày 30, cuối tháng thì 
sẽ sang tháng sau, mặt trăng lại hiện ra hình lưỡi liềm có hai sừng cong 
cong như đầu tháng. 
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Là hoa hhông đem tặng nhau 

Ở cùng nơi chợ uới rau cũng buồn 

Thị thành cho đến xóm thôn 

Không khen đẹp lại khen ngon mới bỳ. 

Trả lời. Đó là hoa súp lơ. Mang tiếng là hoa nhưng chẳng bao giờ 
đem hoa súp lơ tặng nhau như hoa hồng, hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa 
đồng tiền, hoa dơn. Vì hoa súp lơ luôn nằm trong quầy rau nên hoa súp lơ 
có về buồn. Đã là hoa mà không ai khen đẹp chỉ có khen ngon. Thế mới 
kỳ lại. 


Thuyên sơn son, mũi thuyền bằng uàng 
Đem ra mà chở mười nàng tiểu tỉnh 
Trách chàng quân tử bạc tình 
Bước ra chẳng đặn tiểu tỉnh uài lời. 
Trả lời. Đó là đôi giây. Đôi giầy là thuyền sơn son, mũi bằng vàng. 
Đôi giầy dùng để chở mười nàng tiểu tinh, tức là mười ngón chân. 


Hoa nhỏ, ngày ngủ Ìở mở 
Về đêm mới thức hương đưa diệu bỳ. 
Trả lời: Đó là hoa dạ hương. 


Thung thúc mà bọc ngoài da 

Kỳ lân, sư tử chẳng qua mũi này. 

Thiên hạ cũng lấy làm thầy 

Vua quan cũng chuộng, chúa này cũng yêu. 
Trả lời: Đó là cái kim và cái chỉ. 


Hoa gì thơm ngát uề đêm. 
Trả lời. Đó là loại hoa thơm ngát về đêm là hoa nhài, dạ hợp, dạ hương. 


Trên đầu ba mốt tóc xanh 
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D ướt căm một bộ râu hình móc câu 
Từ dưới cho tới đỉnh đầu 

^? “ “+ ^ ` ` hở 
Váy hoa lóng lánh, một màu uàng tươi. 

Trả lời: Đó là cái cân. Ba mối tóc xanh là các dây đổi cân. Dưới cằm 
một bộ râu hình móc câu là cái móc câu. “Từ dưới cho tới đỉnh đầu, vấy 
hoa lóng lánh” bởi vì cái cân cũ xưa có gắn các nốt kim loại màu vàng để 
chỉ các độ cân, không như lối cân sau này khắc chữ hiện đại. 


Hoa gì để chỉ nữ nhị 
Sắc uàng tươi thắm mỗi khi đông tàn. 
Trả lời: Đó là hoa mai vàng ở miền Nam. 


Hoa gì hẹn đến ngày mai. 
Trả lời: Đó là hoa mai. 


Cây họ mộận, lá xanh tươi 
Hoa soi xuống nước trắng ngời, đợi di. 
Trả lời: Đó là hoa chiếu thuỷ. 


Tròn như ngọc, trăng như ngù 
Không phúi xứ nghệ, nhưng mà đường trong. 
Trả lời: Đó là bánh trôi. Bánh trôi thì nặn tròn như hạt ngọc. Bánh trôi 
làm bằng bột nếp nên trắng như ngà. Vì đường nhân bánh ở trong ruột nên 
câu đố nói trẹo đi là “đường trong" để lừa người nghe, dễ nhầm xứ đường 
trong tức là Xứ Nghệ. 


Hoa gì theo ánh mặt trời. 
Trả lời: Đó là hoa hướng dương. Vì hoa luôn quay theo ánh mặt trời 


nên người ta đặt co nó cái tên là hoa hướng dương. 


Trông ra chính thực con trâu 
Chín tai, chín măt, chín đâu, chín đuôi. 
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Trả lời: Đó tà con trâu bị thui chín. Câu đố chơi chữ “thui” mang nghĩa 
là nấu chín, ngược với để thịt sống có ý lừa người nghe dễ hiểu nhầm ra là 
con số 9. 


Ở xa trông như cát bánh 
Tới gần đúng là cát bánh 
An hết rồi uẫn là cái bánh. 

Trả lời: Đó là bông hoa hướng dương đã được tỉa hết lấy các hạt trong 
hoa đó. Vì ở xa thì hoa hướng dương tròn như cái bánh. Tới gần đến nơi thì 
đúng là cái bánh tròn. Khi ăn hết các hạt trong đó thì cái đài hoa còn lại 
cũng vẫn cứ tròn như cái bánh (cái đài hoa hướng dương thì khác các loại 
hoa khác bởi vì nó rắn, nó cứng, không như các đài hoa khác tỉa lá xong 
chẳng còn gì nữa). 


Trông ra thăm thẳm lại mênh mông 

Chăng có một người lại bảo đông 

Đứng mái lầu tây nhìn ngoảnh lại 

Xa xa chỉ thấy đám mù bhông . 

Trả lời: Đó là biển đông. Vì biển trông xa thăm thẳm, mênh mông. 

Tên biển là Biển Đông - có ai đâu mà bảo là đông - (đây là cách chơi chữ 
của câu đố dân gian). Dù có đứng trên mái lầu Tây mà nhìn cũng chỉ thấy 
mù không xa thắm của biển cả mênh mông mà thôi. 


Trùng trục như con chó thui 
Chín mặt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu. 
Trả lời. Đó là con chó bị thui chín nên câu đố đã chơi chữ “chín” 
ngược lại với chữ “sống” để lừa người nghe tưởng nhầm với số 9 (có 9 cái 
đầu, 9 cái đuôi, 9 mắt mũi). 


Hoa gì muôn dặm đường dài. 
Trả lời: Đó là hoa thiên lý. Câu đố dân gian này đã chơi chữ khéo léo, 
bởi vì chữ “thiên lý" có nghĩa là "ngàn dặm" chứ loại hoa này không tung 
bay đi “muôn dặm đường dài”. 


241 


Vô thủ, 0uô Uï, hữu diện, hữu tâm 
Quê ở sơn lâm, thực nhục tì từ. 

Trả lời: “Không đầu, không đuôi, có mặt, có lòng tâm giữa. Quê thì ở 
núi rừng ăn thịt tì tỉ”. Đó là cái thớt. Rõ ràng cái thớt không có đầu, không 
có đuôi vì nó tròn hay vuông mà thôi. Thớt lại có mặt thớt, có lòng thớt. 
Thớt làm bằng gỗ, quê ở chốn rừng núi. Thớt thì dùng để thái thịt nên nó 
“ăn thịt ti tì”. 


Hoa gì quỏ quyện uới trầu 
Để cho câu chuyện mở đầu thêm duyên. 
Trả lời. Đó là hoa cau. Cây cau có quả cau cùng với lá trầu, thường 
dùng đề mở đầu các câu chuyện của con người Việt Nam ta. 


Vô thủ, uô uĩ, uô nhãn, uô nhĩ, hữu thiệt, uô khẩu 
Năng thực nhục, bất năng ẩm tửu. 
Trả lời: Câu chữ Hán này có nghĩa là: Không đầu, không đuôi, không 
mắt, không tai. Chỉ ăn, không uống. Hay ăn thịt, không hay uống rượu. 
Vậy đó là con ... dao. 


Hoa gì tươi đẹp đồng thời lắm gai. 
Trả lời: Đó là hoa hồng. Hoa hồng nổi tiếng là đẹp mà lắm gai. 


Vô thủ, 0ô U1ï, uô nhĩ, 0uô tâm 
Vốn. tại sơn lâm, hay ăn thịt sống. 
Trả lời. Không đầu (vô thủ), không tai (vô nhĩ), không đuôi (vô vị), 
không tim (vô tâm), vốn ở vùng núi rừng (sơn lâm) mà lại hay ăn thịt 
sống... thì ắt là cái thớt 


Hoa gì sắc trắng mà gỉ cũng thờ. 
Trả lời: Đó là hoa huệ, màu trắng và hay dùng để thờ cúng. 


Vốn. dòng quân tử xưa nay 
Mà lòng ái quốc bhi đầy bhi uơi. 


242 


Trả lời. Đó là cái ấm nước. Vì từ “ấm” ngày xưa là chỉ con trai nhà 
quan nên câu đố dân gian mới nói là “vốn dòng quân tử”. Còn ý “lòng ái 
quốc” tức là lòng ... yêu ... nước... Cái ấm chả yêu ... nước đó sao! Khi 
đầy khi vơi tức là chỉ lúc ấm đầy nước, lúc vơi nước. 


Hoa trắng, lòng hoa uàng ong 
Vào chùa thường gặp ngót trong sân chùa. 
Trả lời: Đó là hoa đại. Hoa đại cánh trắng mà lòng hoa màu vàng. 
Các chùa hay trồng hoa đại nên khi vào chùa thì khách thập phương sẽ 
gặp ngay hương ngan ngát của hoa đại đón chào. 


Vốn xưa quê ở thổ hà 
A¡ ai cũng gọi tôt là con quan 
Đốc lòng uiệc nước lo toan 
Đầy uơi phó mặc thế gian ít nhiều. 
Trả lời. Đó là cái ấm. Chữ "ấm" ngày xưa chỉ con trai làm quan. Cái 
ấm bằng đất nung thường hay làm ở vùng Thổ Hà. Vì là ấm đựng nước lên 
“đốc lòng vì nước”. 


Lá hoa nhỏ Ïly ty 
Thoang hương nhó cuộc chia ly mưa ròng 
Trả lời: Đó là hoa ngâu. Hoa ngâu nhỏ ly ty. Chữ "ngâu” gợi nhớ đến 

tích “Ông Ngâu bà Ngâu, tức là Ngưu Lang Chức Nữ" chỉ gặp nhau mỗi 
một năm một lần vào tháng bẩy. Lúc đó sinh ra Mưa ngâu rả rích mà người 
đời cho rằng đó là nước mắt chia ly của đôi vợ chồng Ngưu Lang, Chức 
Nữ. Vì thế câu đố đã nói đến cuộc chia ly mưa ròng. Thực ra hoa ngâu 
chẳng có dính dáng gì đến tích chia ly của đôi vợ chồng Ngâu nhưng vì 
trùng tên nên câu đố đã khéo lừa để cho người nghe phải suy nghĩ... tìm 
tÒI... 


Vừa bằng cái bát 
Sơn sát giữa đồng. 


Trả lời: Đó là vết chân trâu trên cánh đồng. Vết chân trâu thường to 
bằng cái bát. 
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Tám dưới hồ rất dịu dàng 
Mà sao mang tiếng đùng đoàng lạ thay. 
Trả lời. Đó là hoa súng. Hoa súng mọc dưới hồ nước nhưng vì mang 
một cái tên nghe như tiếng súng “đùng đoàng” nên câu đố mới nói như vậy. 


Vừa bằng cái chĩnh 
Phình bằng cái nong. 
Trả lời: Đó là cây lọng dùng để nơi thờ cúng hoặc ngày xưa dùng để 
che nắng cho vua quan. Cây lọng khi cụp lại chỉ bằng cái chính nhưng khi 
xoè ra thì đúng bằng cái nong. 


Hoa gì nghe tiếng mà ghê. 


Trả lời: Đó là hoa súng. 


Vừa băng cái đố 
Đánh đô bố mày. 
Trả lời: Đó là cái điếu cày. Cái điếu cày thuốc lào này bé như cải đố 
nhưng vì nó làm say ngã đổ cả các ông hút thuốc nên câu đố mới nói là 
"đánh đổ bố mày". 


Chúng sống giữa chín tầng mây 
Sao rơi mấy mởdy xuống đây thơm lừng. 

Trả lời: Đó là hoa móng rồng. Gọi là "móng rồng" tức có nghĩa là con 
rồng sống giữa “chín tầng mây”. Cớ sao cái móng rồng đó rơi mấy cái mây 
nhỏ tạo thành lá hoa mà hoa móng rồng thì thơm lừng. Chả thế mà câu đố 
đã nói chệch đi là “sống giữa chín tầng mây” để đánh lạc hướng suy nghĩ 
của người nghe. 


Vừa băng lá đa 
Đi xa uề gần. 
Trả lời: Đó là cái bàn chân. Vì cái bàn chân chỉ bằng lá đa mà lại 
thường đi xa về gần. 
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Thon thon như ngón tay hồng 
Lại như đuôi nhỏ rung rình cuối đồi. 
Trả lời: Đó là hoa đuôi chốn. Vì hoa nhỏ thon như ngón tay và như cái 
đuôi nhỏ của con chồn. 


Vừa bằng cái md 
Chạy cả cánh đồng. 
Trả lời: Đó là cái thuyền thúng. Vì cái thuyền đan bằng nan tre chỉ to 
bằng cái mả nhưng con thuyền này thường dùng để chèo đi khắp cả cánh 
đồng trũng để nông dân gặt hái cấy cầy. 


Đám hoa, cánh móng mạnh thay 
Ngởỡ đàn bươm bướm đang bay dập đờn. 


Trả lời. Đó là hoa bươm bướm. 


Vừa bằng cái nia 
Mà chia cho củ làng. 
Trả lời: Đó là cái giếng. Miệng cái giếng chỉ bằng cái nia nhưng nước 
trong giếng thì cả làng đều phải dùng. 


Hoa gì e thẹn bên đường. 
Trả lời: Đó là hoa trinh nữ (còn gọi là hoa xấu hổ). Bởi vì cứ hễ chạm 
vào hoa này thì cánh hoa, lá hoa tự dưng cụp vào. 


Vừa bằng cói nong 
Cả làng đong chăng hết. 
Trả lời: Đó là cái giếng. Miệng giếng chỉ bằng cái nong nhưng chẳng 
bao giờ cạn nước khi cả làng dùng nước giếng. _ 


Hoa gì mọc ở trên đầu hùng kê. 


Trả lời: Đó là hoa mào gà. Loại hoa này giống y như cái mào con gà 
trống nên có tên là hoa ... mào gà. 
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Vừa bằng cói thang 
Cỏ làng bhiêng không nổi. 
Trả lời: Đó là cái bờ ruộng. Cái bờ ruộng thực ra thì chỉ bằng cái 
thang tre nhưng làm sao cả làng có thể khiêng nổi cái bờ ruộng. 


Hoa gì được xếp uào hàng uương tôn. 
Trả lời: Đó là hoa mẫu đơn. Vì cái tên mẫu đơn là hàm ý “được xếp 


vào hàng vương tôn” đấy. 
Vừa bằng cái cửa 
Năm ngửa giữa trời. 


Trả lời: Đó là cái tàu lá chuối. Tàu lá chuối thì thường rộng gần bằng 
cái cánh cửa nhưng lại luôn phơi ngửa giữa trời. 


Hoa như trúng ếch tím trời 
Mưa phùn lất phất thơm trời làng em. 


Trả lời: Đó là hoa xoan. Vì hoa xoan nhỏ như một chùm trứng ếch màu 
tím. Hoa xoan hay mọc nở vào ngày có mưa phùn dạo tháng 3 âm lịch. 


Vừa băng con bò 
Năm co giữa ruộng. 
Trả lời: Đó là ngôi mộ. 


Hoa gì uạn tuổi lừng danh. 
Trả lời: Đó là hoa vạn thọ. "Vạn thọ” nghĩa là sống vạn năm. 


Vừa băng dùi đục 
Nhung nhúc những con. 

Trả lời: Đó là cái ống đũa, cái ống đũa ngày xưa các cụ hay dùng 
bằng cái thân tre hoặc cái ống bương. Vì thế câu đố nêu lên là bằng cái 
dùi đục. Nhưng vì cái ống tre có nhiều đũa cắm vào nên câu đố nói là 
“nhung nhúc những con”. 
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Hoa gì báo hiệu đến giờ sang thu. 
Trả lời. Đó là hoa phù dung. 


Vừa bằng ngón tay 
Thay lay những thịt 
Đến mùa tháng sáu 
Con cháu được ăn. 

Trả lời: Đó là quả sim. Hoa sim sẽ tạo thành quả chứa đựng một thứ 
quả gọi là quả sim, có chất thịt mọng nước màu hồng (vì thể câu đố gọi là 
thay lay những máu) và đến tháng sáu thì quả sim đã trở thành món ngon 
cho con cháu được ăn. 


Hoa gì bhi nở trên cành 
` SA # ^“ ~“ A2 % . 
Già chui xuống đất đểê dành nuôi ta. 
Trả lời: Đó là hoa lạc biến thành củ lạc nằm dưới mặt đất để nuôi 
sống con người. 


Vừa bằng hạt máu 
Sáng suối sáu gian nhà. 
Trả lời: Đó là ngọn đèn dầu hoả. 


Lá dài như đòn gúnh Uươn 
Mù hoa rủ tím như chùm pháo bông. 
Trả lời: Đó là loài hoa mang tên hoa láng. | 


Vừa bằng hạt đỗ 
An giỗ cả làng. 
Trả lời. Đó là con ruồi. Con ruổi nhỏ bằng hạt đỗ nhưng nó bay đi 
khắp nơi xóm làng để kiếm ăn. 


Đỏ bừng khắp cả mình cây 
Khi quả chín uỡ... bông bay khắp uùng. 
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Trả lời: Đó là hoa gạo. Vì khi nở ra hoa thì hoa gạo đỏ rực cả cây. 
Sau khi tạo thành quả thì lúc nở ra, các sợi bông gạo được gió: thổi bay 
tung khắp vùng. 


Vừa bằng hột lạc 
Trong nạc, ngoùòi xương. 
Trả lời: Đó là con ốc vặn. Vì con ốc vặn chỉ nhỏ bằng cái hột lạc mà 
vỏ ngoài thì cứng rắn xương còn thịt bên trong thì nạc mềm ngon. 


Cong cong như chiếc đũa ngà 

eo uô cho chị thực là thêm xinh 
Chị mơ đã có hữu tình 

Chị mở chưa có trong mình ước mở. 


Trả lời: Đó là cái hoa tai. Hoa tai thì cong cong dùng để đeo vào làm 
cho cô gái thêm xinh. Và bao cô gái hay có ước mơ có đôi hoa tai. 


Vừa bằng lá tre 
Ngo ngoe đưởi ruộng. 
Trả lời: Đó là con đĩa. Con đỉa chỉ to bằng cái lá tre mà hay bơi ngo 
ngoe dưới ruộng. 


Mình tròn trùng trục 
Miệng toét toè †oe 
Đút uào con gói, con gát nghe 
Đút uòo bè lão, bà lão lắc. 
Trả lời: Đó là cái hoa tai loại đánh tròn có miệng loe. Con gái thì thích 
còn bà lão thì chăng thích (vì nó diêm dúa không hợp với tuổi già). 


Vừa bằng lá tre 


Le the mặt nước. 
Trả lời: Đó là con đa. Con đỉa bằng cái lá tre bơi le the nơi mặt nước. 
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Nước sông bhông đến 
Nước bến bhông uào 
Làm sao có nước 
Cá bhông ở được. 
Trả lời: Đó là quả dừa. Dừa có nước trong lòng quả nhưng ở tận trên trời 
cao và kín mít. Có nước dừa nhưng cá không thể sống trong lòng quả dừa. - 


Vừa bằng lá tre 
Xun xoe đánh uật. 
Trả lời: Đó là cái kéo. Ví như cái lá tre nhưng lại luôn hai cánh kéo cắt 
sập vào nhau y như... hai bên đang đánh vật. 


Quê em uốn ở trên cao 

Người đem bhoét ruột, nước trùo tuôn rơi 
Ruột thời nuôi nấng thân người 

Vỏ thời công uiệc, nước nôi chuyên cần. 

Trả lời: Đó là quà dừa. Quả dừa vốn ở trên cao. Khi người ta đem 
khoét ruột thì ắt là nước dừa sẽ trào ra. Ruột thịt dừa thì nuôi sống con 
người vì nhiều chất bổ còn vỏ dừa thì có thể đem phơi khô rồi dùng để đun 
bếp nấu. 


Vừa bằng quỏ bí 
Nhi nhí những hột. 
Trả lời. Đó là cái nổi cơm. Cái nồi cơm chỉ bằng quả bí nhưng chứa 
nhiều hột cơm. 


Em bưng rượu ngọt nhắm bùi 
Người em bẻ uống chia 0ui cửa nhà 
Lòng em Ìo nước trót già 
Xâu tai rôi bắt tay bà con chơi. 
Trả lời. Đó là quả dừa. Trong câu đố có các ý cần chú ý sau đây về 
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quả dừa: “bưng” có hàm ý “bưng kín, bưng bít, giữ kín” vì quả dừa chứa 
nước trong lòng ruột kín mít. 

“Nhắm bùi” ăn cùi dừa thì thật là bùi" lo nước trót già” hàm ý chỉ ruột 
quả dừa chứa nước và để lâu hoá ra già. "xâu tai” hàm ý chỉ việc người ta 
phải xâu trên cái núm để dễ bề vận chuyển. 


Vừa bằng quả cò 
Trong dd ngoòi nạc. 
Trả lờt. Đó là cái mề con gà. Khi làm thịt ra ta thấy cái mề con gà có 
một lớp thịt nạc dầy ở phía ngoài còn trong bờ vách mề là một lớp da mà ta 
phải bóc nó và vứt đi. 


Chân chăng đến đất, cật chăng đến trời 
Lơ lửng giữa trời mà đeo bị nước. 
Trả lời. Đó là quả dừa. Quả dừa thì treo lơ lửng giữa trời mà lại có cả 
một bị nước trong ruột. 


Vừa bằng qud bưởi 
Trăm rưởi người ăn. 
Trả lời. Đó là cái điếu bát. Vì cái điếu bát hình thù chỉ tròn như quả bưởi 
mà có hàng trăm người phải hút nên câu đô đã ví là “trăm rưởi người ăn”. 


Tâm phúc trăng trong 

Qua bhông đen bạc 

Nước nhà gúnh uác 

Huynh đệ lo tròn 

Trách người phụ tấm lòng son 

Trẻ đã bhoét mắt, già con đầu cưa. 

Trả lời: Đó là quả dừa. Quả dừa lòng (tâm) thì trắng, vỏ ngoài không 
đen, luôn có nước (nước nhà gánh vác). Riêng cái ý cuối thì cần phải hiểu 
rằng lúc quả dừa còn non (trẻ) thì người ta khoét lỗ để uống nước (khoét 
mắt) nhưng khi quả dừa già rồi thì người ta thường cưa ngang đầu để tạo 
thành cái gáo dừa dùng múc nước. 
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Vừa bằng quả mướp 
An cướp có làng. 
Trả lời: Đó là con chuột. Con chuột chỉ to bằng quả mướp nhưng nó 
ăn của cả làng vì nó rất táo tợn, nhà nào nó cũng chui khoét để kiếm ăn. 


Mẹ có tóc con trọc đầu 
Mẹ sống lâu, con chết chém. 
Trả lời: Đó là cây dừa và quả dừa. Vì cây dừa có lá nên câu đố ví là 

“mẹ có tóc”. Vì quả dừa tròn lông lốc nên câu đố ví là “con trọc đầu”. Vì 
cây dừa là loại cây sống rất lâu năm, tuy không bằng cây đa cây đề nhưng 
không chóng tàn như cây na, cây chuối, cây đu đủ nên câu đố ví là “mẹ 
sống lâu”. Vì quả dừa bị cưa chặt đầu để lấy nước, lấy vỏ nên câu đố ví là 
"con chết chém”. 


Vừa bằng bó củi 

Thui lút bờ ao 

Chó căn xôn xao 
Chính thằng ăn trộm. 

Trả lời: Đó là thằng ăn trộm. Câu đố ví thằng ăn trộm như cái bó củi 
vì thằng ăn trộm thì phải thu mình núp ở bờ ao nên thân hình bé như bó 
củi. Vì trốn lủi rình mò nơi bờ ao nên chó cắn xôn xao. Đặc biệt câu đố này 
chơi trò... nói toạc móng heo... để lừa người nghe vì ai lại nói rõ “chính 
thằng ăn trộm” gây tâm lý nghĩ rằng “ai người ta đã đố còn nói ra như vậy". 
Câu đố này dựa trên hiện tượng ngày xa xưa có nhiều kẻ ăn trộm đêm. 


Ngoài xanh giữa xở 
Đá rắn xây bờ 
Men ngò trắng mịn 
Nước ngọt hôn thơ. 
Trả lời: Đó là quả dừa. Vì qủa dừa thì có vỗ màu xanh, sau đó lớp 
giữa là xơ dừa, đến cùi thì rắn như đá xây thành bờ, lớp cùi thì như men 
ngà trắng mịn còn nước dừa thì ngọt hồn thơ. 
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Vừa bằng cái thúng 
Lăn đùng giữa nhà 
- Ca nhà chạy đến. 

Trả lời: Đó là mâm cơm. Vì mâm cơm chỉ to diện tích bằng cái thúng 
nhưng khi dọn thì dọn ở giữa nhà, dọn xong thì ắt là cả nhà phải đến mà 
ăn. Đây là cách dọn cơm ăn theo một lối bình dân cổ truyền của nông dân 
ta, không có lối ăn bằng bàn như hiện nay. 


Một mẹ mà đẻ trăm con 
Có ba mặt tròn, một sọ răn câng. 

Trả lời: Đó là quả dừa. Cây dừa thường có hàng túm trăm quả sai chỉ 
chít. Quả dừa có cái sọ tức là vỏ dừa rắn câng. Trên ngay chỗ cuống dừa 
ta hay thấy nó nhú lên ba cái múi mà đầu núm lại có núm hình tròn tròn 
nên câu đố ví là có ba con mắt. 


Vừa bằng cái bim, chừn xuống qo 
Đào chăng thấy, lấy chăng được. 
Trả lời: Đó là cái râu tôm. Khi người ta làm tôm thì họ cắt và vứt nó 
xuống ao luôn thể. Cái râu tôm thì chỉ bằng cái kim, vì rơi xuống ruộng ao 
thì đào chăng thấy. lấy chăng được. 


Thân tôi như uãit ở chùa 
Một căn cửa khép, bốn mùa thọ thai. 
Trả lời: Đó là quả dừa. Qủa dừa thì kín mít mà cây dừa thì quả quanh 
năm, không như nhiều loại cây khác chỉ nở và có quả đúng mùa nào đó 
như vải thiểu vào mùa hạ, quả đào vào mùa hạ... 


Vừa bằng cúi Uung, Uùng xuống œo 
Đào đố thấy, lấy sao được. 

Trả lời: Đó là cái bóng mặt trời hay mặt trăng hiện ra dưới lòng ao. 
Thông thường, không ai có thể nhìn thấy mặt trời vì độ chói chang của nó 
nhưng nếu cứ nhìn xuống ao thì dù trưa mùa hạ cũng rất dễ nhìn thấy rõ 
mặt trời vì nó có lớp nước làm giảm đi độ phát sáng loá mắt của mặt trời. 
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Nữa lưng trời có uũng nước trong 
Có lòng tong không mong lội tới. 
Trả lời: Đó là quả dừa. Quả ở tít trên ngọn dừa cao, có nước dừa 
trong ngọt nên câu đố đã ví là "nửa lưng trời có vũng nước trong”. Tuy có 
nước nhưng cá không hòng vào đấy mà bơi lội được. 


Vừa bằng ngón tay 
Ba gian nhà đây 
Tràn ra cd sân. 


Trả lời: Đó là ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu thì chỉ to bằng ngón tay 
mà thôi nhưng ánh sáng của nó tràn ra cả ba gian nhà và ra cả ngoài sân. 


Giữa lưng trời có đám mây cao 
Giữa lòng trời có ao nước ỉa. 
Trả lời. Đó là quả dừa vì quả dừa là một cái ao chứa nước ... dừa 
ngọt... ở giữa lòng trời, tức là trên ngọn cây dừa cao. 


Vừa bằng con bò 
Năm co giữa cống 
Cỏ tổng bhông dám ởi. 
Trả lời: Đó là con cọp (hùm — hổ). Nếu có con cọp nằm co giữa cống 
thi cả tổng không ai dám đi vì sợ nó bắt ăn thịt. Giống cọp vốn được dân ta 
cổ xưa tôn là “ông ba mươi, ông hổ chúa sơn lâm". 


Khép na bhép nép 
Đứng nép bờ mương 
Trái chật đầy buồng 
Xếp thành hai lượi. 


Trả lời. Đó là cây chuối. Vì cây chuối hay được trồng nơi bờ ao 
mương và trái chuối chật đầy buồng chuối mà xếp thành hai lượt. 


Vừa bằng thằng bé lên ba 


Thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng. 

Trả lời: Đó là cái bó mạ. Vì bó mạ chỉ cao độ bằng thằng bé lên ba. 
Câu đố nói là cao “bằng thằng bé lên ba” vì ngày xưa cây lúa mạ thuộc 
giống lúa chiêm, lúa mùa, lúa nếp cái hoa vàng, khác hẳn thường cao hơn 
loại lúa giống mới trong những năm thập kỷ 70 —- 80 — 90 — 2000 sau này 
(cái bó mạ giống mới thường chỉ thấp ngắn bằng độ cao một gang tay). Vì 
cái bó mạ được buộc cái lạt nên câu đố gọi là "thắt lưng con cón”. Lẽ tất 
nhiên người nông dân phải đem các bó mạ đó ra ngoài đồng để cấy. Vì thế 
câu đố nói là “chạy ra ngoài đồng”. 


Con cong như cái bắp cây 
Một trăm chú hhách đậu ngày đậu đêm. 
Trả lời: Đó là quả chuối, buồng chuối. Vi quả chuối thì cong như cái 
bắp cày và có hàng trăm quả chuối như một trăm chú khách đậu vào 
cuống buồng chuối. 


Vừa băng cói gáo, hai mắt thao láo 
(Ông chăng ra ông, bà chăng ra bà. 
Trỏ lời: Đó là cái hoa cái. 


Một mẹ mò đẻ trăm con 
Cố nuôi cho được uen tròn cd trăm 
Cứ đến mùng một ngày rằm 
Được người hương hhóit, được năm trên cao.. 
Trả lời: Đó là buồng chuối. Một buồng chuối thường có hàng trăm 
quả chuối. Thường thường đến ngày mùng một, ngày rằm thì chuối hay 
được đưa lên bàn thờ để thắp hương. 


Vừa tròn, uừa dòi, trăm hơi mươi thước 
Đánh lướt qua sông 
Đánh bông ngọn øqo 
Đánh dạo đầu đình. 
Trả lời. Đó là hạt mưa. Hạt mưa thì tròn nhưng nhìn hạt mưa kéo dài 
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từ trên trời rơi xuống ta thấy nó dài hàng trăm thước. Hạt mưa có thể đánh 
lướt qua sông, bay trên ngọn cây gạo, rơi xuống nơi đầu đình. 


Ngoài da cóc 
Trong bột lọc 
Giữa đồ đen. 
Trả lời: Đó là quả na. Da quả na thì sần sùi như da con cóc. Múi quả 
na trong như bột lọc, hột quả na thì đen như hột đô đen. 


Vườn rộng thênh thang 
Trúc mọc đôt hàng 
Chim kêu thánh thói. 
Trả lời. Đó là cái trường học. Trường học thì có sân rộng thênh thang. 


Trẻ thì không mở mắt ra 
Đến bhi uê già mới tráo mốt trông. 
Trả lời: Đó là quà na. Quả na còn non thì mắt na khép kín, lúc già ăn 
được thì mắt na to rộng. 


Xà lăt xà lăt, có măt không tơi 
Xà lai xò lai, có tai không mối. 
Trả lời: Câu trên đó là cái thuyền. Vì cái thuyền thường có vẽ cái mắt 
nơi đầu thuyên. Câu dưới đó là cái cối xay lúa theo lối thủ công ngày xưa. 
Vì cái cối xay lúa có hai cái tai, không có mắt. 


Có mắt mà chẳng có tai 
Thịt trong thì trăng, da ngoài thì xanh 
Khi trẻ ngủ ở trên cành 
Lúc già mở mắt hoá thành quả ngon. 
Trả lời. Đó là quả na. Quả na thì có mắt na mà chẳng có ai gọi là tai 
na. Vỏ na thì xanh còn thịt na múi trắng. Khi na già thì mở mắt và thành 
loại quả ăn ngon. 
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Xin lửa ông táo, đốt đầu ông sư 
Sấm động ù ù, rồng bay phấp phới. 
Trả lời: Đó là cảnh hút thuốc lào. Xin lửa nơi bếp ông táo. Đết lửa vào 
đầu nõ thuốc. Rít thuốc nổi tiếng động ầm ầm ù ù. Khói bay ra như rồng 
bay phấp phới. 


Da em da cóc 
Bọc một bụng uàng 
Bà con xóm làng 
Nuốit mềm nhd cứng. 
Trả lời: Đó là quả mít. Da quả mít thì sần sùi như da con cóc. Múi mít 
thì vàng choé thơm ngon. Khi bà con ăn thì nuốt thịt múi mít mềm và nhả 
ra cái hột cứng. 


Xưa còn đông liễu tây đào 
Nay mừng tiên đã từn uào bồng lai. 
Trả lời. Đó là con gà trống. 


Đầu tròn, tua tủa gai ra 
Trốn uào gốc nào, cả nhà cũng thơm. 
Trả lời. Đó là quả mít. Quả mít thì hình tròn, vỏ có gai tua tủa, dù để ở 
góc nào thì mít cũng thơm bay toả ra khắp nhà. 


Xưa bia em ở trên rừng 
Đem uề tạc tượng, độ chừng sáu mươi 
Làm cho lở đất, long trời 
Bao giờ chín chục thì ngươi mới già. 
Trả lời. Đó là cái chày giã cầm tay. Chày gỗ này ắt là phải thuộc một 
giống cây trên rừng, được đem về tạc thành hình thon như bức tượng, 


chuyên dùng vào việc giã, tiếng động ầm ầm nên câu đố ví là “làm cho lở 
đất long trời”. 
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Xưu bia em ở trên rừng 
Em xuống hạ giới, tuổi chừng sáu mươi 
Bao giờ tuổi tác chầu trời 
Thì em đã đến chín mươi tuổi liên. 
Trả lời: Đó là cái chầy. Vì tiếng của hàng chầy hay có câu “sáu mươi, 
chín mươi, chây gây”. 


Béo tròn mặc áo đỏ hồng 
Bên trong bột lọc lại bồng hạt son. 
Trả lời. Đó là quả vải thiểu. Quả vải thiểu là một giống vải đặc biệt 
ngon và nhỏ. Quả vải thì hình tròn căng, vỏ đỏ hồng, thịt quả vải thì trong 
như bộc lọc trong có hạt màu hồng son. 


Cái gì bé nho tròn tròn 
Đa sùi, thtt trăng bọc hòn than đen. 
Trả lời: Đó là quả nhãn. 


Mình uàng lạt mặc áo uòng 
Đi ra ngoài đàng di cũng muốn hôn. 
Trả lời: Đó là quả thị. Ví quả thịt thì thịt quả thị màu vàng, da quả thị 
cũng màu vàng. Quả thị thơm nên ai cũng đưa lên mũi mà hít ngửi nên câu 
đố gọi là "ai cũng muốn hôn”. 


Béo tròn mặc đo Uuàng tươi 
Ngày xưa từng có di người ở trong. 

Trả lời: Đó là quả thị. Quả thị thì béo tròn, vỏ màu vàng tươi. Riêng 
cái ý "ngày xưa từng có người ở trong" là ám chỉ cái tích trong truyện cổ 
dân gian Tấm Cám, cô Tấm đã ẩn trong quả thị để cho bà lão đã nói “Thị 
ơi thị rụng bị bà, bà chỉ để ngửi chứ bà không ăn” và rồi sau đó cô Tấm đã 
xuất hiện từ trong quả thị ra để giúp đỡ dọn dẹp cho bà lão. 


Cha củ cây, mẹ cd cây 
Đẻ ra một bầy trọc trọc. 


5ƒ 


Trả lời: Đó là cây bưởi và quả bưởi. Quả bưởi tròn lông lốc, không gai, 
không lông nên câu đố gọi là một bầy trọc. 


Một bầu chúa rất nhiều tôm 
Hạt tươi đốt cũng cháy bùng lửa hoa. 
‹ Trả lời. Đó là quả bưởi. Vì bưởi chứa nhiều cái tép bưởi mà có nơi còn 
gọi con tép là hạt tôm. Hạt bưởi tuy còn tươi nhưng đem xâu một dây rồi 
châm lửa đốt thì cháy và tung ra những tia toé toé như hoa lửa. 


Da đây mụn đây rôm 
Ruột đầu tôm đầy tép 
Dáng khi tròn bhi dẹp 
An bht ngot kh: chua. 

Trả lời: Đó là quả bưởi. Vì da quả bưởi có đầy những nốt mọng nước 
nên câu đố nói là “đầy mụn đầy tôm”. Ruột quả bưởi có nhiều tép bưởi nên 
câu đố nói là “ruột đầy tép đầy tôm". Vì dáng quả bưởi có loại tròn có loại 
hơi méo bẹp, vì ăn bưởi có quả thì ngọt, có quả lại chua nên câu đố mới 
nói như vậy. 


Bên trong ăn ngo‡ 

Bên ngoài ngửi thơm 

Bụng dạ đầy những tôm tép 

Da dẻ uàng ứng, có rôm mọc đầy. 

Trả lời: Đó là quả bưởi. Bưởi thì bên trong ăn ngọt. Ngửi bên ngoài thì 
mùi thơm. Bụng quả bưởi chứa đầy những tôm tép bưởi, chứ không phải 
tôm tép trong nước. sông biển. Da quả bưởi vàng ửng, có nhiều nốt mọng 
nước như rôm sẩy. 


Không phải núi mà có bhe 
Không phỏi bưởi mà có múi. 
Trả lời: Đó là quả khế. 


Đèn lồng ai thắp uùòng qu 
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Chim từng ăn qua hẹn sau tra Uuàng. 

Trả lời: Đó là quả khế. Vì quả khế trông như một cái đèn lồng màu 
vàng. Đặc biệt câu đố đã vận dụng cả sự tích Cây Khế với chuyện con 
chim ăn cây khế thì người em đã khóc mà nói “cơ nghiệp nhà tôi chỉ có cây 
khế mà chim ăn hết thì tôi lấy gì mà sống”. Con chim đã trả lời “Ăn một quả 
trả cục vàng. May túi ba gang mang đi mà đựng”. 


Põ rùng năm cánh 
Mùò chẳng phải sao 
Sống ở trên cao 
Chết uào nồi có. 
Trả lời: Đó là quả khế. Khế có hình 5 cánh như cánh sao. Khi sống thì 


quả khế ở trên cành cây khi chết thì dân ta hay dùng để kho cá ăn rất 
ngon nên câu đố đã nói "chết vào nổi cá”. 


Qua gì năm múi năm bhe 
Qua gì nứt nẻ như đe thợ rèn 
Quả gì bẻ ước người œo 
Quả gì sáng to hơn sao trên trời. 
Trả lời: Quả năm cánh là quả khế. Quả nứt nẻ như đe thợ rèn là quả 


na. Quả kẻ ao ước là quả mơ. Quả sáng tỏ hơn sao là quả mai (chữ Mai 
được câu đố dùng để ví với Sao Mai). 


Tiếng thanh cảnh để uề sau 
Thù rằng nước lã ăn rau cũng đành. 


Trả lời: Đó là quả chanh. Chanh hay dùng để vắt vào nước rau để ăn 
rất ngon. 


Quả gì ăn được chẳng nhiêu 
Nhưng mà nhìn thấy bao nhiêu người thèm. 


Trả lời: Đó là quả chanh. Chẳng ai ăn nổi nhiều quả chanh vì chua 
nhưng ai thấy cũng ... tứa nước miếng mà thèm. 
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Da xanh ngăn ngắt 
Nổi tiếng chua ngoa 
Nhiều người uân quý 
Bao là thơm ngon. 


Trả lời: Đó là quả chanh ... chua ngoa... nhưng vẫn được mọi người 
thích vì bảo là thơm ngon. 


Mình tròn lông mọc rậm ri 
Sao bhông uống rượu mặt thì đỏ qu 
Cởi trần da trắng phau phau 
Đã chẳng có đầu, lại chẳng có đuôi 
Tên nghe thú u\ nhất đời 
Hễ gọi đến thời nhảy xổ đến ta. 
Trả lời: Đó là quà chôm chôm. Quả chôm chôm có lông mọc rậm rì 
ngoài vỏ. Ruột chôm chôm đỏ au như người say rượu. Khi bóc vỏ ra thì 


ruột trắng phau phau. Tên gì lại là ... chôm chôm... làm cho người ta nghĩ 
đến cái động tác ... nhảy chồm chồm... nhảy xổ đến ta. 


Trai Đà Lạt cưới uợ Sài Gòn 
Môn đăng hộ đối, cô còn chê gi. 


Trả lời: Đó là quả xa bô chỉ ê. 


ˆ 2 Z ^ˆ^ ` 
Thơ thân chỉ có một mình 
Chồng con chăng có ra tình quạnh hìu. 
Trả lời. Đó là quả sầu riêng. Câu đố có ý chơi chữ "sầu" để nói nỗi 
buồn quạnh hiu và chữ “riêng” để nói ý “một mình, chồng con chăng có”. 


Đa mang ch: nữa đèo bòng 
Vụi gì thế sự mà mong nhân tình. 
Trả lời: Đó là quả sầu riêng. Đã "sầu" rồi thì còn "đa mang chỉ nữa" và 
“vui gì thế sự" nữa. Sầu riêng mài 
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Trái gì mang đượm mỗi sầu 
Nhưng ăn uào chẳng thấy rầu lòng di. 


Trả lời: Đó là quả sầu riêng. Trái quả này tên đượm một mối sầu 
nhưng ăn vào chắng thấy buồn mà chỉ thấy ... ngonl 


Vui là Uuui gượng béo mà 
Ai tri âm đó mặn mù Uới di. 


Trả lời: Đó là quà sầu riêng... quả chỉ vui là vui gương... thôi mài 


Thân em nghĩ đã đẹp rồi 

Ai ngờ thiên hạ chẳng coi ra nào 

Lời ăn tiếng nói ngọt ngòo 

Chanh chua thứ nhất, lẽ nào gi a 
Vậy mà có hẻ sdy sưa 

Yêu anh nhân ngũi sớm trưa mặn mà. 


Trả lời: Đồ tà quả sấu, tên sấu. Quả sấu thì tròn đẹp nhưng nào có ai 
coi trọng. Sấu thì chua vào hạng... nhất. Vậy mà mọi người rất mê ăn sấu. 


Qua chua nhưng chăng chua ngoa 
Tên nghe xấu xqœ, uiết ra chăng xấu. 


Trả lời: Đó là quả sấu. Quả sấu thì thật là chua nhưng chẳng ... ngoa 
bởi vì ngoa tức là lắm lời lắm tiếng nhưng quả sấu nào có chửi bới lắm lời 
lắm tiếng với ai đâu. Tên quả sấu nghe đọc thì là nghe như ... chữ ... xấu 
nhưng viết ra mặt chữ thì hoá ra chữ ... sấu. Mà chữ “sấu” thì có phải là... 


xấu đâu. 


Dưới trần có quỏ lạ đời 

Đầu đeo tai bạc ld lơi loang toàng 

Lốt xanh đổi lấy lốt uàng 

Từ bht lên tám, bước sang lên mười 

Lốt trong thì lấy ăn chơi 

Lốt ngoài để cứu những người bệnh nhân. 
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Trả lời: Đó là quả quýt. Quả quýt thì có cái tai màu bạc, đổi từ màu vỏ 
xanh sang màu vàng khi đã già. Ruột thì ăn chơi nhưng vỏ ngoài thì dùng 
làm thuốc chữa bệnh, thí dụ như bệnh ho. 


Nước trong rửa sạch ruột trơn 
Một câu danh lợi chỉ sờn lòng ída. 
Trả lời. Đó là quả thanh yên. Nghe chữ “thanh” có nghĩa là trong và 
chữ “yên” có nghĩa là bình lặng. Vậy chữ “thanh yên” tên quả là hàm ý ... 
không màng danh lợi. Câu đố lại chơi chữ “thanh yên” đấy mà. 


Cây cao tdm trượng 
Nấu sượng nướng ngon. 
Trả lời: Đó là quả quao. Cây quao thì cao, nấu thì quả sượng, nhưng 
đem nướng thì mới ngon. 


Mình tròn có mặt xung quanh 
Một chân đứng uững tóc xanh trên đâu. 
Trả lời: Đó là quả dứa. Vì quả dứa thân tròn nhưng có các mắt xung 
quanh. Qủa dứa lại chỉ có một chân, có túm lá như cái mớ tóc trên đầu. 


Đu đưa uỏ cứng ruột mềm 
Chắt chiu nước ngọt treo leo lưng trời. 

Trả lời: Đó là quả dứa. Câu đố này có ý gài bẫy dễ làm người nghe 
đố tưởng đó là ... quả dừa, bởi vì các yếu tố “đu đưa... treo leo lưng trời”. 
Tuy vậy, quả dứa cũng bị đu đưa vì nó mọc thắng trên ngọn cây dứa, gió 
và sự rung động của nó làm nó đu đưa. Quả dứa thì vỏ cứng nhưng ruột thì 
ăn ngon. Quả dứa có chất nước ngọt. Quả dứa thì mọc thắng lên trời từ 
ngọn dứa nên câu đố đã nói là “treo leo lưng trời”. 


Nhấp nhô trăm mắt quanh mình 
Tóc tai tua tủa như hình gươm đao. 
Trả lời. Đó là quã dứa. Vì quả dứa có cái vỏ đầy những mắt bao 
quanh thân dứa. Vì quả dứa có đám lá mọc tua tủa trên chỏm mà lá dứa 
ấy sắc như dao. 
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Mỗi quủd một cây 
Quả đầy những mắt 
Lá đầy những răng. 
Trả lời. Đó là quả dứa. Cây dứa có đặc điểm chỉ mọc ra một quả trên 
chỏm ngọn. Quả dứa thì đầy những mắt quanh thân dứa. Lá dứa thì có 
răng cưa bên mép. 


Trái gì có mốt không gai 
Màu uàng ut ngọt hương bay ngút lừng. 
Trả lời. Đó là quả dứa. Quả dứa thì có mắt, có gai, có da màu vàng, vì 
quả ăn ngọt mà hương dứa lại bay thơm lừng. 


Cái gì đo đỏ 
- Ngồi thò lõ sau nương. 
Trả lời. Đó là quà dứa đã chín. Vì quả dứa khi còn xanh thì vỗ màu 
xanh nhưng khi quả chín thì vỏ hoá ra màu đỏ. Vì vậy câu đố nói “đo đỏ”. 
Còn hình ảnh “thò lõ sau nương” là cảnh cây dứa mọc trên đồi nương. 


Dấu hư tiếng uân thơm hoài 
Cỏ trăm con mốt, đố ai thấy đường. 
Trả lời. Đó là quả dứa. Vì quả dứa dù hỏng thối (hư nát) cũng vẫn 
thơm, có trăm cái mắt quanh thân nhưng mắt ấy có nhìn được đường ổi đâu. 


¬ “ " Ax 
Ngoài xanh trong lạt điểm ngà 
Nam yêu nữ trọng đậm đà duyên UUI. 
Trả lời: Đó là quả cau. Vì quả cau có vỏ xanh, trong ruột màu ngà 
trắng. Nam cũng như nữ ai cũng thích, nhất là trong các cuộc vui duyên 
mới, đám cưới. 


Thán em nho nhỏ 
Da xanh ruột đỏ 
Thịt trắng nõn nò 
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Từ thuở xưa xơ 
Bạn cùng lá đá. 

Trả lời: Đó là quả cau. Quả cau thì da xanh mà ruột thì có chút màu 
đỏ, miếng cau thường trắng. Cái ý “bạn cùng là đá" là ám chỉ sự tích dân 
gian Trầu Cau. Trong sự tích Trầu Cau có nói đến việc ba người “anh em 
và vợ nhà Tân Lang đã hoà thành cây dây leo tức là cây trầu (vợ) bên cây 
cao (cau) là chồng và cục đá (vôi) là em. 


Thủ khinh mình trọng 
Lấy lọng mà che 
Ông tú ông nghè 
Ai at cũng mộ. 
Trả lời: Đó là cây cau. Cây cau thì có tán lá tròn mở như cái lọng che. 
Đã là cau thì ông tú ông nghè ngày xưa cũng thường muốn ăn trầu cau. 


Già thì đặc bí bù bị 
Con gái đang thì, rỗng toách toành toanh. 
Trả lời. Đó là quả cau. Cau non thì ruột rỗng. Cau gia thì đặc ruột. 


Đang mặc áo xanh 
Đr quanh một Uòng 
Lại lồng áo trắng. 


Trả lời: Đó là quả cau lúc tiện vỏ để ăn trầu. Người ta hay dùng dao 
cau thật sắc để dóc vỏ rồi tiện một vòng tròn cái lớp vỏ xanh sẽ và ra cái 
thân quả màu trắng. 


Lùng chì có sự lạ bỳ 
Bàn nhất ngồi dưới, bàn nhì ngồi trên. 
Trả lời: Đó là quả cau trên buồng cau nơi thân cau. Vì quả cau 


thường bị dốc nằm phía dưới. 


Khi xưa em ở trong cung 
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Bây giờ em lớn tứ tung ngũ hành 
Kht nào em đã thành danh 

Bác cầu chín nhịp, dỗ dành em qua 
Đưa em uèo cửa uào nhà 

Lấy dao cắt tóc, đem ra lăng trì 
Chuyện gì mặc hệ cố tri 

Duyên ưa phận ép cũng uì có tôi. 

Trả lời: Đó là quả cau. Khi còn chưa nở ra quả thì buồng cau được 
dấu trong mo cau kín như “cung”. Khi lớn thì nở “tứ tung ngũ hành”. Thân 
quả cua thì tròn, thịt quả cau thì trắng, vỏ thì xanh. Người ta hay dùng cau 
để dùng trong lễ ướm hỏi cưới xin. Khi ăn cau thì phải róc vỏ xanh đi, rồi 
cắt ra năm sáu mảnh. 


Vốn xưa thì ở trên trời 
Sa tay ndy xuống làm người trần gian 
Đến mùa đông lạnh gió hàn 
Đem ra giữa nắng nằm trùn phơi lưng. 
Trả lời: Đó là quả cau. Khi xưa quả cau ở trên cao, nơi buồng cau. 
Khi hái xuống vào mùa đông lạnh thì người ta hay bổ cau đem phơi nắng 
để dùng dần. 


Không cánh mà lại biết bay 
Trông như trái bưởi bụng đây những hơi. 
Trả lời: Đó là quả... bóng bay, một trò chơi của em bé. Quả bỏng 
bay hình trong như quả bưởi nhưng trong bụng chứa toàn ... khí nhẹ. 


Khi đang xuân xanh, em bhông nhuộm màu 
son phấn 
Khi uê già rồi, em mới trang phấn tô son. 


Trả lời. Đó là quả ớt. Vì quả ớt lúc còn non thì vỏ xanh, nhưng khi 
chín thì đỏ ứng rất đẹp. 
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Lúc trẻ thì mặc áo xanh 
Lớn lên áo đỏ đẹp tình giao duyên. 
Trả lời: Đó là quả ớt. Khi còn non thì vỏ quả ớt màu xanh. khi về già 
thì đỏ đẹp. 


Túi đo đựng bạc tiên. 
Trả lời: Đó là quả ớt. Vì quả ớt như cái túi màu đỏ nhưng trong bụng 
ớt có chứa rất nhiều hột hình tròn như hình những đồng tiền cổ xưa. 


Trẻ mặc áo xanh 
Già nhuộm thành đỏ 
Ai áo đỏ được đi ăn cô 
Ai áo xanh phỏi ở trông nhà. 
Trả lời: Đó là quả ớt. Bởi vì quả ớt lúc non thì màu xanh, lúc già thì đỏ 
ửng. Vì quả ớt chín thì mới được dùng để làm gia vị ăn cỗ tiệc còn đang 
xanh thì vẫn ở trên cây nên câu đố ví là “ở trông nhà”. 


Người chết năm ngoái 
Để dói năm nay. 
Trả lời: Đó là quả cà dái dê. Trông quả cà dái dê y như cái dái dê. 


Mẹ em hhéo đẻ em ra 
Mình trắng như ngò, cái đế xanh xanh 
Yêu em đem uê nhò anh 
Cho em ăn muối để dònh được lâu. 
Trả lời: Đó là quả cà được muối để dùng lâu. 


Côy uô thước 
Lá ba bhe 

Sinh ra mùa hè 
Tử mùa đông 


266 


Lúc sinh bạch 
Lúc tử hồng. 
Trả lời: Đó là quả gấc. Lá gấc hình ba cạnh khe. Cây gấc có đặc biệt 
là sinh ra mùa hè nhưng lụi tàn vào mùa đông. Lúc quả gấc sinh ra thì 
màu trắng, vỏ lúc già thì màu hồng. 


Quanh mình tua tủa những gai 

Xanh thì xanh lét chẳng ai muốn dùng 
Chín thì rực rỡ đỏ hồng 

Tấm lòng son sốt bạn cùng nước non. 


Trả lời. Đó là quả gấc. Quả gấc có gai nhọn và nhỏ tua tủa ngoài vỏ. 
Lúc còn non thì vỗ quả gấc màu xanh nhưng đến khi chín thì đỏ hồng. 


Chân chăng đến đất, cật chẳng đến trời 
Lơ lừng giữa trời mà đeo bị máu. 
Trả lời: Đó là quả gấc. Quả gấc treo leo trên dàn dây leo nên câu đố 
mới nói là “chẳng đến đất, chẳng đến trời". Bụng quả gấc tròn to như cái 
bị, lại chứ toàn những hạt gấc đỏ như màu máu. 


Mình xanh thì chỶ cũng xanh 

Mình uàng chỉ đỗ đố anh cái gì 

Nó là con chìm thanh bì 

Đố thì cho biết, giải thì cho hay. 
Trả lời: Đó là quả giành giành. 


Khi làm mút bhLi nếu canh 
Đến khi mất sắc theo anh học trò. 
Trả lời: Đó là quả bí. Quả bí đao khi thì làm mứt ngày tết, khi thì nấu 
canh. Còn ý “mất sắc” hàm chỉ là ... bi... và ý “theo anh học trò” hàm ý chỉ 


sự ... bí... tắc... khi làm bài của các anh học trò, một khi đã ... bí ... không 
làm được bài thì ắt là ... bi... cuộc đời! 
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Bốn bê nổ súng đùng đùng 
Cửa thành đóng bín anh hùng tính sao. 
Trả lời: Đã bốn bề súng nổ mà cửa thành lại đóng kín thì anh hùng 
chỉ có ... bí... mà thôi. Vậy câu đố có lối chơi chữ theo lối hình tượng bóng 
gió. Đã... bí... thì ắt đây là ... quả bít 


Cũng dây cũng bhúác gì đâu 
Chẳng phải dưa, cũng chẳng phải bầu 
Hỏi đến ngập ngừng bhông nói được 
Đánh cờ nước ấy chịu buồn rầu. 
Trả lời: Đó là quả bí. Qủa bí thì chẳng phải dưa cũng chẳng phải bầu. 
Đã "bí thì “ngập ngừng không nói được" câu đố đã chơi chữ "bí” này. 


Tói bhông đường, lui không đường 
Trước khó, sau càng khó. 
Trả lời: Đó là quả bí. Đã “bí” thì “tới không đường” mà “tui cũng không 
đường”. Trước khó, sau khó, tức là ... bí quá rồi. Câu đố chơi chữ “bí” một 
cách hình tượng. 


Một mình một uõng thủnh thơi 

Trong bao nhiêu tháng ngoài trời chịu sương 
Thối thơm chua ngọt bhôn lường 

Đến bbhi già để bên tường bôi uôi. 

Trả lời: Đó là quã bí. Đặc biệt giống bí hay được người nông dân đem 
bôi vôi vào núm để chống hỏng nên câu đố mới nói rằng “già để bên tường 
bôi vôi”. 

Hoa uàòng mà kết qud xanh 
Quỏd xanh, ruột trăng lại sinh hạt uùàng. 

Trả lời. Đó là quả bí đao. Cây bí đao có hoa màu vàng nhưng lại ra 

quả bí đao màu xanh vỏ, có ruột trắng nhưng lại có hạt màu vàng. 
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Thù nghèo chịu chữ hàn 0i 
Không xiêm mà mặc, bhông y mà choàng. 
Trả lời: Đó là quả bầu. Quả bầu thì không có cái gì che thân, trần 
truồng như không xiêm, không y. 


Nhà nàng uách ngã cột xiêu 
Lỡ bhi năng sớm mưa chiều cậy di. 
Trả lời. Đó là quả bầu. Cây bầu, phần nhiều trên cái dàn cột xiêu 
vẹo. Câu đố đã dùng một hình tượng khó đoán để gây ra sự khó nghĩ cho 
đúng với người được đố. 


Ngoài xanh trong đỏ hông hồng 
Quan uua cũng chuộng mẹ chồng cũng yêu 
Mùa hè lắm bẻ nâng nìu 
Mùa đông lắm bẻ dập dìu duyên ta. 
Trả lời: Đó là quả dưa hấu. Quả dưa hấu thi vỏ xanh trong ruột đỏ, ai 
ai cũng yêu mến thích ăn dưa hấu dù là kênh kiệu như vua quan, khó tính 


như mẹ chồng. Quả dưa hấu đã có cả trong mùa hè lẫn mùa đông, trong 
dịp ăn tết cũng có. 


Ngoài xanh trong đỏ như uang 


Khen di bhéo đặt cho nàng tên đôi. 


Trả lời: Đó là quả dưa hấu. Vì quả dưa hấu vỏ xanh, ruột đỏ tên thì 
không chỉ là “dưa” mà là tên đôi ... dưa hấu.. 


Đã từng phiêu bạt đao xa 
Trong là ruột đo, ngoài là uỏ xanh. 
Trả lời. Đó là quà dưa hấu. Quả dưa hấu, theo sự tích Mai An Tiêm, 


thì quả dưa hấu này đã có ở đảo xa tậnvùng Nga Sơn Thanh Hoá. Quả 
dưa hấu thì trong ruột là màu đỏ, ngoài là vỏ xanh. 


Vò xanh ruột đỏ hạt đen 
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Hoa uùòng ló biếc, đố là quá chỉ. 
Trả lời: Đó là quà dưa hấu. Quả dưa hấu vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đen, 
hoa màu vàng, lá thì biếc. 


Da bọc xưởng, xương bọc thịt. 
Trả lời: Đó là quả óc chó. 


Trái g\ tên gọt dịu êm 
Nhớ bầu sữa mẹ nuôi em thuở nào. 
Trả lời: Đó là quả vú sữa. Cái tên “vú sửa” nghe vừa dịu êm, vừa nhớ 
đến bầu sữa mà người mẹ đã nuôi con. 


Lấy ba hạt gieo xuống 
Lên ba dây, cho ba qua 
Quở nào cũng mụn mọc đầy 
Anh em mang đi bán lấy tiền tiêu. 
Trả lời: Đó là quà mướp đắng. Quả mướp đắng thì có cái vỏ sẩn sùi 
mọc đầy như mụn. 


Ngoài xanh trong trăng đầu uùòng 
Tên em nhà gái, nhà chàng hết đôi. 
Trả lời. Đó là quà cam. Quả cam vỏ xanh, ruột trắng, đầu cam màu 
vàng. Quả cam làm cho đôi trai gái kết duyên. 


Chín thì ngọt thơm 
Xanh thì lạt chút 
Bên ngoài là hạt 
Khác trái cây thường. 
Trả lời: Đó là quả đào lộn hột. Quả đào lộn hột có các khác thường ở 
chỗ hột đào lại lộn ra ngoài, không như các cây trái khác, hột đều ở trong 
ruột. 
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Anh ta họ mận lá dài 
Hạt bêu chật chột ra ngoài đùa chơi. 
Trả lời: Đó là đào lộn hột. Câu đố nói vui là hột đào kêu chật chội 
trong lòng quả đào nên ra ngoài để đùa chơi. 


Người đâu gặp gở làm chi 
Trăm năm biết có duyên gì hay chăng. 

Trả lời: Đã gặp gỡ và suy nghĩ biết có chuyện gì hay không là ... tơ 
tưởng... là ... mơ ước... một cuộc tình duyên đẹp. Vậy đó là sự ... Mơ... 
Vậy đó là ý nói bóng là ... quả mơ. Câu đố dân gian tỉnh nghịch bóng bẩy 
như vậy thì có ai suy ra nổi. 


Một khuôn hộp nhỏ 
Đựng bốn con mèo. 
Trả lời: Đó là cái quả vừng. Bởi vì quả vừng như cái khuôn hộp có 
chứa bốn cái khuôn nhỏ, chứa hạt vừng. 


Băng cới nồi rang uang làng uang xóm 
Trả lời. Đó là quả chuông, dùng để đánh vang cả làng cả xóm. 


Quả gì bị đánh bêu âm 
Chiêu chiều sớm sớm theo tầm ngân ngụ. 
Trả lời: Đó là quả chuông. Vì quả chuông bị đánh kêu ầm lên ngay. 
Vì chiều chiều sớm sớm theo đúng tầm thời gian mà ngân nga. 


Qua gì nện rốn đâu đâu cũng rên. 
Trả lời: Đó là qủa chuông. Quả chuông mà nên vào rốn thì tiếng kêu 
vang rền. 


Cô bia xam xám da chỉ 


Đầu thời tóc phượng long ly 
Bốn uú lạnh ngắt đánh thì kêu lên. 
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Trả lời: Đó là quả chuông. Da chuông thì xam xám, trên đầu thì có 
đúc long ly đẹp đẽ, có bốn cái vú đồng lạnh ngắt nêu đánh vào đó thì 
chuông kêu lên. 


Quả gì chẳng mọc trên cây 
Vỏ đồng, cuống sắt, lại hay bị đòn 
Đánh không đau, uấn còn bêu 
Ngôn ngơ, uống uống, nửa buồn nửa 0ui. 
Trả lời: Đó là quả chuông. Gọi là quả nhưng chẳng có mọc trên cây, 


có vỏ đồng, có cuống sắt, lại hay bị đánh gõ, Tuy bị đánh nhưng vẫn kêu 
giòn, vẫn ngân nga văng vẳng, vừa buồn vừa vui. 


Qua gì có mẹ có cha 
Nếu em luộc chín trăng ngò dễ ăn. 


Trả lời: “Có cha có mẹ" tức là có trống có mái. Nếu luộc chín thì sẽ 
thành màu trắng ngà, ăn rất ngon. Vậy mà là quả ... trứng gà. 


Không bưng mò kín. 
Trả lời: Đó là quả trứng. Vì quả trứng tròn kín tuy không được bưng. 


Vỏ trắng ruột đỏ 
Đề mở bhó gài. 


Trả lời. Đó tà quả trứng. Vì quả trứng vỏ trắng ruột đỏ, dễ mở quả 
trứng nhưng không hòng gài quả trứng vào. 


Là qua có ăn được đâu 
Muốn lên thì phỏúi Ìeo trèo hết hơi 
Đã cao lên đến tận trời 
Mà trông như cứ đang ngôi lặng im. 
Trả lời: Đó là quả núi... Vì quả núi có ăn được đâu. Muốn lên đến núi 
thì phải ... leo trèo. Trông quả núi cao tận trời nhưng cứ như ngồi im lặng. 
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Quỏ gì muôn biếp dài lâu 
Sừng sững trên đầu, đá xếp xưa nay. 
Trả lời: Đó là quả núi. Quả núi thì tổn tại muôn kiếp lâu dài cao sừng 
sững trên đầu có đá xếp từ xưa. 


Sừng sững mà đứng giữa trời 
Trăm năm bhông mất, đời đời không lui. 
Trả lời: Đó là quả núi, đổi. 


Lâm liệt uy phong 
Mây hồng che phủ 
Bao nhiêu thú dự 
Đều phỏi phục tùng. 


Trả lời: Đó là quả núi, đổi. 


Phập phồng quả thức giữa cây 
Quả ấy mà ngủ, cây này đổ luôn. 
Trả lời: Đó là quả tim. Vì quả tim sống giữa lòng thân người. Nếu quả 
tim mà ngủ thì thân người đổ luôn. 


Đầu tròn lông lốc 

Khi ném xuống nước, khi Uút lên trời 

Lúc bì người đấm, lúc bị người đó. 

Lúc bì bỏ giỏ, mình đau như giần 

Trẻ giò tíu tít ngoài sân 

Cứ thấy nó đến co chây chạy dài. 

Trả lời: Đó là quả bóng. Bóng thì hình tròn. Có khi chơi bóngném dưới 

nước có khi đá lên trên trời, có khi chơi bóng rổ thì bị bỏ giỏ. Ai thấy bóng, 
tham gia chơi bóng thì co chân chạy dài để đá nó và đuổi theo nó. 


Quỏ gì không ở cây nòo 
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Không chân không cánh bay cao chạy dài 
Trả lời: Đó là quả bóng. Vì quả bóng không mọc ở cây cối nào cả. 
Quả bóng không chân, không có cánh nhưng luôn được người ta cho bay 
lên cao và chạy dài. 


Trông giống như qua trứng gà 
Thế nhưng nhanh nhẹn hơn là gà con 
Lướt bay nhay lạt lon ton 
Qua qua lại lại luôn luôn chẳng ngừng. 
Trả lời: Đó là quả bóng bàn. Quả bóng bàn giống quả trứng gà nhưng 
luôn bay đi qua lại do các vận động viên đánh trên bàn bóng. 


Đỏ, xanh, uàng áo đủ màu 

An hơi uống gió lớn mau lạ lùng 

No bụng, bay nhủy tứ tung 

Đói bụng, nằm xẹp não nùng xiết bao. 

Trả lời: Đó là quả bóng bay. Quả bóng bay thường nhiều màu sắc, ăn 
chỉ bằng cái hơi khí nhẹ mà chóng phống to. Khi đã đủ hơi thì bóng bay 
thường được cho bay lên cao nhất là những ngày lễ hội. Khi hết hơi thì 
nằm bẹp trông rất buồn. 


Qua gì chứa đủ năm châu. 
Trả lời: Đó là quả địa cầu, chứa đủ năm châu lục địa như Âu, Á, Phi, 
Mỹ, Đại dương. | 


Tròn tròn như qua cò 
Mà đựng ca dôn gian. 
Trả lời: Đó là quả đất, hành tinh chúng ta. 


Quỏ gì to nhất trên đời 
Có biến có đất, có trời bao Ìa. 
Trả lời: Đó là quả đất có cả biển, trời, đất. 
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Có râu, có tóc, có răng Uuòng 
Quần úo xênh xung ba bốn bộ 
Mà còn nũng nịu mẹ bồng mang. 
Trả lời: Đó là bắp ngô. Bắp ngô có râu tóc, có hạt ngô vàng như hàng 
răng vàng, có ba bốn cái vỏ bọc bên ngoài nhưng bao giờ bắp ngô cũng 
được thân ngô mang bên người y như mẹ bồng con. 


Thân em da đỏ hồng hào 

Hàm răng đều đặn, tóc đào ngang lưng 
Lúc em còn ở ngang hông 

Áo dăm ba cúi, mẹ bồng trên tay 

Lúc em uề cửa nhà anh 

Anh thương anh lại lột trần em ra. 

Trả lời: Đó là cái bắp ngô. Bắp ngô có hàng hạt ngô như hàm răng 
đều đặn, có tóc đào mà người ta quen gọi là râu ngô, có ba bốn lượt vỏ, 
được thân ngô bồng ăm ngang hông nhưng khi về nhà người ta thì thường 
hay bị lột vỏ để nướng hay luộc. 


Trắng nõn nò 
Mặc lụa là 
Trẻ có râu 
Già cởi áo 
Chẳng biết sợ di 
Chỉ sợi loài chuột. 
Trả lời: Đó là bắp ngô. Bắp ngô khi còn non thì có râu ngô, khi về già 
thì bị lột vỏ, có mặc áo gọi là lụa là, hạt ngô nếp, trắng nõn nà. 


Còn duyên đánh phấn phơi màu 
Hết duyên mú hóp răng uàng phơi bhô. 
Trả lời: Đó là cái bắp ngô. Khi non thì bắp ngô phải phơi màu, khi già 
thì lộ ra những cái hạt ngô vàng, hạt gạo tẻ. 
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Mình uàng mà mặc do xanh 
Một khoanh sợi chỉ xỏ quanh mình uòng. 


Trả lời: Đó là bắp ngô. Bắp ngô trong thân chứa toàn bộ hạt ngô màu 
vàng nhưng vỏ bắp ngô thì màu xanh. 


Trắng uòng dấu bhúc màu da 
Cũng từ đồng đất quê nhò sinh sôi 
Còn non râu đã rộậm rồi 
Tuổi già râu lụi mới uui lòng người. 
Trả lời. Đó là cái bắp ngô. Khi ngô non thì có râu ngô, khi ngô già thì 
râu ngô bị lụi đi. 


Thân em nho nhỏ 

Tóc bö ngang lưng 

Áo xanh, yếm trắng, da hồng 
Anh yêu từ thuở sấy lòng rời tay. 


Trả lời. Đó là cái bắp ngô. Tóc bỏ ngang lưng là hình ảnh những sợi 
râu ngô. 


Ngồi trên tay mẹ bế bồng 
Áo đơn do bép lượt trong lượt ngoài. 
Trả lời. Đó là bắp ngô. Cái bắp ngô thì có nhiều lượt vỏ bẹ ngô nên 
câu đố mới gọi là "áo đơn áp kép”. 


Ở xa trông tựa rừng già 
Tới gần lại hoá đèn bà địu con. 
Trả lời: Đó là cái nương ngô - trông như rừng. Và cái bắp ngô (trông 
như đàn bà địu con vì mỗi cây ngô đều có địu bên hông một cái hai cái 
bắp ngô). 


Lúc bé râu mọc rậm ri 
Kht già râu lại thưa đi mới tài 
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Còn non, ác biếc mặc ngoài 
Càng già, áo biếc càng phai mất màu. 
Trả lời: Đó là cái bắp ngô. Bắp ngô khi non thì râu ngô mọc đều, có 
vỏ xanh biếc, nhưng khi bắp già đi thì râu ngô lại lụi dân và vỏ bẹ ngô lai 
nhạt màu đi. 


Da cuốn tóc 
Tóc cuốn thịt 
Thịt cuỗn. xương. 


Trả lời: Đó là cái bắp ngô. Da tức là bẹ ngô thì cuốn lấy các râu ngô, 
còn râu ngô thì cuốn lấy các hột ngô, mà hột ngô thì ôm lấy các lõi ngô. 


Đen thui thủi, thơm thùi thùi 
Dao bhông sợ, chỉ sợ dùi. 


Trả lời: Đó là hạt tiêu. Vì hạt tiêu thì đen thui thủi mà hương thơm của nó 
thì cũng khá. Hạt tiêu không ai chặt nhưng lại có thể dùng dùi mà đập nát. 


Thân hình bé nhỏ 
Áo lục đỗ au 
Chống dám đi đâu 
Thế mà cứ lạc. | 
Trả lời: Đó là hột lạc. Hột lạc thì bé nhỏ, chẳng dám đi đâu vì luôn ở trong 
đất thế mà lại có tên là ... lạc. | 


Trong thì những hạt trắng tỉnh 
Bên ngoài bhoác áo xinh xinh màu Uuàng 
Phố phường cho đến xóm làng 
Đời đời mến chuộng hơn uàng trên tay. 
rrả lời: Đó là hạt thóc. Hạt thóc thì ở trong là gạo trắng tỉnh, ngoài thì 
vỏ trấu màu vàng. Hạt gạo thật là quý hơn cả hạt vàng vì nào có ai bỏ 
vàng vào nồi mà nấu ăn thay gạo để nuôi sống con người. 
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la hoa cũng như cây khác 
Cũng bín qud như di 
Mà người cứ gọt họt 
Sao hạt lại nằm ngoài. 
Trả lời: Đó là hạt thóc. Cây lúa cũng ra hoa, cũng đầy những quả 
nhưng không ai gọi là “quả lúa” mà lại gọi là “hạt thóc, hạt lúa”. 


Trên cây thì mặc áo 
Về nhà lại cởi trần 
Một mình hai tên gọt 
Theo em uòo bữa ăn. 
Trả lời: "Trên cây mặc áo" là hạt thóc. Về nhà cởi trần là hạt gạo sau 


khi hạt thóc được xay giã. Một mình hai tên gọi là hạt thóc và hạt gạo. Gạo 
thì theo em vào bừa cơm ăn. 


Nho hơn hạt thóc 
Trong ngọc trắng ngà 
Khốp muôn uạn nhà 
Nhà nào cũng có. 
Trả lời: Đó là hạt quả thanh long. Vì quả thanh long màu vỏ đỏ như 


bông hồng. Thịt quả thanh long trắng nhưng lại có nhiều đốm đen trông 
như hạt vừng (hạt mè). Vì thế câu đố nói “nhỏ hơn hạt thóc”. 


Trái gì dài tựa ống tre 
_ Muôn ăn phúi đẽo, phúi ghè mới rơ. 
Trả lời: Đó là quả ô môi. 


Trái gì trồng khắp quê ta 


| Trắng, xanh, hồng đỏ, ngoài da láng ngoài. 
Trả lời: Đó là quả doi. Có nơi gọi là quả bồng bồng (Thanh Hoá). 
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Qua gì gang săt đúc nên 
Á¡† 0uòo cũng năm, gL ra cũng cấm. 
Trả lời: Đó là quả đấm cửa. Vì ai đi ra đi vào đều phải cầm nắm quả 
đấm cửa để xoay mà mở cửa. 


Qua gì bận rộn quanh năm 
Lúc la lúc lặc chuyên cân đáng khen. 
Trả lời: Đó là quả lắc đồng hồ. 


Đa cóc mà bọc trứng tiên 
Của mua mất tiền mà chẳng được ăn. 
Trả lời: Đó là củ nâu. Vì củ nâu thì da sẵn sùi nhưng trong lòng thì có 
màu đó như trứng tiên. Củ nâu chỉ dùng để nhuộm vải nên không ăn được. 


Quê em. uốn ở trên rừng 

Yêu em anh Uuượt đường trường anh lên 

Da em uừa nhúm uừa đen 

Nhưng lòng máu đỏ, anh đem em uề 

Có em màu đượm nắng hè 

Có em, áo cũng thêm bề đẹp xinh. 

Trả lời. Đó là củ nâu. Củ nâu vốn ở rừng, da củ nâu vừa nhám, không 

trơn tru, vừa đen nhưng ruột củ nâu thì đỏ. Củ nâu dùng để nhuộm ảo 
thằm màu. 


Quê em ở chốn sơn lâm 
Sinh ra em uốn hồng tâm hắc bì 
Đem ra đến chô binh bỳ 
Tìm nơi bạch bố ta thề kết duyên. 
Trả lời: Đó là củ nâu. Củ nâu ở chốn sơn lâm. Củ nâu thì ruột đỏ 
nhưng vỏ thì đen (hồng tâm hắc bì). Khi củ nâu ra chốn kinh kỳ thì tìm nơi 
bạch bố (vải trắng) để kết duyên tức là để nhuộm nâu vải. 
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Quê em ở chốn sơn lâm 
Da chì quấn gửi hồng tâm trong lòng 
Thúng ngày rừng núi thung dung 
Hết uui chợ búa, sống cùng uỏi bị. 
Trả lời: Đó là củ nâu. Củ nâu ở nơi rừng núi, vỏ màu xám chì, bọc cái 
ruột màu đỏ. Sau khi ở rừng núi, đi chợ búa thì vui cùng vải vóc. 


Em ở trong núi mới ra 
Trong lòng đỏ thắm ngoài da xù xì 
Em ởi uề chợ nhà quê 
Tìm người bán udi em thì bết duyên. 
Trả lời: Đó là củ nâu. Củ nâu ở núi, ruột đỏ vỗ xù xì, được đem ra chợ 
bán để hàng vải mua nhuộm vải nâu theo lối ngày xưa. 


Bằng trái quýt, lỗ đít có lông 
Chờ ngày giô ông, đem ra làm thịt. 
Trả lời: Đó là củ hành củ tỏi vì hành tỏi đều có rễ ở đít nên câu đố nói 
là “lỗ đít có lông”. Chờ ngày giỗ ông đem ra làm thịt tức là dùng cho bữa 
ăn, bữa cõ. 


Để yên thì đỏ 
Trổ lên thì xanh 


Banh ra thì trắng. 
Trả lời: Đó là củ hành khô để yên khô thì màu đỏ, khi trổ lá để mọc 
thì hoá xanh, nếu banh thân hành ra thì thấy màu trắng. 


Áo nâu móng mảnh 

Râu ngắn lơ phơ 

Bề ngoài trông thật lờ đờ 

Nhưng ai động đến bhông ngờ lại hăng. 
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Trả lời: Đó là của hành khô. Vì củ hành khô có rễ ngắn, trông bề 
ngoài thì yên lành, nhưng nếu động đến thì mùi hăng bốc ra làm cho cay 


xè mắt. 


Râu dài trắng muối 
Tóc mượt xanh rì 

Sống hôi xì xì 

Chín thơm phưng phức. 


Trả lời: Đó là củ hành. Vì củ hành có rễ dài và trắng, có lá xanh mượt, 
khi còn nguyên thì hôi xì xì nhưng khi nấu chín thì mùi hành khá thơm. 


Ở nhờ chỉ có một ngón 
Lên rừng ở thành ba, bốn ngón 


Trả lời. Đó là củ gừng, khi chưa trồng và khi đã trồng. Vì củ gừng 
thường khi trồng thì chỉ trồng một nhánh nhưng khi mọc thì nó sinh sôi 
thành ba bốn nhánh. 


Cò quăm lấy ở dưới đầm 
Đem uề nấu nướng bỳ cầm cỏ đêm 
Nước hết thì lại bo thêm 
Nấu đi nấu lại mới mềm cò quăm. 


Trả lời. Đó là củ ấu thì cong như cái cò quăm. Muốn ăn củ ấu thì 
phải ninh kỹ cả đêm, nhiều lần thay nước thì mới chín rừ. 


Juột gan đặc stí 
Da thịt nhăn lì 
Chồng biết chữ gì 
Đì thị cũng “đậu ”. 


Trả lời: Đó là củ đậu. Củ đậu thì ruột khá rắn đặc nhưng vỏ da thì 
nhắn lỳ. Tuy chẳng biết chữ nhưng luôn luôn được người ta gọi là ... đậu. 
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Trắng nõn nà, ngà còn thua 
Thế mà mặc áo chỉ ưa nâu xông 
Mĩ miêu tên đẹp chẳng mong 
Nhu mì, chất phác, tấm lòng là trên. 
Trả lời: Đó là củ sắn. Vì củ sắn trắng nõn nà nhưng cái vỏ thì chỉ màu 
nâu. 


Mình gần nhưng tiếng lại xa 
Trong xương giữa thịt ngoài da ba tầng. 
Trả lời: Đó là củ sắn tàu. Trong củ sắn này có xương lõi rồi đến lớp 
thịt ngoài cùng là vỏ da có ba lượt. 


Áo lụa đỏ sát người 
Nhưng không phải hạng ăn chơi đua đòi 
Dấu mình xấu xí uẫn uui 
Sánh cùng lứa gạo, bạn đời nông thôn. 
Trả lời: Đó là củ khoai lang. Khoai lang có vỏ đỏ. Khoai lang sánh 
cùng lúa gạo để làm bạn với cuộc sông nông thôn. 


Mình ở trên bhô 
Tiếng hô dưới nước. 
Trả lời: Đó là củ khoai lặn có dạng chìm xuống dưới nước. 


Bác mẹ sinh ra uốn che tàn 

Ngồi đâu cũng có các nàng hầu bên 
Khi thái bình chăng ai dùng đến 
Lúc hoạn nạn sướng băng tiên. 

Trả lời: Đó là khoai sọ. Khoai sọ bao giờ cũng có đám lá xoè rộng 
như tàn che. Một củ khoai sọ to lại có kèm các củ khoai sọ bé bâu quanh 
như các nàng hầu ngồi bên. Khi no đủ mấy ai thích cần đến khoai sọ 
nhưng khi thiếu gạo thì lại cần đến nó. 
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Hoa nở trên đất 

Quá chui xuống đất 

Ăn phải đào lên 

Rang là ngon nhất. 
Trả lời. Đó là củ lạc. 


Khi sống thì nằm co ro 
Thác xuống âm phủ thì lo cửa nhà 
Tùn tàn, quạt quạt dăng ra 
Con con, chúu chúu một nhà thêm đông. 
Trả lời: Đó là củ khoai môn. Củ khoai môn cũng có nhiều tán lá che phủ. 


Sớm chiều gương mặt hiền hoà 

Giữa trưa bộ mặt chói loà gắt gay 

Đi đẳng đông, uê đằng tây 

Hôm nào uắng mặt trời mây tối mù. 
Trả lời: Đó là mặt trời. 


Có mặt mà chăng có tai 
Nhìn thì nhăn nhó, chẳng ai muốn nhìn. 
Trả lời: Đó là mặt trời. 


Làm ông mà chẳng làm ông 
Khi ơn hht oán, kht công hkhtị thường. 
Trả lời: Đó là mặt trời. 


Cái gì tròn 0o tròn 0o 
Không nhuộm mà đỏ 
Đi miết cả ngày 

Mà đứng một chỗ. 


283 


Trả lời. Đó là mặt trời. Mặt trời thì tròn, đó rực tuy đi cả vòng ngày 
nhưng thực ra mặt trời đứng một chỗ mà do quả đất quay tròn quanh thân. 


Trên trời có một cát bông 
Mưa sa thì héo, nắng hồng thì tươi. 
Trả lời. Đó là mặt trời. Khi nắng thì rõ mặt trời, khi mưa thì héo khuất bóng. 


Mặt gì tròn trịa trên cao 
Toả ra những ánh nắng đào đẹp xinh. 
Trả lời: Đó là mặt trời. 


Cây cao muôn trượng ngàn trùng 
Mưa thì hoa héo, năng ròng hoa tươi. 
Trả lời: Đó là mặt trời. 


Suối đời đi một con đường 
Chống bao giờ đi ngược, ta thường biết tên 
Có bkhi nào thấy ban đêm. 

Trả lời: Đó là mặt trời. 


Vừa bằng nồi rang 
Ca làng phơi thóc. 
Trả lời: Đó là mặt trời. Vì mặt trời trông từ dưới đất lên thì chỉ bằng cái 
nồi rang mà thôi nhưng khi có nắng thì cả làng đều đem thóc ra phơi. 


Quê em thì ở thôn đông 

Em ởi lấy chồng trên thượng thôn tây 
Sáng chiều lên xuống hàng ngày 
Nhìn em di cũng cau mày nhăn nheo. 


Trả lời: Đó là mặt trời. Vì mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây và 
ai nhìn lên mặt trời cũng nhăn mặt cả. 
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Buổi sáng thức dậy đằng đông 

Buổi chiêu uê ngủ cánh rừng phía tây 
Thường ởi trọn Uuẹn một ngày 

Hôm này quên đến đất trời tối đen. 


Trả lời. Đó là mặt trời. Vì mặt trời thức dậy đằng Đông và lặn đằng 
Tây và đi trọn một ngày. Nếu vắng mặt trời thì trời đất tối xâm lại. 


Bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già. 
Trả lời: Đó là bầu trời ví như cái bàn đá hoa màu xanh, có nhiều vì 
sao lấp lánh như hoa bằng bạc già. 


Có ông mà hhông có bà 

Có của bhông nhà sinh đăng hai con 
Thúng ngày nặng UỚới nước non 

Khi lên bhi xuống môi mòn tấm thân. 

Trả lời. Đó là bầu trời và biển cả. Bởi vì bầu trời thì chỉ có “Ông mặt 
trời” chứ không có “Bà mặt trời”. Người ta hay gọi "Cửa trời” mà bầu trời chỉ 
sinh hai con là “Mặt trời và Mặt trăng”. Còn biển cả thì toàn nước non khi 
lên khi xuống theo luật thuỷ triều. 


Trái øt tròn tựa trái cà 
Trong ruột nóng bỏng, ngoài da lạnh dần. 
Trả lời: Đó là quả đất. Quả đất có hình tròn cầu như trái cà những 
trong ruột vân nóng chảy nên mới sinh ra núi lửa... ngoài vỏ thì lạnh đá. 


Chặt thì đứt, bứt cùng rời 
Phơi bhô mà chụm cháy thời được đâu. 


Trả lời: Đó là đống đất. Đống đất nếu chặt thì đứt, bứt cũng bị rời vụn 
ra nhưng nếu đem đất phơi khô thì có khô nhưng không hề đốt cháy được. 


Đục rồi cất, cất rồi đục. 
Trả lời: Đó là cục đất. Đây là lối nói lái — "cất đục" là “cục đất”. 
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Đủ màu trắng, xám, đỏ, uàng 
Nước uào quó dẻo, dễ dàng nặn tô 
Bội phần rắn chắc bhi khô 
Nhà ai cũng có uài đồ đã nung. 
Trả lời: Đó là loại đất sét. Đất sét được dùng để thêm nước nhào nặn 
ra các thứ đồ gốm nung mà nhà ai cũng có. 


Mặt gì bằng phẳng thênh thang 
Người đi muôn lõi, dọc ngang phố phường 
Trả lời: Đó là mặt đất thênh thang có người đi muôn lối và dọc ngang 
phố phường. 


Ở cao tít tận trên trời 
Mười lăm năm sau xinh lạ thường 
Đế là chị, lại là ông 
Ngoài hai mươi tuối mà trông đã già. 
Trả lời: Đó là mặt trăng. Mặt trăng vào ngày 15, 16 thì trăng tròn đẹp. 
Có khi người ta gọi mặt trăng là Chị Hằng, cũng có khi gọi là Ông Trăng. 
Cứ đến ngày 20 thì đã gọi là Trăng hạ tuần già rồi. 


Mặt gt mót dụu đêm nay . 
Cây đa chú cuội đứng đây rõ rùng. 
Trả lời: Đó là mặt trăng. Vì mặt trăng có hình vệt đen mà truyện dân 
gian thì nói đó là cây đa mà chú cuội bỏ trốn chạy lên ngồi ở đó nên câu 
đố mới gọi là “cây đa chú cuội đứng đây rõ ràng”. 


Mười lăm mười sáu tối tươi 
Đến ba mươi tuổi bhông chồng chết queo. 
Trả lời: Đó là mặt trăng. Tuổi mười lăm mười sáu thì trăng tròn đẹp 
nhưng đến ngày 30 thì hết tháng nên mặt trăng hết xuất hiện nên câu đố ví 
là “chết queo”. 
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Mười làm mười sáu đang xinh 
Đến hơi mươi môt ra hình xấu xa 
Ba mươi số chết đã quơ 
Duyên còn mông một lại ra người thường. 
Trả lời: Đó là mặt trăng. Mặt trăng thì đẹp vào các ngày 15, 16. Cho đến 
21 thì đã xấu xí, đến ngày 30 thì hết trăng nhưng đến mùng một thì lại xuất hiện 
dần bóng trăng. 


Thuở bé có hai sừng 
Đến bhi nửa chừng thì lớn bụng ra 
Đến năm ba mươi tuổi già 
Em nhớ lúc cũ lạt ra hai sừng. 
Trả lời: Đó là mặt trăng. Khi thượng tuần thì mặt trăng chỉ hiện ra như 


hai cái sừng. Đến khi trung hạ tuần thì tròn bụng căng lớn ra. Khi đến ngày 
hạ tuần cho đến ngày ba mươi thì lại ra hai cái sừng như buổi thượng tuần. 


Người gọt tôi là chị 
Người gọt tôt là ông 
Khiên tôi bối rối trong lòng 
Đêm đêm mới dám ra trông nỌi người. 
__ Trả lời: Đó là mặt trăng. Vì mặt trăng được gọi là Chị Hằng và còn gọi 
là Ong Trăng. 


Tròn như đĩa, xỉa xuống œo 
Một trăm cái thuống mò đào chống lên. 
Trả lời: Đó là cảnh mặt trăng in hình xuống ao. Khi in hình xuống ao 
làng thì mặt trăng chỉ tròn như cáivung mà đào lên thì không được. 


Ba mươi hiện mười lăm 
Toà trên phân hắc bạch. 
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Trả lời: Đó là mặt trăng. Vì mặt trăng hôm ba mươi chẳng còn thấy gì 
mà hôm mười lăm thì lại sáng tỏ nên câu đé ví von bóng gió là đêm ba 
mươi kiện đêm mười lăm. 


Mông ba mồng bốn cỏi tử hoàn sinh 
Đến rằm, mười sáu mới thật là xinh 
Hai mươi hai mốt ra tình đã hao 

Sổ thiên tào ba mươi thì hết. 

Trả lời: Đó là mặt trăng. Vì mặt trăng đến mồng ba mồng bốn thì xuất 
hiện như cảnh cải tử hoàn sinh sau đêm ba mươi mất tiệt bóng trăng. Đến 
hôm mười lăm rằm và mười sáu thì trăng thật đẹp tròn xinh. Tới hai mươi 
hai mốt thì đã hao mòn khuyết trăng. Ngày ba mươi thì hết số thiên tào. 


Thân em nở, mặt em tròn 
Người em uừa đẹp, uừa ròn uừa xinh 
Trách em sao bhéo uô tình 
Đêm đêm chỉ ngủ một mình trong cung. 
Trả lời: Đó là mặt trăng. Vì mặt trăng rất xinh đẹp được các thi sĩ ví 
như tiên Hằng Nga nhưng chỉ sống lạnh lẽo trên cung Quảng Hàm nên 
câu đố ví bóng gió là “đêm đêm chỉ ngủ một mình trong cung”. 


Mười bốn xuân qua 
Mặt hoa da phấn 
Đi đâu cũng nhắn 
Chị cũng theo hoài. 
Trả lời. Đó là ánh trăng đêm rằm. Vì đêm rằm là quá mười bốn ngày, 
sang ngày thứ mười lăm thì trông trăng thật xinh đẹp, sáng sủa. Đã thế 
nếu ta đi đâu thì cũng thấy bóng trăng đi theo ta. 


Thông thiên thông địa 


Thông hút thông hà 
Thông khắp mọi nhà 
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Thông cả quốc gia ` 
Thông qua thế giới. 
Trả lời: Đó là ánh trăng. Với ánh trăng thì thông khắp mọi miền trên 
đất nước và trái đất. 


Không có đất mò trồng cây sống mỗi 
Không có cơm mà người lại sống lâu 
Đi suối tám mười nước chư hầu 

Ai di cũng nói âu sầu thảm thương 
Muốn thăm mà sợ xa đường. 

Trả lời: Đó là thằng Cuội trên cung trăng. Theo sự tích dân gian thì 
chú Cuội đã trồng cây đa rồi, cây đa bay lên trời vì vậy câu đố ví von là 
chú Cuội không có đất trên cung trăng mà trồng cây đa vân sống “còn chú 
Cuội không có cơm ăn có trên cung trăng mà lại vân sống mãi”. 


Hai anh cùng ở một làng 
Thế mà mặt đỏ mặt uàòng bhác nhau 
Lững lờ đi trước uề sau 
Hòng năm hoq có gặp nhau đôi lần. 
Trả lời: Đó là mặt trăng và mặt trời. Vì cả hai cùng ở trên trời, câu đố 
ví là "cùng làng”. Vì mặt trời đỏ, mặt trăng màu vàng. Hàng năm cỏ khi hai 
cái mặt trăng và mặt trời có gặp nhau khi nguyệt thực hoặc nhật thực. 


Cói chỉ quê ở trên, trời 
Đêm đêm lặng đứng ngắm người trần gian 
Anh em nhiều lắm uô uờn 
Đố ai đếm được rõ ròng bhông soi. 
Trả lời: Đó là mặt trăng và các vì sao trên bầu trời. 


Vật gì đếm mãi không ra 
Mưa thì biến mất tạnh ra đầy trời. 


Trả lời: Đó là bầu trời sao. 


289 


Không cánh mò lạt có đuôi 
Những toan dọn cả bầu trời sạch trong. 
Trả lời. Đó là sao chổi. Vì sao chổi có cái đuôi dài tuy không có cánh 
và ai cũng nghĩ là khi sao chối xuất hiện thì sẽ quét sạch bầu trời. 


Xinh như đoá hoa cải ngồng 
Cứu nguy bao bẻ bênh bông giữa bhơi. 
Trả lời. Đó là sao bắc đầu. Vì sao bắc đầu đẹp như hoa cải ngồng đã 
chỉ đường cho bao người đi trên biển biết cách mà đi đúng hướng. 


Tiếng gà gáy sớm thật tài 
Œoi lên được đod hoa nhài tụng lình. 
Trả lời: Đó là sao mai. Sao mai thường xuất hiện vào lúc sáng sớm. 


Ngân hà rộng chẳng có đò 
Muốn sang sông được phúi nhờ đến di. 
Trả lời: Đó là Sao Vượt. 


Ngân Hà sâu thật là sâu 
Ngưu Lang, Chức Nữ bắc cầu nào sang 
Trả lời: Đó là Cầu Ô Thước. Cầu Ô Thước là một cái cầu do những 

con qua đen gài cánh vào nhau để bắc cầu cho đôi vợ chồng Ngưu Lang, 
Chức Nữ đi qua sông Ngân Hà mà gặp nhau, chỉ một năm ... một lần... để 
... khóc rơi nước mắt tạo nên đợt mưa Ngâu vào tháng bảy âm lịch. Cầu Ô 
Thước chỉ là cái cầu trong sự tích dân gian mà thôi chứ không có trong sự 
thực. 


Phải chăng ở uới nàng tiên 
- Mà phải cày cấy đêm đêm giữa trời. 
Trả lời: Đó là sao thần nông. Sao Thần nông là sao chỉ việc trồng trọt 
cây cấy theo truyện dân gian xưa. 
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Chẳng uỗ cánh trắng bay xơ 
Mà sao tên đặt cũng là loài chứm. 
Trả lời: Đó là sao thiên nga. Sao thiên nga là sao hình con chim 
ngỗng thiên nga. _ 


Hằng hò sa số 
Khi có hht hhông. 


Trả lời. Đó là các vì sao. 


Giữa trời cao ngóng trông di 
Mà anh xoè rộng đôi tay đợt chờ. 
Trả lời: Đó là sao mộc. 


Có cửa mò không có nhà 
Đến ngày mà đẻ con ra mới tòi. 

Trả lời. Đó là biến. Vì biển có "cửa biển" nhưng chỉ có "cửa" chứ 
không thấy nói đến nhà. Cứ đến ngày nhất định thì biển lại có “con nước” 
vì vậy câu đố đã nói là “đẻ con” nhằm gây khó nghĩ khó đoán cho người 
nghe. 


Rồ ràng chăng phút nồi canh 
Thế mà uị mặn, nước xanh, cá nhiều. _ 
Trả lời: Đó là biển cả. Vì biển cả có vị mặn, có nước nhiều xanh và 
nhiều cá. 


Tôi từ hồ biển uẫy uùng 
Lên cao, cao mãi chín tầng mây xanh 
Rồi tôi rơi xuống tan tành 
Nuôi cây tắm đất nắng hanh lên trời. 
Trả lời: Đó là sự tuần hoàn của hơi nước. Hơi nước từ hồ biển bay lên 
cao chín tầng mây rồi rơi xuống đất để nuôi cây tắm đất. 
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Ăn sống ăn được 

Ăn chín càng lành 

Ngã từ cao xuống 

Không chết mà uấn chạy nhanh. 


Trả lời. Đó là nước từ dòng thác cao đổ xuống. Vì nước thì ăn sống 
cũng được mà nấu chín để ăn lại càng lành. Tuy bị ngã từ trên cao xuống 
nhưng chẳng hề hần gì lại cứ ào ào chạy nhanh như ... thác. 


Nhẹ không nhẹ, nặng hông nặng 
Nhưng cầm mò đầy thì chẳng được đâu. 


Trả lời: Đó là nước. Vì nước không nhẹ cũng không nặng nhưng nếu 
đựng đầy mà cầm đi đây đó thì sẽ bị trào ra ngoài. 


Cái gì lòng ở quanh đây 
Nắng lên cất cánh mà bay uê trời 
Lạnh thì lại trở xuống chơi 
Chờ khi hịp nóng tức thời bay lên. 
Trả lời: Đó là nước. Khi bị nắng chiếu nóng thì bốc hơi bay lên trời. 
Khi bị lạnh sẽ hoá thành mưa mà rơi xuống. 


Chẳng phải sắt, chẳng phải đồng 
Chém bhông đút mà ăn được. - 
Trả lời: Đó là nước 


Con chỉ hình rất lạ chỉ 
Không chân mà đứng, hhông giò mà đi. 

Trả lời. Đó là con nước. Tên gọi "con nước" là chỉ sự dâng lên theo 
chu kỳ nước. Vì vậy câu đó gọi là “con chỉ mà hình rất lạ” vì con nước làm 
gì có hình thù như con cá, con chó, con vịt... Tuy con nước không có giò 
chân mà cứ đi như thường... cứ dịch chuyển như thường. 
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Con to con nhỏ qua đây 

Cũng đêu ghé mũi nơi này chẳng không 
Việc lên uiệc xuống đã xong 

Bấy giờ lại sẽ ung dung ởi uề. 


Trả lời: Đó là cửa bến sông. 


Có con mò không có cha 
Có cửa mà không có nhờ 
Đến ngày con lớn mẹ đò chết đi. 
Trả lời: Đó là con nước, vì có con mà không thấy có cha nước. Đó là 
cửa sông, vì có cửa sông chứ không có ... nhà sông. 


Không có bụng mà có lòng 
Không có chồng mà lại có con. 
Trả lời: Đó tà lòng sông chứ không có bụng sông. Đó là con sông, 
con nước chứ không có chồng sông. 


Một lần mò tởn đến già 
Đứng đt nước mặn mà hà ăn chân. 
Trả lời. Đó là con kênh. 


Sông gì chín bhúc rồng bơi 
Núi gì ba đỉnh cao vời tầng mây. 
Trả lời: Đó là sông Cửu Long, chín khúc rồng bơi. Núi Ba Vì, ba đỉnh 
cao vời tầng mây. 


Sông gì sực nức mùi hương 


Nút gì dàt uạn dặm đường chàng di. 
Trả lời: Đó là sông Hương Giang và dãy núi Trường Sơn dài vạn dặm. 
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Cuồn cuộn phù sa rực hồng 
Nghìn xưa từng đã thấy rồng bay lên. 
Trả lời: Đó là sông Hồng. Vì sông Hồng nước đỏ phù sa. Vì ven bờ 
sông Hồng đã thấy rồng bay lên theo truyền thuyết Lý Công Uẩn dời đô. 


Sông gì nước đỏ phù sa 

Sông gì uốn bhúc như là rồng bay 

Sông gì xác giặc chất đầy 

Sông gì không chủy đêm ngày lửng lơ. 
Trả lời: Đó là: Sông Hồng nước đỏ phù sa 


Sông Cửu Long uốn khúc như là rồng bay 
Sông Bạch Đăng xác giặc chất đầy 

Sông Cầu bhông chủy đêm ngày lùng lơ. 
Không cầu dỏi yếm làm cầu. 

Con thuyền quan họ miếng trầu trao duyên. 


Trả lời: Đó là Sông Cầu ở Bắc Ninh, nơi có quê hương giọng hát dân 
ca quan họ nổi tiếng khắp nước. Sông Cầu còn có tên là Như Nguyệt. 


Nghìn năm thăm thẳm đêm đen 
Một con thác, sáng bừng lên muôn uùng. 

Trả lời: Đó là sông Đà. Sông Đà còn có tên chữ hán là Hắc Giang, 
bởi vì nước sông Đà trong xanh quá nên người ta nhìn như nó thẳm như 
màu đen, nên câu đố mới nói là “nghìn năm thăm thẳm đêm đen”. Một con 
thác tức là Thác Bờ nổi tiếng hung dữ với bao hòn đá chông chênh nguy 
hiểm chắn giữa dòng khiến cho thuyền bè có thể bị nuốt chửng vào đó như 
Hòn Mép Hổ, Hòn Chuông. Ngày nay các Thác Bờ đó không còn nữa bởi 
vì đã bị chìm ngập trong lòng hồ của Thuỷ Điện Sông Đà, chỉ còn trong 
huyền thoại dân gian và trong ... câu đố dân gian mà thôi. Có lẽ vì thuỷ 
điện sông Đà đã làm bừng sáng lên ánh điện cho cả nhiều vùng đất nước 
nên câu đố đã nói “một con thác, sáng bừng lên muôn vùng”. 
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Giữa dòng từng cắm cọc lim 
Mấy thời thuyền giặc tan chìm nơi đây. 


Trả lời: Đó là sông Bạch Đẳng. Vị sông Bạch Đằng là nơi tổ tiên ta, 
tính từ thời Ngô Quyền đến Trần Hưng Đạo, đã cắm cọc lim để chặn đánh 
thuyền giặc từ phương Bắc xuống xâm lược nước ta. 


Một dòng hai nhánh Đông, Tây 
Xưa nhiều có mà ngày nay lúa nhiều. 
Trả lời. Đó là sông Vàm Cỏ. Sông Vàm Cỏ có hai nhánh Đông Tây 
còn được gọi là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Có lẽ vì cái tên Vàm Có 
nên câu đố nói rằng “có nhiều cỏ”. 


Đầy uơi chỉ một con sông 
Mà sao lại bao ba dòng tâm tư. 
Trả lời. Đó là sông Ba Lòng. Câu đố đã chơi chữ “Ba dòng" để nói 
chệch làm cho người nghe khó đoán. 
Lượn dòng bên một cố đô 
Con thuyền chở mộng giọng hò uút cao. 


Trả lời: Đó là sông Hương. Sông Hương lượn dòng quanh cố đô Huế 
có rất nhiều những con đò thơ mộng có giọng hò vút cao. 


Mênh mông bờ bãi phì nhiêu 
Chín con rồng lượn dập dìu nước mây. 
Trả lời: Đó là sông Cửu Long. Sông Cửu Long tức là chín con rồng. 


Sông nòo xứ nghệ đẹp giàu 
Tên nghe cũng gợi một màu xanh trong. 
Trả lời: Đó là sông Lam ở Nghệ An. Cái tên Lam cũng gợi lên hình 
ảnh màu xanh trong. 


Mọi sông xuôi hướng thong dong 
Riêng chàng lại chay ngượcdòng UÌ sao. 
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Trả lời. Đó là sông Kỳ Cùng trên đất Lạng Sơn. Vì địa hình của chỗ 
này là núi rừng, có dốc bắt buộc làm cho dòng nước Kỳ Cùng phải chây 
ngược lên phía Bắc rồi mới có đường thoát ra nơi khác. 


Hồ ao nước bạc mênh mang 
Chuyện xưa, trâu Uuàng tìm mẹ ngốn hgở. 
Trả lời. Đó là Hồ Tây. Vì Hồ Tây có sự tích trâu vàng tìm mẹ vẫy vùng 
xuống nơi đây. 


Hồ nào soi bóng đôi thông 
Gió xuân hương đượm ngút Uuùng trời xanh. 
Trả lời: Đó là hồ Xuân Hương thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng. 


Cây cao ngàn hướng nho Ì¡ tỉ 
Trời quanh mây tạnh thấy gì cây cao 
Không cành hhông lá làm sao 

| Mù sa xuống giếng mà uùào ruộng sâu. 

Trả lời: Đó là cảnh trời mưa. Vì khi trời mưa thì cơn mưa được hiện lèn 
như một thứ cây đen trên trời cao, có ngàn hướng mưa rơi hạt nhỏ li ti. Khi 
trời quang mây tạnh thì tức là không có mưa. Vậy đây có thể gọi là cơn 
mưa. Còn từ “hột mưa" gọi là hột, hạt mưa nhưng chẳng có cành có lá thế 
mà hột mưa lại sa được xuống giếng, xuống ruộng sâu. 


Cong cong như thê cây cung 
Ai lên cửu trùng mà muốn bặắc thang. 
Trả lời: Đó là cầu vồng trên trời khi có nắng vừa có mưa. Cầu vồng 
cong cong như cây cung. 


Xanh xunh đỏ đó uàng uàng 
Bắc cầu thiên lý nắm ngang một mình. 


Trả lời: Đó là cầu vồng nhiều sắc màu 
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Sinh là liền, tử là liền 
Sinh ra các xã các miền đều trông 
Sinh ra, chú bhông, o không 
Sinh ra một nó co Uuòng cúi thân. 
Trả lời: Đó là câu vồng. Vì cầu vồng thì sinh ra một lúc thì biến ngay, 
khi sinh ra thì mọi miền đều ngửng trông, chỉ có một mình nó sinh không 
có cô (o), chú và cái thân thi co vòng. 


Chăng ai biết mặt ra sao 
Chủ nghe tiếng thét trên cao âm đm. 
Trả lời. Đó là tiếng sấm. Có tiếng ầm ầm nhưng lại chẳng ai biết mặt 
ra sao và có khi còn gọi là “ông ù.... ông sấm”. 


Ba gang ba tấc đánh chết người ta 
Quan không dám tro, làng bhông dám xử. 


Trả lời: Đó là sét. Sét chỉ ngắn chút ba gang ba tấc nhưng đánh chết 
người mà không quan nào dám tra tội. 


Đi đến chỗ nào 
Ào òo chỗ ấy 
Tui thì nghe thấy 
Mắt nhìn thì không. | 
__ Trả lời: Đó là cơn giông. Vì cơn giông đi đến đâu thì ào ào gió thổi, có 
thể nghe rõ nhưng nhìn thì chăng thây gì, hình gì. 


Trống đánh thật khoẻ 
Đuốc loé thật nhanh 
Quạt khắp xa gần 
Vàng nước tung toé. 


Trả lời: Đó là sấm (trống đánh thật khoẻ). Đó là chớp (đuốc loé thật 
nhanh). Đó là Gió (quạt khắp gần xa). Đó là mưa (văng nước tung toé). 
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Không có chân hhông có tay 
Mà hay mở cửa. 
Trả lời: Đó là gió. Vì gió không có chân không có tay mà lại mở 
phóng cửa cho thổi phù phù. 


TỪ nơi xa tới nơi đây 

Ai di cũng biết đang bay bên mình 

Biết thì biết rõ rành rành 

Nhưng không thấy được dáng hình ra sao. 


Trả lời: Đó là ngọn gió, tuy ai cũng biết rõ là gió nhưng chẳng ai thấy 
hình dáng của gió ra sao cả. 


Khi đem tươi mát cho đời 

Khi gieo tai hoạ bao người khiếp bình 
Có tiếng mò chẳng có hình 

Chợt đi chợt đến, tính tình đối thay. 


Trả lời: Đó là ngọn gió. Gió thì đem tươi mát nhưng có khi gây tai hoạ 
đổ nhà chết người. Gió có tiếng ù ù nhưng chẳng thấy hình của gió. 


Bênh bồng trôi ở nơi không nước 
Trông thấy được mà lấy khó thay 
Khi xanh ngắt lúc đỏ gay 
Khi móng như lụa, lúc dày như bông. 
Trả lời: Đó là đám mây. Tuy mây trôi nhưng lại trôi ở nơi không có 
nước. Tuy trông thấy được nhưng có mấy ai lấy được mây. Mây có màu 
xanh ngắt, màu đỏ gay khi thì mỏng như lụa, khi thì dày. 


Khi xanh khi trắng khi hồng 
Chẳng thủ dưới nước cũng bông bênh trôi. 
Trả lời. Đó là đám mây. Mây có khi màu trắng, khi màu xanh, hồng 
và trôi bồng bềnh. 
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Chẳng thủ xuống nước cũng trôi 
Khi ở trên trời bhông cánh cũng bay. 
Trả lời: Đó là đám mây. 


Khi trắng bạch, khỉ đen sỉ 

Khi uàng bhi đỏ, khi thì thấp cao 

Gặp cơn gió thổi ào ào 

Kéo nhau chạy trôn bhúc nào ngựa truy. 
Trả lời: Đó là đám mây bay khi có gió thổi. 


Một họ chua làm ba phe 
Phe này giúp nước, phe hịa giúp nhà 
Một phe làm hại người ta. 

Trả lời: Đó là từ MÂY. Cùng một từ mây nhưng có ba từ ba nghĩa, 
nên câu đố nói chệch đi là ba phe để gây khó khăn cho người nghe đố. Đó 
là MÂY TRỜI, giúp cho nước tưới. Đó là CÂY MÂY, giúp cho việc làm 
nhà buộc nóc nhà vì kèo. Đó là MÂY MÁT, chỉ một hiện tượng mờ mắt có 
màng mờ như mây che phủ làm hồng mắt. 


Quê hương ai ở trên trời 
Hết lang thang lại tơi bời thịt da 
Về trong lòng mẹ đậm đà ` 
Đứa nuôi thủo mộc đứa ra giang hà 
Bao giờ trở lạt quê cha 
Tơ trời xin kết cánh hoa mà uề. 
Trả lời. Đó là MÂY, sinh ra nước mưa. Mây thì lang thang còn nước 


mưa thì trở về lòng mẹ đất để tưới nuôi mộc thảo và trôi ra sông (giang hà). 
Cũng gọt là hạt 
Không căm được đâu 
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Làm nên ao sâu 
Làm nên hô rộng. 
Trả lời: Đó là hạt mưa. Vì gọi là hạt mưa nhưng chẳng cầm được hạt mưa. 
Nhờ mưa mà tạo nên ao sâu, hồ rộng. 


Cây cao ngun ngút 

Lộp độp tàu tiêu 

Anh đỏ chị nhiêu 

la khỏi cửa lều 

Nón tơi che hÿ. 

Trả lời: Đó là mưa. Mưa ở trên cao tít. Khi mưa thì tiêng rơi nghe lộp 

độp trên tàu lá chuối tiêu. Ai đi ra ngoài cũng phải che thân thật kỹ bằng nón 
hoặc bằng lá áo tơi lá. 


Quê cha thì ở trên trời 
Quê mẹ dưới đất xuống chơi phàm trần 
Đường ởi bhông ngại mọi chân 
Mùa hè thì mập mùa xuân thì gây. 
Trả lời: Đó là hạt mưa. Quê cha ở trên trời bởi vì hạt mưa vốn từ trên 
trời rơi xuống. Quê mẹ ở dưới đất vì khi rơi thì hạt mưa lại xuống đất. Mùa 
hè thì hạt mưa rào khá to, còn mùa xuân thi hạt mưa phùn bé nhỏ ly ty. 


Cây cao ngùn trượng 
Hạt rụng tứ tung 
Nếu thì được, nướng thì không . 
Trả lời: Đó là mưa. Vì mưa thì ở tít trên cao, hạt mưa rơi tứ tung, nấu 
nước mưa thì được nhưng nướng thì không được . 


Băng cói kim, chừn xuống qo 
Đào bhông thấy, lấy hông được 
Trả lời. Đó là hạt mưa chỉ bé bằng kim nhưng khi chim xuống ao thì 
chăng ai làm sao đào được hoặc lấy nổi. 
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Bằng hạt máu chó, mó bhông cùng 
Nung bhông cháy, xáy hông ra 
Lò bhông bể, bể không hết. 

Trả lời: Đó là hạt mưa. 


Thường là quý, quý là thường 

Dân nông rất trọng, dân thương có lúc chờ 
Khen thay những hẻ nói mở 

Người thì bao con gói, bẻ lại ngỜ cá: cưa. 

Trả lời. Đó là mưa. Mưa rất quý nên nhà nông và cả thương nhân 
cũng mong chờ. Riêng đoạn câu đố nói về “kẻ nói mơ" ý nói về cách nói 
ngọng nói chệch ú ớ khi ngủ mơ, nói mơ thì chữ mưa lại nói nhầm linh tỉnh 
nghe như ƯA là CƯA. Riêng ý “người thì bảo con gái” có dụng ý chơi chữ vì 
một khi nói mơ nói chệnh đi thì ú ớ nghe như chữ O theo tiếng miền trong 
thì là CON GÁI. Rõ ràng câu đố dân gian có dụng ý nói lạc hướng đi khiến 
người nghe đố phải nhăn mặt vò tai... mà chắng hiểu là cái gì. 


Mình nó trắng trong, có hột dài dòng 
Nếu ăn mát lòng, nướng bhông ăn được. 
Trả lời. Đó tà hạt mưa thì trắng và trong, nấu ăn thì mát HHMDG không 
Sao nướng được hạt mưa. 


Cuộc đời là chuyện chuyển luân 

Từ bhe ra biển gian truân đã nhiều 
Về trời theo ngọn lửa thiêu 

Bơ cơ lạnh giá lại hiền tan thân. 

Trả lời. Đó là hạt mưa và sự tuần hoàn của hơi nước. Nước mưa 
xuống rồi có thể chảy từ khe suối ra biển cả. Nếu bị lửa làm nóng chảy thì 
bốc hơi thành mây, gặp lạnh thì liền tan mây thành giọt nước rơi xuống đất 
thành mưa. 


Muôn ngàn quân đóng trên trời 
Ào ào xuống đất giúp người làm ăn 


Đoàn quân nhỏ quý uô ngần 
Giúp đồng ruộng có mùa xuân mượt mà. 
Trả lời: Đó là cơn mưa. Đoàn quân hạt mưa ào ào rơi xuống đất giúp 
đồng ruộng có mùa xuân tươi tốt. 


Anh cả trên gác bêu uang 
Anh hai thắp đèn sáng 
Anh ba phì nước đạt 
Anh tư đội mũ trắng 
Anh năm đồ nước đầy. 
Trả lời Đó là: — Sấm: Kêu vang 

Chớp: thắp đèn sáng 

Gió: phi nước đại 

Mưa: đổ nước đầy. 


Không có qua bhông có cây 
Thế mà có hạt rụng đầy nơi nơi 
Có cây thấy rụng thì uui 
Loài uật thấy rụng tìm nơi ẩn mình. 
Trả lời: Đó là cơn mưa. Vì mưa không có cây, không có quả nhưng có 


nhiều hạt... mưa rơi đầy. Khi mưa rơi xuống thì có cây tươi tốt còn thú vât 
thì phải tìm nơi ẩn mình. 


Cái gì trong trắng nhẹ nhàng 
Chọc qua giàn lá, chẳng làm lá rung. 


Trả lời: Đó là tia nắng. Tia nắng thì trong và nhẹ có thể chọc qua giàn 
lá nhưng không làm cho lá rụng. 


Mùa nào cây cối xanh tươi. 
Trả lời: Đó là mùa xuân. 
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Mùa nào trường học im lìm uống tanh. 
Trả lời: Đó là mùa hè học sinh nghỉ hè. 


Mùa nào nóng bức trong năm 
Người đi đổi gió, người thăm quê nhà. 
Trả lời: Đó là mùa hè. 


Mùa nào lá rụng đây sân 
Khiến cho thị sĩ uăn nhân cảm hoài. 


Trả lời: Đó là mùa thu, lá rụng cảnh nên thơ nên thi sĩ văn nhân hay 
làm thơ văn ca tụng mùa thu. 


Mùa nào mặc áo bông len. 
Trả lời: Đó là mùa đông. 


Thường chủ có mười hai 
Cứ bốn năm thêm một 
Cũng lúc ấy đất trời 
Đài ra đến sốt ruội. 
Trả lời: Đó là năm nhuận. Vì năm thường chỉ có 12 tháng còn đến 


năm nhuận, cứ 4 năm một lần, thường kéo dài một tháng nhuận nên thời 
gian dài đến sốt ruột. 


Tháng nào có tết thiếu nhì 

Múa lân, ăn bánh lại đi rước đèn 

Tháng nào có tết trung nguyên 

Tháng nào thêm tuổi thêm tiên phong bao. 


Trả lời: Tháng có tết thiếu nhi, múa lân, ăn bánh kẹo, bánh nướng, đi 
rước đèn là Tháng tám Âm lịch. 


Tháng có tết trung nguyên là Tháng bảy Âm lịch 


Tháng thêm tuổi, có thêm tiền được phong bao vào bao giấy đó 
mừng tuổi năm mới là Tháng giêng âm lịch. 
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Một cột mười hai đường xà 
Ba trăm sáu mươi lỗ đục gọt là cái chỉ. 
Trả lời: Đó là năm âm lịch. Vì năm dương lịch thường là 365 ngày và 
năm âm lịch thường có 360 ngày. Câu đố đã ví “mười hai đường xà" để chỉ 
12 tháng của năm, còn “360 lỗ đục” là chỉ 360 ngày của năm. 


Một năm chỶ có một ngày 
Họ hòng xum họp xœ gần đến uui. 
Trả lời: Đó là ngày mùng mội tết âm lịch. Vì ngày này hay có sự xum 
họp toàn gia và họ hàng. 


Đốanh hai bấy mười ba 
Hai bấy mười bốn, người ta gọi gì. 

Trả lời. Đó là năm nhuận tháng bẩy. Câu đố đã gài bẫy cho người 
nghe khó suy đoán vì chỉ tiết "hai bẩy” mà lại là “mười ba”. Theo phép tính 
nhân và tính cộng thì "hai bẩy” chỉ có thể "mười bốn”. Vậy đây là đố mẹo 
“Hai bẩy mười ba" là ... mười ba tháng trong năm nhuận thêm một tháng 
bẩy. Còn "hai bẩy mười, bốn" lại chỉ hai tháng bẩy trong năm nhuận tháng 
bẩy mà thôi. 


Chẳng già mà cũng bạc đầu 
Ra sức đuôt nhau chạy uào bất cóit. 
Trả lời. Đó là sóng biển bạc đầu đua nhau xô vào bãi cát suốt ngày đêm. 


Bằng trang cây bhữn 
Mù chìm đáy bề. 
Trả lời: Đó là hạt cát. 


Nhỏ hơn đầu tăm 

Thường năm bờ sông 

Đầu có uôi trắng gạch hồng 

Là theo tới đó góp công xây nhà. 
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Trả lời: Đó là hạt cát sông. Vì cát sông thường dùng trộn với vôi trắng 
thành vữa để xây nhà bằng gạch. 


Nằm uen bờ ở giữa dòng 

Thân bé nhưng mà đông rất đông 

Cùng Uuới xi măng, Uôi, gạch, đó 

Cao uời hùng sáng ca non sông. 
Trả lời: Đó là những hạt cát. 


Cái gì bao phủ khắp nơi 
Không mùi không sắc mà gi cũng cần. 
Trả lời: Đó là không khí. 


Cuộc đời uô sốc uô hình 

Thân em trôi nổi, bồng bênh đó đây 

Có em, người uật đổi thay 

Đều sinh sống được em hay giúp đời. 
Trả lời: Đó là không khi. 


Cái gì ở khắp mọi nơi 

Dài trăm cây số mốt người khó trông 

Mọi sinh uật, mọt côn trùng 

Nếu không có nó khó lòng tôn sinh. 
Trả lời: Đó là bầu khí quyển chứa không khí. 


Vốn bhông có dáng có hình 
Chỉ nương theo thể của bình đựng uôi 
Nỏra, épl gi đàn hồi 
Người mò đã muốn thì tôi cũng chiều. 
Trả lời: Đó là chất khí. Vì chất khí không có dáng hình gì cả, tuỳ theo 
thể tích hình dáng của bình lọ đựng nó. Vì chất khí có thể nở ra khi nóng, 
có thể co ép lại, tức là đàn hồi theo ý con người. 
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Nằm trong lòng đất tối đen 

Mũi khoan xuống rước chui lên giúp đời 
Cho muôn xe máy reo Uui 

Cho đêm được sáng, ngời ngời hơn trăng. 

Trả lời: Đó là dầu mỏ. Dầu mỏ nằm trong lòng đất tối đen. Khi có mũi 
khoan đào rồi hút lên thì dầu mỏ dùng để chạy máy nhiệt điện thắp sáng 
cảnh ban đêm, tỏ hơn ánh trăng, và làm cho bao máy móc như ô tô, xe 
máy... nhờ có năng lượng dầu mỏ mà chạy. 


Chặt không đứt, bút không rời 
Phơi thời bhô ráo, đốt thời chúy uô. 


Trả lời. Đó là chất dầu. Vì dầu là chất lỏng nên chặt không đứt, bứt 
không rời, đốt thời cháy. 


Có ngọn không có gốc 
Tính nóng bốc hừng hừng 
Da dẻ đỏ hồng hồng 
Thích ăn than ăn củi. 
Trả lời: Đó là ngọn lửa. Vì ngọn lửa chỉ có ngọn lửa, làm gì có gốc lửa. 
Lửa thì nóng bốc hừng hừng, màu đỏ và lửa thích ăn than ăn củi. 


Sừng sừng mà đứng giữa trời 
Trời xô không đổ, trời mời không đi. 
Trả lời: Đó là trái núi. 


Lâm liệt uy phong 

Mây hông che phủ 

Bao nhiêu thú dũ đêu phỏi phục tùng. 
Trả lời: Đó là quả núi. 


Thôi thôt bớt giận đừng ghen 
Sốanh ba uợ làm nên cửa nhà. 
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Trả lời: Đó là tên ngọn núi ở miền nam nước ta gọi là núi Ba Thê. Núi 
Ba Thê nghĩa như là ... ba vợ (thê là vợ). Vì vậy câu đổ đã chơi chữ “Ba... 
Thê” nhằm gài bẫy lạc hướng, khó nghĩ cho người nghe đố. 


Màu trắng trắng chất xốp mềm 
Nước uào thì bọt sui lên tức thì. 


Trả lời: Đó là đá vôi. Đá vôi màu trắng chất xốp mềm khi đã được 
nung trong lò. Khi có nước tôi vào thì sủi bọt lên ngay. 


Cây cao ngàn trượng 


Nấu thì sông, nung thì chín. 


Trả lời: Đó là quả núi đá vôi. Khi lấy đá vôi mà nấu thì không bao giờ 
chín được vì vậy người ta phải nung đá vôi trong lò. 


Trả lời: 


Không ai đắp mà cao 
Không ai đào mà sâu 
Không ai trêu mà hhóc 
Không di chọc mà đu!. 
Không ai đắp mà cao là Núi 


Không ai đào mò sâu là Biển 

Không ai trêu mà bhóc là Mưa 

Không ai chọc mà đui là Tối. 

Bốn bề sông nước mênh mang 

Núi non dăng hòng, ngàn ngọn gần xa 

Kỳ quan 0ũ trụ, chẳng ngoa 

Năm châu khen ngợi, đúng cảnh thần tiên. 


Trả lời: Đó là vịnh Hạ Long. 


Rủ nhau uề hội xuân 
Từng đàn bay cao ngất. 


Trả lời: Đó là cảnh đàn chim bồ câu bay thi trong ngày hội xuân dân tộc. 
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Ngờy đêm giữa đại dương 
ật dờ trên sóng gió. 
Trả lời: Đó là chim hải âu. Vì chim hải âu luôn bay lượn tìm mồi trên 
mặt nước bể. 


Thương thay lũ trẻ bơ uơ 
Lạc chu lạc mẹ biết nhờ cậy di. 
Trả lời: Đó là chìm bồ câu. Câu đố có ý nói chệch đi cái chữ "bổ câu” 
nghe như chữ “bổ côi bồ cút" nên mới đố là “thương thay lũ trẻ bơ vơ”. 


Trên toà son tượng Uẽ 

Dưới bơ điện long lanh 

Chén chị chén anh bdo nhau toàn bhách 

Mặc áo thút bạch lên chào thượng thiên 

Học được phép đi mây uề gió. 

Trả lời: Đó là cái chuồng chim bồ câu. Vì chuồng chim bổ câu thường 

hay được vẽ son vẽ tượng đẹp cho chim mê chuồng mà ở. Chim bồ câu 
thường màu trắng nên câu đố nói là “mặc áo thái bạch”. 


Con hay bay dạo 
Cát đậu một nơi 
Nhưng tt được chơi 


Mùng năm ngày tết. 


frả lời: “Con hay bay dạo" là con chim vạc lấy đi ăn đêm. “Cái đậu 
một nơi” là cái vạc dùng để nấu. Vạc là một thứ dụng cụ to cao sâu dùng 
để nấu nhiều, hay dùng cho ngày tết nên câu đố nói là "ít được chơi trong 
ngày Tết" vì cái vạc hay được nấu trong hội tết. Câu đố đã chơi một chữ 
“Vạc” thành hai kiểu ... con vật và ... đồ vật. 


Có những bạn lén lút 


Kêu uăng giùu đêm sương. 
Trả lời: Đó là con chim vạc ăn đêm sương. 
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Ngày đêm giữa đại dương 
Đật dờ trên sóng gió. 
Trả lời: Đó là chim hãi âu. Vì chim hải âu luôn bay lượn tìm mồi trên 
mặt nước bể. 


Thương thay lũ trẻ bơ uơ 
Lạc cha lạc mẹ biết nhờ cậy di. 
Trả lời: Đó là chim bổ câu. Câu đố có ý nói chệch đi cái chữ “bồ câu” 
nghe như chữ “bổ côi bồ cút" nên mới đố là “thương thay lũ trẻ bơ vơ”. 


Trên toà son tượng Uẽ 

Dưới ba điện long lanh 

Chén chị chén anh báo nhau toàn bhách 

Mặc áo thai bạch lên chào thượng thiên 

Học được phép đi mây Uê gió. 

Trả lời: Đó là cái chuồng chim bồ câu. Vì chuồng chim bổ câu thường 

hay được vẽ son vẽ tượng đẹp cho chim mê chuồng mà ở. Chim bồ câu 
thường màu trắng nên câu đố nói là “mặc áo thái bạch”. 


Con hay bay dạo 
Cái đậu một nơi 
Nhưng ít được chơi 


Mùng năm ngày tết. 


[rả lời. "Con hay bay dạo” là con chim vạc Nhờ: đi ăn đêm. “Cái đậu 
một nơi” là cái vạc dùng để nấu. Vạc là một thứ dụng cụ to cao sâu dùng 
để nấu nhiều, hay dùng cho ngày tết nên câu đố nói là "ít được chơi trong 
ngày Tết" vì cái vạc hay được nấu trong hội tết. Câu đố đã chơi một chữ 
"Vạc” thành hai kiểu ... con vật và ... đồ vật. 


Có những bạn lén lút 


Kêu Uũng guàau đêm sương. 
Trả lời: Đó là con chim vạc ăn đêm sương. 
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Có bạn giữa ruộng nương 
Đứng một chân ngủ được. 
Trả lời: Đó là con cò. Cò hay đứng một chân mà ngủ giữa ruộng. 


Đời lênh đênh sông nước 
Mình to bằng chiếc nơm. 


Trả lời: Đó là con chim bổ nông. Chim bổ nong rất to, như cái nơm úp 
cá, thường sống trên các bờ dòng của sông để kiếm ăn. 


Bảy mươi chống gậy mù ngôi 
Ai bêu đi xóm lần hồi đi theo. 
Trả lời: Đó là con cò ráng, lù dù như ông già bảy mươi. 


Mình uàng lại thắt đai uàng 

Tiếng bêu tho thẻ rõ ràng trên cây 

Có chân mù chẳng có tay 

Con mắt thì có lông mày thì bhông. 
Trả lời. Đó là con bồ các. 


Có những bạn khắc bhoỏdi 
Kêu suốt cả mùa hè. 
Trả lời: Đó là con chim cuốc. Chim cuốc hay kêu suốt mùa hè. 
Có những bạn le te 
Trên ruộng uừa bừa mượi. 
Trả lời: Đó là con chìm dẽ giun 


Cầu cao, uán yếu, gió run 
Anh qua chẳng đặng, cậy cùng có em. 
Trả lời: Đó là con chim lão nhược. Câu đố đã dùng hình ảnh “yếu, run 
" để ám chỉ cái tên “lão nhược” của chim. 
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Thầy chùa đội mão bình thiên 

Mình choàng áo gấm lại quyền hút cơ 
Chỗ nàòo mò có tà ma 

Thầy uô phạt một quy la cùm cùm. 


Trả lời: Đó là con chim gõ kiến. Chim gõ kiến có cái mào được câu đố 
ví như cái mão bình thiên. 


Bão lón chăng chủy được đâu 
Rúc đầu ngay bãi cát. 
Trả lời: Đó là chim đà điểu. Vì chim đà điểu sống ở trên sa mạc nên 
khi có gió bão sa mạc thì nó liền rúc đầu vào cát để trốn gió chứ không bỏ 
chạy. 


Nào có di chia đất 
Mà giữ một đồi riêng. 
Trả lời: Đó là chim đa đa. Chim đa đa hay kêu ở một góc đồi nương 
nên câu đố nói là "giữ một đồi riêng”. 


Ro re nước chủy dưới đèo 
Bò già uội uã mua heo cưới chồng 
Cưới về chồng bỏ chồng dông 


Bà già tiếc mấy chục đồng mua heo. 
Trả lời: Đó là chim chàng nghịch. | 


Nhìn xa như bó củi 

Tới gần như chó đốm biết bay. 
Trả lời: Đó là chim hoá. 

Đằng trước có quả ớt 

Đăng sau mang con dao. 


Trả lời. Đó là chim chào mào có cái mào đỏ và cái đuôi dài. 
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Mình bé nhỏ tài khâu 
May lá thành tổ đẹp. 
Trả lời: Đó là chim ri nhỏ bé nhưng hay có thói quen khâu lá lại thành tổ. 


Cót cò cát Uạc cái nông 
Bồ câu chín chục, sáo đông bảy con. 
Trả lời: Đó là chim bạch điểu. 


Lấp la lấp lánh 
Tự ánh đèn xa 
Cát đuôi của nó xoè rd 
Giống như chiếc chối cha ta uẫn dùng. 
Trả lời: Đó là chìm công đực. Vì đuôi con chim công đực nó xoè ra 
như chiếc chổi to và lấp la lấp lánh ánh đẹp của những hình hoa rực rỡ trời 
cho nó. 


Thương chồng mang gối thẳng đông 
Mẹ bêu mặc mẹ, thương chồng em theo. 

Trả lời: Đó là chim bạc má. Câu đố chơi chữ một cách éo le, hình 
tượng ở chữ “bạc” tức là bạc bẽo, bội bạc còn “má” tức là mẹ. Vậy bạc mả 
tức là bạc với mẹ nên “mẹ kêu mặc mẹ" chứ thực ra chim bạc má chắc 
chẳng đến nỗi bạc với mẹ mình và cũng chẳng biết rằng câu đố dân gian 
đã ... khoác tội, vu tội cho mình là ... bạc với mẹ với má. Nếu chim bạc má 
mà biết được chuyện này thì chắc hẳn nó phải kêu lên rằng “tôi tên là chim 
bạc ma chứ tôi đâu có bạc với má tôi”. 


Chèo đò sợ sấu táp chân 
Xuông ao sợ đỉa, lên rừng sợ ma. 
Trả lời. Cái gì cũng sợ thì ắt là... nhát... là nhát... rồi còn gì nữa. 
Câu đố đã chơi trò bóng gió hình tượng để nói rằng đó là chim ... mỏ nhác, 
hay mỏ nhát. 
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Thân cánh đều bé nhỏ 
Đánh qua lớn bù đầu. 
Trả lời: Đó là chim chèo bẻo hay đánh qua lớn. 


Bay uút tận trời cao 
Cất tiếng cơ lãnh lót. 
Trả lời: Đó là chim sơn ca, có địa phương xứ Nghệ còn gọi là chim 
chiền chiện. 


Tuy giống hiền mà đeo tiếng dữ 
Dạo sông tân bến sở ngênh ngang 
Khắp đông tây nam bắc bốn phương 
Thường thấy bóng anh chùng ởi lại. 
___ Trả lời: Đó là chim cộc cằn còn có tên gọi là Cổng cộc. Vì cái tên Cộc 
Căn đó mà câu đố nói là “giống hiền mà mang tiếng dữ. 


Cánh rộng mò bay khóc 
Cốp công chúo bay ởi. 
Trả lời. Đó là chim đại bàng, vốn có sự tích cắp công chúa bay về 
hang đá để cho Thạch Sanh vào hang cứu nàng. 


Mặc áo xanh học mót 
Nói mù chăng hiểu đâu. 
Trả lời. Đó là chim vẹt hay nói theo học mót con người nhưng chẳng 
hiểu nghĩa gì cả. 


Danh bất thiện, tính bất lương 
Làm giặc tứ phương, bắt phường tiểu tối. 


Trả lời: Đó là chim ác. 


Người đem khăn trắng bận uai 
Quần xến đầu gối không ơi tài bằng. 
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Trả lời: Đó là con qua khoang. Vì qua khoang có thân đen nhưng lại 
có cái cổ mang một vành khoang tròn màu trắng. Giống quạ này vào 
khoảng năm 1960 trở đi thì thấy ít có ở nước ta. 


Minh mặc áo đoạn thâm 
Cổ quàng khăn nhiễu trắng 
Hễ mở miệng ra thì ai cũng măng. 
Trả lời: Đó là con qua khoang. Sở dĩ câu đố nói ra ý “mở miệng ra thì 
ai cũng măng” là vì sự mê tín của dân ta, cho răng qua khoang kêu là điểm 
gở chết chóc. 


Ngày ngủ đâu ai biết 
Kêu rùng rợn đêm thâu. 
Trả lời: Đó là con chim cú. Vì chim cú ngủ ngày trong các bụi lá cây 
hang hốc kín đáo, đêm đến mới ởi ra tìm mồi chủ yếu là chuột, hay kêu cả 
đêm sáng lại đi ngủ ẩn mình. 


Xa tưởng là mèo 

Lạt gần hoá chữm 

Ban ngày ngủ lim dừn 
Ban đêm ởi lùng chuột. 


Trả lời: Đó là con cú mèo. Cú mèo mặt y như mặt mèo nhưng là 
giống chim bay đêm kiếm mồi bằng cách săn chuội. 


Rất giỏi đánh hơi 

Bị người xua đuổi 

Đêm đi đến nhờ 

Bị người mắng chứi. 
Trả lời: Đó là chim cú. 


Quê nó ở biển đông 
Nay ta đưa uào đồng 
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Nó ấp trứng trong miệng 

Nó nuôi con trong mồm 

Bứưa ăn có nó ngon. 

Đố ai biết nó là con gì hay uật gì? 
Trả lời: Đó là con cá rô phi. 


Không phút lưới câu mà có ngạnh 
Chẳng bị ai đánh cũng bẹp đầu 
Còn nhỏ mà đã mọc đuôi râu 
Tháng ngày ở chốn uùng sâu uẫy uùng. 
Trả lời: Đó là con cá trê, vừa có ngạnh, vừa bẹp đầu lại có đôi râu. 


Mình bằng cái bưm, khi chìm khi nổi. 


Trả lời: Đó là cá lòng tong rất bé. 


Anh kia đội cứt đt đâu 
Tàt chỉ mù lạt mọc râu sót căm. 
Trả lời: Đó là con tôm. Vì tôm chứa cứt ngay trên đầu và có râu tôm. 


Tấm thân bao quản lấm đầu 

Hồ to sông rộng nơi nào quê hương 

Giận mình uat hẹp thêm trường 

Cứ năm năm lại lên đường uề quê hương. 
Trả lời: Đó là con lươn. 


Hai gươm tám giáo, mặc da bò 
Thập thò của lỗ ai bắt không cho. 
Trả lời: Đó là con cua. Con cua có tám cái chân (tám giáo) và hai cái 
càng (hai gươm), có vỏ màu nâu da bò. 
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Một ông chứa đám, tứm ông đăng cai 
Lưng đeo đá mời, chân đi khủng khiếng. 
Trả lời: Đó là con cua. Con cua có tám chân (tám ông đăng cai) có 
cái vỏ rộng toàn thân (lưng đeo đá mài). 


Tám sào chống cạn 
Hai nạng chống xiên 
Cặp mốt láo liên 
Cái đầu không có. 
Trả lời: Đó tà con cua. Con cua có tám chân, câu đố gọi là "tám cái 
sào" có hai cái càng câu đố gọi là"hai nạng" và con cua không có đầu. 


Tám thằng dân khiêng cái quả 
Hai ông hương củ đi bhông. 
Trả lời. Đó là con cua. Vì con cua có tám cái chân khiêng cái vỏ to bè 
nên câu đố gọi là "tám thằng khiêng cái quả. Còn "hai ông hương cả đi 
không" tức là nói hai cái càng chẳng khiêng gì cả. 


Đã có mai xanh lại yếm uòng 

Ba quân hhiêng hiệu, hiệu nghênh ngang 
Xin theo ông Khổng uề Đông Lô 

Học thói Bàng Canh nấu chín thang. 


Trả lời: Đó là con cua có cái mai xanh, có cái yếm vàng, khiêng cái 
mái cua to kênh như cái kiệu. 


Vừa trông thấy người 
Đã chui ào lỗ 
Phỏi uì chạy nhanh 
Mang tên của gió. 
Trả lời: Đó là con còng gió trên bờ biển. Con còng gió này chạy rất 
nhanh như gió thổi khi thấy người và chui vào lỗ cát tự đào. 
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Tôi là con gái cấm cung 
Hoành hành địa hạ uẫy uùng nước non 
Bốt tôi cơm ngọt canh ngon 
Giận thay có bẻ nó lòn tay Uô. 
Trả lời: Đó là con cua dạm ở bể. 


Có chân mà chẳng có tay 

Con mắt thì có, lông mày thì không 

Có da mà chẳng có lông 

Con mốt thì có mò hông thấy mày. 
Trả lời: Đó là con cua dạm ở bể. 


ĐL đâu cũng mang nhù 
Đù là mưa hay năng 
Thường bám uào chân ruộng 
Thân hình như cát chuông. 
Trả lời: Đó là con ốc. Con ốc luôn có cái vỏ, hay bám vào chân 
ruộng, trông toàn bộ con ốc giống tựa như cái chuông. 


Không chân không tay 
Không mắt không mũi 
Thuit lút bò đi 
Nước ướt rì rù. 
Trả lời. Đó là con ốc. Vì con ốc không có chân tay, mắt mũi và 
thường thưi thửi bò đi để lại vết nước ướt rì rì. 


Thù thì thủ thì thù thì 
Vừa đi uừa ỉa uừa đi một đầu. 


Trả lời: Đó là con ốc. 


316 


Yếm nàng nịt, áo nàng gòi 
Nàng yêu di, nàng queo đít. 
Trả lời: Đó là con ốc. Vì con ốc có cái yếm che ngoài miệng. 


Vừa băng hột lạc 
Trong nạc ngoài xương. 


Trả lời: Đó là con ốc văn, nhỏ như hột lạc, trong ruột thì nạc ngon 
nhưng ngoài vỏ thì cứng như xương. 


Chị em con bác con dì 
Chị thì đẻ trứng, em thì đẻ con. 


Trả lời: Gọi là hai chị em con bác con dì vì chúng đều là ... con ốc, 


nhưng một con đề trứng thì là ốc nhồi, còn ốc để ra con hẳn hoi thì là ốc 
hột. 


Minh tròn trùng trục 
Một cục hỳ lân 
Chết đến bản thân 
Vấn còn chèo hút. 
Trả lời: Đó là con ốc mình thì tròn một cục. 


Trai thanh tân Uui thú giang hà 
Sơo anh trẻ mãi hhông già hởi anh. 


Trả lời: Đó là con... trai ngoài sông (giang hà). Vì tên là ... trai nên có 
bao giờ nó... giài 


Làm trai cho đáng nên trơi 
Sông sâu bhông quản, lốt dài bhông lo 
Một mình uui thú giang hồ 


Vợ thì hhông dạm, có cô đứng nhìn. 
Trả lời: Đó là con trai ngoài sông. 
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Không chân bhông tay 
Không đầu không mắt 
Áo giáp một cặp 
Che hín toàn thân. 

Trả lời: Đó là loài sò hến. 


Khom hbhom như cát bàn tay 

Môm thì mồm dọc, ngâm ngay hột hồng 
Hai bên có hai hàng lông 

Ở giữa hột hông đỏ loét đỏ loe. 


Trả lời: Đó là con sò huyết. Vì con sò huyết có lông ở bên mép, lòng 
ruột thì đỗ nên mới gọi là sò huyết. 


Cho hay duyên nợ bởi trời 
Vợ chồng âu yếm chống rời nhqu ra. 

Trả lời: Đó là đôi con sam ngoài biển Vi con sam bao giờ cũng có 
hiện tượng con sam đực nằm dính trên lưng con cái. Nếu bắt được sam thì 
bao giờ cũng bắt được cả đôi, chả thế mà câu ca dao dân gian ví là vợ 
chồng yêu nhau như đôi con sam. 


Trên lợp ngói dưới có hoa 
Một thằng ló cổ ra | 
Bốn thằng rung rinh chạy. 
___ Trả lời: Đó là con rùa. Vì rùa có vẩy trên mai như ngói lợp, có một cái 
cổ ló ra ngoài mai rùa, có bốn chân rùa chạy đi được. 


Chân utt thịt gà 
Da trâu đầu rắn 
Biết cắn nhưng chăng biết hêu. 
Trả lời: Đó là con ba ba. Vì ba ba có chân màng như chân vịt, có thịt 
ngon như thịt gà. có da nhắn nâu dầy như da trâu, có đầu như đầu con 
rắn, ba ba biết cắn rất đau nguy hiểm nhưng không hề kêu bao giờ. 
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Minh đen mặc áo sốt 
Nghe trời chuyên động thì ngồi hêu oan. 
Trả lời. Đó là con cóc. Vì con cóc da đen mà sẩn sùi, khi trời chuyển 
mưa thì nghiến răng kèn kẹt như kêu oan. 


Bdo tôi là cậu ông trời 
Anh mà danh độp thì trời đúnh cho. 

Trả lời: Đó là con cóc. Vì trong câu chuyện cổ dân gian có nói đến 
việc cóc kéo quân lên kiện trời nên dân gian gọi cóc là cậu ông trời. Câu 
răn đe "anh mà đánh đập thì trời đánh cho" nhằm bảo vệ cóc là một giống 
CÓ ích. 


Hai chân đứng, hai chân quỳ 
Cói da chì bì, cấm nói con cóc. 

Trả lời: Đó là con cóc. Vì con cóc có 4 chân nhưng hai chân trước 
thắng đứng nên câu đố nói là "hai chân đứng, hai chân sau thì gập" để nói 
cóc ngồi nên câu đố nói là "hai chân quỳ". Thật là một nhận xét tinh xảo. 
Còn tại sao câu đố nói "cấm nói con cóc". Đó là vì giống cóc đáng quý lại 
là ... cậu ông trời nên không được gọi là CON, ý dân gian cấm không được 
ăn nói hỗn xược với Cậu cóc. 


Đương thuở hoà bình thì ẩn mặt 

Gặp cơn phong uũ mới ra đời 

Tiếng uang rừng rậm odi hình cọp 

Mình nép ao sâu mắt nhỏ trời 

Ăn tuyết nằm sương công chẳng quản 

Bởi lòng uì nước mới ra chơi. 

Trả lời: Đó là con ếch. Vì con ếch khi mưa phong vũ mới ra khỏi 

hang, chứ lúc bình thường thì ẩn trốn. Vì tiếng con ếch khá to vang làm 
kinh hãi cả cọp. Vì con ếch nằm nép bờ ao sâu nên coi trời nhỏ bằng... 


vung, chả thế mà dân gian đã có câu "ếch nằm đáy giếng coi trời bằng 
vung”. 
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Tâm hập như cái bàn tay 

Ban đêm thì thấy, ban ngày thì không 
Dưới bụng thì trắng như bông 

Trên lưng nhăn thín không lông đen sỉ. 

Trả lời: Đó là con ếch. Vì con ếch trông tầm hập chỉ to như cái bàn 
tay. Vì con ếch chỉ ra kiếm ăn ban đêm còn ban ngày thì ẩn trốn trong 
hang. Vì bụng ếch thì trắng còn lưng thì nhấn không có lông nhưng lại có 
màu đen. 


Vừa ở dưới nước 
Đã nhay lên bờ 
Tiếng bêu như sấm 
Những ngày đổ mưa. 
Trả lời: Đó là con ếch, hay kêu inh ổi những đêm mưa. 


ĐL không đi 
Ngồi không ngồi 
Mù uân là đi. 
Trả lời. Đó là động tác nhảy của con ếch. Vì khi nhảy thì con ếch 
chăng phải là ... bước chân đi. Vì con ếch vẫn ngồi xếp chân mà vẫn nhảy 
di chuyển nên câu đố đã nói là "không ngồi”. 


Thân em như miếng cao su 
Ở ăn tâm huyết bò trâu uới người 
Dù cho đất cạn nước uơi 
Ao bhô hồ biệt mà đời uẫn yêu. 
Trả lời: Đó là con đa. Vì đỉa thích hút máu trâu bo và người. Dù khi 
cạn khô nước thì con đải vân ân trong đất mà sống. 


Bằng que bừn bhi chùm bhi nối 
Bằng quả ổi khi nổi khi chìm. 
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Trả lời. Bằng que kim tức là con đỉa. Bằng quả ổi tức là con ốc. Vì 
con đỉa khi chìm khi nổi. Vì con ốc cũng khi nổi lên mặt nước khi chìm 
xuống đáy ao. 


Con gì có tiếng bhó nghe 
Đêm đêm lạt lượn UO Ue ngoài màn, 
Cứ luôn gtở thói quân gian 
Làm người bị đốt bêu uan rủa thẩm. 
Trả lời: Đó là con muỗi. Vì muỗi hay lượn vo ve và chỉ nhằm đốt con 
người nên bị rủa thầm. 


Chiều chiều ra dạo chơi uườn hạnh 

Tốt lại 0o 0e áp móá đào 

Ghẹo bẻ anh hùng cơn thúc giấc 

Trêu người thiếu nữ lúc chiêm bao. 
Trả lời: Đó là con muỗi. 


Nghe tin ngoại quốc mới sang 
Sang cho biết phố biết phường nhà ta 
Sang cho biết cửa biết nhà 
Nghe ra tiếng nói như bà con gần (ngân) 
Ngân chị ra rứa mà ngân 
Tìm chL ích bỷ hại nhân mà tìm. 

Trả lời: Đó là con muỗi. Con muỗi hay đốt người (hại nhân). 


Chống phải anh hùng, cũng bhông hào biệt 
Chẳng tây tàu uề trong nước sinh ra 

Qua sơn qua hút qua hà 

Lâu son phú tía uào ra chơi bời 

Tiếng ta mù đã tới nơi 

Quan dân cũng phỏi giơ tay 0ấy chào. 
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Trả lời: Đó là con muỗi. Vì con muỗi tha hồ bay vào lầu son gác tía và 
mỗi khi nó xuất hiện thì quan dân cũng phải giơ tay phe phẩy mà ... đuổi 
nó đi. 


Khi nhỏ loài có 
Lớn hóa loài chưm 
Quen thói ăn đêm 
Như thằng kẻ trộm. 
Trả lời: Đó là con muỗi. Vì giống muỗi khi nhỏ thì là con cung quăng, 


loãng quăng, bọ gậy sống dưới nước như loài cá. Khi lớn lên hóa thành 
con muỗi bay lượn như chỉm, muỗi hay bay đêm để hút máu trộm 


Con gì nhay nhót leo trèo 
Mình đây lông lá, nhãn nheo làm trò. 
Trả lời: Đó là con khỉ, con khỉ lắm lông, hay giở trò ... khi. 


Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. 
Trả lời: Đó là con ruồi bé như hạt đỗ nhưng bay khắp nơi ăn mọi chỗ 
của cả làng. 


Người bé nhưng mà có trí hhôn 

Cửa đến, cửa phú, cửa tông môn 

Cá ngon, cơm trắng thường bê miệng 
Má phấn, môi son cũng được hôn. 


Trả lời. Đó là con ruồi. Con ruồi bạ cái gì, cơm trắng, cá ngon, bạ chỗ 
nào, má phấn hay môi son nó cũng đều đậu vào. 


Mẹ đẻ ra con 
Con không giống mẹ. 
Trả lời: Đó là con ruồi đẻ ra con dòi. Vì con ruồi có cánh bay còn con 


dòi là ấu trúng của ruồi thì tròn nhắn có đốt, không có cánh mà sống trong 
phân. 
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Chu truyền con nối 
Hành tội người ta 
Chùng đậu thủ bhoa 
Đậu đầu thiên họ. 

Trả lời: Đó là con chấy. Con chấy là giống trùng ký sinh chuyên sinh 
sống ở trên đầu tóc con người để hút máu. Vì thế câu đố nói là chẳng đậu 
thủ khoa mà lại đậu đầu thiên hạ, đó là lối nói.hình tượng "đậu đầu" để làm 
lệch hướng suy đoán của người nghe. 


Sứu chân mò lại nhọn đầu 

Ở phố hòng tải nhuộm màu hàng da 
Kht xưa nó chính đàn bà 

Ta mò bắt được nó là đàn ông. 

Trả lời: Đó là con rận, một giống ký sinh trùng sống ở quần áo bẩn 
của con người để hút máu người. Tại sao câu đố lại nói "xưa kia nó chính 
đàn bà" là vì con rận được gọi là CON mà chữ "con" tức là giống cái (con 
gái, con mụ, con nọ con kia) tức là "đàn bà”. Tại sao câu đố lại nói "ta mà 
bắt được nó là đàn ông" đó là vì trong câu chuyện cổ dân gian có nói đến 
chuyện một anh đi ở muốn lấy con gái phú ông nhưng bị phú ông lừa bảo 
cứ đi làm rồi sẽ cho lấy con gái. Đến kỳ hạn phú ông tìm cách đuổi để vừa 
khỏi mất tiền công vừa khỏi mất con gái thì anh nông dân đi ở kia, trong 
đêm dưới ánh đèn dầu lạc xưa đã giở cái áo đây rận của mình ra vừa bắt 
vừa đe rằng "này... ông đực to... này... ông béo... tao thì tao giết, tao 
giết..." Phú ông nghe rình bên ngoài sợ hãi bèn chạy vào van xin đừng giết 
"ông ta" và hứa sẽ gả con gái cho. Thế là anh nông dân đạt thắng lợi. Câu 
đố dân gian đã tỏ ra rất... bác học, đầy... điển tích, điển cố khi lấy hình 
ảnh ... "ta mà bắt được, nó là đàn ông". Còn tại sao lại nói "ở phố hàng vải" 
là nói đến hình tượng con rận chỉ ở chỗ vải quần áo. 


Dưới âm phủ đột mũ mà lên. 
Trả lời. Đó là con bọ hung. Vì con bọ hung chuyên sống trong lòng 


đất rồi đào lối chui lên đi kiếm mồi. Con bọ hung có cái đầu trông như cái 
mũ có sừng nhọn. Vì thế câu đố nói là "đội mũ mà lên". 
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Cha truyền con nối 
Hành tột người ta 
Chăng đậu thủ khoa 
Đậu đầu thiên hạ. 

Trả lời: Đó tà con chấy. Con chấy là giống trùng ký sinh chuyên sinh 
sống ở trên đầu tóc con người để hút máu. Vì thế câu đố nói là chẳng đậu 
thủ khoa mà lại đậu đầu thiên hạ, đó là lối nói.hình tượng "đậu đầu" để làm 
lệch hướng suy đoán của người nghe. 


Sứu chân mà lạt nhọn đầu 

Ở phố hàng udi nhuộm màu hàng da 
Khi xưa nó chính đàn bà 

Ta mò bắt được nó là đàn ông. 

Trả lời: Đó là con rận, một giống ký sinh trùng sống ở quần áo bẩn 
của con người để hút máu người. Tại sao câu đố lại nói "xưa kia nó chính 
đàn bà" là vì con rận được gọi là CON mà chữ "con" tức là giống cái (con 
gái, con mụ, con nọ con kia) tức là "đàn bà”. Tại sao câu đố lại nói "ta mà 
bắt được nó là đàn ông" đó là vì trong câu chuyện cổ dân gian có nói đến 
chuyện một anh đi ở muốn lấy con gái phú ông nhưng bị phú ông lừa bảo 
cứ đi làm rồi sẽ cho lấy con gái. Đến kỳ hạn phú ông tìm cách đuổi để vừa 
khỏi mất tiền công vừa khỏi mất con gái thì anh nông dân đi ở kia, trong 
đêm dưới ánh đèn dầu lạc xưa đã giở cái áo đầy rận của mình ra vừa bắt 
vừa đe rằng "này... ông đực to... này... ông béo... tao thì tao giết, tao 
giết..." Phú ông nghe rình bên ngoài sợ hãi bèn chạy vào van xin đừng giết 
"ông ta" và hứa sẽ gả con gái cho. Thế là anh nông dân đạt thắng lợi. Câu 
đố dân gian đã tỏ ra rất ... bác học, đầy... điển tích, điển cố khi lấy hình 
ảnh ... "ta mà bắt được, nó là đàn ông". Còn tại sao lại nói "ở phố hàng vải" 
là nói đến hình tượng con rận chỉ ở chỗ vải quần áo. 


Dưới âm phù đột mã mà lên. 
Trả lời: Đó là con bọ hung. Vì con bọ hung chuyên sống trong lòng 


đất rồi đào lối chui lên đi kiếm mồi. Con bọ hung có cái đầu trông như cái 
mũ có sừng nhọn. Vì thế câu đố nói là "đội mũ mà lên”. 
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Băng cái hạt mít 
Đột mũ ca lô 
Hỏi anh đi mô 
Tôi đi đào hầm công cộng. 
Trả lời: Đó là con bọ hung. Con bọ hung thì chỉ bằng cái hạt mít, có 
mái mũ nhọn sừng, y như mũ ca lô, chuyên đào cái đường hâm đề sông và 
tìm môi. 


Mình bằng hạt gạo, uỏ bằng hạt bê 
Hỏi đi đâu uề, ông đi làm thợ mộc. 
Trả lời: Đó là con mọt. Vì con mọt nhỏ như hạt gạo, vỏ thân nó như 
hạt kê, chuyên đi đục gỗ kẽo kẹt đêm ngày nên câu đố gọi là "đi làm thợ 
mộc", _ 


Mình băng lá sây, mười bấy cọc chèo. 
Trả lời: Đó là con rết, vì con rết chỉ bằng cái lá nhỏ nhưng có nhiều 
chân như những cái bơi chèo. 


Núi non chẳng có có cây 
Có một thục nữ ngồi ngay thạch hồng 
Thục nữ là gái chưa chồng - 
Lưng thắt cổ bồng, miệng thổi đăng uân. 
Trả lời: Đỗ là con tò vò. Vì con tò vò làm thành tổ bằng chất đất nên 
trông nó nhô lên như trái núi nhỏ, nhưng núi chăng có cây cối gì cả. Trong 
tổ chỉ có một con tò vò có hình dáng thắt đáy lưng kiểu cổ bồng. 


Mình mặc áo đỏ, mà có sáu chân, làm nghề 
đào đất 


Trả lời: Đó là con kiến, có sáu chân, thân đỏ, hay đào đất làm tổ. 


Con gì đi lên, đi xuống 
Đi dọc, đi ngang đêu được 
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Mồ ra không có múu. 
Trả lời: Đó là con kiến vì con kiến có nhiều cách đi ngang đi dọc, lên, 
xuống. 


Kiển tố, biển tố uừa đố uừa giảng. 
Trả lời. Đây là kiểu nói lái. Kiến tố nói lái lại là ... tổ kiến. Câu nói này, 
đố khi nói lái "kiến tố”, lại vừa giảng vì khi nghe chữ "Kiến tố" là người nghe 
đã hiểu là ... tổ kiến. 


Có cánh mà chăng có đuôi 
Vừa bay lên trời đã chăng thấy đâu. 
Trả lời: Đó là con ong. Vì con ong chẳng có đuôi mà bay vù vù tít lên 
trời chăng thấy gì nữa. 


Lỗ chỗ như mặt sàng 
Trong bụng mang đầy nước . 


Trả lời: Đó là cái tổ ong. Vì tổ ong lỗ chỗ như cái mặt sàng còn trong 
bụng ong thì chứa đầy mật. 


Trông xa tưởng cói sọt đan 
Lạt gần nó đốt đau ran khắp người 
Kêu cha bêu mẹ không thôi. 
Trả lời: Đó là cái tổ ong và khi người ta đến gần thì ong nó đốt cho 
kêu cha kêu mẹ. | 


Có cánh mà hông có đuôi 
Bay khốp núi rừng 
Tụ uề một tổ 
Tròn một qua tròn 
Ai cũng ngon, ngửi cũng thơm. 
Trả lời: Đó là mật ong, do ong hút nhuy khắp núi rừng. 
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Bằng cái nồi ba, ông bà cũng hãi 
Ông uãi cũng kinh, kẻ trộm ngồi rình 
Mà bhông rình được. 


Trả lời: Đó là cái tổ ong. 


Nhà uàng lại đóng đố uàng 
Khách đt qua đàng chẳng dám uùo chơi 
Khúch uào bhách lại nghỉ chơi 
Mẹ chúu đi chợ mua uôi têm trầu. 
Trả lời: Đó là cái tổ ong. 


Xây thùònh đắp lũy trên non 
Hái hoa dưỡng nước nuôi con thúng ngày. 
Trả lời: Đó là giống ong núi 


Con gì uô cánh bay nhanh 
Không đẻ trứng lại đẻ thành con ngay. 
Trả lời: Đó là con dơi. 


Chuột chẳng phải chuột 

Chim chẳng phải chim 

Tối ngày mà lại sáng đêm 

Đời khinh sao lại còn tìm điểm trang. 


Trả lời: Đó là con đơi. Vì con dơi giống như con chuột nhưng lại bay 
như chim. 


Tu là thiên tử 

Vốn giữ quyền cao 

Bá quan Uuăn Uõ giúp Uuào 

Ta đến chỗ nào hào quang chiếu sáng. 
Trả lời: Đó là con dơi. 
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Ban ngày nào thấy đâu 
la khi trời chập choạng 
Tìm lù hút máu người 
Bay lên trời hoảng hồi. 
__ Trả lời Đó là con dơi. Vì con dơi chỉ bay ra khi trời chập choạng tối để 
bắt giỗng muôi là giỗng hút máu người. 


Thượng cầm loài thú, có uú biết bay. 
Trả lời: Đó là con dơi. 


Chim có uú, thú bhông đầu 
Ai mà biết được uàng mười thưởng công. 
Trả lời: Đó là con dơi, thuộc giống thú có vú không có đầu, bay như chim. 


Chim gì trên rừng có Uú 
Con gì dưới bể không đầu 
Anh mà giảng được, em xin uê hầu anh. 
Trả lời: Đó là con dơi là chim trên rừng có vú. Con cua sống dưới bể, 
không có đầu. 


Đã sinh ra biếp người lùn 

Lạt còn ghẻ lạnh uới con sinh thành 

Gan lỳ đứng trước lôi đình 

Múc bao nước, dội đầu mình bằng bhông.. 

Trả lời: Đó là con vịt. Con vịt thì lùn và không bao giờ nuôi con gà 
hoặc con thú khác (trứng vịt thì dùng máy ấp lò ấp hoặc nhờ gà ấp). Vịt thì 
chẳng sợ gì nước dội xuống đầu (chả thế mà có câu tục ngữ "như nước đổ 
đầu vịt) ý chỉ nói chắng có tác dụng gì, chắng hiểu gì). 


Mẹ thương con la đà dưới đất 
Vợ thương chồng nói bóng tha la 
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Chông thương uợ nói tiếng chẳng ra. 
Trả lời: Đó là con vịt đực, vì vịt đực có tiếng kêu khàn khàn không ra lời. 


Dâm son hơi móú dâm son 
Chơi sông chơi rạch chơi hòn cù lao. 
Trả lời. Đó là con vịt xiêm. 


Con gì sống ở trên cây 
Không chạy như bay cũng gọi là ngựa 
Không phút thợ xẻ cũng có cửa 
Không phút cưa cũng có càng. 
Trả lời: Đó là con bọ ngựa, có cái càng mang răng cưa. 


Con gì cánh móng thân dài 
Lúc bay lúc đậu cánh thời đều giương. 
Trả lời: Đó là con chuồn chuồn, có cánh mỏng lúc nào cũng giương 
cánh dù bay hay đậu, không cụp cánh giấu vào thân mình như các côn 
trùng khác như cánh cam, bọ dừa... 


Thân dài cánh móng như là 
Thế gian di cũng lợi ra hai lần 
Tìm nơi quân tử gửi thân 
Biết đâu là tổ nó gần hay xa. 
Trả lời: Đó là con chuồn chuồn, có thân dài cánh mỏng, không biết tổ 
nó ở đâu. 


Vừa bằng hột quýt 
Lỗ đít trắng tinh 
Bay ra rộp rình 
Đêm trăng trời tối. 
Trả lời: Đó là con đom đóm, lỗ đít trắng ánh sáng bay ra lúc đêm tối. 
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Con gì hạt quyt biết bay 
Đi đêm mang đuốc, ban ngày thì hhông. 

Trả lời: Đó là con đom đóm. "Đi đêm mang đuốc" nghĩa là cái chất 
sáng ở đít con đom đóm luôn nhấp nháy trong đêm đen nhưng không đủ 
sáng rõ trong lúc ban ngày có ánh sáng mặt trời. Con đom đóm thường chỉ 
bay ban đêm nhưng nếu vì lý do mà người ta thấy nó lúc ban ngày thì cũng 
chẳng ai biết nó là đom đóm bởi vì nó chẳng sáng gì cả. 


Vừa bằng hạt thóc mà bọc dạ quang 
Ở khắp xóm làng đâu đâu cũng có. 
Trả lời: Đó là con đom đóm. 


Thân em nhỏ bé Ìy ty 
Em ởi có lửa cực hỳ sáng ghê 
Trẻ em chẳng đứa nào chê 
Chúng bắt bỏ lọ đem uê mà chơi. 
Trả lời: Đó là con đom đóm, hay được trẻ em bắt bỏ lọ cho có ánh 
sáng nhấp nháy để mà chơi. 


Tôi mang lửa trong người 

Lập lòe đêm tối bạn ơi sợ gì 

Thích tôt thì bạn mang đi 

Đừng giam tôi giữa bốn bề lọ chai. 


Trả lời: Đó là con đom đóm hay bị các trẻ em bắt bỏ vào lọ thủy tỉnh 
để lấy ánh sáng nhấp nháy mà chơi. 


Eo lưng mà thắt cổ bồng 
Mang bị hột cải chạy rông chạy dài. 
Trả lời. Đó là con nhện. Vì nhện thắt eo lưng và hay chạy đi chạy lại 


để chăng tơ. 


Trong nhà hỏi có con gì 
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Con gì hạt quýt biết bay 
Đi đêm mang đuốc, ban ngày thì không. 

Trả lời: Đó là con đom đóm. "Đi đêm mang đuốc" nghĩa là cái chất 
sáng ở đít con đom đóm luôn nhấp nháy trong đêm đen nhưng không đủ 
sáng rõ trong lúc ban ngày có ánh sáng mặt trời. Con đom đóm thường chỉ 
bay ban đêm nhưng nếu vì lý do mà người ta thấy nó lúc ban ngày thì cũng 
chắng ai biết nó là đom đóm bởi vì nó chẳng sáng gì cả. 


Vừa bằng hạt thóc mè bọc dạ quang 
Ở bhốp xóm làng đâu đâu cũng có. 
Trả lời: Đó là con đom đóm. 


Thân em nhỏ bé Ìy ty 
Em ởi có lửa cực hỳ sáng ghê 
Trẻ em chẳng đứa nào chê 
Chúng bắt bỏ lọ đem uề mà chơi. 
Trả lời: Đó là con đom đóm, hay được trẻ em bắt bỏ lọ cho có ánh 
sáng nhấp nháy để mà chơi. 


Tôi mang lửa trong người 

Lập lòe đêm tối bạn ơi sợ gì 

Thích tôi thì bạn mang ở 

Đừng giam tôi giữa bốn bề lọ chai. 


Trả lời: Đó là con đom đóm hay bị các trẻ em bắt bỏ vào lọ thủy tỉnh 
để lấy ánh sáng nhấp nháy mà chơi. 


Eo lưng mà thắt cổ bồng 
Mang bị hột củi chạy rông chạy dùi. 
Trả lời: Đó là con nhện. Vì nhện thắt eo lưng và hay chạy đi chạy lại 


để chăng tơ. 


Trong nhò hỏi có con gì 
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Đêm ra bắt muối ngày đi bắt môi 
Thình lình tặc lưới một thôi 
Bốn chân bám sát cạo uôi trần nhà. 

Trả lời: Đó là con rẳn mối hay có nơi còn gọi là con Thạch sùng. Con 
rắn mối, (con Thạch Sùng này) hay bám trên trần nhà, và bắt con ruồi 
muỗi. Sỡ dĩ có tên Thạch Sùng vì người ta gắn cho nó cái sự tích dân gian 
về ông triệu phú Thạch sùng khi chết tiếc của, luôn tặc lưỡi tiếc của. 


Dưới âm ty, uừửa đi uừa hhóc. 
Trả lời. Đó là con dế. Con dế ở dưới đất mà vừa đi vừa kêu rỉ rí. 


Mình dài nho nhỏ 
Tay chân hhông có 
Suốt ngày lê la 
Làm đất tơi ra 
Cho cây chóng tối. 
Trả lời: Đó là con giun đất, luôn đào đất làm đất tơi xốp ra. 


Con gì không chân không tay mà đi khúp núi rừng. 


Trả lời: Đó là con rắn. 


Con gì không chân mà leo núi 
Con gì hhông Uú mà nuôi con. 


Trả lời: Con không chân mà leo được núi là con rắn. Con không vú 
mà nuôi con là con gà mái. 


Xà lâu có đâu hhông căng 


Xò lắng có căng không đầu. 


Trả lời: Có đầu không cẳng là con rắn. Có cẳng không đầu là con cua. 
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Đây hèo là cây hèo cong 
Lò người quân tử năm trong cây hèo. 
Trả lời: Đó là con thằn lằn hay nằm trốn trong các hốc kèo nhà. 


Chân đạp miền thanh địa 

Đầu đội mũ bình thiên 

Minh bận áo ma tiên 

Ban ngày đôi ba uợ, tối nắm riêng bêu trời. 

Trả lời. Đó là con gà trống. Vì con gà trống chân đi trên mặt đất 
(thanh địa), con gà có mào đỏ to đẹp như "mũ bình thiên" có bộ lông đẹp 
được câu đố ví như "áo mã tiên", ban ngày có nhiều gà mái (đôi ba vợ) tối 
thì ngủ trong chuồng riêng nhưng hay gáy o o trong đêm khuya hay lúc 
gần sáng (kêu trời). 


Chân to bằng cái cán thìa 
Miệng chăm nói chuyện sớm hhuyd. 
Trả lời: Đó là con gà trống hay gáy lúc khuya cũng như lúc gần sáng. 


Hai chân đứng chững chạc 
Cói lược đó trên đầu. 
Trả lời: Đó là con gà trống có cái mào đỏ như cái lược đỏ trên đầu. 


Yếu điệu thục nữ, con gái hảo cầu 

Lấy nhau được bơ bốn ngày 

Đến bhi uợ đẻ, lên ngay giường mùng 

Vợ đẻ cho Uuợ cấm cung 

Trông ra ngoài ngõ bêu liền răng ca 

la ngoài bởn uợ người ta 

Vợ nhà trông thấy chạy ra bêu trời. 
___ Trả lời. Đó là con gà trống, khi gà mái đẻ thì lên ổ nằm, rồi sau đó ấp 
õ còn gà trồng thì kêu quang quác, khi ra ngoài thi đạp mái khác còn con 
gà mái chạy ra kêu “cục tác”. 
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Trên đầu đội sắc uua ban 
Dưới thời yếm thắm, đây uàng xum xuê 
Thần linh đã gọi thì uề 
Ngồi trên mâm ngọc, gươm bề sau lừng. 
Trả lời: Đó là con gà trống có mào đẹp, có cái dải yếm dưới họng hay 
dùng để cúng tế thân linh, được làm thịt đặt trên mâm thờ. 


Con chỉ mào đo, lông mượt như tơ 
Sóng sớm tinh mơ, gọi người ta dậy. 
Trả lời: Đó là con gà trống. 


khen ai dạ sáng như gương 
Tối trời như mực, biết bạn quen mà mừng. 
Trả lời: Đó là con chó. 


Đứng thời thấp ngôi thời cao. 
Trả lời: Đó là con chó, khi nó đứng thì trông thấp không bằng lúc nó 
ngồi thì cái đầu nhô cao hăn lên. 


Loay hoay, loay hoay... huych. 

Trả lời: Đó là động tác lúc chó nằm để ngủ. Bao giờ con chó cũng 
loay hoay quay quay mấy vòng rồi mới nằm lăn huych một cái. Chả thế 
mà dân gian đã có câu "chó ba khoanh mới nằm, người ba năm mới nói" 
nhằm có ý khuyên con người ta hãy nên nghĩ ngợi kỹ... ba lần rồi mới nói kẻo 
sai lầm, nông cạn, gây tội vạ. Hãy trông con chó nó chọn chỗ nằm mà còn 
loay hoay cẩn thận đến ba bốn vòng mới chịu nằm đó sao. Đừng hấp tấp. 


Con gì sáng mắt uề đêm 
Năm trong bóng tối nhìn em dịu hiền 
Chuột bia uừa mới hiện lên 
Nghe hơi của nó láo liên chạy dài. 
Trả lời: Đó là con mèo. 
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Vùi mình trong ngục tốt đen 
Kẻ gian mò tới ta bèn chụp ngay. 
Trả lời: Đó là con mèo rình chuột trong đêm đen. 


Sinh ra cái biếp lần hồi 
Sinh trai hay góái đã thời có râu 
Đứa thời uô cửa nhà giòu 
Đứa nam, đứa bắc, đứa hầu đông tây. 
Trả lời: Đó là con mèo. Vì giống mèo con nào cũng có râu, không 
phân biệt đực hay cái. Mục đích của cái râu con mèo là dùng để va chạm 
dò đường trong đêm tối mò, không bị vấp ngã, như một dạng ăng ten. 


Không biết trốn đâu 
Mùa hè mới đến 
Cứ bứm uào cây 
Nị non bao chuyện. 
Trả lời: Đó là con ve sầu mỗi khi mùa hè đến thì bay về kêu râm ran. 


Mùa xuân thì chẳng thấy đâu 
Mùa hè mới đến làm sầu người ta “+ j 
Thụ đông sao chẳng ở nhà. 
Ngước lên thấy uỏ la đà trên cây. - 

Trả lời: Đó là con ve sầu. Ve sấu chỉ thấy xuất hiện vào mùa hè. 


Một cột một hèo 
Có lọ mắm treo, mèo leo không tới. 

Trả lời: "Mèo leo không tới" thì chỉ có cách ... bò. Vậy đây là chỉ bóng 
gió về ... con bò. Một cách nói lái xa xôi, đùa nghịch thật khó mà suy đoán. 
Trong dân gian rất hay có trò ... đùa nghịch, chơi hình tượng như vậy đó. 
Ví như kiểu "ăn mầm đá" mà lại hóa ra "ăn... lọ tương”. 


Lổ 


G3 
to 
“ 


Một lòng bhuya sớm chuyên nghề 
Trách người uô nghĩa lại chê ngu đần. 
Trả lời. Đó là con... ngu như bò. Vậy đó là bóng gió xa xôi về ... con bò. 


Kè hè sách cặp trong lòng 

Mà mang tiếng dốt lạ lùng hay chưa 

Yếm dài bhoác bộ tiêu thư 

Làm ăn chăng quan sớm trưa nhọc nhấn. 

Trả lời: Đó là con bò. Vì con bò có cái sách trong dạ, ăn rất ngon 
miệng nên người ta ra câu đố oái oăm, chơi chữ bóng gió "sách" vừa là cái 
sách trong bụng con bò, vừa đồng âm với từ "sách" là sách vở. Thế mà 
không hiểu tại sao có câu tục ngữ "ngu như bò". Đã thế câu đố còn nói 
đến cái yếm tiểu thư là ám chỉ cái yếm con bò. 


Giúp người trải mấy ngàn thu 
Sao người lại bdo ta ngu uô cùng 
Sách ta luôn mang trong lòng 
Sao người bảo dốt lạ lùng lắm thay. 
Trả lời: Đó là con bò. Bị người đời mắng cho là ... ngu như bò. 


Châm châm châm bốn dâm bơi cạn 
Ban bàn ban hai bức màn treo 
Trước cửa tiền quân reo ra rd 

Sau cưa hậu có ngọn cờ treo. 

Trả lời: Đó là con ngựa. Vì con ngựa có bốn cái chân chạy trên đất 
nên câu đố đã nói chệch đi là "bốn dầm" y như bốn cái dầm bơi thuyền... 
nhưng lại .... trên cạn. Còn "hai bức màn treo" là ám chỉ cái bờm trên cổ và 
cái yếm dưới cổ. "Trước cửa tiền quân reo" là ám chỉ cái mồm ngựa hý 
vang. "Cửa hậu môn có ngọn cờ treo" là ám chỉ cái đuôi ở đằng sau đit. 


Đầu làng trống đánh ra rd 
Cuối làng có mã bông lau 
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Chạy cho mau, chạy cho mau 
Đưa người quân tử đến nơi đâu thì tùy. 
Trả lời: Đó là con ngựa. Đầu làng có trống đánh là ám chỉ nói cái 
tiếng hý vang của con ngựa. Cuối làng có mã bông lau là cái đuôi ngựa. 


2: W 


Tất nhiên ngựa thì phải "chạy cho mau". 


Kht đt cửa ngọn 
Khi Uề cũng cưa ngọn. 

Trả lời: Có cái gì mà đi "cưa ngọn", về cũng "cưa ngọn”?. Thật là 
nhăn trán, thì tất nhiên là phải nhăn, nhưng với kiểu câu đố này thì phải vỡ 
óc ra cũng không tìm ra nổi cái gì mà đi cưa ngọn, về cũng cưa ngọn. Trời 
đất ơi! Các cụ dân gian cáo thật... chơi lối nói láy đấy mà. "Cưa ngọn" nói 
lái lại là "con ngựa”. 


Bốn cột tứ trụ 
Gươm bạc hơi bên, chầu uua thượng đế. 
Trả lời: Đó là con voi. Vì con voi có bốn chân tức là bốn cái trụ. Vì con 


voi có hai cái ngà trắng hai bên, nên câu đố có ý "gươm bạc hai bên". Voi 
thì thường hay chấu nơi đình chùa, tức là châu thượng đế. 


Đường đường tướng mạo 

Lâm lâm uy phong 

Đáng uì chúa tế một uùng ˆ 

Sao lại thẹn thùng học thói nữ nhị 

Xuân thu ba chục đang thì 

Những phường trâu ngựa, xú 8L LƯỠI gưởm. 

Trả lời: Đó là con hổ. Chỉ xin nêu mấy điểm hóc búa trong câu đố 
này: Thẹn thùng... nữ nhi: Chữ "hổ" chả là sự hổ thẹn đấy sao. "Xuân thu 
ba chục" bởi vì con hổ được dân gian... sợ... nên không dám gọi là "con 
hổ", e rằng láo xược quá đối với "ngài ba mươi". 


Vừa băng con bò 
Năm co giữa công 


+9) 
ca) 
`¬ 


Cả tổng bhông dám ởi. 
Trả lời: Đó là con hùm, con hổ, con cọp hay là ông ba mươi. Nếu con 
hổ mà nằm giữa cổng thì cả tổng người chắng ai dám đi qua thật. 


Râu hùm, mắt điện, tóc mây 

Rõ rùng con mẹ con thầy chăng ngoa 
Đọc ngang trăm trận xông pha 

Sơn lâm đất chuyển, bình sa cát lầm. 

Trả lời: Đó là con sư tử. Vì con sư tử có bộ râu như hùm, mắt sáng 
như điện, riêng đặc biệt có bộ lông bờm (sư tử đực) trông y như bộ tóc 
mây. Câu đố chơi chữ "sư tử": Sư là thầy, tử là con. Vậy "sư tử" là "con 
thầy". 


Người gầy guộc, mồm chao 0ao 
Không biết duyên nợ làm sao 
Lấy phải thằng chồng nhỏ. 

Trả lời: Đó là con lợn nái. Vì con lợn nái nuôi con gầy qguộc, mồm dài 
ra chao vao trông rất chỉ là điển hình của sự ... hy sinh... đau khổ... cho 
đàn con. Riêng câu "lấy phải thằng chồng nhỏ" thì cần phải quan sát 
cảnh... nhảy đực của những con lợn... bé tý đối với giống lợn nái thông 
thường trong chuồng lợn (không phải cảnh có lợn đực giống to như con bê, 
được đem đi khắp nơi lấy giống thụ tinh hiện nay cuối thế kỷ XX). 


Vật ăn năm 
Người mang tiếng ăn năm. 
Trả lời: Đó là con lợn vừa ăn vừa nằm. Người lười ăn nằm thì cũng bị 
gọi là lười như lợn. 


Hơn đời tốt bộ mày râu 

Trong làng sừng sỏ dễ hầu bém di 
Tính quen dâu bộc ăn chơi 

Dâm ô để một tiếng cười uê sau. 
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Trả lời: Đó là con dê. Con dê có bộ râu đẹp hơn mọi vật. Dê có sừng 
và khá hung hăng. Dê có thói thích ăn dâu và bị mang tiếng là ... đa dâm 
khi ... một con dê đực... "phụ trách” cả một đàn dê cái. 


Tôi hay trèo núi cheo leo 
Sừng tôi nhọn hoắt, cong ueo trên đầu 
Chưa già tôi đã có râu 
Chiều uề bồm bẻm nhai trầu bhoan thai 
Tôi uiên thuốc tế rất tài 
Viên xong tôi uút ở ngoài đường đê. 
Trả lời: Đó là con dê. Vì dê hay đi ngoài, loại cứt dê nhỏ như viên 
thuốc tễ đen đen nơi đường đê. 


Mình tròn trùng trục 

Hay húc giậu rào 

Không sừng tiếng bé 

Sống đàn uới nhau. 
Trả lời: Đó tà con dê. 


Hai cành cây bhhô 
Mọc trên đỉnh núi 
Muốn hái làm củi 
Cố sức trèo lên 

Nó nhay như tên 
Đuối theo không bịp. 


Trả lời: Đó là con hươu. Con hươu có hai cái sừng hươu như hai cành 
cây khô. Con hươu chạy nhanh, nhảy như tên bắn. 


Cha ở La Mã, mẹ ở Hoa Lư 
Cụ đạo hhông phơi cụ đạo 
Thầy tu bhông phổi thầy tu 


Suốt đời không sinh dục. 
Trả lời: Đó là con la. Con la là một giống lai từ giống lừa với giống ngựa. 
Vì con la không sinh đẻ nên nó không bao giờ sinh hoạt tình dục và đẻ con. 


Đầu tròn mắt lại đỏ hoe 

Mùa đông chẳng xuống, mùa hè thấy chơi 

Chơi thì chơi khốp gầm trời 

Đại nhân chẳng SƠ, sợ người tiểu nhân. 
Trả lời: Đó là con “ngáo ộp" - con hùm. 


Cũng như loài khác có lông 
Mà sao lạt cứng như chông thế này 
Hiền lành uốn tính xưa nay 
Kẻ nòo đụng đến uía bay hinh hồn. 
Trả lời. Đó là con nhím. Lông con nhím cứng như chông, có thể dùng 
để bắn ra chống lại kẻ thù. Tuy con nhím rất hiền lành, không bao giờ tấn 
công kẻ khác nhưng nếu đụng đến nó thì có thể bị bắn cho tối mắt mũi. 


Trẻ thì lo ngủ, già thì lo nghĩ không ăn. 
Trả lời: Đó là con tằm. Vì con tầm khi còn non thì chỉ ngủ, đến khi già 
đủ sức thì lo nhả tơ dệt kén suốt ngày đêm. 


Cây gióng sâu ăn lá 
Lạt được người quý yêu 
Bởi làm ra Uuỏi uóc 
Bởi dệt nên mĩ miều. 
Trả lời: Đó là con tầm, giống như con sâu ăn lá nhưng ai cũng quý 
mếm vì làm ra vải lụa. 
Mặc thì nôi, cởi áo thì chìm. 
Trả lời: Đó là con nhộng. Bởi vì con nhộng khi còn nguyên tơ bọc như 
áo mặc gọi là cái kén thì khi cho vào nồi để lấy tơ, cái kén sẽ nổi lên 
nhưng đến khi rút hết tơ thì con nhộng ở trong sẽ chìm xuống nước. 
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Thiếp nay trinh bạch lấy chàng 

Nở nào chàng lại đè ngang chàng đùi 
Buông ru cho thiếp hêu trời 

Để cho thiên hạ lắm lời bhen chê. 

Trả lời: Đó là cái ống sáo diều. Vì cái ống sáo diều thì làm từ ống tre, 
người làm phải dùi vào ống tre để tạo lỗ. Cái ống sáo diều khi bay lên trời 
theo cái sáo diều thì kêu vi vu vang trời, để cho mọi người khen chê bình 
phẩm. 


Hai đầu hai miệng 
Liệng ở trên cao 
Tiếng hút uui sao 
Art di cũng thích. 
Trả lời: Đó là cái sáo diều có hai lỗ hai đầu nơi ống sáo, phát ra tiếng 
kêu vi vu rất hay nơi trời cao. 


Chẳng chim mà hóa ra chim 

Khúc nam gió thổi khôn tìm bát âm 
Mình dài túm trượng 

Lưỡng cốt lưỡng bì 

Khi nắng thì đi 

Khi mưa ở lại 

Khi nằm họ giới 

khi tới thiên đường. 

Trả lời: Đó là cái diều sáo. Vì sáo diều chẳng phải là chìm mà lại bay 
cao. Khi gió nam mùa hè thổi thì tiếng sáo vang lên điệu bát âm rất hay. 
Cái sáo diều có hai lượt bì da và hai lượt gân xương cốt. Khi nắng thì diều 
sáo bay lên trời còn khi mưa thì ở lại trong nhà. 


Tiết thanh mình đêm cô ra nhới mát 
Trai anh hùng ngồi đợi phong uân 
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Tiếng bêu khắp miệt xa gần 


Hỏi chàng quân tử trông lần nơi nao. 
Trả lời: Đó là cái sáo diều. 


Vâng trăng uăng uặc gíữa trời 
Đình ninh hai miệng một lời song song. 
Trả lời. Đó là cái sáo diều. Vì cái sáo diều như vãng trăng giữa trời 
nhưng có hai lỗ sáo hai đầu lên tiếng vi vu. 


Cây bằng cái tăm 
Lú bằng cái quạt 
Cây cao cao ngất 
Cao quá đỉnh ngàn. 


Trả lời: Đó là cái diều. Cái sợi dây buộc diều nhỏ như sợi tăm. Cái 
diều to như cái quạt. Diều lên cao cao ngất. 


Cây ngô đồng bhông rễ mà mọc 
Rễ ngô đồng không mọc mà ngang 
Quả dựa gang trong uàng ngoài trắng. 
Trả lời: Đó là cái diều vàng. Cây ngô đồng là hình ảnh tượng trưng 
.bóng gió chỉ cái diều, rễ ngô đồng là bóng gió chỉ cái dây diều. Quả dưa 
gang là hình tượng cái dáng diều thon thuôn dài. 


Hữu bì hữu cốt - có da có xương 
Vô nhục uô mœo - không thịt không lông 
Thân cư hạ giớ_ - thân ở hạ giới 
Trí dục đăng cao- trí muốn lên trời. 
Trả lời: Đó là cái diều. Cái diễu có giấy phết thành da, có que đan 
buộc thành xương. Không có độ dầy được gọi là thịt. Diều thì trơn nhẫn. 
Tuy là diều làm ra và ở dưới đất nhưng thực ra nó là để bay thả lên trời. 
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Chân chẳng đến đất 
Cật chẳng đến trời 
Đúng đỉnh giữa trời 
Kêu cha hêu mẹ. 
Trả lời: Đó là cái diều sáo. Vì diều sáo kêu vi vu trên trời, lơ lửng giữa 
trời 


Cây cœo ngàn trượng 
Lưỡng cốt lưỡng bì 
Gió thổi ù ì 
Đèn bêu ong ạnh. 
Trả lời: Đó là cái diều sáo. "Lưỡng cốt" là hai lần xương tre. "Lưỡng 
bì" là hai lần giấy mỏng phết vào. 


Cũng thành cũng quách cũng đao binh 
Đoàn quân uây bọc chung quanh mấy uòng 
Đương bhi tập trận hóa công 

Gặp cơn giông tố thành trong tốt mò. 

Trả lời. Đó là cái đèn kéo quân. Đèn kéo quân có đủ hình dạng 
thành, quách, có hình lính tráng cung đao. Nhờ có ánh đèn từ cái nến hoặc 
cái đĩa dầu thắp sáng và thổi sức nóng làm cho đèn quay vòng tròn. Bỗng 
gặp cơn gió to thì đèn tắt và hóa ra tối mò. 


Thượng thò lò, hạ bất thò lò 

Mời thầy bắt mạch thầy đoán cho 
Trung tâm hữu hóa, da bạch chỉ 
Thiên binh ugn mã trẩy quanh co. 

Trả lời: Đó là cái đèn kéo quân. Phần trên của đèn kéo quân thường 
có những bộ phận nhô lên, giữa đèn có lửa cháy do đĩa dầu lạc ngày xưa 
làm cho chạy quanh co cái vòng có gắn hình các binh lính ngựa xe tạo nên 
hình trò chơi in rõ trên màn hình giấy mỏng. 
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Quân khéo chữ o 
Giữa thu đạt hội. 
Trả lời: Đó là cái đèn kéo quân giữa mùa thu tháng tám. 


Chống giao tranh cũng đội bình 
Gươm trần giáo tuốt chạy quanh bốn bề 
Sa trường ánh lửa lập lòe 
Lướt qua phương bốc lại uê phương đông. 
Trả lời: Đó là cái đèn kéo quân có hình quân sĩ binh giáo, gươm đao 
chạy từ phương bắc sang phía đông. 


Gặp tuần gió mát lại trăng thanh 

Trên dưới đang uui cảnh thái bình 

Dồn dập tràng an binh lửa động 

Quân dân lù lượt héo quanh thành. 
Trả lời: Đó là cái đèn kéo quân. 


Có cánh mà ở trên cao 
Hôm nay bông lạt rởi uào tay em 
Em cầm em múa em xem 


Giơ cao em rước trong đêm trăng rằm. 
Trả lời. Đó là đèn ông sao năm cánh mà trẻ em hay rước trong đêm 
trung thu. 


Sáu căng mù chẳng hay ởi 
Tiết xuân đẹp đề đứng ỳ một nơi 
Ngày thì quyến luyến gói trơi 
Đêm uề thanh uắng không ai thèm nhìn. 
Trả lời: Đó là cây đu ngày hội. Vì cây đu có sáu cái chân nhưng 
chăng bao giờ đi được, chỉ đứng ÿ một nơi. Ban ngày thì từng đôi trai gái 
cùng đu vui xuân nhưng đêm đến thì cây đu bị bỏ không chắng ai chơi cả. 
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Hai mẹ sinh ra ba chục con 
Ở chung sinh sự mà còn đánh nhau 
Đánh nhau thì đánh trên đầu 
Thiên hạ chọy tới coi lâu nó mòn. 
Trả lời: Đó là con cờ tướng. Bàn cờ có ba chục con cờ chuyên đánh 


nhau, ăn nhau bằng cách đánh cộp trên đầu. Đánh nhiều, lâu ngày thì con 
cờ cũng mòn vẹt đi. 


Tứ bề uuông uúức búc thành cao 
Có sông có nước cá hhông uào 
Xe ngực chạy đến dừng chân lại 
Triêu đình uăn uõ nghĩ làm sao. 
Trả lời: Đó là bàn cờ tướng hình vuông. Chữ "sông" là chỉ đoạn trống 


cách biệt giữa hai phe. Chữ "nước" là chỉ cách đi cờ mà dân chơi cờ quen 
gọi là "nước cờ". 


Vợ chồng sinh được bốn con 
Lưng đen bụng trắng, lắng đẳng cũng uì bốn con. 


Trả lời: Đó là trò xóc đĩa. Vì xóc đĩa có 4 con xúc xắc, có hai mặt lưng 
đen bụng trắng. 


Một ông uớt lạt một bà 
Sinh ra con cháu được ba mươi người 
Mười con xinh đẹp tốt tươi 
Bốn con nho sĩ cứ đòi làm quan 
Tám con 0uoi ngựa bành Uuàng 
Tám con xe súng dọc ngang cỏ trời. 
Trả lời: Đó là bộ bài tam cúc. Bài tam cúc có một tướng ông và một 
tướng bà. Có ba mươi con. Riêng các con sĩ đen sĩ đỏ là các quan. Có bôn 


con tượng đen tượng đỏ, có bốn con mã đen mã đỏ. Có bốn con xe đen xe 
đỏ. Có bốn con pháo đen pháo đỏ. 
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Có người hút múa trong cung 
Cóúi má trắng lịnh hình dung dịu dàng 
Hai bên điếc lác đã uang 
Chờ cho thấy mặt thì làng mới yên. 
Trả lời. Đó là đồng tiền đánh bũng quay. 


Đì đâu mà đỗ mồ hôi 
Chiếu trải không ngôi, trầu thuốc bhông ăn. 
Trả lời. Đó là con lật đật. 


hm buôn chì, em lại bán chỉ 
Mười phiên chợ tính em đi củ mười. 


Trả lời: Đó là con chỉ chỉ trong cỗ bài tổ tôm. Câu đố chơi chữ "chỉ 
chỉ" bằng hai lần nhắc", "buôn chỉ - bán chỉ". 


Cuốc sắc súnh uới cuốc cùn 
Ru nhau lên núi đào trùn đi đâu. 
Trả lời: Đó là hình vẽ trong con cửu sách của cỗ bài tổ tôm. 


Song sanh như đọt nước chè 
Đẹp thời thật đẹp nhưng què một chân. 
Trả lời: Đó là con nhất vạn trong cỗ bài tổ tôm, chỉ có một chân ¡n 
trong hình vẽ. | 


Cành đào tơ liêu phất phơ 
Đường ởi lấn khuất tình cờ gặp nhau. 
Trả lời: Đó là con bài nhị vạn trong cỗ bài tổ tôm, có in hình cành đào liễu. 


Ngày ngày xách bị đi đong 
Tốt uề lại giữ đình chung cho lòng. 
Trả lời: Đó là con bài nhị sách trong cỗ bài tổ tôm có vẽ hình người có 
cầm cái que như đi móc lươn. 
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Chiều chiều xách bị qua sông 
Mẹ kêu mặc mẹ thương chồng phải theo. 
Trả lời: Đó là con bài tam vạn trong cỗ tổ tôm, có ¡in vẽ hình một 
người đàn bà xách bị. 


Cha chòi, mẹ lưới, con câu 
Cha xúc, mẹ nhúủi, nàng dâu ở: mò. 
Trả lời: Đó là con bài tứ vạn trong cỗ bài tổ tôm. 


Chồng cu Ì¡, uợ cũng cu l¡ 
Đẻ được thằng bé cho đi xe bò. 


Trả lời: Đó là con bài tứ vạn trong cỗ bài tổ tôm, 


Ruộng rậm em bỏ chẳng cầy 
Chợ xa bánh sôt mẫy ngày cũng ởi. 
Trả lời: Đó là con bài tứ sách trong cỗ bài tổ tôm. 


Thuyền tình đã ghé tới nơi 
Khách tình sao chăng xuống chơi uới tình. 
Trả lời: Đó là con bài ngũ sách trong cỗ bài tổ tôm. 


Xung quanh những chị em người 
Giữa chùa non nước mình tôi UớL nàng. 
Trả lời: Đó là con bài ngũ vạn. 


Người quốc sắc sánh uới kẻ thiên tài 
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. 


Trả lời: Đó là con bài lục vạn. 


Lục Vân Tiên đâu đột mâm xôi 
Tuy mang nước măm miệng nhai bánh dì 
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Nguyệt Nga mới hoi ăn chỉ 
Vân Tiên đáp lạt: Bánh dì bà cho. 


Trả lời. Đó \là con bài lục văn trong cỗ bài tổ tôm. 


Lắng lơ mới có con bồng 
Kìa như lục sách không chồng mà lại có con. 
Trả lời: Đó là con bài lục sách. 


Có buồn cá lội quanh ao 
Tôi buồn tôi hót nghêu ngao đỡ buồn. 
Trả lời: Đó là con bài bát vạn 


Khi uut thuốc lá phì phèo 
Khi buồn thì giỏ nôm biều ra xem. 
Trả lời: Đó là con bài bát sách có in hình người ngậm điếu thuốc. 


Cụ già tuổi tám mươi tư 
Ngồi trong cửo sổ uiết thư cho cô đầu. 
Trả lời: Đó là con bài in hình một ông lão. 


Lắng lơ mới có con bồng 
Nhu mì như chị, ai đem chồng đến cho. 
Trả lời: Đó là con bài thang thang. 


Mình dài một tấc 

_ Mặc áo thậm đa 
Bác mẹ sinh ra 
Không ăn không uống 
Đến ngày thác xuống 
Hết cái thật to. 


Trả lời: Đó là quả pháo. Vì cái pháo dài chỉ một tấc ta cổ, mặc áo vỏ 
giấy nhiều lần, khi sống không ăn, uống khi chết nổ vang. 


Râu anh bết uới râu tôi 
Hềễ chạm phối lửa uạch trời kêu uang 
Giúp người uui buổi liên hoan 
Có tôi xuân tết lại càng 0uui hơn. 
Trả lời: Đó là quà pháo. Râu kết với râu vì bánh pháo thì gắn cái ngòi 
pháo lại với nhau. Pháo hay đốt vào lúc liên hoan vui xuân tết. 


Xưa sao phong gấm rủ là 
Giờ sao tan xúc như hoa giữa đường. 
Trả lời: Đó là quả pháo. Khi chưa đốt thì đẹp đẽ. Khi đốt rồi thì tan 
xác phảo. 


Thân em đỏ thắm da ngà 

Mùa xuân em mới sinh ra từng đàn 

Lòng em mỗi lúc hân hoan 

Cười lên một tiếng là tan cuộc đời. 
Trả lời: Đó là quã pháo. 


Thân trường nhất thốn (mình dài một tấc) 
Y phục thậm đa (mặc rất nhiều áo) 
Sinh uô ngôn ngữ (sống chẳng nói năng) 
Tử động sơn hò (chết thì động có núi sông). 
Trả lời: Đó là quả pháo. Pháo chỉ dài một tấc cổ. Có nhiều lớp vỏ áo. 
Khi sống không nói năng nhưng lúc chết thì nổ vang. 


Đeo bùa đeo thuốc uào mình 
Đi lên cho đến thiên đình mà chơi 
Bao giờ bùa thuốc rụng rơi 
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Thì xuống hạ giới mù chơi uới trần. 
Trả lời: Đó là loại pháo thăng thiên. Vì pháo thăng thiên khi đốt cháy 
rồi thì bay vọt lên trời (thiên đình) nhưng khi hết thuốc rồi thì cái đuôi pháo 
thăng thiên lại rơi xuống đất. 


Lên trời xuống đất 
Chớp giát sấm ran 
Sét đánh có ngần 
So chỉ chẳng hém. 
Trả lời: Đó là pháo thăng thiên. 


Một mình lưỡng lự canh chây 
Đường xa nghĩ nổi sau này mò hình. 
Trả lời: Đó là cái ách trâu cày. Cái trâu cày thì đè lên vai trâu gây nên 
nỗi kinh sợ, nhất là cái từ "ách... áp bức... ách đô hộ”. 


Mình dài năm tấc nút một đàng 
Trên đè dưới ấn chẳng hở hang 
Khi sâu lại cạn tùy chàng muốn 
Dù ai phụ bạc uấn đa mang. 
Trả lời: Đó là cái náp cày. Vì cái náp cày chỉ dài độ năm tấc, lại có 
một lỗ đục ở giữa để đặt vào cái ngõng sắt của cán bắp cày dùng để nâng 
lên hạ xuống điều chỉnh độ nông sâu cho cái lưỡi cày khi cày ruộng. 


Bộ tịch quan anh xấu lạ lùng 
Khom lưng uốn gối cả đời cong 
Lưởi to ra sức mà ăn hhoét 

Cái biếp theo đuôi có thẹn không. 

Trả lời: Đó là cái cày chìa vôi ngày trước dùng để cây đất ruộng. Vì 
cái cây chìa vôi cong cong khom lưng mà cái lưỡi cày to chuyên khoét đất 
và cày thì luôn theo đuôi con trâu. Câu đố đã bóng gió ám chỉ bọn theo 
đuôi ngoại xâm đục khoét dân lành. 
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Một cành thăng, một cành cong 
Một ở nơi trời sáng 
Một mò cõi tốt tăm. 
Trả lời: "Một cành thẳng" là cái đòn gióng cày. "Một cành cong" là cái 
bắp cày. Cái cành thắng thì luôn ở trên nên câu đố gọi là nơi trời sáng. Cái 
lưỡi cày thì luôn mò vào trong lớp đất nên câu đố gọi là "cõi tối tăm". 


Một cúi cong, một cới thẳng 
Trên đất thì sáng, dưới đất thì uàng 
Trả lời: Đó là cái cày đang cày đất, lật lên mảng đất vàng. 


Đi nhe răng, uề lại nhe răng 
Muốn cấy ruộng hoang, có tôi mới được. 


Trả lời: "Nhe răng" là cái răng bừa. Nhờ cái răng bừa mà làm được 
ruộng hoang. 


Hai ngang hai sổ rõ ràng 
Mười hai anh lính cả làng đều thương. 


Trả lời. Đó là cái bừa, có mười hai cái răng bừa mà câu đố gọi là 
"mười hai anh lính". 


Chán thay thân phận tôi đây 
Không nuệng, không lưỡi mà đây những răng 
Sớm hôm, uất uả nhọc nhắn 


Quang năm ngờy tháng chỉ ăn đất bùn. 
Trả lời: Đó là cái bừa. 


Anh thời có lưới hhông răng 
Em thời có răng hhông tươi 
Anh trước rồi em sau 

Bước đi rồi bước tới 
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Ngang dọc xá bể chỉ 
Không cười cũng bhông nói 
Anh gục xuống bùn sâu 
Em trườn trên đất mới 
Bóng ác thống trên đầu 
Người môi ta bhông môi. 

Trả lời: "Có lưỡi không răng, anh trước... đi cầy, anh gục... xuống đất 
sâu" là hình dáng và động tác cày của cái cày. “Có răng không lưỡi, em đi 
sau đề bừa đất, em trườn trên đất mới” là hình dáng và động tác của cái 
bừa. 


Quen đi dọc chẳng bò ngang 
Hai chân là bánh đôi càng thăng ngay 
Khi bò béo, lúc cầm tay 
Mùa uề hăng hói chở đầy lúa thơm. 
Trả lời: Đó là cái xe bò. Cái xe bò chỉ đi dọc không bò ngang. Xe bò 
có hai chân là hai bánh và đôi càng thăng ngay. Xe bò tùy lúc có bò kéo, 
có lúc do người cầm tay mà ká^ 


Tay cầm bán nguyệt xênh xang 
Làm tôi uì chúa sửa sang cõi bờ. 
Trả lời. Đó là cái lưỡi liềm, có răng liềm, có lưỡi liềm nhưng không có mồm. 


Thân em imũt nhọn lưng cong 

Xinh như cát mặt trăng thượng tuần 

Vốn dòng cha mẹ công nhân 

Gỏ sang lấy bạn nông dân làm chồng 

Thương em anh bế anh bồng 

la dong thu a0 ni ưng Đúng lúu Uùng, 

Trả lời. Đó là cái liềm, mũi liềm thì nhọn, lưỡi liềm thì cong, trông xinh 

như cái mặt trăng thượng tuân. Vốn là do lửa lò rèn (cha mẹ công nhân) 
sinh ra để lại làm công việc của nhà nông (lấy chồng nông dân). 
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Lưởi ngay dưới bụng thò ra 
Cót mũi nhọn hoăt độ ba phân đài 
Lúa cong nó mới trổ tài 
Ra công cứa liếm ngăn dàòi sạch bhông. 
Trả lời: Đó là cái hái dùng để cắt lúa. Có nơi dùng liềm để cắt lúa 
nhưng có nơi như vùng Thanh Hóa thì dùng hái để cắt lúa. Cái hái có cái 
lưỡi hái ngay chô giữa bụng hái, có cái ngoéo cong dài làm từ cành tre. 


Có uòit bhông phúi con 0oi 
Nó thấy bông lúa nó đòi ăn ngay. 
Trả lời: Đó là cái hái có cái ngoéo như cái vòi voi nhưng chỉ đòi ăn 
lúa, tức là cắt lúa. 
Mình dài một thước, mo đòi thước năm 
Lưỡi mọc bên hông, lô khe nút nẻ. 
Trả lời. Đó là cái hái, dùng để cắt lúa, có cái thân hái chỉ dài một 
thước ta cổ, có cái ngoéo mỏ dài hơn đến thước năm cổ, có cái lưỡi hái ở 
giữa thân hái, cấm vào một chỗ khe nứt. 


Sông sâu nước chủy lờ đờ 
Thống lặn, thăng hụp, thăng thò đầu lên. 
Trả lời: Đó là cái nổi ươm kén lấy tơ. Vì khi lấy tơ thì có cái kén lặn 
hụp theo sự kéo ra sợi tơ, có cái thập thò. 


Cứ mong ra nắng 
Để được giúp người 
Không đòi bóng mút 
Không đòi nghÌ ngơi. 
Trả lời. Đó là cái nong dùng để đựng các thứ phơi phóng ngoài nắng. 


Quanh năm mây lượn, tứ bê 
Tròn như mặt nguyệt mưa UỀ nắng ra. 
Trả lời: Đó là cái nong. 
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Không chân không tay mà hay cặp nách. 
Trả lời: Đó là cái nia, bé hơn nong, thường hay cặp vào nách để cầm 
di chuyển. 


Thân em cùng lá xanh xanh 
Về cùng anh chị ngũ xanh ra uàng 
Nhưng mà qua một thời gian 
Nhờ có anh chị màu uàng hóa thâm. 
Trả lời. Đó là cây tre làm ra cái đòn gánh có màu vàng, dùng mãi thì 
hóa thâm. 


Có đầu mà chẳng có đuôi 
Có một bhúc giữa cứng nhưng lại mềm. 
Trả lời: Đó là cái đòn gánh. Đòn gánh có... hai đầu nhưng chẳng có 
đuôi, có chỗ giữa khá cứng nhưng khi gánh thì nó uốn cong khá mềm. 


Ngay mình chịu chữ thất trung 
Phố phường bhông bạn, bạn cùng nước non. 
Trả lời: Đó là cái đòn xóc thẳng và có hai đầu nhọn dùng để chọc vào 
hai bó lúa mà gánh từ đồng về nhà. Đòn xóc phât cứng thì mới chịu được 
sức nặng của hai bó lúa. Nơi phố phường không ai dùng đòn xóc mà gánh. 


Vốn nó thì ở rừng xanh 

Đem về hạ bán thì thành một đôi 
Người đt trước, ngươi đi sau 

Khi uề thì lại ấp nhau mà năm. 

Trả lời: Đó là đôi quang gánh. Vốn quang gánh là do mây tre chến 
rừng xanh làm thành rồi đem xuống đến đồng bằng hạ lưu sông mà bán 
cho dân dùng. Bao giờ quang gánh cũng có cái đi trước, cái đi sau để điều 
khiển. Lúc xong việc thì hai cái lông vào nhau mà cất(ấp vào nhau mà 
nằm). 
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Ứn ùn mây lượn tứ phương 
Khi lo utiệc nước bhL đưởng uiệc nhà 
Không quản đường xa ở đâu cũng tới. 
Trả lời: Đó là cái quang mây. Câu đố có ý dùng chữ “mây lượn tứ 
phương” để đánh lạc hướng về ý “mây”. Ở đây có hai nghĩa của từ đồng 
âm MAY: một đám mây, một cây mây. 


Có mây mà chăng có mưa 
Có đầu có đít mà chưa có mình. 
Trả lời: Đó là cái quang làm bằng mây. Câu đố chơi chữ. Đám mây 
tạo ra mưa... khác với ... cây mây. Đầu quang, đít quang, không ai gọi là 
minh quang. 


Ba thằng đứng chéo cổ gò 
Một thăng đứng giữa chạy ra chạy 0ùào. | 
Trả lời: Đó là cái gầu sòng dùng để nông dân tát nước 


Thân dài, lưới cứng là ta 
Không đầu không căng đó là cái chi. 
Trả lời: Đó là cái gầu sòng. Vì cái gầu sòng thì thân dài, có cái lưỡi 
gầu nơi mép làm bằng thứ cật tre khá cứng. 


Đời em uốn gối cong lửng 
Lưởi em giọng nói ra chừng thép gai 
Môi khi em bước ra đường 
Yêu em anh bế, anh bồng anh mang. 
Trả lời: Đó là cái gầu sòng. Vì cái gầu sòng có cái lưỡi gầu cứng như 
thép do làm bằng cật tre dây. 


lm nay có đít có đầu 
Không trôn có miệng, bốn râu rõ ràng 
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Cơm thì em chẳng muốn ăn 
Nước thì em uóng, ao làng cạn bhô 
Em làm trời cũng phơi thua 
Ngửa lên úp xuống cho uừa lòng di. 

Trả lời. Đó là cái gầu giai, một loại gầu tát từ nước sâu lên ruộng cao 
trong khi ruộng ngang hàng thì người ta dùng gầu sòng. Cái gầu giai có 
bốn cái dây để kép giật lên (Bốn râu), có miệng gầu, không ăn cơm chỉ 
múc nước theo lối úp xuống, vực nước từ ruộng thấp lên ruộng thấp sâu 
vào gầu rồi ngửa lên, kéo lên cao lại úp đổ nước xuống ruộng trên. 


Úc núc như cục hỳ lân 
Tở ra có cặp sóng thần rất odi 
Le the bốn sợi râu dài 
Hai người chắp thủ uuốt hoài bhông thôi. 
Trả lời: Đó là cái gầu giai. Gầu giai thì béo tròn úc núc. Gầu giai có 
bốn sợi râu là bốn cái dây kéo gầu. Hai người liên tục múc nước đổ cho 
việc tát nước từ ruộng sâu thấp lên ruộng cao. 


Hai bên trù tính uới nhau 
Tìm nơi có cạn có sâu mò làm 
Muốn 0uui trên xóm đưới làng 
Năng nề chớ bỏ, nhẹ nhàng chớ nâng. 
Trả lời: Đó là hai loại gầu sòng tát ruộng ngang nhau cũng với loại 
gầu giai tát từ thấp lên cao. Cả hai loại nhiều khi được người nông dân 
phối hợp rất hiệu quả. 


Phụng lý phụng lý đôi bên 

Rần rần rộ rộ dưới trên trong ngoài 

Nhạn bay sấp sẻ cũng bay 

Ngọc cầm di nỡ phủi tay xa chừng. 
Trả lời: Đó là cái quạt lúa. 
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Con chỉ có cánh hhông lông 
Thục nữ Uuut lòng xúc øgqo cho ăn. 
Trả lời: Đó là cái xa gió. 


Đầu đội uai mang 
Đúng ngay chữ nhất. 

Trả lời: Đó là cái nõng cối xay lúa theo lối thủ công. Vì có ngõng chịu 
trách nhiệm đội cái thớt cối trên để điều chỉnh độ xay hạt gạo còn vai 
mang là mang cái hạt thóc. Ngõng cối thì bao giờ cũng đứng thẳng như 
chư nhất. 


Xưa bia em ở trên rừng 
Ở dưới hạ giới tuổi chừng sáu mươi 
Làm cho lở đất long trời 
Bao giở chín chục thì người mới tra 
Hoặc: 
Xưa bia em ở trên rừng 
Đem uề tạc tượng độ chừng sáu mươi 
Bao giờ tuổi tác chầu trời 
Thì em đã được chín mươi tuối liền. 
Trả lời: Đó là cái chầy giã vốn làm từ khúc gỗ trên cây rừng đem về 
xuôi làm thành hình cái tượng. 


Không ăn mà mổ cuống, mồ cuồng 
Đục một cát chuông nhốt mấy cái đuôi 
Trả lời: Đó là cái cối giã gạo theo lối thủ công ngày xưa. Cối giã gạo 
thường mổ lên mổ xuống để giã gạo. 


Có mình mà chăng có chân 
Có đầu có mo cái thân rõ dài 
Còn đôi cánh thiếu cả hai 
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Em đem cho gạo mô hoài hông ăn. 
Trả lời: Đó là cái cối giã gạo thì có mình đài nhưng không có chân, có 
đầu, có mỏ cối lại không có hai cái cánh. 


Có chôm mà chăng có nhà 
Có hai con cá nhảy ra nhúữy uào, 
Trả lời: Đó là loại cối giã gạo theo kiểu dân tộc miền núi dùng hai cái 
cối như hình hai con cá cứ nhảy ra nhảy vào cái cối giã gạo để làm cho 
gạo trằng bông. 


Tứ trụ cụ tứ phương 
Nhút tương trung ương Đúái 
(Bốn quân tứ trụ ở bốn phương. 
Một quan tướng ở giữa đứng bái) 
Trả lời: Đó là cái cối giã gạo, có cái chân mỏ luôn mổ xuống như người 
bái lễ. “Bốn quân tứ trụ ở bốn phương" ý chỉ bốn cái trụ của cái giã gỗ làm 
khung bàn đạp để mà đứng mà đạp xuống chân cái chày thân cối giã. 


Ao sâu giếng quém 
Giúp ích thời nhân 
Ong sư xuống tăm 
Chết củ ngàn dân. 
Trả lời: "Ao sâu" là cái cối. "Ông sư xuống tắm” là hình ảnh của cái 
chày giã đâm xuống đám hạt gạo. Đây là chỉ các loại cối giã gạo tay của 
dân miền núi. 


Bốn thằng lông bhỏng 
Vác thẳng dài lưng 
Lên đến nửa chừng 
Rơi một cát độp. 


Trả lời: Đó là bốn cái bàn đạp đỡ một cái chày dài lỏng khỏng. Động 
tác chỉ lên đến nửa chừng thì rơi xuống để giã gạo. 
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Dong dong ba bốn thước dài 
Đầu đeo cái mỏ bụng gàt then ngang 
Bốn chân em đứng săn sàng 
Năm ra cho chặc đê chàng đạp đuôi 
Trả lời: Đó là cái chày cối giã đạp chân dài ba bốn thước, đầu chày 
có gà! thêm cái cục nặng cho tăng thêm độ nặng, bụng thân chày thị đục 
thủng để cài then ngang đỡ vào cái bàn đạp, có bốn chân của cái bàn cối 
và cái chày nằm ngang ra để cho người đạp chân lên mà giã gạo. 


Thân em như cục gô tròn 
Lăn đt lăn lại chăng mòn tí mô. 
Trả lời: Đó là con đá lăn. Vì ngày trước các cụ nông dân ta thường 
phải chọn một con đá lăn hình tròn để lăn trên lúa nhằm làm rụng cho hết 
hạt lúa ra khỏi cọng rơm. 


Tháng tám cùng vớt tháng ba 

Kiếm nơi bóng mát để mà ẩn thân 
Thúng năm cùng Uới tháng mười 
Đóng xong xổ chốt hai người giải đi. 

Trả lời: Đó là cục đá lăn để lăn trên đám rơm lúa phơi. Hòn đá lăn 
này thì tháng tám tháng ba không có gặt nên nó nằm nghỉ một xó nhưng 
đến tháng năm, tháng mười là vụ gặt nên nó được đóng chốt vào hai cái lỗ 
rồi hai người kéo đi để lăn lúa. 


km đây yêu chuộng nhà nông 

Một năm ba vụ trần lưng ra làm 

Dù cho ai đẩy ai mang 

Thân em như đá hát oang luân mồm 
Dù em lăn lột sớm hôm 

Sao cho em thấy sạch rơm em mừng 


Qua mùa em lạt năm bhông. 
Trả lời: Đó là hòn đá trục lúa. 
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Khen di tạo hoá có công thay 
Khéo đặt ra hình cái chỉ quay 
Tiếng nói rầm rầm như sấm dậy 
Miệng cười ha ha lưng múa may. 

Trả lời: Đó là cái cối xay làm bằng tre thủ công của nhà nông ngày 
xưa. Khi xay thóc thì cối xay quay tròn, tiếng động rầm rầm, tuôn ra bao 
nhiêu là thóc đã xay có lẫn trấu nên câu đố nói là “miệng cười ha hả, lưng 
múa may”. 


Người đứng bên hịa sông 
Người đứng bên này sông 
Đuổi nhau kỳ cùng chẳng bắt được nhau. 
Trả lời. Đó là hai cái tai của cối xay lúa kiểu thủ công đan bằng tre. Vì 
hai cái tai cối đó đối xứng nhau nên khi xay lúa thì vô hình hai cái tai cứ 
đuổi nhau vô cùng kỳ cùng nhưng chẳng bao giờ bắt được nhau. 


Lù lù mà đứng góc nhà 
Hễ ai dụng đến thì oà khóc lên. 
Trả lời: Đó là cái cối xay lúa kiểu đan tre thủ công ngày xưa của nòng 
dân hay dùng. 


Người thì cao lớn trượng phu 
Đánh rắm phù phù, đẻ cứt lồn nhọn. 
Trả lời: Đó là cái cối xay lúa thủ công ngày xưa. 


Cô hia con gái nhà di 

Lưng mặc áo giáp, lỗ tai đeo chằm 

Đứng bên nghe tiếng rầm rầm 

Quay đi quay mãi âm âm bêu Uuang. 
Trả lời: Đó là cái cối xay lúa thủ công đan bằng tre xưa. 
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-_ Trên âm ầm ạc ạc 
Đưới lác đác hạt mưu. 
Trả lời. Đó là cái cối xay lúa thủ công. Cái thớt dưới có cái nỗng thọc 
lên đội vào giằng ngang của cối xay còn bà thớt trên khi xay thì kêu rên hừ 
hừ. 


Trâu ăn trên đỉnh trâu no 
Bò ăn dưới đỉnh bò đói 
Nước chảy quanh suối 
Trâu đót bò no. 

Trả lời: Đô là cái cối xay thời xưa. Vì khi đổ thóc lúa vào thân thớt trên 
của cối xay lúa tre thủ công này thì lức là “trâu ăn trên đỉnh cao trâu no”. 
Khi đó thi “bò” ám chỉ cái vành tròn quây ở dưới (dưới đỉnh) để hứng lúa đã 
xay rơi xuống, chưa no vì chưa xay lúa. Nhưng khi nước chảy quanh suối 
tức là khi lúa xay và chảy xuống thì ắt là thớt trên bị thiếu hụt dần (trâu 
đói), còn máng dưới thì đầy lên dần (bò no). 


Trời gầm, đất động mây mưa 
Câu liêm giựt lại, đố di... biết gì. 

Trả lời. Đó là cái cối xay lúa. Vì khi xay thì âm ẩm như trời gầm đất 
động và tuôn hạt thóc đã xay ra như mưa. Còn cái giằng xay hình như cái 
câu liềm dài thì cứ phải giựt lại để kéo cái thớt trên cối xay bị quay tròn mà 
nghiền cái vỏ trấu tung ra. 


Không mặt mà cũng bhông tay 

Bốn chân hai miệng hai tai không đầu 
Thêm hơi hàng lón bốn bầu 

Môi hàng trăm rưỡi răng nâu nõn nà 
Khi điên, gầm thét uang nhà 

Tiếng như lệnh uỡ, thúc mà ugạn bình. 


Trả lời. Đó là cải cối xay lúa. Cối xay lúa tre thủ công thì có bốn chân, 
có hai miệng, một ở thớt trên để đổ lúa vào, một ở thớt dưới để chảy thóc 
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đã xay ra. Cối xay có hai cái tai để móc vào mà kéo chạy vòng tròn xay 
cho hạt thóc trầy rơi vỏ trấu ra khỏi hạt gạo phía trong. Cối xay làm bằng 
tre có hai hàm răng tre đóng chìm vào trong nền đất thớt cối xay, mỗi hàng 
có trăm rưỡi răng nâu. Khi xay thì cối kêu vang ẩm ẩm. 


Bốn bên thành hiêm luỹ cao 

Tay bưng chén ngọc đổ Uào trong cung 
Trong cung có một cát tròn 

Có người thục nữ ru con ha hồi. 

Trả lời. Đó là cái cối xay lúa thủ công ngày xưa. “Thành hiểm luỹ cao” 
vì cốt xay lúa có cái thớt trên sau và cao thành để đựng lúa được xay. Khi 
xay thì đổ thóc vào trong cái chỗ đựng đó, mà câu đố thì gọi là "trong 
cung”. Trong cung đó có cái ngõng cối xay đội cao lên trông như một cái 
cột tròn. Khi xay thì tiếng kêu nỉ non ở chỗ cái cột tròn bị nghiền trên cái 
ngáng tre nên câu đố ví là “ru con hả hời”. 


Bốn căng mà chẳng hay ởi 
Bồn cánh rù rì phụt ra hạt thóc. 

Trả lời: Đó là cái quạt hòm quạt lúa của nông dân ngày trước. Vì 
nông dân có cách quạt tay nhưng lại có kiểu quạt hòm có bốn chân nhưng 
chẳng bao giờ đi. Quạt hòm này có bốn cánh thổi rù rì để phân tách trấu 
và thóc hạt lép và hạt mẩy. 


Bùng bình là bùng bầu 
„Ti. « k “2-2 z ^ 2 ^ : 
Cái răng ở dưới, cát đầu ở trên. 
Trả lời: Đó là cái nơm úp cá ngoài ruộng. Vì nơm cá nàycó răng căm 
xuống dưới để chặn cá. 


Minh em như cóái Uạt 
lăng em thật là dòi 
Muốn bắt cá ruộng thì cưới em đi. 
Trả lời: Đó là cái nơm. Vì cái nơm có thân to như cái vại có những 
răng dài đề bãt cá ruộng. 
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Minh tròn tròn uen 

lăng nhọn như chông 

Ở nhò ngồi không 

Ra đồng nhỏy chồm chồm. 


Trả lời. Đó là cái nơm úp cá có nhiều răng nhọn như chông, khi ra 
đồng thì nhảy chồm chồm để úp cá. 


Minh tròn trùng trục 
Cuộn hhúc by lân 
Ba bồn mươi chân 
Miệng băng cát đĩa. 
Trả lời: Đó lầ cái nơm úp cá vì nơm hình tròn cuộn quanh có ba bốn 
mươi cái răng úp cá nhưng cái miệng nơm chỉ bằng cái đĩa mà thôi. 


Tù lu tú tú tù là 
Đút đầu uô lại chống khu ra ngoài. 
Trả lời. Đó là cái ống trúm để bắt lươn. Vì khi đặt ống lươn thì người ta 
đút đầu có hom trúm vô trong gần lễ hang lươn và chống đít ra ngoài, có 
thế khi lươn chui vào thì không sao ra nổi, 


Gốc nó ở bụi tre 
Mùa đông tắm mát, mùa hè nghỉ ngơi. 
Trả lời: Đó là cái lờ. Cái lờ hình tròn rỗng mắt để cho cả trông như là 
không có gì hay dựa bóng rồi chui vào hom là nằm tịt trong đó. Cái lờ thì 
vốn gốc là đan bằng nan tre đặt bắt cá vào mùa đông. 


Thân tôi có một năm xương 

Nhờ người gây dựng cát sườn tôi ra 
Tháng hai, tháng ba ở nhà 

Tháng bảy, tháng tám tôi ra ngoài đồng. 


Trả lời. Đó là cái lờ bắt cá. Cái lờ đan tre nan nhỏ trơ xương ra hay 
dùng bắt cá ngoài đồng vào dịp tháng bảy tháng tám. 
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Mình dài một thước - Thân trường nhất xích 


Hai mặt không lòng - Lưỡng điện uô tâm 
Chống chịu ở chợ - Bất cứ thiên thị 
Sao lại ở đồng. - Hà cư sơn lâm. 


Trả lời: Đó là cái lờ bắt cá dài một thước ta, có hai đầu, không có 
ruột, chỉ rỗng hay ra ngoài đồng bắt cá. 


Bốn cành bốn chân đeo 
Người đầy những mốt, mình đầy những gai 
Canh hhuay lạnh lẽo chỉ nòi 
Nước non, non nước thúng ngày xông pha. 
Trả lời: Đó là cái vó kéo bắt cá. Cái vó kéo có bốn cành que gọng, có 
bốn chân đeo, thân lướt thì toàn làm bằng gai đan toàn bằng mắt, luôn tìm 
đến vùng nước non để hoạt động suốt đêm ngày. 


Cất lên thì thấy, bỏ xuống thì không . 
Trả lời. Đó là cái vó. Vì vó cất lên khỏi mặt nước thì thấy vó nhưng khi 
hạ xuống thì chẳng thấy nó đâu. 


Bốn cánh chờn uờn, đạp thuỷ cung 

Vai mang thiếp giáp tựa mai tùng 

Có ông trưởng ngồi trên ngự 

Dưới lại phu nhân rút chỉ hồng. 
Trả lời: Đó là cái vó kéo cá có bốn cái gọng. 


Sao nàng thơ thẩn năm canh 
Chân nòng đeo bạc xây quanh khiếu dùm 
Làm cho mệt môi anh hùng 


Thúng ngày báu bạn uới cùng nước non. 
Trả lời: Đó là cái chà cá, một loại chắn vây bắt cá. 
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Da đen mặt rõ chân chì 
Đuôi dài thườn thượt mình thì hhông gai. 


Trả lời: Đó là cái loại chài vãi ra để chụp xuống bắt cá. Da đen vì chài 
vãi cá đó bị ngâm nước nhiều nên đen, mặt rõ thì là vì luôn có lỗ mắt lưới. 


Lựa sẹo ba góc 
Lọc sọc đâm Uuô 
Nước chảy ồ ô 
Lô khu nhún b. 
Trả lời: Đó là cái nhủi cá. Cái nhủi có cái quy hình ba góc để buộc 
lưới vào đó đem đâm lọc xọc võ một khu bờ ruộng nào đó. 


Em đây anh đoán giống di 

Cổ dây mây thóc mình còi lưng ong 
Anh yêu anh bế anh bồng 

Cõng em đi khắp ruộng đồng bờ ao 
Về nhà lơ lửng trên cao. 


Trả lời: Đó là cái giỏ đựng cá, được.người đeo bên hông nhưng về 
nhà thi treo lên cao. 


Thân dài lưới cứng là ta ~ 
Hữu thủ uô túc đố là cát chỉ. _ 
Trả lời: Đó là cái cuốc có lưỡi cứng, có đầu cuối (hữu thủ) không có 
chân cuốc (vô túc). 


Xéo xéo ba góc, góc dưới bầu bầu 
Một cát ngoặc câu xâu Uào giữa 
Hai tay nâng đỡ, cọ sát liền thân 
Để có uững uùòng, cũng nhờ bq xéo. 
Trả lời: Đó là cái xẻng. Vì cái xẻng có ba góc có cái cán xâu vào giữa. 


Đầu là sốt đuôi là gỗ 
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Không có nó, củi không thành. 
Trả lời: Đó là cái búa bổ củi. 


Có sống mà chẳng có lưng 
Có lưỡi có mũi mà bhông có mồm. 
Trả lời: Đó là con dao. 


Cái gì lưỡi trắng mình ơi 
Liếm dòi, tre toạc, liếm người người đau. 


Trả lời: Đó là con dao. 


Có cây mà chẳng có thơm 
Có mũi không môm mà chẳng có tay 
Không mồm mà có lưỡi dài 
Liếm ơi chết nấy, có tài mà ghê. 
Trả lời: Đó là cây... dao, có mũi dao nhưng không có mồm dao, tay 
dao nhưng lưỡi thì dài. 


Có con mà chăng có cha 
Có lười không miệng đố là cát chỉ. 
Trả lời: Đó là con dao. Chỉ gọi là ... con nhưng làm gì có ... cha. Dao 
chỉ có lưỡi dao chứ không có miệng dao. _ 


Hai người ôm ấp lấy nhau 

Nhúc nhích đăng đáu, nhúc nhích đăng đuôi. 
Trả lời. Đó là cái kéo. 

Đi một bước, căn một miếng. 
Trả lời. Đó là động tác của cái kéo mỗi bước là cắt đứt một miếng. 


Muốn ra cửa phúi có uăn chỉ 
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Nếu bhông uăn chỉ thì chặt đầu ởi. 
Trả lời. Đó là cách xâu kim chỉ. Nếu muốn xâu được kim thì phải văn 
văn vặn vặn cho xoăn sơi chỉ nếu không xoăn sợi chỉ thì phải cắt đầu chỉ đi 
cho gọn. Câu đố chơi chữ “văn... chỉ" để lừa người nghe. 


Một nhà hai gái song sinh 
Nhờ tay mẹ bhéo nổi danh một thời 
Chuyên cần lặn ngụp chiều mai 
Gửi người chiến sĩ bhoi phai lòng mình. 
Trả lời: Đó là đôi kim đan len đan áo rét mùa đông gửi cho chiến sĩ 
ngoài mặt trận. 


Sông tròn uành uạnh, sáu cánh bay bay 
Bay đêm bay ngày đẻ con trắng toát. 
Trả lời: Đó là cái sa kéo sợi bằng tay theo lối thủ công. Cái sa thì 
tròn, có sáu cái gọng làm khung. Thường sa quay tít đêm ngày để xe ra 
những cái con sơi trắng bông. 


Mình em như cát mực Đôi 
Hai tay cầm lấy tốt tươi lạ lùng 
1a ra tay thước anh hùng 
Dài bao trăm trượng cũng dùng đến em. 
Trả lời: Đó là cái thoi dệt vải theo lối thủ công xưa, cái thoi thường 
đen bóng như mực. Người dệt sẽ dùng hai tay đưa thoi đi qua đi lại để dệt 
nên vải dài hàng ... trăm trương. 


Mình đen như qua, da trắng như bông 
Chui qua 0uườn hồng, uừa đi uừa đề. 
Trả lời: Đó là con thoi dệt vải thủ công xưa. 
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Đầu thì đầu trâu, đuôi thì đuôi chuột 

Đánh Uuùn 0ụt ra thì qua máng cạn 

Năm tháng đuổi theo rình rập lôi lại. 
Trả lời: Đó là con thoi dệt theo lối thủ công xưa. 


An một bên, ¡a một bên 
Cách một tấm phên mà không thấy thối. 
Trả lời. Đó là cái máy cán bông ngày trước. Vì khi đút nắm bông vào 
một bên thì đùn các sợi bông sang bên kia còn trồi ra các hột bông ở lại 
(câu đố ví “ăn một bên, ia một bên”). 


Đánh liêu nhắm mốt đưa chân 
Mà xem con tạo xoay uần đến đâu. 
Trả lời. Đó là cái kệ để đựng đồ dùng. Câu đố bóng gió cái ý: mặc ... kệ! 


Chừn bêu án mổ trên đầu 
Sáu cây tua tủa như lầu húón uương 
Một thằng leo núi quá truông 
Mười thằng đó bắt chẳng buông lúc nào. 
Trả lời: Đó là cái khung dệt thủ công có con chim trên đầu có sáu cái 
cột, có các trang bị cho việc dệt cửi. 


Cáu bạch mò băt qua sông 
Trâu ăn trâu đói, nghé năm nghé no. 
Trả lời: Đó là cái khung cửi dệt thủ công. “Cầu bạch” ám chỉ các hàng 
sợi vải bông màu trắng. 


Bốn chân đạp đất, cổ cất thượng thiên 
Da bán lấy tiền, còn xương để lại. 
Trả lời: Đó là cái khung cửi dệt vải. 


Hình dáng 0õ uàng một thanh xương 

Cũng liều thanh tử sang đường liễu mai 

Đưa rồi khôn dại mặc di 

Đặt mình xuống chiếu mình dài một gang. 
Trả lời: Đó là cái vạch dùng trong nghề may quần áo. 


Con gà uửa gáy o 0o 
Quay ở: quay lại đã thu ruột mình. 
Trả lời: Đó là cái ống mực của ông thợ mộc. Khi dùng kéo ra tiếng o 
o, rất nhanh bật nét mực in trên gỗ, rồi thu lại ngay. 


Minh tròn trùng trục 
Môm ngậm bánh xèo 
Lại hay trèo cây. 
Trả lời. Đó là cái ròng rọc dùng để kéo các vật dụng đồ dùng lên cao. 


Vừa có lưỡi, uừa có răng 

Không miệng nên chẳng nói năng bao giờ 
Thích ăn cây nhỏ cây to 

Cùng hat ông phó héo co nhịp nhàng. 


Trả lời: Đó là cái cưa xẻ gỗ. 


An băng mốm 
- tTuôn rơ đăng gáy. 


Trả lời: Đó là cái bào. 
Hai đầu hai mú ấp nhau 


Nghĩ trước, nghĩ sau đem ra mà ủi. 
Trả lời: Đó là cái tông đơ dùng để cắt tóc. 


367 


Vợ chồng trông đẹp đôi 
Đóng một nhút, đi một bước. 
Trả lời. Đó là cái khuôn làm tiền giấy vàng mã thường đóng từng nhát 
một thì ra cái giấy có in đồng tiền chinh xưa kia. 


Ba ông ngồi ghế 

Một ông cậy thế, một ông cậy thần 

Một ông tần ngần, đút “bần” uào bếp. 
Trả lời: Đó là cái bễ thổi lửa lò rèn thủ công. 


Kém ai mà đi bhó hhăn 

Không chạy mà lạt cứ lăn rì ri 

Kênh càng nghẽn hết lối đi 

Không anh ởi trước mấy bhi thành đường. 
Trả lời: Đó là cái xe lu lăn đường to kênh càng. 


Chị nhiêu xích lại cho gần 
Cho tôi chấm dúi... một hàng lệ rơi. 
Trả lời: Đó là cái lọ mực. 


Người sao tính nết lạ lùng 

Lúc da đen đỏ, bhi lòng đây tơi 
Quan liêu bậc nhất trên đời | 
Chỉ ngồi bàn giấy bhông rời đi đâu. 


Trả lời: Đó là cái lọ mực. 


Em dâng mình cho nước đây tơi 

Người thuy đen đôi trăng 

*m cùng ngán cho đời những trăng Uuới đen. 
Trả lời. Đó là mực để viết. 
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Trong hang thăm thắm bùng bình 
Có một thằng bé lách mình chui qua 
Chui uào rồi lại chui ra 
Làm cho đầu cổ ướt mà tèm lem. 
Trả lời: "Hang thăm thẳm" đó là lọ mực. Thằng bé tức là cái bút viết. 


Mình bầu, môi miệng nút hơi 
Chủ có một màt, chui hoài trong hưng. 
Trả lời: Đó là cái ngòi bút mực. 


Con chữm nho nhỏ 
Nhọn mỏ dài đuôi 
Uống nước hay chui 
Lên bờ nghí ngoúy. 


Trả lời: Đó là cái bút mực viết. 


Uống nước trong lọ 
Nhà ra thành dây 
Làm đen chỗ này 


Làm xanh chỗ bhúác. 
Trả lời: Đó là cái bút mực. 


Cây g hhông lá hhông cành 
Làm nên tím lam nên xanh mỗi ngày 
Mến yêu nên cứ cầm tay 
Từ già củ đến thơ ngây đêu dùng. 
Trả lời: Đó là cái bút viết mực. 


Mĩnh trong tính lạt quanh co 


Chờ chàng nho sĩ, mới cho mó Uào. 
Trả lời: Đó là cái bút viết mực. 
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Chống học mà thật hay 
Một trăm thứ chữ uiết ngay được liền. 
Trả lời: Đó là cái bút viết mực. 


Không phúi bò, không phỏi trâu 
Uống nước ao sâu, lên cầy ruộng cạn. 
Trả lời: Đó là cái bút viết mực. 


Đen như ác 
Bạc như bông 
Nhọn như chông 


Kêu như cuốc. 
Trả lời. “Đen như ác” là mực. “Bạc như bông" là giấy. “Nhọn như 
chông”" là ngòi bút. “Kêu như cuốc" là học sinh học bài kêu như cuốc. 


Làn thu thuy nét xuân sơn 
Phong tình cổ lục, còn truyền sử xanh. 
Trả lời: Đó là cái bút viết, câu đố làm theo lối nhại Kiều. 


Thân tròn bằng sắt 

Hai đầu thon thon 

Son sắt thuỷ chung 

Bạn cùng giấy mực. 
Trả lời: Đó là cái bút sắt. 


Mình dài ba tấc bịt đốt bịt đầu 
Tuột mão là râu, tính hay ngâm hồ lam thuỷ 
Con nhà tính bhí thấy trăng thì ưa. 
Trả lời: Đó là cái bút lông viết chữ Hán. Cái bút lông viết chữ Hán 
thường làm bằng lông mèo, cắm lông mèo vào ống trúc, dài độ ba tấc ta 
cố, được bịt kín đáy, rồi có nắp bịt kín đầu, có thể mở nắp ra mà viết, khi 
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viết xong rồi thì đậy lại. Câu đố dùng chữ “mão” tiếng Hán là “mũ”. Vì vậy 
“tuột mão là râu” tức là bỏ nắp ra thì là cái lông mèo làm ngòi bút trông 
như râu. “Tính hay ngâm hổ thuỷ” là ngâm nước có mài mực nho rồi. “Thấy 
trắng” ý nói là thấy giấy màu trắng thì ưa thích viết lên đó. 


Con chưm tui líu, uống nước tíu Ìtu 
Ban ngày làm uiệc Tổng triều 
Tốt lại uào hang tíu líu. 

Trả lời. Đó là cái bút lông viết chữ Hán. Câu đố đã dùng hình ảnh 
bóng gió “con chim tiu líu” tà cái ngòi lông bút, “uống nước tíu líu” là nhúng 
vào mực nho, "tối vào hang tíu líu” là đậy nắp bút lông để bảo vệ ngòi bút 
lông. 


Mình den, đít thẳng, lưng tròn 
Lửng lơ trăng gió môi mòn gió trăng 
Sanh uua, sanh thánh, sanh thần 
Trời đất xoay uần, thiên hạ cũng sanh. 
Trả lời: Đó là cái bút lông viết chữ Nho. Vì làm bằng ống trúc nhỏ nên 
lưng tròn, cắt đít thẳng. Vì chữ Nho sinh ra nhiều người tài làm vua làm 
thánh làm thần. 


Vốn xưa nó cũng quan rồng 
Xuân thu hhoang độ trong oòng đôi mươi 
Bước chân uề chốn nhò người _ 
Kẻ chê thất tiết, người cười lắm lông 
Cậu nho giận bụng cực lòng 
Cho năm ba chữ bõ công cưới uề 
Chàng đừng thấy thế mù chê 
Lùm nên danh giú cũng nhờ có tôi. 
Trả lời: Đó là cái bút lông. Câu đố có ý bóng gió về tính chất nam nữ 
yêu đương đề có dụng ý làm chệch hướng suy nghĩ người nghe. 
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Con chím ÌL nhí, uống nước cù lao 
Ngày thì làm uiệc thiên tào 
Tối lạt chui uào chỗ lí nhí. 
Trả lời: Đó là cái bút lông. “Chỗ lí nhí" là bóng gió chỉ cái nắp bút 
lông, còn gọi là cái tháp bút. 


Cây suôn đuồn đuột 
Trong ruột đen thui 
Con nít lui cui 
Dận đầu đè xuống. 
Trả lời: Đó là cái bút chì. Ngoài vỏ thì thẳng suôn đuồn đuột nhưng 
trong ruột thì là chì đen. Trẻ em hay học viết chữ viết bút chì nên lui cui 
dận đầu đè cái bút chì xuống để viết. 


Ruột dài từ mũi đến chân 
Mũi mòn ruột cũng hao dần thúng năm. 
Trả lời. Đó là cái bút chì. Vì ruột chì bị mòn dần theo việc viết dân 
năm tháng và cũng phải gọt cụt dần cái mũi bút chỉ. 


Muốn đậm thì mút 
Muốn dài thì gọt 
Cứng quá thì hư 
Mềm cũng không tối. 

Trả lời. Đó là cái bút chì. Vì bút chì muốn viết đậm nét thì phải mút lên 
miệng cho có nước bọt ướt, muốn dài cái đầu chì để viết thì phải gọt lớp võ 
gỗ đi, cho nó lôi thêm cái ruột bút chì ra. Nếu cứng quá thì khó viết, nếu 
cứng quá thì cũng khó viết. 


Mười thăng đựng một hòm 
Thương cho đời chúng hao mòn mãi ởi. 
Trả lời: Đó là cái hộp bút chì màu - đủ một tá, 12 chiếc, khi được 
dùng thì hao mòn mãi đi. 
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Bốn bê Uuuông uức 
Thăng mực ngay hàng. 
Trả lời: Đó là cái thước kẻ học trò. 


Lưng dài, bụng xám 
Hông lẹm, đầu uuông 
Da thẳng lòng suôn 
Làm tuồng lắt léo. 

Trả lời: Đó là cái thước kẻ học trò. 


Hai đầu mọc ở hai chân 
Cái chân lạt chính là thân mới by 
® ^ ˆ? “ kỦ 
Xin em một mâu bút chì 
Mượn anh ngòi bút cũng uì uiệc chung. 

Trả lời: Đó là cái com pa. Vì com pa có hai đầu được dùng, chính là 
cái thân bút com pa, lại là ở hai cái chân. Cái com pa khi vẽ nên màu chì 
thì phải cắm cái đầu bút chì cho vừa vào. Khi cần vẽ mực thì lại cắm ngòi 
bút sắt rồi chấm mực mà dùng. Chứ thực ra com pa không có chì, mực nên 
câu đố mới nói là "mượn vì việc chung”. 


Mười năm làm bạn uới đèn 
Giúp người quân từ chẳng hèn chí cao. 
Trả lời. Đó là quyển sách. 


Vạt ruộng Uuuông Uuức 

Cây lúa xanh đen 

Ai thấy cũng bhen 

Chủ khen chỉ, khen người bhéo cấy. 


Trả lời. Đó là quyển sách chữ Nho. Vì sách chữ nho thì viết theo lối 
hàng dọc chữ vuông vức thắng hàng và được người đời khen là viết đẹp. 
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Ruộng uuông bốn góc, trúc mọc đôi hàng 
Ve hêu thúnh thót, gà qùe nhữy nhót một chân. 


Trả lời. Đó là trang sách chữ Nho. “Trúc mọc đôi hàng" ý chỉ hàng 


chữ nho viết theo lối dọc, không giống chữ quốc ngữ viết theo lối ngang. 
“Gà què nhảy một chân” ý chỉ cái ngòi bút lông chỉ có một cái nhảy nhót 
như con gà què một chân. 


Mặt em, phương trượng chữ điền 

Da em thì trắng, áo đen bọc ngoài 
Lòng em có đất có trời 

Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung 
Dù bhi quân tử có dùng 

Thì em lại ngỏ tấm lòng cho xem. 


Trả lời. Đó là quyển sách chữ Hán. Sách chữ Nho thường bọc bằng 


bia đen bôi nhựa cậy cho cứng (áo đen bọc ngoài) và ghi những lời hay 
nhân nghĩa hiếu trung. 


Xinh xinh bhuôn mặt chữ điền 

Tấm lòng rộng mở trắng đen rõ rùng 
Ai người chữ nghĩa uăn chương 

Đọc thông uiết thạo em thường ước mở 
Những ai chưa học chữ mô 

Thôi đừng mong moi chuyện trò Uới em. 


Trả lời: Đó là quyến sách. 


Mình em thì trắng phau phau 

Áo em có đủ các màu đỏ xanh 

Xương em là sợi chỉ màu 

Giúp người đốt nút học hành thông minh. 


Trả lời: Đó là quyền vở ghi chép nên có nhiều màu xanh đỏ, có sợi 


chỉ đóng vở, giúp người học hành thông minh, chống lại sự dốt nát. 


374 


NRuộng 0uuông bốn góc 

Trúc mọc đôi hàng 

Gà què nhúy nhót một chân 

O nỉ ơi! Lại đây cho tôi chấm chút 

Kéo cái chân tôi què. ` 
Trả lời: Đó là cái bút viết và quyển vở. 


Đồn rằng chữ thuộc làu làu 

Thư, binh, sử, truyện... một câu cũng lần 

Chủ nhà mò cách bước chân 

Ai hỏi uăn chương chữ nghĩa thì thầy... 

môn thỉnh. 

Trả lời. Đó là cái tủ đựng sách. Vì tủ đựng sách có chứa nhiều sách 

đủ loại nhưng nếu có ai hỏi văn chương chữ nghĩa thì cái tủ sách làm sao 
... trả lời được. 


Đường ngang ngõ tắt tứ bề 
Ai chưa thuộc nẻo đi uề đều xem. 
Trả lời: Đó là tấm bản đồ 


Trông uào chỉ rộng mấy gang tay 

Mà sao bát ngút thênh thang lạ lùng. 
Ở đây đất có trời không 

Từ nam qua bắc từ đông lên đoòi 

Non cao bể rộng sông dài 

Kìa trong đô thị, nọ ngoài đồng quê_ 
Đường ngang lối dọc đi uề 

Vàng, đen, trăng, đỏ... sắc chia mới bỳ. 


Trả lời: Đó là tấm bản đồ. Bản đồ thì ắt là có đất nhưng không có trời, 
vì thế có khi còn gọi là ... địa đồ. 
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Quanh năm đánh phốn soi đèn 
Càng cao càng rõ, càng đen còng ròn. 


Trả lời: Đó là cục phấn. 


Trả lời 


Mặt em đen lắm ởi thôi 
Nhờ anh lấy phấn mà bôi cho cùng. 


: Đó là cái bảng đen. 


Mặt cô như trát nhọ nồi 

Lạt còn điểm phấn cho người ta trông 
Đàn bà cho chí đàn ông 

Nhìn cô thoa lòng, lau mặt cho cô. - 


Trả lời: Đó là cái bằng đen. 


Thân tôi màu trắng 
Bạn cùng bảng đen 
Nét chữ hiện lên 
Tôi dần ngắn lại. 


Trả lời: Đó là viên phấn. 


Da tôi màu trắng 
Bạn cùng bang đen 
Hãy cầm tôi lên 
Tôi làm theo bạn. 


Trả lời: Đó là viên phấn trắng. 


Thân em uừa trắng uừa tròn 
Bước đi mỗi bước môi mòn gót chân. 


Trả lời. Đó là viên phấn. 








Vuông uuông như lá quốc hỳ 

Bốn góc thước thợ anh thì nhớ không 

Hai ngang hai sổ song song 

Vừa đôi phải lứa thong dong uợ chồng. 
Trả lời: Đó là khuôn hình chữ nhật. 


Bánh gt ăn diện ngông nghênh Uới đời. 

Trả lời: Đó là cái bánh chưng. Nghe câu đố, qua nhiều lúc suy nghĩ 
phán đoán, không nghĩ ra cái bánh gì lại ngông nghênh với đời. Té ra các 
cụ dân gian chơi chữ trong câu đố này. Đó là chơi chữ “chưng” nghe đồng 
nghĩa với chữ “trưng” trong chữ “trưng diện”. Oái ăm thế đấy! 


Cây xanh mò giồng đỗ xanh 
Giồng đậu, giồng hành lại thủ lợn uô. 

Trả lời: Thật là hình tượng khi câu đố lại nêu lên một cảnh ... tăng gia 
cấy cầy đúng như nhà nông ta vẫn làm: cây xanh giồng đỗ xanh... thả lợn 
vô. Đó chẳng qua là nêu lên những chất có trong cái bánh chưng ngày tết 
dân tộc Việt Nam ta có đủ: lá cây dong xanh làm vỏ bọc, nhân trong ruột 
có đỗ xanh, có kèm theo hành và thịt lợn. 


Minh mặc áo lớ 
Dạ trắng như bông 
Thất dải lưng bồng 
Thờ ba ngày tết. 
Trả lời: Đó là cái bánh chưng. Cái bánh chưng mặc áo lá dong xanh, 
có nhân gạo nếp trắng, có dây lạt buộc dẹp như dải thát lưng bồng để làm 
bánh thờ ba ngày tết. 


Một thửa đất uuông 
Bốn phía xây thành 
Xung quanh trồng chuối 
Giữa đuổi lợn uô 
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Đúc thêm hành đậu. 

Trả lời: Đó là cái bánh chưng làm thành hình vuông có bốn cạnh cao 
như xây thành. Xung quanh trồng chuối tức là bọc bằng lá chuối, vì thông 
thường bọc buộc bánh bằng lá dong nhưng nhiều nơi cũng dùng lá chuối 
để bọc, buộc bánh. Giữa đuổi lợn vô là có nhân thịt lợn. Đúc thêm hành 
đậu tức là có thêm nhân bằng hành và đậu. 


Vườn xanh mà đóng đỗ xanh 
Chung quanh trồng hành giữa thỏ lợn uô. 
Trả lời. Đó là cái bánh chưng, làm bằng lá xanh, có đỗ xanh là nhân, 
kèm theo là hành và thịt lợn ở giữa. 


Em miền nam tròn trịa 

Anh đất bắc uuông Uuuông 

Cùng quê ở chốn ruộng nương 

Quà xuân thăt chặt tình thương đậm đà 

Áo anh phủ bín da ngà 

Thát lưng ngang dọc trẻ già đều yêu. 

Trả lời: Đây là hai loại bánh ngày tết của hai miền Bắc Nam. Vì miền 

Nam hay làm bánh tét hình tròn như cái ống to, còn miền Bắc hay làm 
bánh chưng hình vuông (theo cổ tích xưa Lang Liêu dâng bánh chưng cho 
vua Hùng vì quan niệm xưa thì quả đất hình vuông còn bầu trời thì hình 
tròn như cái lồng bàn úp nên làm kèm theo bánh dây là bánh tượng trưng 
cho bầu trời. | 


Bánh gì nhọn tua răng cưa. 
Trả lời: Đó là bánh gai làm bằng loại lá gai có viền lá như hình răng cưa. 


Mình den nhanh nhúnh 
Lm đôm hạt uừng 
Ngoài áo thắt lưng 
Hoặc xanh hoặc đỏ 
Trong bụng có đô 


Lẫn mỡ uới dừa 
Ngày tết thầy mẹ thường mua 
Một uùài chục chiếc cd nhà đều ăn 
Anh cả hỏi Uợ làng bên 
Cũng thường mua nó để đem làm quà 
Nó là thứ bánh nước nhà 
Ngon bùi ngọt béo đó là bánh chị. 
Trả lời: Đó là bánh gai màu đen có rắc vừng, buộc lạt xanh hay hồng 
điêu đỏ, có nhân dừa với mỡ. - 


Một bầy gà trắng phau phau 
Đem nhảy xuống ao thành bầy gà đỏ. 
Trả lời: Đó là bánh rán bột trắng nhưng lại trộn mật hoá thành bánh 
màu đỏ. 


Bánh gì để khô 

Mang ởi xa gần 

Khi ngâm xuống nước 

Bé thổi thành chùm 

Như qua bóng bay. 
Trả lời: Đó là bánh xà phòng. 


Đẹt dẹt tròn tròn 
Khô ròn ướt dẻo 
Đù còn tý tẹo 
Cũng gọi rằng nhiều. 
Trả lời: Đó là bánh đa. Bánh đa hình tròn và dẹt mỏng nhưng cái tên 
bánh luôn gọi là bánh... “đa”. Chữ “đa” nghĩa hán việt là “nhiều”. Câu đố đã 
chơi chữ như vậy đó. 
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Bánh gì ăn ít mà nhiều. 
Trả lời: Đó là bánh đa. Tuy bánh đa ăn ít cũng phải gọi là bánh... đa, 
mà “đa" tức là nhiều. 


Da em trắng trẻo mịn mà 
Vì sưởi lửa, mụn nhọt ra khắp mình 
Mặt em tròn trĩính xinh xinh 
Tên em: cây mọc đầu đình quê ta. 
Trả lời: Đó là bánh đa. Vì bánh đa lúc tráng ra thì mịn mặt tròn xinh 


xinh, nhưng nếu đem nướng lên bếp than thì phồng rộp lên nhiều nốt tròn 
như mụn. Tại đầu làng, đầu đình nước ta hay trồng cây đa. 


Bánh gt hhông ăn được. 


Trả lời: Đó là bánh... xe. 


Nói sang sảng, hơi dài Uuọng rũ 
Bấy lâu biển Sở, sông Ngô tung hoành. 


Trả lời: Đó là bánh... lái tàu thuỷ, thuyền ghe. Vì bánh lái phải tung 
hoàng nơi biển Sở sông Ngô. Câu đố này có tính nhại Kiều. 


Sông tròn uành uạnh, nước lạnh như tiền 
Con gái như tiên, đâm đầu mò lặn. 


Trả lời: Đó là cải bánh chay. Bánh chay thường làm hình tròn bột nếp 
đẹp nhưng lại lặn chìm trong nước đường lạnh ngọi. 


Mình như qud cà sứt tai 
Đùng trong thì có, đàng ngoài thì hhông. 


Trả lời: Đó là cái bánh trôi. 
Hỏi người ngồi tựa loan phòng 
Tóc mây dợn sóng có chồng hay chưa. 


Trả lời: Đó là bánh... hỏi, một loại bảnh miền Nam hay có. 
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Thù rằng lưu thuỷ cao sơn 
Ngày nào nghe tiếng đặng đờn tri âm. 
Trả lời. Đó là bánh hỏi miền Nam. 


Bánh gì tra uấn đủ điều. 
Trả lời. Đó là bánh hỏi. 


Múa ơi con đa có thai 
Con ơi mũ cũng nghén Uài thúng nay. 
Trả lời. Đó là bánh ... in, một loại bảnh miền Nam hay có. Câu đố 
chơi chữ bóng gió chữ "in" có vẻ ... như in... để nói đến tình trạng giống 
nhau... như in... khi câ con và mẹ đều có thai. Thật là ... khó đoán! 


Ông ăn chả bà ăn nem 
Ong thèm xôi nước, bà thèm bánh canh. 
Trả lời. Đó là bánh ïn (in như nhau) 


Anh đi đắp bờ một mình 
Phất phơ chéo áo giống hình phu nhân. 
Trả lời. Đó là bánh in. 


Thầy tôi thật rất thông mình 
Phải chỉ tôi được thông mình như thầy 
Học thầy là muốn làm thầy 
Lòng tôi quyết chí từ ngày Uở son. 
Trả lời: Đó là bánh in. 


Ấn cong, sắp chữ, đố ai bánh gì. 
Trả lời: Đó là bánh in. 


Chiêu chiều tắc dạ bồi hồi 
Bày con ra ngôi coi thử giống di 
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Cái mặt thì giống ông cdi 
Cát tay ông xa, cái 0uai ông đình. 
Trả lờ-i: Đó là bánh in. 


Bánh gì nên nghĩa sớm trưa uợ chồng. 
Trả lời: Đó là bánh xu xê hay dùng trong đám cưới hỏi, đám hỏi. 


Minh xanh da tơ đào thanh 
Bạn ngọt sánh uớt bạn lành thướt tha 
Trách người bạc ác tinh ma 
Phân phui thân thể nát mò tứ manh. 
Trả lời: Đó là bánh xu xê, có nước màu da bánh xanh như đào thanh. 


Bánh gì côm cộm trắng bông. 
Trả lời: Đó là bánh dầy. 


Thân em cô chủ mang uề 
Băm uào trăm mãnh hoà uào bột thơm 
Bắt em làm bạn uới tôm 
Cho bơi “nước lạ” thành ra tên người . 
Trả lời: Đó là bánh tôm. Bánh tôm thường làm bằng khoai lang băm 
ra nhỏ trộn với bột rắn nặn thành bánh hình dẹt đem rán (cho bơi) trong 
chảo mỡ (nước lạ). 


Bánh gì ăn có ăn rơm. 
Trả lời: Đó là bánh bò. Bánh bò thường làm bằng bột nấu hấp bông 
xốp lên ăn ngọt rất ngon. Câu đố chơi chữ mà nói đùa là "ăn có ăn rơm” 
bởi vì nó ăn rơm thì tức là chỉ giống ... con bò. 


Ví đầu cầu uán đóng định 
Cầu treo lắt lẻo gập ghênh khó đi. 
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Trả lời: Đó là cầu ván, cầu treo lắt lẻo, lại gập gềnh khó đi thì chỉ còn 
cách ... bò mà thôi. Vậy câu đố chơi chữ hình tượng khác kiểu “ăn rơm ăn 
có” để chỉ con bò thì bây giờ lại là động tác đi bằng cách ... bò hai chân 
hai tay. Vậy câu đố chỉ nói đến bánh ... bò theo một kiểu khác. 


Bánh gì mò lạt bọc trong bọc ngoài. 
Trả lời: Đó là bánh bao. Bánh bao có nhân thịt nhân ngọt bọc ở trong, 
lại còn có bột bao ở bên ngoài. 
Bánh gì nhỏ gọi mập đùng. 
Trả lời. Đó là bánh ú. Bánh ú có khi chỉ nhỏ bằng loại bánh tẻ thường 
nhưng lại được gọi bằng một cái tên ... béo mập... tức là ...ú. 


Nhớ em lệ chủy bùi ngùi ` 
Khăn lau hhông ráo, áo chùi hhông hhô. 
Trả lời: Đó là bánh ưới. 


Bánh gì cả tháng uân bêu chưa uừa. 
Trả lời: Đó là bánh ít. Ít tức là ... chưa vừa đủ. 


Ở trong bhúc gỗ trôi ra 
Mình trắng như ngà. 

Trả lời: Đó là loại bánh đóng từ trong khuôn gỗ ra hình cái oân: bánh 
oản đường hay đem cúng phật thánh nơi đền chùa. Cũng có thể chỉ cái 
oản xôi trắng. 

Bánh 8ù bt bẹp rõ hoài. 

Trả lời. Đó là bánh tét, một loại bánh mà dân miền Nam hay gói 

dùng. Chư “tét” hàm ý... bị bẹp. 


Chàng Vương quen mặt ra chòo 


Hai Kiều e lệ nép uào dưới hoa. 
Trả lời. Đó là bánh hạnh nhân. 
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Xuất binh ra đánh chúa công 
Thất cơ giục ngựa mà dông trở uề. 
Trả lời: Đó là bánh giáo hay còn gọi là bánh xếp. Câu đố có hàm ý 
chơi chữ “giáo” là thứ vũ khí để đánh trận. 


Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu. 
Trả lời: Đó là bánh bèo. Vì... bèo hay ở nơi ao hổ có rong rêu nên 
câu đố đã chơi chữ “bèo”. 


Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm. 
Trả lời: Đó là bánh men dùng để nấu rượu thơm lừng. 


Nhà uuông bự bín đôi đầu 

Một trăm người hhúch bên tàu sang chơi 
Người nào hhông mũ thì thôi 

Người nào có mũ thì lôi đánh liền. 

Trả lời: Đó là cái bao diêm. Bao diêm có hai đầu bịt kín. Trong bao 
diêm có nhiều que diêm. Que diêm nào có mũ tức là có bôi dính thuốc 
cháy thì lôi ra đánh quẹt, còn que diêm nào, vì làm bỏ sót không có thuốc 
cháy thì thôi, bỏ đi. 


Một mẹ sinh độ trăm con 
Đứa nào đứa đấy Uuông tròn Hưn nhau 
Đúa thì ăn ở cơ cầu 
Đứa thì đánh mẹ cháy đầu con đi. 
Trả lời: Đó là bao diêm. Bao diêm là “mẹ” đựng hàng trăm que diêm. 
Que diêm thì vuông tròn đều một kiểu giống nhau. Khi que diêm đánh vào 
bao diêm mà câu đố nói là “đánh mẹ" thì que diêm cháy cái đầu có thuốc. 


lương uàng chìa bhóa líu Ìo 
Đố ơi mở được, tôi cho là tài. 


Trả lời: Đó là cái kén vàng kín mít như cái rương màu vàng. 
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Nước dưới lửa cơi, bhông sôi mà cạn. 
Trả lời: Đó là cái đèn cơi Bình Trị Thiên dùng dầu lạc, thắp mãi ắt 
phải cạn dầu. 


Cây suôn đuôn đuột 
Trong ruột có dây. 
Trả lời: Đó là cây nến. 


Hồi thuở bé em bằng cái bát 

Anh chà xát, em bằng ngón tay 

Đám giô, đám chay thì em từng thấy 
Đám cầy đám cấy thì em từng bhông 
Em chủ nóng lòng, giúp cho thiên họ. 

Trả lời. Đó là cái đèn nếp sáp. Bởi vì, trước khi thành nến sáp thì nó 
là chất sáp ong được đóng thành bánh tròn như cái bát, có lẽ người ta đã 
đổ sáp ong đã nấu để đổ vào cái khuôn bát để thành hình như vậy tiện 
đem bán ngoài chợ. Câu đố đã nói “hồi thuở bé em bằng cái bát” chính là 
vì vậy. Nến thì hay dùng trong đám giỗ, đám chay, chứ không ai dùng 
trong lúc đi cấy đi cày. 


Nước uào sông đáy 
Lửa chúy non cao 
Đêm dài hiu hắt gió xao 
Sông sâu nước cạn non cao lửa tàn. 
Trả lời: Đó là cái đèn dầu. Vì đèn dầu thì phải đổ dầu vào rồi thắp 
sáng phía trên, thắp trong đêm dài, càng thắp thì càng cạn dầu ắt là ngọn 
đèn phải tắt. 


Một cột mò có hat uách 
lách hhông ai đan 


Khen at hhôn ngoan 
Khéo đan một cột hai Uuách. 


Trả lời: Đó là cái tàu lá chuối. Vì tàu lá chuối có một cái gân ở giữa 
hai mảnh lá hai bên. Hai mảnh lá chuối hay bị gió đánh rách. 


Trong đen ngoài trắng như ngờ 
Đầu nước, đầu lửa, yêu là thơm ngon. 
Trả lời: Đó là điếu thuốc lá. Điếu thuốc lá ở trong thì đen vì chất lá, 
còn ở bên ngoài thì quấn giấy trắng. Khi hút thì một đầu có lửa cháy, một đầu 
thì chạm môi có nước bọt. 


Bằng cái hạt cây 
Ba gian nhà đầy 
Còn tràn ra sân. 


Trả lời. Đó là cái ngọn đèn, tuy nhỏ như hạt cây nhưng khi sáng thì 
nó tràn ra ánh sáng của cả sân. 


Rẽ ngâm dưới nước trong 
Hoa trên bờ nở uàng. 
Trả lời: Đó là cái bấc đèn dầu lạc cổ xưa. Ngày xưa người ta dùng cái 
đĩa đựng dầu lạc rồi dùng cái bấc ngâm vào trong dầu lạc, đoạn thắp nơi 
cái bấc thò lên miệng đĩa để đốt cháy thắp sáng như hoa nở vàng trên bờ. 


Sông cạn nước Uuàng, con răn năm ngang 
Lấy sào mà chọc, nó ngóc đầu lên. 
Trả lời: Đó là cái đèn đĩa dầu lạc thuở xưa. Dầu chỉ để ít trong cái đĩa 
nông, có cái bấc thả vào được câu đố ví như con rắn. Người ta lấy cái que 
mà chọc khêu cho cái đầu bấc nó ngóc cao lên thì đèn sáng hơn. 


Họ em cùng uới họ người 
Tên em cùng loài ở chốn bùn sâu: 
Đường ray, thanh sốt, nhịp cầu 
Có em gắn bó uới nhau không rời. 
Trả lời. Đó là cái định ốc. Vì từ “định” cùng họ với họ Định của người 
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Việt ta như Đinh Bộ Lĩnh. Vì từ “ốc” cùng tên với loài ốc ở chốn bùn sâu. 
Cái định ốc cần dùng cho đường ray, thanh sắt nhịp cầu. 


Hai bên có mọc xanh rì 
_ Quỳ hông chống gốt mi thì thò uô 
Thò uô thì sợ hat còng 
Rút ra cái đốp thì mồm á cha. 
Trả lời. Đó là cành bắt cua đồng phải quỳ gối móc vào trong hang 
cua thì bị hai cái càng cua cắp cho, phải rút tay ra mà kêu á cha. 


Thân nhau lại phút xa nhau 
Chỉ khi người uào thì cửa mở ra 
Người ởi ở lại giữ nhòù 
Lại chia hai ngũ như là chăng thân. 
Trả lời: Đó là cái khoá và cái chìa khoá. Vì cái chìa khoá và ổ khoá thì 
phải gần nhau. Vì khi người đi vắng thì khoá phải ở lại để giữ nhà. Cái chìa 
luôn phải đút vào ổ khoá để mở ra nhưng lại luôn xa nhau vì khi khoá rồi 


thì phải đem chìa đi theo bên người trong khi đó thì ổ khoá phải nằm lại nơi 
cửa. | 


Sừng sững mà đứng cửa quan 
Giáo đâm không chết lòi gan ra ngoài. 
Trả lời. Đó là cái khoá cửa. | 


Anh cưới em uề coi cửa nhà gia đạo 
Em muốn ra anh cho một ấn là rd. 
Trả lời: Đó là cái khoá. 


Miệng mang đầy bụng chữ 
Chẳng bao giờ thì cử 

Cũng nối tiếng nhà nho 
Miệng hú hốc mở to 
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Chờ thời cơ trúng tủ. 
Trả lời: Đó là cái khoá chữ. Vì có chữ nên mang tiếng là người có chữ 
như nhà nho. 


Ở trên thì mở bhoa thị 

Ở dưới chó cắn, bên thì tà ma 
Hai bên hai cát ba ba 

Ơ giữa chăng chín đó là cát chị. 

Trả lời: Đó là cái áo. Trong câu đố này có mấy cách chơi chữ nói 
bóng gió hình tượng như chó cắn thì là “gâu gâu”, tức là cái gấu áo, "ở giữa 
chăng chín” thì chăng chín ắt là... sống, vậy đó là cái sống áo. Còn chữ tà 
ma là nói đến cái tà áo. Câu đố có ý đánh lạc hướng để người nghe tưởng 
là .... ma quỷ. 


Phên đan long mốt 
Có hột tràng xunuh 
Văn uõ triều đình 
Ai di cũng có. 
Trả lời: Đó là cái áo. "Hột tràng xinh” tức là hàng cúc áo. 


Mặc người gió Sở mây Tần 
Tuyết sương che chỏ cho thân cát đồng. 


Trả lời: Đó là cái áo tơi lã ngày xưa dân ta hay dùng làm bằng lá khô. 


Có chân mò chăng có tay 
Có lưng mù hhông có Đụng cái hay ỉq đời. 
Trả lời. Đó là cái quần. Rõ ràng là quân chỉ có chân, không có tay, có 
lưng quần nhưng không có bụng quần. 


Có uòi mà chăng có ngò 
Một hai thì ít, bốn ba thì nhiều 
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Giàu sang phú quy hhông yêu 
Con nhà bẻ khó sớm chiều mang ởi. 

Trả lời: Đó là cái khố, một thứ trang phục ngày xưa của dân ta. Trong 
ca dao đã có câu nói về cái khố chỉ có một dải vải “bề ngang một chiếc 
đũa, bề dài nửa thân” dùng cho kẻ nghèo khó tôi đòi đi ăn đi ở, không bao 
giờ nhà giàu mang khố. 


Không cây hhông trút hhông hoa 
Sinh ra toàn họt, ăn tra (giò) đời người. 
Trả lời. Đó là hạt muối. 


Không cánh mò cũng biết bay 

Nhiều người sợ sệt chốp tay uái đài 
Chẳng oan cũng chắng thể oai 

Bên mình lại có những hai rồng chầu. 

Trả lời. Đó là cái kiệu khi rước hay bị thánh say đồng mà chạy quay 
tít mù nên dân ta gọi là kiệu bay. Có cái kiệu lúc khiêng còn nhảy qua cả 
tường thấp, hàng rào như hội làng Ngọc Sơn, xã Ngọc Hoà, huyện Chương 
Mỹ, Hà Tây. 


Mẹ mười con, con cũng mười con, 
Màu da tuy hhúác, một khuôn tròn 
Gớm thuy phúc đến nhò ta quá 
Để tiếng uề sau Uuới nước non. 


Trả lời: Đó là một đồng bạc có mười hào, một đồng hào có mười xu. 
Ai cũng muốn tiền đến tay, đến nhà. 


z .2 ` X2 z ^ 
Có cổ mà chăng có đâu 
Hat chân trước thì ngăn, hai chân sau thì đòi. 
Trả lời: Đó là cái yếm của các cô các bà ngày xưa hay dùng, có cổ 
yếm, không có đầu yếm, có bốn cái dải nhưng dải trước thì ngắn để buộc 
vào cổ còn hai dải nữa thì dài để buộc vào lưng. 
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Người thì lăng nhăng lang thang 
Tay ôm lấy cố, chân quùòng lấy lưng. 
Trả lời: Đó là cái yếm. Vì cái yếm có bốn dải đeo, hai dải đeo hai dải 
quảng vào lưng. 


Mình chuông uuông uăn 

Tay ngắn tay dài 

Trèo qua hơi hòn núi Thiên thơi 

Hai tay ôm lấy nàng thiếu nữ. 
Trả tời: Đó là cái yếm của phụ nữ thời xưa. 


Hơi tay anh ôm lấy cổ 

Hai chân anh xo 0uàèo lòng 

Ôm lấy con gái thì chật khăng khăng 
Ôm lấy bò già thì lông la lỏng lẻo. 


Trả lời: Đó là cái yếm. 


Bốn người mà ở bốn bên 
Khen di bhéo ghép nên duyên uợ chông. 
Trả lời: Đó là cái yếm. Vì cái yếm có bốn cái dải yếm ở bốn bên. 


Cái thúng mà thủng hai đầu 
Bên ta thì có bên tàu thì không. 
Trả lời. Đó là cái váy của đàn bà cổ xưa hay dùng. Vì ngày trước bên 
tàu chỉ dùng quần là chính mà bên ta thì đàn bà đều dùng váy. Cái váy nó 
thủng cả hai đầu. 


Thuyền sơn son, mũi thuyên bằng uùng 
Đem ra mò chờ mười nàng tiểu tỉnh 
Trách chàng quân tử bạc tình 

Bước ra chẳng dặn tiểu tỉnh uài lời. 
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Trả lời: Đó là đôi hài có mũi màu vàng đẹp. “Chở mười nàng tiểu tinh” 
là hai cái giầy chở mười ngón chân. 


Mình đo mà mặc áo xanh 

Lại đem đai bạc uấn quanh thân mình 
Tránh nơi lễ Phật đọc binh 

Hầu trong quân tử, bóc mình ra xơi. 


Trả lời: Đó là cái nem để ăn. Cái nem thường có vỏ lá xanh, có dây 
trắng bọc buộc quanh nem nhưng chất thịt trong ruột thì đỏ. 


Trên bằng da, dưới bằng da 
Đút uô thì ấm, rút ra lạnh lùng. 
Trả lời. Đó là đôi giây. 


Buối sáng ởi tăm 
Buổi tối treo chân. _ 
Trả lời: Đó là cái khăn mặt, buổi sáng rửa mặt tối thì treo trên mắc. 


Sáng ra nặng tới nửa cân 
Chiều uề cân lại chỉ phần tư thôi. 
Trả lời. Đó là cái khăn mặt sáng rửa mặt thi nặng còn phơi mãi thị 
đến chiều thì khô nên nhẹ đi. 


Mình bằng cái phản, đầu đội bốn sào 
Vừa ngăn lá thăm, uừa rào chim xanh. 
Trả lời. Đó là cái màn. Cái màn to đúng bằng cái phản, có bốn cái 
sào dựng đứng để ngăn muỗi. 


Nóng nực thì ghét đuổi tôi 
Hễ mà lành lạnh thì tôi đến liên. 


Trả lời: Đó là cái chăn. 
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Rõ mình ra uẻ cân đai 
Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. 
Trả lời: Đó là cái chăn. 


Bốn bên thành hiểm lũy cœo 
Giặc giã đánh uào thiếp ở trong cung. 
Trả lời: Đó là cái màn. Giặc giã tức là giống muỗi. 


Hai đầu nhưng lại không chân 
Hay đong đưa để lúc gần lúc xa 
Không ởi thì ở lại nhà 
Vừa giúp chúu, uừa giúp bà nghỉ ngơi. 
Trả lời: Đó là cái võng. Võng có hai đầu nhưng không có chân, hay 
đong đưa dùng để ru cho cháu ngủ. 


Con ai mỗi đứa một nơi 

Gặp nhau một chỗ uào chơi một phòng 
Không may nhà sập đá chồng 

Tan xương nát thịt máu hồng chứa chan. 


Trả lời: Đó là miếng trầu. Miếng trầu là do lá trầu và qua cau cùng kết 
hợp nếu khi nhai dập nát thì tan trầu và chảy nước quết trầu đỏ thắm... 


Con chỉ hình rất lạ bhỳ 
Ở ngay dưới công mà ởi trên đầu. 
Trả lời: Đó là cái đình cúc đóng giầy. Giầy đi trên cái đầu to của đỉnh. 
Sđu người cùng gọi một tên 
Bốn người thì ở bốn bên 
Một người dưới đất, người lên trên trời. 


Trả lời: Đó là cái hòm và khiêng người chôn cất. 
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Đem giăng sườn núi bắt được hơi 
Con bhóc mẹ ru, cậy đến mày 
Cửa uõ ba tầng, xong bước nhảy 
Ton ten chồng uợ cả uò hai. 

Trả lời: Đó là cái võng. 


Có chân mò chẳng biết đi 

Quanh năm suốt tháng ở lì một nơi 

Đố người nằm ngủ thảnh thơi 

Còn mình đứng suốt một đời lặng im. 
Trả lời: Đó là cái giường. 


Chao dài lại rán thịt dài 
Lật ởi, lột lạt, lật hoài 
Thịt chăng chín cho. 
Trả lời: Đó là cái giường. Thịt dài là người nằm. Thịt lật đi lật là người 
nằm ắt phải lật người đi nhiều lần mà ... rán mãi trong cái chảo giường 
nhưng thịt chẳng chín. 


Sinh con ra đứng đàng đứng chợ 
Đem con uề làm uợ làm chồng 
Đêm đêm trong chốn phòng chung 


Tắt đèn ta lại neo cùng hợp loan. 
Trả lời: Đó là cái chiếu. 


Thân em như gái xuân xanh 
Có sao em lạt đem phanh giữa trời. 
Mỗi người một bước một nơi 
Em thì nằm dưới, anh ngôi lên trên. 


Trả lời. Đó là cái chiếu. Vì cái chiếu hay đem phanh ra giữa trời để 
bán cho khách. 
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Cây từ hạt gạo sinh ra 

Chị em hiền dịu em thì ác nhân 
Dog đầy uào biếp phong trần 
Chết đi sống lại mấy lần lò di. 


Trả lời: Đó là hạt tấm và cám. Câu đố đã chơi trò hình tượng dân gian 


về sự tích truyện cổ tích Tấm Cám để nói rằng “chị Tấm hiền dịu, em Cám 
tàn ác” chứ thực ra hạt tấm và hạt cám trong hạt gạo đều có giá trị... như 


nhau. 
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Trông em từa tựa gốc rau 
Lại gần sờ mó đốt đau tay mình. 


Trả lời: Đó là lá han, một loại lá cứ sờ vào thì nó ngứa ran, ngứa rộp tay. 


Mẹ dài mò đẻ con tròn 
Đẻ ra long núi, uỡ non sập nhà. 


Trả lời. Mẹ dài là cây súng mọc dài từ dưới nước. Con tròn là hoa súng. 


Trách ai bạc ác Uô duyên 

Chém chân, chặt cổ, đâm liền ngang hông 
Đâm hông rồi lại banh lòng 

Đem ra phơi nắng cột chùm có thang 

Cột chùm rồi lại mở toang ' 
Gông tre thiếp đóng, tình chùng thiến mang 
Ngọc loan ngồi dựa hai chàng 

Đem ra ngoài chợ bạn hàng xúm mua. 


Trả lời: Đó là cái chiếu cói lác. 


Chung quanh thì có sơn lâm 

Ở giữa có nước, xung quanh chung tình 

Hai bên đối diện phân mình 

Cất đi một cái (không biết) chung tình uới di. 


Trả lời: Đó là cái gương. Cái gương có viền cảnh vật sơn lâm ở khung 
gỗ xưa. Nước tức là tráng thuỷ phản chiếu. Hai bên đối diện rõ ràng mặt 
nhau. Nếu cất gương đi thì chăng còn nhìn thấy gì. 


Ái 0ut tôi cũng Uut cùng 
Ai buồn tôi cũng buồn cùng uới di. 
Trả lời: Đó là cái gương đã phản chiếu nét mặt buồn vui của người 
đang soi gương. 


Sừng sừng đứng một góc nhà 

Người uô thây hệ, người ra mặc lòng 
Có cánh mù chẳng có lông 

Làm gương cho bhách má hồng thử coi. 


Trả lời: Đó là cái tủ gương đứng góc nhà. Có cánh tủ có gương nhưng 
không có lòng. Dùng để cho các cô nàng soi chải trang điểm. 


Thân em xưa ở bụi tre 
Mùa đông xếp lại, mùa hè nở ra. 
Trả lời: Đó là cái quạt giấy bằng tay, làm bằng từ tre chẻ thành nan 
quạt. Khi mùa đông thì cất đi, mùa hè thì mở ra. 


Chứa hỏi đã cưới liền tay 

Bức chí nên ta phỏải lấy mày 

Đêm nằm mơ tưởng sờ cùng mó 

Mó đến mày tao lại sướng thay. 
Trả lời: Đó là cái quạt tay bằng giấy. 


Vốn ở Bắc quốc sinh ra 

Sơng đây buôn bán giang hà đã lâu 
Dùng nó thì thật cùng giàu 

Miệng thì chính giữa hai đầu hai bên. 
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Trả lời Đó là cái quạt tàu kéo giấy thời cổ xưa. mà nhà giàu hay 
dùng. Đó là một miếng vải có lót cứng, hoặc miếng cót, buộc lên xà nhà 
bằng dây mềm cho cơ động kéo đi kéo lại thổi gió. Cái xương chính của 
quạt để kéo mắc trên xà nhà, miệng kéo dât để quạt phe phẩy cho mát thì 
buộc ở giữa con hai đầu quạt thì ở hai bên. 


Có da, có xương không có thịt 
Chỉ mùa xuân mùa hạ được nhắc đến, 
mùa đông lại thôi 
(Hữu bì hữu cốt, hà uô nhục. 
Nghi xuân, nghị hạ, bất nghỉ đông) 


Trả lời: Đó là cái quạt. 


Bé bay, bé bay không đủ một tay xách. 
Trả lời. Đó là cái quạt. 


Có chân mà chồng biết đi 

Thúng năm qua cứ đứng Ìỳ một nơi 

Chẳng may một chân gãy rồi 

Ngã lăn quay đổ cho người chồng chơ. 
Trả lời: Đó là cái ghế tựa. 


Con gì nhất diện chủ thiên 

Tứ túc chỉ địa, người siêng cười hoài 

Không ăn mà cũng sống dai 

Chăng trộn cọng co, chăng nhoài hột cơm. 

Trả lời: Đó là cái ghế đấu, có mặt ghế (nhất diện) luôn hướng lên trời 

(chỉ thiên), có bốn cái chân luôn chỉ xuống đất. Câu đố gọi là “con” nhằm 
mục đích đánh lạc hướng suy đoán của người nghe đố vì cái khoản bốn 
chân. Đồng thời cũng đánh lạc hướng bằng cách nêu lên chẳng ăn cỏ, 
chăng ăn cơm. 
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Thương ngài tôt mới đi theo 
Tôt sợ ngài nghèo ngài bán tôi ởi. 
Trả lời: Đó là cái ghế nghĩ. 


Vốn dòng quân tử xưa nay 
Mà lòng ái quốc khi đầy bhi uơi. 

Trả lời: Dòng quân tử ngày xưa là các bậc nho sĩ, con quan mà con 
quan thì hay được gọi nôm na là cậu ấm. Đây là cách chơi chữ “ấm” để ám 
chỉ cái ấm nước. Vì ấm nước dùng để đựng nước nên câu đố nói là ... yêu 
... nước. Cái ấm nước có khi đầy khi vơi nên câu đố nói lóng là ... lòng yêu 
nước khi đầy khi vơi. 


Minh tròn uành uạnh, nước chủy quanh co 
Thăng cộc xuông mò, có rô lặn cd. 
Trả lời: Đó là cái nổi nấu chè xanh, tròn vành vạnh có cái gáo vục 
xuống như thằng cộc xuống mò làm cho lá chè xanh chìm xuống vì chín sôi 
và bị khoắng (cá rô lặn cả). 


Tròn tròn ngửa ngửa nghiêng nghiêng 
Nhỏ mà chăng chịu tư riêng như người. 
Trả lời. Đó là cái chén to dùng pha nước trà và bốn cái chén nhỏ. 
Câu đố dùng ý “chăng chịu tư riêng”. 


Bốn con cùng ở một nhà | 
Mẹ thời chia của con ra nhà người. 
Trả lời: Đó là cải ấm chuyên nước trà và bốn cái chén con được cái 
ấm chia nước (chia của) cho các chén con. 


Một mình có những hai tên 

Khoe hay khoe đẹp đứng bên phòng trà 
Yêu hoa yêu rất đậm đà 

Yêu cho tới lúc hoa rq rõ rời 
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Lại tìm hoa hhúc mà chơi 

Bỏ rơi bạn cũ nên đời mới chê 

Đặt cho danh hiệu rất ghê 

Mù chàng họ Sở chăng hề oán chỉ. 

Trả lời: Đó là cái lọ hoa còn được gọi là bình hoa. Vậy nó có hai tên 

"lọ" và “bình”. Danh hiệu “lọ” nghe rất quê kệch. Vì lọ hoa luôn chơi hoa rồi 
bỏ hoa nên cái anh chàng Sở khanh trong Truyện Kiều thi hào Nguyễn Du 
đã lừa cô Kiều cũng đành chịu... thua. 


Vừa băng mứnh sành, chạy quanh hòn rú. 
Trả lời: Đó là cái lược chỉ to bằng mảnh sành nhưng luôn chạy quanh 
cái núi, tức là hòn rú (rú là rừng), tức là cái đầu người. 


Lưng cong miệng hú răng rồng 
Đứng đầu thiên họ chiến nhất công 
Cứu quân đen nhiều phen bối rối 
Giả ơn chàng trăm mối gỡ ra. 
Trả lời: Đó là cái lược hình cong có răng to như răng rồng, luôn 
chải... đầu (đứng đầu thiên hạ). Trong câu đố này có dùng hình ảnh “gỡ 
mối - bối rối” để chỉ việc tóc bị rối khi chải tóc. 


Có răng mò chăng có mồm 
Không mặt hhông mùi lưng còm cong cong. 
Trả lời: Đó là cái lược thưa. Vì lược thưa có răng lược nhưng không có 
mồm lược và cái hình cong cong như thằng còm lưng còng. 


Lưng cong Uòng nguyệt 
Miệng hú răng rồng 
Chỉ long gỡ rốt đã xong 
Quyền phò mã ngồi trên thượng đỉnh. 
Trả lời: Đó là cái lược thưa, loại lược có hình cong vòng như mặt bán 
nguyệt. Sau khi chải gỡ tóc rối xong thì các bà các cô hay cài nắm lược 
cong đó trên mái tóc. 
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Hai hàm răng mọc ngược nhau 
Khít nhau nhỏ rúc, nhè đầu người nhai. 

Trả lời: Đó là cái lược bí, lược mau, loại lược dày để chải tóc bắt con 
chấy trên tóc người. Lược bí , lược mau, lược dầy này có cái gân giữa bằng 
tre gỗ, dùng sơn ta để cắm hai hàm răng tre tạo thành “hai hàm răng mọc 
ngược nhau”. Có lẽ bây giờ khi dầu gội đã diệt được cả gầu thì giống chấy 
này còn rất ít ở kẻ lang thang nghèo đói ăn mày và chắc nơi sản xuất lược 
bí chỉ còn hạn chế hay ngưng sản xuất, vì ở các quầy tạp hoá đã khó thấy 
loại lược mau, lược dầy, lược bí này. 


Hai người hai họ một tên 

Ông tơ khéo định se duyên uợ chồng 
Cưới uề thì để trong cung 

Phòng bhL loạn lạc đùng đùng đem ra 
Chồng thời đi trước phá nhà 

Vợ thì giết hết chẳng tha người nào. 


Trả lời: Một tên là “lược”. Hai họ là hai chữ “bí” và “thưa”. Tức là hai 
loại lược bí mau dày và loại lược thưa. 


Nắng lửa mưa dầu tôi không bỏ bạn 
Tối lửa tắt đèn sao bạn bỏ tôi. 

__ Trả lời: Đó là cái nón. Nón dùng để che nắng, che mưa còn lúc tối và 

tăt đèn thi có ai lại đi đội nón. 
Không phải gầu nhưng dùng để táp 
Không phải quạt, cũng lúc giải nồng 
Không phải nong, cũng dùng để đựng 
Không phải mũ, cũng để đội đầu 
Đố ai giải được trong câu 
Ngăn sông cách nút ta đâu quên người. 
Trả lời: Đó là cái nón. Vì nón có thể dùng để vục nước mà tát ruộng 


tát bắt cá (đó là thói quen của nông dân ta). Lúc nóng quá ngoài đồng 
dùng để quại. Khi cần thì ngả nón ra mà đựng. Nón thì để đội đầu. 
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Năm mò uẫn cao 
Bởi nhờ người đội 
Vào cửa lúc nào 
Cũng cùng người cúi. 

Trả lời: Đó là các loại mũ và nón dùng để đội đầu. Tuy cái nón cái mũ 
nằm, chứ không ai để đứng nhưng nó vẫn ở chỗ cao nhất của con người 
và vì thế khi người ta cúi đầu khi vào cửa thấp lều tranh thì dầu phải cúi ắt 
là mu nón cúi theo. 


Chùa một cột mà chốt xâu ngang 
Nhà uua nhà quan di g1 cũng có 
Con nhà nghèo bhó, bẻ có, bé không. 
Trả lời: Đó là cái ô dù. Cái ô dù bao giờ cũng có một cái cọc để cắm, 
có các chốt xâu ngang để mắc vào mà căng lên khi đi nắng mưa. Nhà 
vua, nhà quan đều phải có ô che, 


Ở nhà bằng tựa bắp tay 
la ngoài đường lớn lại tày cóit nĩd. 
Trả lời: Đó là cái ô dù, khi ở nhà thì ắt phải cụp lại như cái bắp tay nhưng 
khi đi ra ngoài che nắng che mưa thì phải xoè mở ra to tròn như cai nia. 


Một cột, tứm bèo, đêm búp ngày nở. 
Trả lời: "Một cột" tức là một cái cán ô. “Tâm kèo” tức là tám cái xương 
gọng ô. Đêm thì ô phải cất đi cụp gọn lại còn ngày dùng che nắng che 
mưa thì phải xoè ra. 


Mình bằng cái thúng, dụng như cái tơi 
Ngày thời dạo hhăp mọi nơi 
Đêm uề treo mình trên mốc. 
Trả lời: Đó là cái ô dù. “Mình bằng cái thúng” vì cái ô dù lúc xoè ra rộng 
như cái thúng. “Dụng” nghĩa là “dùng” như cái áo tơi che mưa. Ngày thì theo 
người đi khắp mọi nơi để che nắng che mưa. Đêm về phải treo lên mắc. 
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Một cột mà chốt tứ bề 
Khi đi thì mở bhi Uuề cấm cung. 

Trả lời: Đó là cái ô dù. Cái ô dù cái cán gọng mà câu đố gọi là “một 
cột". Cái ô có cái xương ô xung quanh mà câu đố gọi là “chốt tứ bể”. Khi 
người ta dùng ô đem đi thì phải mở để che mưa, che nắng nhưng khi về 
nhà rồi thì phải cụp gọn lại. 


Cây chỉ nhánh sốt cột ngò 
Hỏi chàng nho sĩ biết là cây chỉ. 
Trả lời: Đó là cái ô. 


Một cột bám sáu cây bèo 
Dây tơ chỉ lụa rồng đeo tứ bề. 
Trả lời: Đó là cái lọng, một loại ô dù to lớn dùng che cho vua quan. 
Vua lọng vàng, quan lọng xanh. Bây giờ thì trở thành vật trang trí cho đình 
chùa ngày hội rước thần. Cái lọng khác cái ô ở chỗ nó có 6 cái xương làm 
thành cái tàn xoè nhưng lại có thêm một cái riềm có đeo dây chỉ lụa có 
hình thêu rồng phượng. 


Bàng trung cát nong, có tong có tỤI. 
Trả lời: Đó là cái lọng. Cái lọng to hơn cái ô cái ô độ rộng bằng cái 
nia thôi còn cái lọng phải rộng bằng cái nong, có thể mới che đủ cho vua 
quan đi bộ dưới đất. 


Đĩa tròn một chiếc 
Thân dài trăm uạch 
Không hoa có qud 
Bán mua thuận hoà. 


Trả lời: Đó là cái cân treo. Vì cái cân treo thì có một cái đĩa, có cái 
thân, có vạch hàng trăm hoa cân. Do có cân mà bán mua thuận hoà. 


Cây hhô mà nở được hoa 
Nở được một quủ bhi già chẳng non. 


401 


Trả lời: Đó là cái cân treo. Cái cân thì là thanh sắt khô cứng (cây khô) 
mà có các hình hoa theo loại cân cổ xưa. Lại có một quả cân khi cân đồ 
vật thì lúc cân được già nặng, lúc thì nặng nhẹ. Cũng có kiểu cân non, lúc 
già, nghĩa là do thói cân điêu hay cân đúng của dân buôn bán vì cái cân 
có khi lại là cái chứng minh làm chỗ dựa cho thói cân điêu, gian lận. 


Một cây mò nở trăm hoa 
Chỉ có một quả chằng già chẳng non. 
Trả lời: Đó là cái cân treo cổ xưa có quả cân, có hoa đồng đánh trên 
cán cân. Cái quả cân thì chỉ có một khối lượng nhất định. Trong câu đố 
này thì chữ “non — già” ám chỉ khối lượng của quả cân, khác với câu trên 
thì “non-già”" lại ám chỉ trọng lượng của vật được cân vì thói cân gian điêu 
của dân buôn bán. 


An thì ăn nhiều thức ngon 
Đến khi đi ngủ, cuộn tròn trong chăn. 

Trả lời: Đó là cái cân tiểu ly dùng để cân vàng bạc châu báu. Câu đố 
nói “ăn nhiều thức ăn ngon" là ám chỉ các thứ quý như vàng bạc châu báu. 
Đặc biệt người ta không muốn làm sai lệch số trọng lượng cân vì vàng bạc 
sai một ly tổn hại một cách nhiều của hơn là cân một mớ rau con cá nên 
-_ người ta làm một cái túi để đựng nó nên câu đố nói là "khi đi ngủ, cuộn 
tròn trong chăn". 


Tay cầm bờm ngựa 
Mắt đếm sống lưng. 

Trả lời: Đó là cái cân treo cẩm tay. Một tay người cầm cái quai móc 
cái cân để nâng vật cân lên nên câu đố gọi là “tay cầm bờm ngựa”. Mắt 
người cân thì nhìn đếm số lượng trọng lượng xem là bao nhiêu lạng, bao 
nhiêu cân, nên câu đố gọi là “mắt đếm sống lưng”. 


Cầm bờm ngựa, tìm uết chân ngựa. 


Trả lời. Đó là câi cân tay được người cân cầm lấy cái móc treo mà 
cân hàng rồi dõi tìm xem mức nặng bao nhiêu của hàng đang cân. 
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Vâng lời bhuyên giải thấp cao 
Chữ tình chữ hiếu bên nào nặng hơn. 
Trả lời. Đó là cái cân được câu đố dân gian nhại theo văn chương 
Kiều mà vận nên thơ. 


Một nhà phân rẽ hơi ngăn 
Hai trai năm gót, uách ngăn giữa nhà. 

Trả lời: Đó là cái bàn tính, một loại dụng cụ tính toán theo lối của 
người Trung Hoa. Loại bàn tính này có hai ngăn chứa các hạt gỗ khoét 
tròn để đưa lên hạ xuống, vì thế câu đố nói là “phân rẽ hai căn”. Tại ngăn 
trên đó hàng hai con tính và hàng năm con tính khác ở ngăn bên nhằm 
tính toán định rỗ số đơn vị, số chục, số trăm, ngàn... 


Dù đứng yên một chỗ 

Vân đưa bạn lên cao 

Bạn bước cho cẩn thận 

Kéo có khi lộn nhào. 
Trả lời: Đó là cái thang. 


Không hơi năm bẹp một nơi 

Có hơi mà lạt đưa người ra xa 

Nước hhông uào được đâu mà 

km dt trên nước như là... đi chơi. 
Trả lời: Đó là cái phao bơi. 


Cây bhô chết đứng giữa đàn 

Thiên hạ một lòng đầu nó có bông. 
Trả lời: Đó là cái tiêu bông dùng để ngắm đo đất. 

Khom lưng mò thụt liên hồi 

Hơi ra lỗ mũi, bụng thời thăng căng. 


Trả lời: Đó là cái bơm xe. 
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Trong nhà có bà hay la lết 
Trả lời. Đó là cái chổi quét nhà. 


Mình uòng mò thắt đai uàng 
Một mình dọn dẹp sửa sang trong nhà. 
Trả lời: Đó là cái chổi đót có những cái đai buộc màu vàng bằng sợi 
ny lông nhựa hay sợi màu vàng. 


Cây thúo mộc, lá mộc lai 
Đêm ngày thì dựa rèm mai bách nguyệt 
Lòng nhó chúa nên đi không dứt 
Ở lại đây, thịt héo xương mòn. 
Trả lời: Đó là cái chổi rành. 


Mình tròn đuôi phượng cánh loan 

Mết tôi chúa hiếm chúa than âm thầm 
Đến khi mất chúa tôi câm 

Lặng lẽ tôi nằm sát sợt chồng la. 


Trả lời. Đó là cái chổi ráng. 


Đem dần rừng núi! uào 
Mà cùng chăng đây cho. 


Trả lời. Đó là cái lò đun củi 


Nhà đen lại đóng đô đen 
Trên thì sấm động, dưới thì đèn chong. 
Trả lời: Đó là cái nhà bếp đen thui thủi cả nóc lẫn vách. “Trên sãm 
động” là lúc nồi cơm sủi ùng ục như sấm. “Dưới đèn chong” tức là lửa cháy 
sáng như đèn. 
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Một nhà ba ngõ, mò đó hồng hồng 
An đủ thứ cây, ta rơ cúứt uụn. 
Trả lời: Đó là cái kiêng nấu bếp có ba cái chân như ba cái ngõ, ăn 
các thứ củi cây, khi nấu thì đỏ hồng hồng. 


Kim, mộc, thuy, hod thổ 

Một lỗ những mười hang 

Gió giúp ât đưa sang đèn bính định đứng dậy. 
Trả lời: Đó là loại bếp đào khoét đun trong rừng. 


Một cây làm chăng nên non 
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao. 


Trả lời: Đó là cái bếp làm bằng đất nặn hình ba ông đầu rau để đặt 
nổi lên nấu. 


Cô cœo bơ ngân miệng tròn 
Đói no ngày tháng bL mòn có trôn. 
Trả lời: Đó là cái nồi. Cái nồi có miệng tròn, có cổ cao ba ngấn là loại 
nồi đồng cổ, không phải như loại nồi nhôm hiện nay không có cổ, đói no vì 
lúc nấu cơm, lúc hết cơm, bị mòn trôn vì dùng lâu ngày. 


An đăng môốm 
la đăng môm. 
Trả lời: Đó là cái nổi nấu cơm. Ăn đằng mồm vì người ta đổ gạo vào 
nấu cơm. Lúc xới cơm ra thì phải xới ra từ miệng nồi cơm. 


Còng còng lưng tôm 
Côm cồm hình tép 
Phơi râu hai đầu 
Nuôt muôn uạn dân. 
Trả lời: Đó là cái nổi. Vì cái nổi đồng ngày xưa thì lưng còng còng, 


^ „ 


cồm cồm. “Nuốt muôn vạn dân” ý chỉ những hạt gạo, hàng rá gạo đổ vào 
để nấu cơm. 
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Hai ao nước ở hai đầu 
2 * vZ ^ ^ ~.. ^ 
Ở giữa băc câu một cát chậu hoa. 
Trả lời. Đó là cái nổi nấu rượu. Vì nổi nấu rượu có hai nồi, một nồi 
nấu, một nồi đựng nước rượu chảy ra, ở giữa hai nồi đó có cái ống dùng để 
đưa hơi rượu sang bị lạnh thành nước rượu. 


Anh uê đã mấy thu dư 
Cóớ sao uống bặt thư từ uãng lai. 

Trả lời: Đó là cái nồi trách. Câu đố này... chơi trò ý chữ thật khó mà 
đoán. Bởi vì chữ “trách” cũng giống như ý trách móc nên câu đố “cớ sao 
vắng bặt thư từ vãng lai” là ý người vợ hoặc người yêu, tình nhân trách 
móc... anh đã mấy thu rồi... sao không gửi thư cho em. Nếu cứ thẳng 
thừng theo câu mà suy đoán thì không hiểu cái gì “vắng bặt thư từ vãng lai" 
lại liên quan đến cái nồi trách nhỏ bé chỉ dùng để kho cá kho tôm. Không 
có một dữ kiện gì dính dáng đến cái nồi trách, cái nồi trách nhỏ bé kia thì 
sao mà đoán ra nổi. 


Nghĩ mình phận đã uê tròn 
Dầu bao than lửa chẳng mòn được nao. 
Trả lời: Đó là cái vung đậy nồi 


Thổ hò uốn thiệt quê ta 
Tuy ta miệng rộng nhưng ta cạn lòng. 

Trả lời: Đó là cái nổi đất, một loại nồi ở nhà quê nông thôn dân ta 
ngày xưa hay dùng, miệng thi rộng hoác nhưng trong lòng thì cạn nông, 
thường dùng để kho cá tép con con. Tuỳ địa phương mới có cái nổi này, có 
thể ta thấy ở chợ gần ven biển hoặc chợ Thanh Hoá, đựng cá trong nồi đã 
kho rồi đem ra chợ bán cả nổi đó. Thổ Hà là vùng hay sản xuất nồi đất ở 
nước ta. 


Cụ già lưng còng 
Rốn ở sau lưng. 
Trả lời: Đó là cái vung nổi vì vung hình cong cong khum khum có cái 
núm vung lại ở chính giữa lưng. 
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Ong cao mụ thấp 
Một hồi, đổ mô hôi. 

Trả lời: Đó là cái nổi đồ xôi. Vì cái nồi đổ xôi thường gồm hai cái nổi: 
cái nồi dưới dùng để nấu nước nóng bốc hơi lên (câu đố đã hình tượng là 
“mụ thấp") cái chõ ở trên thì cao hơn, nhất là miền núi thì cái chõ này bằng 
gỗ khá cao. Sau khi cái nồi chõ úp lên cái nồi nước thì nấu một hồi là đổ 
mồ hôi nơi nồi chõ. 


Ba cây hai quả, một qud đặc, một qud lòng 
Qud đặc ở trên, qua lỏng ở dưới. ì 
Trả lời, Đó là cái cảnh nổi hông xôi. “Ba cây" là ba cái ông đầu rau 
bếp nấu. “Hai quả” là hai cái nồi, nồi nước dưới và nổi chõ trên. Nổi trên 
hông thì đựng gạo nếp để đồ xôi nên đó là “quả trên thì đặc”. Nồi dưới chỉ 
có nước để nấu nóng bốc hơi nước lên cho chín gạo nên “quả dưới thì lỏng 
và ở dưới”. 


Mình đen như qua 
Dạ trắng như bông 
Lưng thắt cổ bồng 

Đứt đeo nổi nước. 

Trả lời: Đó là cái hông chõ xôi. Vì cái hông chõ này bao giờ cũng có 
hình thắt cổ bồng, thân thì bị nấu mãi thành hình màu đen nhưng trong 
ruột thì đựng gạo nên trắng như bông và dưới gốc là cái nồi nước để nấu 
bốc hơi lên cho chín gạo. 


Ba thằng lỏng bhỏng 
Cõng thằng đen thui. 


Trả lời: Đó là cái bếp ba ông đầu rau dùng để đặt cái nồi đen thui. „ 
Bị uăn, bi trói, bt còi 
Mà lại mang nặng hàng ngày bhổ đau. 


Trả lời: Đó là cái rế bằng tre rễ cây vặn trói chặt khoanh với nhau 
nhưng rế thì dùng để đựng lót cái nồi ở trên. 
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Khi xưa tôi ở trên ngàn 

Bởi tôi thích dọn cô bàn uề đây 

Khi xưa tôi ở cùng cây 

Bây giờ mặt dạn, mày dây dưới dao. 
Trả lời: Đó là cái thớt. 


Vô thủ, 0uô U1ï, uô nhĩ, uô tâm 
Vốn tại sơn lâm, hay ăn thịt sống. 
Trả lời: Đó là cái thớt. Cái thớt thì làm gì có đầu thủ, có đuôi vĩ, có tai 
nhĩ, có tâm tim, vốn ở tại rừng cắt ra, hay dùng để thái thịt sống. 


Không chân thường có hai đầu 

Cố bàn thịnh soạn thường cầu đến tôi 

Nhấc lên đập xuống liên hồi 

Đau tôi, tôt chịu xin người mạnh tay. 
Trả lời: Đó là cái chày hay dùng để giã giò làm cõ, tiệc. 


Hui chân chống cát lưỡi lê 
Lại bị người đè cứng ngắt trên lưng. 
Trả lời: Đó là cái bàn nạo dừa. 


Ông già bán áo bònh tô 
Lội qua hồ, áo ướt quần khô. 


Trả lời: Đó là cái đũa bếp nấu ăn. 


Ở nhà có bà hay ăn cơm trước. 
Trả lời: Đó là cái đũa cả, chuyên để xới cơm từ nồi vào bát, như thế là 
cái đũa cả ăn cơm trước. 


Sông tròn Uuành uaạnh, nước cạn lờ đờ 
Hai cô xuống tắm, một giờ cạn sông. 
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Trả lời: Đó là hai cái đũa cả dùng để ngoáy ghế cơm tròn vành vạnh, 
khi cơm đang sôi, ghế một lúc thì cơm cạn. 


Lưng cong Uòng nguyệt 
Chí quyết đạo đàm 
Đồng cay cũng chịu 
Mặn nồng cũng theo. 
Trả lời: Đó là cái muôi canh nên dù gặp nước canh mặn nồng hay 
đăng cay cũng vân vục vào như thường. 


Tròn như lá tía tô 
Rớt xuống ao hồ đầu ướt đuôi khô. 
Trả lời: Đó là cái muỗng thìa. 


Mình tròn nằm năm 
Da thắm như uàng 
Trước đẹp mặt chàng 
Sau ra con lịch sự. 
Trả lời: Đó là cái mâm đồng thau 


Cha mẹ sinh ra tám tuổi tròn 
An bhốp trăm tiệc đủ miếng ngon 
Lưng còng còng đeo oa gấm đẹp ` 
Dù anh đánh xát da chăng mùn. 
Trả lời: Đó là cải bát sứ hoa đẹp. Trong câu đố này dân gian đã chơi 
chữ “bát" là cái bát hoá ra chữ “bát" là số 8 để làm chệch hướng phán 
đoán của người nghe đố. 


Thân em uừa tám tuổi đầu 
Bác mẹ tham giàu đem gỏ chồng xa 
Còn duyên em ở trong nhà 
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Hết duyên be bẻ em ra ngoài đường. 

Trả lời: Đó là cái bát ăn thường, lúc còn tốt thì dùng làm bát ăn cơm, 
khi hỏng sứt vỡ mẻ thì quẳng ra ngoài đường. Câu đố này đã dùng lối chơi 
chữ “bát” nghĩa là cái bát. Hoá ra chữ “bát” nghia là “tám” lại đem dùng ám 
chỉ một cái ý “tám tuổi đầu”. 


Tròn uành uạnh, trăng phau phau 
An no tăm mót, rủ nhau ở: năm. 
Trả lời: Đó là cái chồng bát đĩa được rửa sạch sau khi ăn cơm. 


Bốn chân đạp đất từ b¡ 
Đa ăn chén sứ ngại chì chén sành. 
Trả lời: Đó là cái chạn bát gỗ, do thợ mộc đóng, khác với loại chạn 
nhựa hay chạn khung inox có bốn vách làm bằng thuỷ tinh in hoa đẹp của 
thời mới hiện nay. 


Sông tròn 0uành uạnh 
Nước chủy quanh co 
Bắc cầu nhà Nho 
Sang chơi nhà Hún. 


Trả lời. Đó là chai rượu tròn, chén rượu cũng tròn. Còn khi rượu từ 
chai đổ ra chén thì câu đố ví von là “bắc cầu... sang chơi”. 


Người ngắn mò ngậm tăm dài 
Độ: nón chẳng đội, đột quai trên đầu. 

Trả lời: Đó là cái bình vôi cổ mà các cụ già nông dân hay dùng. Cái 
bình vôi thì tròn ngắn nhưng luôn có một cái que dài chừng hơn gang tay 
có một cái đầu nhọn ở trên, đầu tròn ở dưới thì thọc cắm vào miệng bình 
vôi. Cái que mà câu đố vì là “ngâm tăm dài” đó dùng để lấy vôi quết vào lá 
trầu, đoạn lấy cái đầu nhọn mà đâm vào lá trầu để gài cuống trầu vào cho 
gọn miếng trầu. Cái bình vôi thường không có nắp đậy mà chỉ có quai 
cong lên ở phía trên để xách vì vậy câu đố mới nói là “đội nón không đội, 
đội quai trên đầu". 
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Thuyền chỉnh một chiếc sắp bầy 
Chở trăm người bhúách chăng thấy thuyền chỉnh 
Khách sao bhách ở uô tình 
Ra uê chăng giã thuyền chính một lời. 
Trả lời: Đó là cái cơi, cái âu đựng trâu của các cụ ngày xưa, hay dùng 
đồng thau như tiền chinh xưa để làm thanh. Trong cơi có đựng nhiều trầu 
và cau mà câu đố ví như "trăm người khách”. 


Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu 
Yêu em anh phúi mớm trầu cho em. 
Trả lời. Đó là cái ống nhổ đựng quết trầu của các cụ ngày xưa khi ăn trầu. 


Chuông không phút là chuông 
Khánh bhông phỏi là bhúánh 
Đánh bhông phỏi là đánh 
Khổ cũng không phải là khổ 
Mèò cứ chĩa mỏ đìa môi. 

Trả lời: Đó là cái cối giã trầu dùng cho các cụ ngày xưa. Các cụ ngày 
xưa bị móm răng vẫn ăn trầu thì phải dùng một loại cối bằng đồng hình 
như cái chuông để ngược rồi dùng một dùi nhọn 3 răng để đâm giã miếng 
trầu, đặc biệt là giã cái miếng cau cứng khó ăn. 


Eo lưng thắt đáy 
Miệng rộng xoan xoan 
Ban ngày hầu hạ nhà quan 
Tối lại nghênh ngang đứng đó. 
Trả lời: Đó là cái ống nhổ trầu, dùng trong việc ăn trầu. Cái ống nhổ 
này có eo lưng thắt đáy, có miệng loe rộng. Các quan hay nhà giàu thường 
dùng ống nhổ. 


Có miệng mò chồng nói chỉ 
Bụng phình như chứa, bỏ gì cũng ăn. 
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Trả lời: Đó là cái chum. Bụng chum thì to phình. Chum có thể dùng 
để chứa cả nước, gạo, thóc, khoai lang khô, dấm chuối xanh.... nên câu 
đố nói là “bỏ gì cũng ăn”. 


Trên đầu đội cái bánh to 
Ong già ngối lặng, bụng no căng tròn. 
Trả lời: Đó là cái chum rượu có cái mâm đậy trên miệng. 


Cao tường, bín cổng, rủ rèm 

Rèm thưa, gió lọt, thân em lạnh lùng 
Ngày ngày có lát chọc hhùng 

Khuấy em, em những hãi hùng nước non. 


Trả lời: Đó là cái lu chum nước và cái gáo múc nước hàng ngày. 


Thân thể rêu phong đêu nợ nước 
Đắm chìm bao độ cũng chưa uừa. 
Trả lời: Đó là cái gáo dừa, múc nước nhiều thành có rêu bám. 


Mình tròn bận áo mã thô 
Xuống tắm ao hồ, mình ướt đuôi khô. 
Trả lời: Đó là cái gáo múc nước, khi múc nước thì đuôi khô, thân bị ướt. 


Mình tròn trùng trục, đuôi đài lê thê 
Khốp chợ uùng quê, di œi cũng có. 
Trả lời: Đó là cái gáo dừa hình tròn trùng trục. 


Con chỉ đầu bhỉ đuôi lươn 
Án no tắm mát lại trườn lên cây. 
Trả lời. Đó là cái gáo, thân tròn như đầu khỉ, đuôi dài nhỏ như đuôi lươn. 
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Vốn xưa em ở trên non 
Đem uề mò tạc trên tròn, dưới Uuuông. 
Trả lời. Đó là cái bồ đựng thóc, ngày xưa nông dân hay dùng. Bồ làm 
bằng nứa trên rừng đan thành hình trên miệng tròn, dưới đáy bóp thành 
hình vuông để đặt cho vững chân. 


Mình em không đáng nửa đồng 

Mù như gi lấy đem lòng thương tôi 

Nào khi trai đứng gái ngồi 

Đêm khuya thanh uắng, mình tôi lạnh lùng. 
Trả lời. Đó là cái vò, nổi đựng nước tiểu ở nông thôn. 


Đầu đội Giáp Ất, miệng ngậm Bính Định 
Cổ đeo Canh Thân, bụng mang Nhâm Quý 
Thân là Mậu Kỷ. 

Trả lời: Đó là cái điếu. Câu đó dùng toàn các tên hàng giáp trong 
cách tính của năm âm lịch từ đầu đến cuối như: Giáp - ất - Bính - Đỉnh — 
Canh ~ Tân —- Nhâm — Quý — Mậu - Kỷ để bóng gió tượng trưng cho vòng 
thời gian mà cái điếểu quanh năm được người ta dùng đến (không như các 
vật dụng khác, tỷ như cái quạt chỉ dùng mùa hè, cái chăn bông được dùng 
vào mùa đông). 


Du em mát lạnh, miệng em tròn 
Chò xát ngày đêm cũng chẳng mòn 
Dưới chống hai chân dài thòng thọc 
Giữa là tu huyt nho con con 
Vênh râu nhắp nhắp uang lừng động 
Chúm miệng phun phun tí mịt mù 
Nghi lại thân em thiệt là sướng 
Công hầu khanh tướng cũng ôm hôn. 
Trả lời. Đó là cái điểu ống, hay còn gọi là điếu cày. Da cái điếu ống 
này mát, miệng tròn, có hai cái chân để đứng nghiêng cho nước không 
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chảy ra. Điếu là loại dụng cụ ai cũng thích dùng, động tác như là ôm hôn 
khi người ta hút thuốc lào. 


Bằng tre mò rúc rích cười 
Làm cho nhiều người tỉnh tỉnh, say say. 
Trả lời: Đó là cái điếu ống tre (điếu cày). 


Mình dài một thước năm phân 

Đi xa uề gần làm bạn cùng tôi 

Sinh ra chỉ đứng không ngồi 

Trách ông tơ bà nguyệt xây nồi bhông uung. 
Trả lời: Đó là cái điếu thuốc lào, loại điểu ống tre, điếu cày có hai chân. 


Cỏ đêm chỉ đứng bhông ngồi 
Làm ăn như chị có nồi không 0uung. 
Trả lời: Đó là cái điếu bát để hút thuốc lào. 


Miệng rộng, tai cao, dọc mũi dài 
ho chỉ sớm Uở Uột đeo đai 
Gặp bhi lửa đỏ cười ra phú 
Cay mặc gi mà đăng mặc gi. 
Trả lời: Đó là cái điếu hút thuốc lào. Cay và đẳng là hai vị có trong 
nước điếu ống thuốc đồng thời cũng là hai vị mà người ta hay gặp khi hút 
thuốc lào. 


Bờ ao nhường giống 
Có mọc lở phở 
Tre pheo nó có, bụi bờ thì không 
Lại thêm hai chú mục đồng 
Cơm nước nó có, cứ bắc nồi không cả ngày. 
Trả lời: Đó là hai con mắt. Hai con mắt thì có lông mí (câu đố gọi là 
“cỏ mọc lơ phơ”). Hai động tử mắt thì được gọi là “hai chú mục đồng”. 
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Con gì có đuôi có lông 
Trẻ già trai gái đều cùng mang theo. 
Trả lời: Đó là đôi mắt, có lông mi. 


Trên lông dưới lông 
Đêm năm chồng chắc. 

Trả lời: Đó là đôi con mắt, trên có lông mi, dưới cũng có lông mi, cứ 
đến đêm thì chồng hai lông mi với nhau để ngủ. Chữ “chắc” là một từ địa 
phương xứ Thanh Nghệ có nghĩa là “nhau”, câu đố nói là hai hàng lông mi 
chồng lên nhau. 


Trên có lông, dưới có lông 
Gặp nhau Uuừa bhít. 
Trả lời: Đó là con mắt. Con mắt thì có lông mi, khi nhắm mắt lại hai 
hàng lông mi gặp nhau vừa kín. 


Băng cát lá niệt 
Trông xiết cả trời. 
Trả lời: Đó là con mắt nhìn được cả bầu trời 


Đường ngay thông thống 
Hai cổng hai bên 
Nai hàng gương, dưới hàng lược. ˆ 
Trả lời: Đó là đôi mắt. Mắt thì có hai lỗ mắt mà câu đố ví là “hai 
cống”, có hai mắt trong như hai hàng gương, còn hai hàng lông mi như hai 
hàng lược thưa. 


Một mâm bốn giác 
Chăng bác nào xơi. 
Trả lời. Đó là cái mặt người ta có bốn giác quan là thị giác (mắt), 
thinh giác (tai), vi giác (lưỡi) và khứu giác (mũi). | 
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Cái gì như thể bhí trời 

Ngày đêm quanh quần ở nơi cạnh mình 
Không hương, không sắc bhông tình 

Không đường, không bhối mà mình nhớ lâu. 


Trả lời: Đó là tấm lòng công ơn cha mẹ được người con nhớ lâu. 


Hai thằng có tội thì bhông 
Hai anh hhông tột mang gông cho hơi thăng 
Hai anh nhúng nhăng nhùng nhằng 
Tột thì không phỏi lạt phút đeo thừng trên 0di. 
Trả lời. "Hai thằng có tội” là hai con mắt. “Hai anh không tội” là hai cái 
tai. “Gông” là cái kính đeo mắt. Khi đeo kính thì hai cái tai phải mang hai 
cái gọng kính để gông vào đôi mắt. 


Ca đời luống chịu gian nan 
Đi buôn mất uốn lại mang nợ nần. 
Trả lời. Đó là cái tai. Câu đố có ý chơi chữ “TAI” có hàm ý “tai nạn” 
khi đố rằng “luống chịu gian nan” với chữ TAI là một phần cơ thể con người 
dùng để nghe. 


Chỉ ở dưới mũi thôi 
Mặt không nhìn thấy được 
Cả khi em ngủ rồi 
Còn phì phò uấn thúc. 
Trả lời. Đó là đôi lỗ mũi. 
Con thỏ ngồi giữa quả núi. 
Trả lời: "Con thỏ" là cái mũi. “Quả núi” là cả bộ mặt của con người ta. 
Tổng phông tông phông 
Trong lông ngoài thịt. 


Trả lời: Đó là cái lỗ mũi, lỗ mũi thì phồng, trong có lông mọc để chắn 
bụi bậm vào lá phổi. 
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Hang sâu đá chăn xung quanh 
Có con cá uây loanh quanh giữa dòng. 
Trả lời. Đó là cái miệng. Miệng như cái hang sâu, có răng như đá 
chắn xung quanh, cái lưỡi luôn cử động như con cá vây loanh quanh. 


Nhìn uào trong hang 
Hai hàng bắp xếp. 


Trả lời: Đó là cái mồm có hai hàng răng như hai hàng hột bắp xếp đều. 


Trùi thùi lũi, trắng phau phau 
Vàng bhè hhè, đen thui thủi 
Trụi thui ỦũI. 
Trả lời: Đó là bộ răng. Vì bộ răng bẩn nên vàng khè khè. Vì có bộ 
răng nhuộm đen của người cổ xưa nên đen thui thủi. 


Sinh sau lại chết trước 
Bởi 0ì cứng không mêm 
Kht ăn mối làm 0iệc 
Khi cười thấy thêm xinh. 
Trả lời: Đó là cái răng. Răng thường sinh ra khoảng một hai tuổi và 
rụng dần khi độ chừng 50, 60 tuổi. Không như cái lưỡi cái tai, cái mắt cái 
mũi đã có ngay từ lúc mới sinh ra đời. 


Ông trăng gLữ gạo 
Ông đỏ đào bới. 

Trả lời: "Ông trắng” là cái răng. "Ông đỏ" là cái lưỡi. 
Bên trên lợp ngói 


Dưới là hang. | 
Trả lời: Đó là hàm răng như lợp ngói, cái vòm họng như cái hang. 
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Năm be mà để một hàng 
Năm nắp đậy lại đố chàng nậy ra. 
Trả lời. Đó là năm ngón tay. 


Năm năm rõ mười 
Con thời ba tuổi, mẹ còn có hai. 
Trả lời: Đó là các đốt ngón tay của bàn tay. Ngón cái to như “mẹ” mà 
lại chỉ có hai đốt còn các ngón khác thì có bốn ngón nhưng mỗi ngón lại có 
ba đốt (câu đố ví là “ba tuổi”). 


Một cây mà có năm cành 
Dùng nước thì héo, để dành thì tươi. 
Trả lời: Đó là cái bàn tay có năm ngón. Khi bị ngâm nước thì da tay 
thường nhăn nheo như bị héo. 


Một cây mà có năm canh 
Đốt dài đốt ngăn tươi xanh suốt đời. 
Trả lời: Đó là bàn tay năm ngón. 


Một cây mà có năm cành 
Có lông không lá, rành rành cát con. 
Trả lời: Đó là bàn tay năm ngón 


Có cổ mà không có đầu 

Xòe như hoa nở một màu hồng tươi 

Nhưng khi đã nắm lại rồi 

Như qua phật thủ theo người suốt năm. 
Trả lời: Đó là bàn tay và cái cổ tay. 


Trời sinh con, mẹ một hỳ 
Con thời ba tuổi, mẹ thì có thai. 
Trả lời: Đó là cái bàn tay có ngón cái to chỉ hai đốt nhưng các ngón 
khác lại có ba đốt. Ngón cái to phông nhưng bụng thai, 
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Mật ong trên đá trắng 
Muốn thì muốn lắm 
Chống đám sờ uào 

Sờ ào sợ sét trên cao. 


Trả lời: Đó là cái vú đàn bà. 


Cái lồng nho nhỏ 
Có một chú chim 
Nhảy đi nhảy lại 
Nhay mãi không thôi. 


Trả lời: Đó là cái lồng ngực và quả tim luôn đập. 


Bằng trái cau 
Lau chau đi trước. 


Trả lời: Đó là cái ngón chân. 


Băng cát lá đa 
Đ¡ xa UÊ gắn. 


Trả lời. Đó là cái bàn chân. 


Đi nằm, ngồi nằm, đứng nằm 
Năm thì lại đứng. 
Trả lời: Đó là cái bàn chân. Khi đi, khi đứng, khi ngồi thì cái bàn chân 


đều nằm trên mặt đát nhưng khi nằm thì bàn chân lại đứng lên. 


Ha: bà giò tranh nhau đi trước 
Bụng quay đẳng sau. 


Trả lời. Đó là hai cái chân có hai bàn chân đi trước còn cái bụng chân 


thì luôn quay đằng sau. 
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Đầu cao hơn mắt nửa thước 
Lưng đằng trước, bụng đẳng sau 
Đã chứa từ lâu mà không thấy đẻ. 
Trả lời: Đó là đầu gối thì cao hơn mắt cá chân. Bụng chân thì to như 
chửa và quay đằng sau. 


Ba ông ngồi lại một mâm 
Một ông có tóc, hai ông trọc đầu. 
Trả lời: Đó là ba cái đầu, của con người ta: một cái đầu người và hai 
cái đầu gối. Đầu người thì có tóc còn đầu gối thì trọc. 


Trên trời có đám mây xanh 
Lưng thời có ngọc thủy tính lùng liêng 
Dân gian núi trọc giữa miền 
Giang hò đã xếp, hai bên đồng bằng. 
Trả lời: Đó là mặt người. Trên mặt người phía trời thì có tóc xanh, lưng 
trời có đôi mắt thủy tính chuyển cựa, có cái mũi cao nhắn như núi trọc, có 
hai bên má bằng phăng như đồng bằng, có đá xếp tức là hai hàm răng. 


Đố biết con gì 
Sớm đi bốn chân, trưa đi hai chân 
Chiều đi ba chân, tối đi bốn chôn. 
Trả lời: Đó là con người. Khi bé con thì bò bằng hai chân hai tay. Khi 
lơn khôn thì đi hai chân. Khi trung niên yếu đuối thì chống gậy thành 3 
chân. Lúc già lụ khụ thì có khi phải hai tay hai gậy thành bốn chân. 


Cói gì bhông cánh mà bay 
Không chân cứ chạy, bhông tay cứ bò 
hàng trên xa đưới nơi mô 
Tỉnh này xứ nọ cũng mò tới nơi. 
Trả lời: Đó là tiếng nói, tiếng đồn thổi lan khắp nơi. 
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Nóng ba năm ta bhông bỏ bạn 
Mưa một ngày bạn lại bỏ ta. 
Trả lời: Đó là cái bóng của con người. Khi có nắng thì bao giờ cũng 
có bóng nhưng nếu mưa thì không sao có bóng nữa. 


Nẵng ba tháng chùng còn thấy thiếp 
Mưa một giờ thiếp phúi xa chàng 
Từ nay chàng thiếp đôi đàng 

Trời còn đổ lệ chứa chan thay là. 


Trả lời: Đó là cái bóng con người khi có nắng thì luôn thấy bóng 
nhưng nếu cứ mưa là thôi. 


Sinh ra anh trước em sau 
Để làm danh giá uới nhau ở đời 
Nắng nôi một bước không rời 
Đến lúc mưa gió lại lở nhau cùng. 
Trả lời: Đó là cái bóng. Anh tức là người được sinh ra trước thì em là 


cái bóng mới có được. Khi nắng nôi thì có nhau luôn đi sát bên nhau 
nhưng nếu mưa thì bỏ nhau. 


Thiên cổ uạn hừn 
Chặt bhông đút, bỏ xuông nước bhông chìm. 
Trả lời: Đó là cái bóng của người, đã là bóng người thì chặt sao được, 
mà không thể chìm dưới nước được. 


Từ cổ chí bim 

Bỏ xuống nước bhông chìm 

Bỏ uô than bhông cháy 

Chặt không gấy, bẻ không đúi. 


Trả lời: Đó là cái bóng của con người. 
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Tai chỉ biến hóa lạ đời 

Một người mà hóa ra hai mới by 

Nhìn qua nhìn lạt nhìn đi 

Hễ bhóc khóc lại, hễ cười cười theo. 
Trả lời: Đó là cái hình người ta được in trong gương soi. 


Sóng đến thì mới hiện ra 

Nếu trong bóng tối đố mò thấy tôi 

Bạn ngôi thì tôi cũng ngồi 

Bạn ởi chẳng đợt bạn mời cũng di. 
Trả lời: Đó là cái bóng của người ta. 


Bằng một bước mò bước không ra. 

Trả lời: Đó là cái bóng. Vì cái bóng con người ta chỉ dài một bước 
nhưng nếu khi ta bước ra một bước để đến cái bóng đó, tức khắc cái bóng 
lại nhô lên, vì đó chính là hình của con người mình khi bước thì nó cũng 
phải bước lên ngay. 


Vật thì thấy, lấy không được. 
Trả lời: Đó là cái bóng con người. Cái bóng không thể lấy được. 


Chuông mõ nhò ơi hhéo mỉa mai 
Củ khoai sao lại có hơi tơi 

Rắp bêu dưa hấu hiệm bhông cuống 
Muốn nói bình uôi lại thiếu quai 
Khi tưởng sọ dừa ôm ấp dữ 

Lúc ngỡ trúi bưởi hoi han xơi. 

Trả lời: Đó là ông sư. Câu đố nhằm vào mô tả cái đầu trọc của nhà 
sư: trông như củ khoai nhưng có hai tai, trông như dưa hấu nhưng không 
có cuống, trông như bình vôi nhưng thiếu quai, thật giống sọ dừa và trái 
bưởi. 
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Bằng cha, bằng chủ, bằng chà 
Con nít nghe nói sợ đò thất thanh. 


Trả lời. Đó là sự dọa ma quỷ, bà chằng, ông ba bị chín quai đối với 
trẻ con. 


Cây bhô thiên hạ đốn bhô 
Thấy mùi hương đó hhông cho biết mùi. 

Trả lời: Đó là cây đã khô thì hóa ra mục. Đã thế lại còn "thấy mùi 
hương" tức là hương. Vậy câu đố này chỉ là lối chơi chữ hình tượng như một 
cách hài hước nói về ông Hương mục, một chức sắc trong làng thôn ngày 
xưa thời phong kiến (mà ta vẫn còn được nghe đến tên ông Hương này ở 
cảnh "làng bắt vạ Thị Mầu chửa hoang" trong chèo Quan Âm Thị Kính). 


Ai: ơi chó nghìị mò tội 
km uợ ông này là cậu ruột chông tôi. 
Trả lời: Đó là ông bế chồng và nàng dâu. Nàng dâu phải gọi em vợ 
bố chồng là cậu vì đó chính là cậu ruột của chồng cô ta. 


Thiên hạ đổ đồn hai mắt lại 
Anh hùng chủ có một người thôi. 
Trả lời. Đó là câu đố hài hước khi chỉ đến viên quan võ chột một mắt. 


Thoạt uào ngồi xuống đầu roi 
Việc rõ chưa đứt lạt đòi uiệc ăn. 
Trả lời: Đó là thằng ăn mày. 


Có đầu có đuôi mà bhông có bhúc giữa. 
Trả lời: Đó là thằng ăn cướp. 

Hai bên giáp mặt lắm phen 

Muốn nhìn mà chăng thấy gì lạ thay. 


Trả lời: Đó là hai ông mù gặp nhau. 
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Thân anh như có hoá long 
Tứ bề mây phủ còn mong nổi gì. 
Trả lời: Đó là người bị mắt lác. 


Tôi ăn trước, tôt lạt ăn thừa 
Ngày ngày giúp chúa hầu uua nhọc nhăn. 
Trả lời. Đó là người nấu bếp phải nếm thức ăn nhưng rồi chỉ được ăn thừa. 


Buồôm ơi đang chạy giữa dòng 

Đố ai cqy bát cho lòng này xiêu 

Thuyền ai xuôi ngược nước triều 

Đố ai cay bát cho xiêu lòng này. 
Trả lời: Đó là người cầm lái đò thuyền. 


Bq người sáu mặt mười chân 
Hai người cởi trần, một người mặc áo. 
Trả lời: Đó là một người nông dân đang cầy hai con trâu một lúc. Ba - 
người ám chỉ một con người, hai con trâu nên phải có sáu mắt, mười chân. 
Riêng con người thì phải mặc áo còn hai con trâu thì ắt là cởi trần. 


Truyện Kiều anh đã thuộc lầu 
Anh bể được một câu năm người. 
Trả lời: Đó là câu lục bát: 


Này chồng, này mẹ, này chơ 

Này là em ruột, này là em dâu. 

Truyện Kiều anh đã thuộc lầu 

Đốanh bể được một câu tám người. 
Trả lời: Đó là câu lục bát: 
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Vợ chông quy quái tỉnh ma 
Phen này bẻ cướp bè già gặp nhau. 
¡ thì cờ trước lọng sau 
Thỏ than toàn tiếng thương đau não nề 
Miệng câm như hến lúc uề 
Mà sao lại để bẻ chê người cười. 
Trả lời: Đó là người thổi kèn đám ma 


Thứ nhất uật ngã em ra 
Thứ hai thúc đấy, thứ ba đứng dòm 
Thứ tư thì mắt dòm nom 
Thứ năm cúi xuống bắt con đem uề. 
Trả lời: Đó là năm động tác của người đánh nhủi bắt cá tôm tép. 


Tĩnh cờ sao bhhéo tình cờ 
Không hẹn mà gặp hhông chờ mà Uuô 
Cành đào lá liễu phất phơ 
Tịnh thần xao động là uô mất rồi 
Hai tay ôm lấy mà coi 
Ngắm đi ngắm lại một hồi rút ra. 
Trả lời: Đó là người bị gai đâm vào chân, ắt phải nhìn rồi mới rút gai ra. 


Dao sắc ghùm trong túi áo nâu 

Lang thang chẳng biết phải đi đâu 

Tiếng là bém mép không hay nói 

Thỉnh thoảng dài hơi cất tiếng “dâ...ầu ”. 
Trả lời: Đó là ông thợ cạo đầu, cắt tóc. 


Chiếc thuyền nho nhỏ 
Mũi đỗ sơn son 
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Trèo ra giữa biển nước non dầm dê 

Nghênh ngang cờ phất bốn bề 

Ngày thời tập trận tối uê điểm quân. 
Trả lời: Đó là cảnh đi chăn vịt. 


Đem ra mà bỏ xuống xuông 
Chèo ra giữa biến lột truông em ra. 
Trả lời: Đó là cảnh bỏ chim để bắt cá tép tôm lươn. 


Ba ngày lặn xuống thuy cung 
Tắm mát uấy uùng rồi lên thượng cung 
Lên rồi phủ lá uây màn 
Khi mó đầu bạc lại toan ra ngoài. 
Trả lời: Đó là cảnh ngâm mộng mạ, giá đỗ. 


Hai ông tướng sĩ đề bình 
Đem quân ra đánh giữa thành giang đô 
Trận này mới biết giang hồ 
Đem quân ra lấy cơ đồ nước non. 
Trả lời. Đó là cảnh tát nước. 


Đáp đập, trót trói 
Nhịn đói một ngày 
Ngày mat đt đày đặt cho tên bhúc. 
Trả lời. Đó là cảnh nhổ mạ đập đập trói trói bó mạ, rồi bỏ đó một 
ngày đoạn ngày mai đem ra ruộng cấy thì lại mang tên cây lúa. 


Nhà rương bốn cột rung rinh 
Có thằng kẻ trộm đứng rình một bên. 


Trả lời: Đó là cảnh kéo vó. 
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Xây thành đốp lũy cho cao 
Tay bưng thúng ngọc đổ uào trong hang 
Trong hang có lỗ tròn trong 
Được người quân tử ru con hời hời. 
Trả lời. Đó là cảnh xay lúa bằng cối xay thủ công xưa kia. 


Không cuốn không sưng 
Cuốn thì sưng tay. 
Trả lời: Đó là cảnh tay cuốn sợi lanh 


Răn chui uào sườn đd 
Mèn mén lại chủy ra. 


Trả lời: Đó là cảnh xẻ gõ. Khi lưỡi cưa xẻ như con rắn chui vào thớ gỗ 
thì mạt cưa chảy ra. 


Mặc áo xanh 
Đr quanh một Uuòng lạt mặc áo trăng. 
Trả lời. Đó là cảnh róc vỏ quả cau khi têm trầu ăn. Vì dùng con dao 


sắc róc quanh cái thân màu xanh của quả cau rồi xén một vòng lô ra cái 
thân trắng của quả cau. 


Sông tròn Uuành Uuạnh 
Nước lạnh xông hơi 
Bắc cầu ông địch 
Sang chơi ông đồ. 


Trả lời: Đó là cảnh nấu rượu. 
Hai ông mà ud một thăng 
Kéo ởi héo lạt lăng nhăng suốt đêm. 


Trả lời: Đó là cảnh dệt vải theo lối cổ xưa. 
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Thuyền sứ chèo tre 
Ó quân ta hè, đút uô lỗ hồng. 
Trả lời: Đó là cảnh ăn cơm. Vì cái bát sứ dùng đôi đũa tre để và cơm 
vào miệng. 


rấC . ^“ 9 `* ˆ 
Ai ai lây lửa dùit cây 
Dạy dân hoủ mục, ngày rày ăn sâu. 
Trả lời: Đó là câu giải: 


- "Toại nhân lấy lửa dùi cây 
Dạy dân nấu nướng này rầy ăn sâu... 
Vì sao tao phúi đánh tao 
Vì sao tao phải đánh tao lân mày. 


Trả lời: Đó là cảnh đập muỗi. Vì đập muỗi hoá ra tự mình đánh cả 
thân mình lân con muỗi. 


Đốt củi ở dòng suối 
Hơi bốc trên đỉnh núi. 
Trả lời: Đó là cảnh hút thuốc lào. 


Muốn cho thuy hod giao thông 
Ba đào sóng lượn thì rồng phun mây. 
Trả lời: Đó là cảnh hút thuốc lào. 


bình bình trong Dụng chẳng thèm ra 
Mà hễ ra rồi ai cũng la 
Nhà rộng năm căn bhông chịu ở 
Xoay quanh 0uào lô mũi người to. 

Trả lời: Đó là cái rắm. 
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Hở hang ra cũng thẹn thùng 

Để lòng thì nặng tấm lòng biết bao 

Trông theo nào thấy đâu nào 

Hương thừa đương hãy ra uào đâu đây. 
Trả lời. Đó là cái rắm. 


Hỏi ai là tiểu anh hùng 
Vua ban ngựa sắt roi đồng tiến quân 
Sau bhi toàn thắng giặc Ấn 
Sóc Sơn rời bỏ cõi trần lên tiên. 
Trả lời: Đó tà Thánh Gióng. 


Nơi nào sự tích lạ hỳ 
Trẻ thơ ba tuổi đã đi giết thù. 
Trả lời. Đó là làng Phù Đống. 


Nơi nào thành đếp công phu 
Vỏ quý băn giặc chết như ngủ rừng. 
Trả lời. Đó là thành Cổ Loa, nơi có nỏ liên châu bắn một lúc chết 
nhiều giặc. 


Nơi nào tên gọi lây lừng 
Bao phen thuyền giặc chìm dòng sông sâu. 
Trả lời: Đó là sông Bạch Đằng. 


Nơi nào rừng núi một màu 
Cửa di, tướng giặc mất đầu lăn gô. 
Trả lời: Đó là cửa ải Chỉ Lăng. 
Nơi nào gần chốn Kinh đô 
Thây giặc chết chát thành gò đống cao. 


Trả lời: Đó là gò Đống Đa. 
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Hồ nào sóng biếc uô bờ 
Vua Lê trủ hiếm, rùa đưa đi dùm. 
Trả lời. Đó là hồ Hoàn Kiếm. 


Đố ai đã b¡ đi đày 
Chỉ 0ì câu nói, đêm ngày đdo xa 
Rồi sau đó được uua tha 


Đem uê dưa hấu, đậm đà thơm ngon. 
Trả lời: Đó là Mai An Tiêm. 


Thù chồng nợ nước hỏi qi 

Đuổi quân tham bạo, diệt loài xâm lăng 

Mê Linh nổi sóng đất bằng 

Hát Giang ghi dấu hờn căm đến giờ. 
Trả lời: Đó là Hai Bà Trưng. 


Đố ai nêu lá quốc hỳ 

Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời 

Yếm Khăn, đột đá uá trời 

Giặc Tô mất vía, rụng rời thoát thân. 
Trả lời. Đó là Hai Bà Trưng. 


Ngàn năm trang sử còn ghi 

Mê Linh, sông hát chỉ uÌ non sông 

Chị em một dạ, một lòng 

Đuổi quân Tô Định khỏi uùng biên cương. 
Trả lời: Đó là Hai Bà Trưng. 


Đố ai cũng bhách thoa quần 
Đáp luồng sóng dữ, đuối quân giặc thù 
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Cửu chân nức tiếng ngàn thu 
Vì dân quyết phá ngục tù lâm than. 
Trả lời: Đó là Bà Triệu. 


Đầu uoi ai phất cờ uàng 

Làm cho nữ giới uẻ uang oai hùng 

Quần thoa mò giỏi kiếm cung 

Đạp luồng sóng dữ, theo cùng bào huynh. 
Trả lời. Đó là Bà Triệu. 


Lấy Dg Trạch làm nơi bháng chiến 

Mở ngày uê đánh chiếm Long Biên 

Nhiều năm kham bhổ liên miên 

Hỏi ai ngang dọc bhốp miền sậy lau. 
Trả lời: Đó là Triệu Quang Phục. 


Ai làm uua ở đồng lầy 
Ai thường tập trộn uới bầy trẻ trâu. 
Trả lời. Đó là Triệu Quang Phục làm vua vùng đồng lầy Khoái Châu 
Bãi Sậy. Đó là Định Bộ Lĩnh thường tập trận với bầy trẻ chăn trâu. 


Người Hà Tĩnh mặt đen như mực 
Từng chiêu bùnh ra sức chống tàu 
Nghệ An chiếm được buổi đầu 
Tấm gương trung dũng đời sau còn truyền. 
Trả lời: Đó là Mai Hắc Đế, vị vua da đen như mực người đất Hà Tĩnh, 
tên thực là Mai Thúc Loan. Đó là Lê Thái Tổ từng đánh chiếm Nghệ An để 
làm bàn đạp tấn công ra Bắc, thu hồi đất nước. 


Một phen quét sạch quân Đường 
Nổi danh Bố Cái Đại uương thuở nào 
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Tiếc thay mệnh bạc tài cao 
Giang sơn đành phối rơi uào ngoại bang. 
Trả lời: Đó là Phùng Hưng, người đất Đường Lâm Sơn Tây, đã lên 


làm vua được dân quý mến gọi là Bố Cái Đại Vương (bố là cha, cái là mẹ, 
tiếng cổ xưa). 


nằm, 
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Đố di trên Bạch Đăng Giang 
Làm cho cọc nhọn, dọc ngang sứớng ngời 
Phú quân Nam Hứn tơi bời 
Gươm thần độc lập, giữa trời uung lên. 
Trả lời: Đó là Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. 


Cờ lau tập trận thiếu thời 

Lớn lên uạn biếp khắp thời danh uy 

Hoa Lư nên bóng quốc bỳ 

Trường An nay hãy còn ghi ởn người. 
Trả lời: Đó là Định Tiên Hoàng đế, tức là Định Bộ Lĩnh. 


Vua nào thuở bé chăn trâu 

Trường yên một ngọn cờ lau tập tành 

Sứ quân dẹp loạn phân trạnh 

Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền. 
Trả lời: Đó là vua Định Tiên Hoàng đế, tức là Đinh Bộ Lĩnh. 


Ai là be hôn quân bạo ngược 

Cố giết anh để được lòm uua 

Ngày đêm tiệc rượu say sưa 

Đứng ngồi chống được, năm bừa trên ngai. 


Trả lời: Đó là Lê Long Đĩnh còn gọi là vua Lê Ngọa triều (Ngọa là 
triều là thết triều làm việc khi thết triều có các quan chẩu). 


Từ bẩy tuổi đã lên ngôi 

Việc dân uiệc nước trọn đời io toan 

Mở trường thị, chọn uăn quan 

Lập Quốc Tử Giám, luyện hàng danh nhân. 


Trả lời: Đó là Lý Nhân Tôn. 


Tuổi già nhưng sức chẳng guờ 

Vung gươm bắc tiến, quân nhà Tống tan 
Xuôi nam, chiếm quốc bình hoàng 

Thơ thần một áng, lời uàng còn ghi. 


Trả lời: Đó là Lý Thường Kiệt. 


Đổ ai đánh Tổng bình Chiêm 

Ba ngày phú uở Khâm Liêm hai thành 
Ứng Châu đổ nát tan tùnh 

Mỏ đầu bắc phạt uy danh uang lừng. 


Trả lời: Đó là Lý Thường Kiêt. 


Trả lời 


Khâm, Ủng, Liêm: Tống quân uỡ mặt 
Phú Chiêm thành mới thật là gan 
Tướng nào tài đức uẹn toàn ˆ 

Bảy mươi tạ thế uua ban phúc thần. 


: Đó là Lý Thường Kiệt. 


Ai người mang đô, ngô uề 
Dạy dân cày cấy lên mùa Uuòng tươi. 


Trả lời: Đó là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. 


Ât người có gây càng cua | 
Thi ca uyên bác trong triều nhà Lê 
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Vua sơi đi sứ lúc uề 
Nhà Minh bính nề phong là Trạng Nguyên 
Khi già trí sĩ quê hương 
Vẫn lo trăm nổi, người dân còn nghèo. 
Trả lời: Đó là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, người quê Phùng Xá, 
Thạch Thât, Hà Tây. 


Hỏi di thề trước mặt 0uua 

Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng 

Một lời quyết chiến hô uang 

Phá quân mông cổ, chặn đàng xâm lăng. 
Trả lời: Đó là Trần Thủ Độ, Thái sư nhà Trần. 


Đố ai nổi sóng sông Rừng 

Đã uui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương 

Vân Đồn cướp sạch bình lương 

Nột Bàng mai phục, chặn đường giặc lui. 
Trả lời: Đó là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. 


Tướng nào bẻ gậy phò uua 
Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông. 

Trả lời: “Tướng bê gậy phò vua" là Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn, khi muốn tránh lời nghi ngại khi ông cầm cây gậy có đầu nhọn, có 
thể đâm chết vua mà cướp ngôi vua theo lời trăng trối của cha ông là An 
Sinh Vương Trần Liễu. Để tỏ lòng trung vì nước, Hưng Đạo Vương đã bẻ 
gẫy đầu nhọn này. “Tướng dùng bút để lừa Vương Thông” là Nguyễn Trãi, 
thời Lê Lợi Khởi nghĩa. | 


Bậc anh hùng tài không đợi tuổi 

Sâu chữ uàng dong ruối bhắp nơi 

Đánh cho quân giặc tơi bởi 

Chương Dương, Hàm Tử rạng ngời chiến công. 
Trả lời: Đó là Trần Quốc Toản. 
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Đố ai trẻ tuốt tòi cao 
Cờ đề sáu chữ chưa phơi nét uùòng. 
Trả lời: Đó là Trần Quốc Toản. 


Còn ơi đổi mặc hoàng bào 
Ai đem Nhật Tủo ghi uào sử xanh. 

Trả lời. Đổi mặc áo hoàng bào để lừa quân Minh tưởng nhầm là Lê Lợi 
nên giặc Minh tưởng là giết được Lê Lợi mà rút quân để Lê Lợi có thời gian tập 
hợp lực lượng mà thắng trận giải phóng đất nước ta. Vị tướng đó là Lê Lai. 
Người đã đốtcháy tàu giặc Pháp trên sông Nhật Tảo là Nguyễn Trung Trực. 


A¿ uì nước bỏ thù nhò 
Ai từng thăng trận Đống Đa uong lừng. 
Trả lời: Vì nước bỏ thù nhà là Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo đại vương. 
Người thắng trận Đống Đa vang lừng là Nguyễn Huệ, Quang Trung. 


Khắp nơi bô lão uề đây 

Lòng già chí trẻ giơ tay thê nguyên 

Muôn lời quyết chiến uang lên 

Hội gì đoàn hết, giặc Nguyên tan tàùnh. 
Trả lời. Đó là Hội nghị Diên hồng. 


Một lòng giữ đúng chiếu uua 

Tiền muôn, bạc triệu cũng thua gan Uuàng 

Gtữ tròn liêm chính trung cơn 

Phò uua, giúp nước, chiêu an trong ngoài. 
Trả lời: Đó là Tô Hiến Thành. 


Cuộc đời như đám phù uân 
Biết bao uinh nhục cũng ngần ấy thôi 
Thăng thăng giáng giáng mặc đời 
Mấy uùng sơn hỏi, đôi lời thị ca. 

Trả lời: Đó là Nguyễn Công Trứ. 
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Tướng nùòo đã thủ bồ câu 
Tướng nào thà chết chăng cầu quân Nguyên. 
Trả lời. Đó là Trần Nguyên Hãn đã thả bồ câu. Trần Bình Trọng bị sa 
vào tay giặc, khí giặc dụ dỗ nếu hàng thì cho làm vương đã nói “thà làm 
ma xứ Nam còn hơn là vương đất Bắc". 


Đố ai bhoẻ mạnh phi thường 

Nhổ cây to, đánh đẹp phường hại dân 

hàm quan, trừ bẻ loại thần 

Về sau lại phá tan quân Chiêm Thùnh. 
Trả lời: Đó là Lê Phụng Hiểu. 


Ông Trạng nào mới mười hai tuổi 

Bị cho uề học hỏi ít năm 

Sứ Tu sau đó sang thăm 

Lại ra đối đáp khó khăn chẳng từ. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Hiền, đỗ trạng năm mười hai tuổi. 


Tướng nào chuyên lặn đục thuyền 
Vò d¿ nổi tiếng thiếu niên anh hào. 
Trả lời: Tưởng chuyên lặn đục thuyền là Yết Kiêu. Thiếu niên anh hào 
là Trần Quốc Toản. 


Trang Nguyên lanh trí at bì 

Đã từng ứng đối, khi đi sứ Tầu 

Một đời trong sạch trước sau 

Tiền uô chủ quyết uào chầu, nộp hho. 


Trả lời: Đó là Mạc Đĩnh Chỉ. 


Thanh liêm uốn săn tính trời 
Tiền muôn, bạc uạn chăng đời lòng ngay 
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Tòi đối đáp thật là hay 
Trạng Nguyên hai nước ông này là di. 
Trả lời: Đó là Mạc Đĩnh Chỉ. 


Can trường bháng chiến mười năm 

Anh hùng áo uảdt nhiều lần khốn nguy 

Gian lao nào có quản gì 

Gươm thần trẻ lại chính uì quốc dân. 
Trả lời: Đó là Lê Lợi. 


Làm trai uiệc lớn phút Ìo 
Ngàn thu danh tiếng thơm tho dự phần 
Quyết lòn uì nước uì dân 
Lễ đâu chịu nhục làm thân tôi đòi. 
Trả lời: Đó là Lê Lợi. 


Đố ai gian khổ chẳng lùi 

Chí Linh mấy lượt, nếm mùi đắng cay 

Mười năm bình định ra tay 

Thành Đông quan mất uía bầy Vương Thông. 
Trả lời: Đó là Lê Lợi. 


Kiếm di trẻ lại rùa uàòng 
Súng ai rèn ở Vũ Quang thuở nào. 

Trả lời: Đó là Lê Lợi đã trả tại kiếm cho rùa vàng tại Hồ Hoàn Kiếm — 
Thăng Long. Tướng khởi nghĩa chống Pháp dưới sự chỉ huy của Phan Đình 
Phùng là Cao Thắng, đã có sáng kiến tháo súng tây để rèn nên vũ khí đánh 
lại tây. 


Từng phen hhóc lóc theo cha 
Rồi đem nợ nước tình nhà ra cân 


437 


Nút Lam từn guúp mình quân 
Bình ngô đại cáo, bút thần ra tay. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Trãi. 


Nam quan bái biệt cha giò 

Trở uề, nợ nước tình nhò lo toan 

Lam sơn góp lưởi gươm Uùòng 

Bình ngô đại cáo giang san thu uề. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Trãi. 


Lên yên bhoác chiếc hoàng bào 
Phất cờ lệnh tiến quân uàèo uòng uây 
Bỏ mình ở lạt chốn đây 
Cứu uua cứu nước tròn đầy hy sinh. 
Trả lời: Đó là Lê Lai đã đóng giả Lê Lợi hy sinh cứu nước cứu chúa. 


Đố di uì nghĩa quên mình 

Hoàng bào đổi mặc quân Minh bị lừa 
Ngày nay nhắc chuyện ngày xưa 

Hăm hai, hăm mốt năng mưa không nhoà. 

Trả lời: Đó là Lê Lai, hy sinh cứu chúa. Vì thế cứ đến ngày hy sinh đó 
dân gian lại nhắc đến câu ca “Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi" để nói đến 
hai ngày giỗ của Lê Lợi và Lê Lai. Theo dân gian cho biết thì cứ đến ngày 
đó trời mưa nhiều như thương khóc cho sự hy sinh anh hùng của Lê Lai. 


Ai người mặc đổi áo uua 

Câm quân ra trận đánh lừa giặc Minh 

Vì đại nghĩa phải hy sinh 

Tấm gương trung nghĩa hiển uinh đời đời. 
Trả lời: Đó là Lê Lai. 
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Còn ai đối mặc hoàng bào 
Bình Ngô đại cáo người nào soạn rd. 
Trả lời: Đó là Lê Lai đã đổi mặc áo hoàng bào. Đó là Nguyễn Trãi đã 
soạn ra Bình Ngô đại cáo. 


Được tin cấp báo hỏi di 

Đưa quân ra Bắc diệt loài xâm lăng 

Ngọc Hà khí thế thêm hăng 

Mùa xuân chiến thắng dựng bằng uy danh 

Bạt hồn tướng tá Mãn Thanh 

Nghìn năm uinh hiển sử xanh còn truyền. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Huệ. 


Đố ai giải phóng Thăng Long 

Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến bình 

Đống Đa, sông Nhĩ uươn mình 

Giặc Thanh uở mộng cường chỉnh tơi bời. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Huệ. 


Đố di giúp Bắc Bình Vương 
Ñéo quân ra chiếm miếu đường Thăng Long 
Làm cho Trịnh Khải đào uong  _ 
Vua Lê đẹp ý nhưng không đoái hoài. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Hữu Chỉnh. 


Làng Nguyệt Ức có một người 

Khoat xuyên tên chứ, hiệu thì Hạnh Am 
Đang làm trì huyện bö quan 

Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh 
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Giúp mưu Nguyễn Huệ bắc bình 
Đố di biết được tiên sinh tên gì. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Thiếp, La sơn phu tử. 


Tước uương đất bắc nào thèm 
Mà quân xâm lược hầu đem dụ người 
Dù quỷ nam uẫn uui tươi 
Đền ơn tổ quốc thoả đời làm trai. 
Trả lời: Đó là Trần Bình Trọng 


Thang Giêng Kỷ Dậu mùng năm 

Trận nào hhiến giặc xâm lăng rã rời 

Một uùng bhói lửa ngút trời 

Quân ta đại thắng, muôn người mừng uui. 
Trả lời: Đó là trận chiến thắng Đống Đa ~ Ngọc Hồi. 


Vua nào tám tuổi lên ngôi 

Dấu rằng nhỏ bé mà người thông mình 

Ngai Uuàng hư 0L nào 0inh 

Vì đân trốn hhoi hoàng thành giữa đêm. 
Trả lời: Đó là vua Duy Tân, thời Nguyên chống Pháp. 


Ngai uàng ấy nhục hay tinh 
Bỏ thành ra bến Văn Lâu 
Hiệp cùng Trần Thái cầm đầu nghĩa quân 
Không ngờ bị bẻ phản dân 
Đành ôm quốc hận gửi thân lưu đầy. 
Trả lời: Đó là vua Duy Tân chống Pháp. 
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Núi rừng Yên Thế âm u 
Mười năm bhúng Phúp mặc dù gió mưa 
Khi quyết đánh, lúc uờ thua 
Hùm thiêng nổi tiếng bấy giờ là di. 
Trả lời: Đó là Hoàng Hoa Thám. 


Phồn Xương tính kế lâu dài 
Hỏi ai quyết chiến cùng loài xâm lăng. 
Trả lời: Đó là Hoàng Hoa Thám. 


_Khỏi nghĩa tại Bắc Ninh 
Làm hao mòn quân dịch 
Hùm Yên Thế uang danh 
Pháp thuê tên lưu manh 
Lương Tam Eỳ ám sát 
Xác thân dù tan nút 
Nghĩa bhí uẫn lưu truyền. 
Trả lời: Đó là Hoàng Hoa Thám. 


Đố ai Yên Thế hùm thiêng 

Phất cờ bhỏi nghĩa ở miền Lạng Giang 

Khi mai phục, lúc trá hàng 

Làm quân cướp nước hoang mang điên đầu. 
Trả lời: Đó là Hoàng Hoa Thám. 


Cầm binh lắm trí nhiều mưu 

Nổi danh là một nữ lưu anh hùng 

Hỏi ai uợ bé giúp chồng 

Nhiều phen chống Pháp ở uùng Nha Nam. 
Trả lời: Đó là vợ ba Đề Thám. 
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Đố ai thành lập chiến bhu 

Giữa uùng Bãi Sậy hoang uu, đóng đồn 

Đồng lây là chốn mồ chôn 

Những quân cướp nước cáo chồn bhông tên. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Thiện Thuậi. 


Lập căn cứ giữa đồng lầy 
Hai năm kháng chiến giặc tây nể 0ì 
Sử uòng bãi sậy còn ghi 
Hỏi ông “uua ” ấy tên gì, gi Ơi. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Thiện Thuật. 


A¡ là lãnh tụ uăn thân 

Vũ Quang tụ tập nghĩa quân thuở nào 

Khiến cho giặc Pháp mòn hao 

Mà không phá được chiến hào thô sơ. 
Trả lời: Đó là Phan Đình Phùng. 


Quê người ở Hà Tĩnh 

Đi thị đỗ Đình Nguyên 

Từng làm quan ngự sử 

Khẳng bhái, Thuyết, Tường biêng 
Vì dân ra chống Pháp | 
Gian bhổ suốt mười niên 

Văn thân dù tan rũ 


Danh thơm uấẫn lưu truyền. 
Trả lời. Đó là Phan Đình Phùng, từng thi đỗ đình Nguyên, làm quan 
Ngự sử là chức quan chuyên việc can gián đàn đặc tội lỗi của vua quan, 
khiến cho hai quan văn võ cao nhất của Triều Nguyễn lúc đó là Tôn Thất 
Thuyết, Nguyễn Văn Tường cũng phải kiêng nể tinh thần thái độ của ông. 
Vốn quê ở Hà Tĩnh khởi nghĩa tại đất Vũ Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
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Đố ai ngang dọc 0uẫy Uuùng 

Vũ Quang hhỏi nghĩa, hợp cùng uăn thân 

Cần uương nổi tiếng xa gần 

Tịnh thần kháng địch bột phần nhó dai. 
Trả lời: Đó tà Phan Đình Phùng. 


Ai cầm đầu đảng uăn thân 
Thần đồng ai đã dự phần nhó dai. 
Trả lời: Đó là Phan Đình Phùng. Thần đồng nhớ dai là Phan Bội Châu. 


Vũ Quang ai đã phất cờ 
Bình tây sát tả, bây giờ nhớ di. 
Trả lời: Đã phất cờ núi Vũ Quang là Phan Đình Phùng. Đã được gọi 
phong là “Bình tây sát tả đại nguyên soái” là tướng Trương Công Định. 


Đố ai qua Nhật, sang Tòu 
Soạn thành “Huyết lệ lưu cầu tân thư” 
Hồ hào uận động Đông Du 
Kết đoàn cùng uới sĩ phu khốp miền. 
Trả lời: Đó là Phan Bội Châu đã soạn nên bài “Lưu Cầu huyết lệ tân 
thư" để vận động thanh niên đi sang Nhật du học được gọi là Đông du. 


Đông du ai đã đưa người 
Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ. 
Trả lời: Đưa người đi sang Đông Du là Phan Bội Châu. Đập đá giữa 
đất trời Côn Đảo là Phan Chu Trinh. 


Dâng uua những bản điều trần 

Mong cho nước mạnh, toòn dân được giàu 

Triều đình thủ cựu hay đâu 

Đã làm điêu đứng thủm sầu Việt Nam. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Trường Tộ. 
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Đố ai dâng bản điều trần 
Mong được góp phần ích nước lợi dân 
Tiếc thay lại bị đình thần 
Cổ hủ nhìn gần, đem bác bỏ luôn. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Trường Tộ. 


Phò uua trỏdt đã bao triều 

Vào Nam ra Bắc một điều tận trung 

Bị thương thuốc giặc chẳng dùng 

Nhị ăn tìm cái chết hùng mà uình. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Tri Phương. 


Đố ai trung liệt sáng ngời 
Đã không khuất phục bọn người ngoại dương 
Xé đồ băng bó uết thương 
Nhịn ăn mà chết chọn đường tự do. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Tri Phương. 


Đố ai đan sọt giữa đàng 
Giáo đâm lúng uế rõ ròng bhông hay. 
Trả lời: Đó là Phạm Ngũ Lão. 


Hỏi ai đan sọt giữa đường 
Còn ơi đánh chiếm thuyền lương của Tâu. 
Trả lời. Người đan sọt giữa đường la Phạm Ngũ Lão. Người đánh 


hiểm thuyền lương của tầu tà Trần Khánh Dư. 
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Làm quan tổng đốc Hà thành 
Giữa bhL Uuận nước tơ mành treo chuông 
Mất thành, tự uân theo luôn 


Tấm gương trung liệt còn muôn năm truyền. 
Trả lời: Đó là Hoàng Diệu. 


Đố ai đánh trống phất cờ 

Giữ thành Hà Nội trong giờ nguy nan 
Rồi bhi chẻ trúc ngói tan 

Mượn dây oan nghiệt, giải oan anh hùng. 


Trả lời: Đó là Hoàng Diệu. 


Hoà bình ai uẫn chủ trương 

Rồi sau khỏi nghĩa, máu xương góp phần 
Không thành công cũng thành nhân 
Cùng mười hai bạn xỏ thân rơi đầu. 


Trả lời: Đó tà Nguyễn Thái Học. 


Đố ai thư xã Nam Đồng 
Xương phơi cách mạng nêu cao 
Thủn nhiên tiếp nhận lưỡi dao 0ô tình. 


Trả lời: Đó là Nguyễn Thái Học. 


Đố ai khởi nghĩa không thành 

Làm thao tử tiết cho đành chí trai 
Vò ai lên đoạn đầu đài 

Cho trời Yên Bát u hoài, dau thương. 


Trả lời: Đó là Nguyễn Thái Học. 


Đố ai bhời nghĩa Thái Nguyên 

Giữa nơi doanh trại cướp quyền chỉ huy 
Pháo sơn gặp bước nguy nan 

Ngang nhiên tuân tiết, chỉ Uuì non sông. 


Trả lời. Đó là Đội Cấn. 
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Thư hý tạt Việt Nam bhúách sạn 
Cương quyết làm cách mạng 
Chỉ huy đánh phú đó đây 
Thực dân bhiếp sợ, người này lò di. 
Trả lời. Đó là Ký Con Đoàn Trần Nghiệp, trưởng ban ám sát của Việt 
Nam Quốc Dân Đảng (thời Nguyễn Thái Học). 


Đố ai muốn cứu dân mình: 
Đem quân phục quốc, chiếm thành Lạng Sơn 
Đời sau mãi mũi ghi ởn 
Trần Đoàn hai họ, rửa hờn nô uong. 
Trả lời: Đó là Trần Trung Lập và Đoàn Kiểm Điểm. 


Đố ai học uấn uyên thâm 

Nho y lý số mười phân uẹn mười 

Sùng chính uiện mớt ra đời 

Công trình dịch thuật nửa uời tiêu tan. 
Trả lời: Đó là Nguyễn Thiếp La Sơn Phu Tử. 


Một 0õ tưởng, một uăn quan 

Bị uây mù chết không hàng mới trung 

Bình thuốc độc ngọn lửa hồng 

Thành xưa ghỉ dấu anh hùng còn đây. 
Trả lời: Đó là Võ Tánh —- Ngô Tùng Châu. 


Ào ào Pháp chiếm miền Đông 

Lãnh bình báo uệ non sông xóm làng 

Đánh Chợ Lớn, phú Tân An 

Rồi uê Kiến Phước bảo toàn chiến bhu 

Sau 0ì tuỳ tướng hèn ngu 

Nghĩa quân đa b¡ giặc thù đánh tan. 
Trả lời: Đó tà Trương Công Định. 
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Giúp quân tán lý họ Phan 
Lập đồn khúng chiến Vũ Quang diệt thù 
- Đêm ngày gian bhổ công phu 
Đúc nên súng đạn tiêu trừ thực dân 
Chiến trường oanh liệt xa thân 
Còn treo gương sáng cho dân đời đời. 
Trả lời: Đó là Cao Thắng, một tướng của Phan Đình Phùng. 


Vì nhà U nước giao tranh 
Thanh gươm yên ngựa, phá thành, đốc quan 
Sa cơ nào quan tấm thân 
Mặc uoi dây xéo, chết gần chồng con. 
Trả lời: Đó là nữ tướng Bùi Thị Xuân của phong trào Tây Sơn. 


Phú Xuân ai nữa anh hùng 
Ai từng tuốt hiếm ở uùng núi Lam. 
Trả lời: Đó là Bùi Thị Xuân ở thành Phú Xuân. Đó là Lê Lợi tuốt kiếm 
ở vùng núi Lam. 


Muốn cho nước mạnh dân giàu 
Tôu uua xin chém bấy đầu mọt dân 
Mũ cao áo rộng không cần 
Lui uê ở ẩn sơn lâm một mình. 

Trả lời. Đó là Chu Văn An. 


Ai bhông bo nghĩa, tham uàng 
Vì gi nhóm lửa, đốt than đợi thời. 


Trả lời. Đó tà Tô Hiến Thành “không bỏ nghĩa, tham vàng”. Đó là 
Trần Khánh Dư đốt than chờ thời ra giúp nước. 
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Ar mài gươm dưới trăng tà 

Quốc thù chưa trở, đầu đà điểm sương 
Một lần giết hụt giặc Trương 

Về sau bị bắt nửa đường quyên sinh. 


Trả lời. Đó là Đặng Dung, tướng của vua Hậu Trần Giản Định Đế đã 
cầm quân đánh giặc Minh Trương Phụ. 


Đang đêm lên ào thuyền bẻ địch 
Quyết tìm tên thù nghịch họ Trương 
Dưới ánh trăng mài lưỡi biếm trường 
Về sau bị bắt giữa đường quyên sinh. 
Trả lời: Đó là Đặng Dung, tướng của vua Gian Định Đế đã một lần lẻn 
vào thuyền tướng giặc Minh Trương Phụ suýt nữa chém rơi đâu Trương Phụ. 


Đố ai đắp luỹ khơi hào 
Ba Đình chẳng quản gian lao tung hoành 
Nhử cho giặc đến gần thành 


Xung phong một loạt thế phanh thây thù. 
Trả lời. Đó là Đình Công Tráng. 


Ba đình chiến luỹ uừa xây 
Giao thông hai ngũ giặc tây nghẽn đường 
Bao lần tổn lính, hao lương 
Phát đem quân lực hùng cường tấn công 
Chiến trường ca tháng mới xong 
Anh hùng tuần tiết một lòng uì dân. 

Trả lời: Đó là Định Công Tráng. 


Hỏi ai thà bị chặt đầu 
Còn hơn gióc tóc theo tàu cai trang. 


Trả lời: Đó là Lê Quýnh. 
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Có mặt trên trời 
Bao nhiêu năm rồi 
Vấn bị gọi là là chú 
Buồn bhông chú ơi. 
Trả lời: Đó là chú Cuội trên mặt trăng (theo truyền thuyết dân gian). 


Bốn cây có sáu trăm hoa 
Một hoa bốn nhuy ai mà chăng yêu. 
Trả lời: Đó là quan tiền kẽm cổ xưa. Loại tiền này có bốn hình nhuy 
hoa đúc trên thân đồng tiền đó. 


Trắng như bông, nồng như rượu 
Tính người, nóng quá Trương Phì 
Khi hoà mềm cũng nhũn chỉ chỉ 
Đến bhi xây dựng bhác gì đá ong. 


Trả lời: Đó là đá vôi. 


Ở trong đất mèu đất 

Quo than lửa màu hồng 

Giúp người lên nhà cửa 

Lại ẩn mình bên trong. 
Trả lời: Đó là hòn gạch. 


Hòn gì bằng đất nặn ra 

Xếp uèo lò lửa nung ba bốn ngày 

Khi ra mà đó hây hây 

Mình uuông chăn chặn đem xây cửa nhò. 
Trả lời: Đó là hòn gạch. 
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Mà uuông như thể chữ điền 

Một mình mang những hoi tên ở đời 

Quanh năm chẳng nói chẳng cười 

Áo xanh áo đô hàng đôi điện đều 

Nên em được chủ nuông chiều 

Luôn luôn tắm rửa ra chiêu chăm nom 

Nhưng rồi họ cũng bất nhân 

Người người chà đạp biết hờn oán di. 
Trả lời. Đó là gạch bông hay còn gọi gạch hoa. 


Bốn xương sống, một đống xương uè. 

Trả lời: Đó là cái tranh dùng để lợp nhà theo lối cổ xưa nhà tranh. 
“Bốn xương sống" là cái nẹp dùng để kẹp cái búi cổ tranh hoặc rạ gồm có 
bốn thanh nứa hoặc tre nhỏ chừng gần bằng ngón tay. “Một đống xương 
vè” là hàng hoạt cái búi cổ tranh hoặc búi rạ dùng để che nắng che mưa 
cho con người. Về sau người dân ta tiến bộ hơn thì dùng ngói đất nung 
hoặc gần đây là tấm lợp Phuybrôximăng, tấm lợp ốt nam... 


Ba đầu lại có một đuôi 

Khen ai khéo tạc hhéo nuôi ba đầu 

Ba năm sương gió đãi dầu 

Giỏ ra uẫn thấy ba đầu một đuôi. | 

Trả lời: Đó là cái tranh dùng để lợp nhà cổ xưa. Cái tranh phải có ba 

đầu nẹp nhô ra và có một cái đuôi dài tức là có tranh hoặc rạ. Sau ba năm 
dãi dầu sương gió thì cái món tranh hoặc rạ kia sẽ bị mòn cụt dần. Nếu giở 
ra lợp lại thì vân thấy còn cái xương nẹp và một đoạn cỏ tranh, hoặc rạ kia 
nhưng đã bị cụt ngắn đi rồi (nghĩa là vẫn còn “ba đầu một đuôi”). 


Ngày nào em ở trên non 
Nay uê đồng nội có con trên đâu. 
Trả lời: Đó là cây cột cái nhà gỗ. Ngày xưa cây cột là gỗ trên non. Khi 
vê đồng nội làm thành cột thì có các con xẻ, xà, kéo trên đầu cột. 
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Cây chị hình dáng xinh xinh 
Hễ cà thì nhột cùng mình người ta. 
Trả lời: “Cà ... nhột" tức là cột nhà. Đây là kiểu nói lãi của dân gian . 


Mình uuông da trắng như ngù 
Không răng thiên hạ đồn là có răng. 
Trả lời: Đó là cột tranh. 


Xưa bia mẹ ở trên non 

Nay uề thành thị có con trên đầu 

Con thì bị trói thêm sầu 

Mẹ thì đứng sừng, lo âu trong lòng. 
Trả lời: Đó là cái cột lớn và những xà, kèo nhà. 


Băng trang căng cót 
Xỏ ngoáy trên đầu. 
Trả lời: Đó là con xẻ xỏ đầu cột nhà. Có địa phương gọi là con xố. 


Hai đầu một trốc, một đuôi 
Dâm mưa dãi nắng thít đuôi lưu đầu. 

Trả lời: Đó là cái tranh lợp nhà theo lối nhà tranh. Cái tranh có thể gọi 
là cái gianh thì có hai đầu tức là tính theo diện tích dài của tranh. Một tróc 
tức là đoạn thừa lên khi kẹp nẹp tranh vào đám búi cỏ tranh. Một đuôi tức 
là cả đoạn còn lại dài của đám búi cỏ tranh. Nếu đem tranh lợp nhà thì cái 
đuôi đó ắt sẽ bị mòn dần (thít đuôi) cái đầu thì vẫn còn lưu. 


Thân em uốn đất sinh ra 
Về đây gặp lại chị em năm nào 
Giờ thì em ở trên cao 


Che mưa che nắng cho người sớm hôm. 
Trả lời: Đó là cái hòn ngói nung từ đất dùng để lợp nhà. 
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Một người mò ở hai nhà 
Thịt xưởng chẳng có ruột rà cũng bhhông. 
Trả lời: Đó là cái máng nước nối từ nhà nọ sang nhà kia. 


Dếc lòng cùng uới nước nhà 
Dù gang, dù sắt, dù là nứa tre. 
Trả lời. Đó là cái máng nước. 


Trên Uuì nước, dưới uì nhà. 
Lòng này ai to cho ra hỡi lòng. 
Trả lời: Đó là cái máng nước. 


Trời cho xuống trị an nhà 
Giúp cho môi nước đặng mà Uuênh 0uang. 
Trả lời: Đó là cái máng nước. 


Hai tai gánh nặng uề hai 
Làm tôi một bước ở hai căn nhà. 
Trả lời. Đó là cái máng nước. 


Vốn xưa em Ở trên non 


Đem uề hạ bán làm con hơi nhà. 
Trả lời: Đó tà cái máng nước. 


Nước nhà lắm lúc bận lòng tôi 

Hạ đến thu qua nợ phúc rồi 

Gió bụi nhiền phen thân gánh nặng 

Bụng mình nặng hẹp chủ trời son. 
Trả lời: Đó là cái máng nước. 
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Chân uô số, uấy uô khê 
Có bao nhiêu cánh lè tè mà chăng biết bay. 
Trả lời: “Chân vô số” là nhiều cột. “Vấẩy vô khê” là hòn ngói. “Có nhiều 
cánh cửa mà chăng biết bay”. Vậy đây là cái nhà ngói. 


Xương sườn, xương sống nuốt trọn người ta 
An uô nhỏ ra, người ta uân sống. 
Trả lời. Đó là cái nhà. 


Sừng sừng mà đứng giữa trời 
Giơ uây, giơ cánh, nuốt người như không. 
Trả lời: Đó là cái nhà. 


Có đâu mà chăng có đuôi 
Đẻ con thì ít nuôi con thì nhiều. 
Trả lời: Đó là cái nhà. 


Nhà trăm nóc, của đẻ trăm gian 
Giòu có ca đời, nhịn đói ba bữa. 
Trả lời: Đó là cái chợ. 


Điền uiên nhất mẫu, thổ trạch tứ biên 

Hoặc động hoặc yên, lưu truyền uaạn đại 

Giang sơn hà hỏdi, uạn uật hội đồng 

Nam bắc đông tây, quy mô nhất thống. 
Trả lời: Đó là cái chợ. 

TỪ sớm đến trưa, ăn nói đủ tiêu 

Từ trưa đến tối ra chiều ngẩn ngơ. 


Trả lời: Đó là cái chợ. 
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Phận em con gái nữ nhị 

Chồng thì không có con thì uạn niên 

Thường thường lại bết nhân duyên 

Thường di có bạc, có tiền thì chơi 

Chơi thì một lát rồi thôi 

Kẻ Nam người Bắc duyên tôi hấy con. 

Trả lời. Đó là cái chợ. Có lẽ đối với câu đố này thì chỉ có một điều cần 

... nhăn trán... đó là câu “phận em con gái nữ nhi”. Sao cái chợ lại là con 
gái nữ nhi? Chỉ có thể hiểu được rằng các cụ dân gian đã dựa vào chữ “thị” 
tức nghĩa là “chợ”. Mà “thị” lại có nghĩa là tên đệm hay dùng cho con gái, 
thí dụ Nguyễn Thị Lan... Vũ Thị Huyền... Đó là một cách chơi chữ. 


Bạo trong nhà, nản ngoài sân. 
Trả lời: Đó là cái bạo cửa. Câu đố chơi chữ “bạo”. 


Sùm sụp mà đứng giữa trời 
Bà con chăng có mọi người tới lui. 
Trả lời: Đó là cái chuồng tiêu, hố xí theo lối thủ công thô sơ. 


Tối đến nhd ra 
Đêm qua ngày tới 
Đớp lại ngậm luôn. 


Trả lời: Đó là cái mấu rèm dùng để móc rèm mành. 


Đêm ngay, ngày ngỏ. 
Trả lời: Đó là cái ngõ bằng tre chống lên ban ngày, đến đêm thì hạ 


sập xuống đóng kín. Có nợi gọi là cổng bè vì nó kết các cây tre lại y như 
một cái bè. 


Một cột mà chốt hai bè 
Lợp tranh bhông lợp, lợp tre cho bên. 


Trả lời: Đó là cái loại cổng tre của nhà dân quê ngày xưa. 
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Nhà hịa sinh được ba trdơi 

Chống thì cũng đỗ cũng đòi làm quan 
Người dân ra lòn uào cúi 

Hy uọng mai sau tới niết bàn. 


Trả lời: Đó là cái cổng tam quan nơi cửa chùa. Câu đố đã dùng hình 
tượng BA và QUAN để ám chỉ Cổng tam quan. 


Đỏ đèn lọng thọng 
Tốt đèn tọng uô. | 
Trả lời. Đó là cái chốt cửa. 


Hai bên giáo đóng hùng chầu 

Thuy bao dợn sóng, có đầu bhông đuôi 

Quân quân râm rộ tới lui 

Kẻ qua người lại ngược xuôi đại hà. 
Trả lời: Đó là cái cầu tre. 


Cậy chân em lội dưới sông 

Cậy mình dài uắt ngang dòng nước sâu 

Không đuôi mò có hai đầu. | 

Thị gan năm tháng dãi dầu gió mưu. | 
Trả lời: Đó là cái cầu qua sông. 


Hai dốc, hai trốc, bhông đuôi 

Dù ai lên ngược xuống xuôi mặc lòng 

Giúp người qua lại tôi mong 

Triển tăng dưới nước nặng lòng từ bi. 
Trả lời: Đó là cái cầu. 


455 


Thân em như tấm uán dài 
Ngày thời phơi nắng, đêm thời dầm sương 
Làm ơn tất cả muôn phương 
Ơn thời chẳng có, đạp đường mù ởi. 
Trả lời: Đó là cái cầu và con đường đi. 


Cũng gọt là con 

Đầu đuôi bhó biết 

Nhưng nếu bạn quên 

Giữa chừng lạc hết. 
Trả lời: Đó là con đường. 


Cây bhô mọc rê trên đầu 
Sông sâu bhông sợ, sợ câu bặc ngưng. 
Trả lời: Đó là cái cột buồm. 


Một cây một cúnh hhông cành 
Rẽ đâm lên ngọn đố anh cây gì. 
Trả lời: Đó là cây cột buồm. 


Thiếp là một bậc tiểu thư _ 
Trâm cài lược uắt, lúc thơ đầy đầu 
Đến bhi thiếp lớn gieo cầu 
Bồng biền uòng chuối cũng hầu sạch không 
Thôi thì đừng ăm đừng bồng 
Bồng lên để xuống lệ hồng nhỏ lên. 
Trả lời: Đó là sào tre chống thuyền. 


Bữa ni nắng mai bhô 
Bưa nL mưa mai ướt 
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Mai mưa mai sẽ ướt 
Mốt mưa mai cũng ướt. 
Trả lời: Đó là cái mai thuyền. Vì là mai mũi thuyền thì khi nắng ắt là 
khô, khi mưa ắt là sẽ ướt. 


Mình tròn đuôi đẹp đầu ngang 
Ở bên nước Sở lại sang nước Tề. 
Trả lời. Đó là cái mái chèo. 


Có mình mà chừng có gan 
Có hai con măt rờ đàng màù ởi. 
Trả lời: Đó là cái ghe và von. 


Thấy nước bhi 0ui 
Thấy đất lại sợ 
Xưa ở trong rừng 
Giờ năm dưới bể. 
Trả lời. Đó là cái thuyền. Thuyền thường làm bằng vật liệu gỗ đóng 
ghép mà gô thi vốn ở trên rừng. 


Không cánh mà bay mới lạ bỳ 
Khi thì uượt lộng, lúc ra bhơi. 


Trả lời: Đó là cái thuyền có buổm như cánh chim. Trông xa xa tưởng 
như con thuyền có buổm đang bay trên mặt nước. 


Đến đây hỏi khách tương phùng 
Chư chỉ một cánh dạo cùng nước non. 
Trả lời: Đó là cái thuyền có buổm loại có cánh buồm thông dụng ở Việt Nam 


Trâu ai đem cột mít này 
Trồng tre có lô, trồng cây có hàng. 


Trả lời: Đó là cái trống làm bịt bằng da trâu lên tang trống làm bằng gỗ mít. 
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Cát gì không miệng mò bêu 
Tội thì bhông tột bt treo xà nhà. 
Trả lời: Đó là cái trống treo trên xà nhà. 


Nỗi lòng kín chẳng di hay 
Rõ rùng mặt ấy mặt này chớ di. 
Trả lời: Đó là cái trống. 


Có mặt mà chẳng có đầu 
Lúc nghèo thì bạn uới trâu 
Đến khi uinh hiển gọi cô hàng hầu cói uũ rõ to. 
Trả lời: Đó là cái trống, khi trước thì mặt trống chính là da con trâu. 
Cái trống chỉ có mặt trống không có đầu trống. Khi cái trống thành hình 
dùng nơi quan sang đình đám thì có thêm cái chiêng đóng có cái núm 
đánh chiêng tròn và to như cái vú cô nàng hầu. 


Mình uàng mặc áo da chì 

Ruột gan nó có lấy gì nuôi thân 

Ông quan cho chí ông dân 

Ông uug cũng trọng, ông thần cũng yêu. 
Trả lời: Đó là cái trống. 


Răng đen nhưng nhức, mặt giống trăng rằm 
Chồng con chẳng có, đi ở uới làng 
Bao nhiêu trộm cướp đòn đều chịu 
Quy chầu tiên tổ, xã để tang. 
Trả lời: Đó là cái trống. 


Vâng trăng uẳng uặc giữa trời 
Định ninh hai mặt một lời song song. 
Trả lời: Đó là cái trống hình tròn như mặt trăng, có hai mặt mỏng chỉ 
độ 20 phân tây dùng trong việc đánh lúc hát chầu văn, ca trù... 
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Một mình mà hai mặt 
Thường treo trước cổng trường 
Lại rất thích người đánh 
Để uui mừng bêu uang. 

Trả lời: Đó là cái trống trường. 


Lòng không, ruột lại cũng hhông 
Cất lên một tiếng quân trong quân ngoài 
Vua ban cho lọng cho đai 
Cho một đầy tớ uới hai thăng hầu 
Đêm đêm lại bước sang chầu 
Năm canh lại có quân hầu cả năm. 
Trả lời: Đó là cái trống dùng trong việc tuần canh. 


Lừng bằng cái thúng 
Bụng bằng quả bồng 
Năm uõng đòn cong 
Vừa đĨ uừa hút. | 
Trả lời: Đó là cát chiêng đồng, có cúm tròn hay được khiêng đi trong 
các dịp hội hè rước xách. 


Hai bên hat má giữa một bhe 
Lùng nước chưa ra, đè giục guõ 
Lùng nước ra rồi nín lặng nghe. 
Trả lời: Đó là cái mõ bằng gỗ có đục khoét cái rãnh ở giữa, dùng để 
gõ làng ra đình họp. 


Có miệng bhông lưỡi, có 0o không ruột 


Để thì nằm im, động không bêu 
Làm náo động đông tây nam bắc 
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Thánh nhân dùng để thuyết giáo lễ nhạc. 
Trả lời: Đó là cai mõ làm bằng gỗ ngày xưa dân ta hay dùng khi gọi 
làng ra họp 


Rậm râu sâu mắt thật là già 
Đem uề đục đẽo đổi tên qua 
Một khi mở miệng uang lừng khắp 
Già trẻ nào di trái lệnh di 
Trả lời: Đó là cái mỗ 


Hữu ngư 0ô thuy (có cá mà không có nước). 
Trả lời: Ngày xưa các cụ nông dân ta hay đục cái mõ hình con cá. 


Cái chỉ không biết cát chỉ 
Không chồng ngồi khóc tỉ tỉ tối ngày. 


Trả lời: Đó là cái kèn đám ma. 


Gió thổi trên nương 
Hoằng giác dưới suối. 
Trả lời: Đó là tiếng khèn của dân tộc miền núi người HMông. Chữ 
“giác” nghĩa là kêu. 


ương uàng chỉa hhod líu lo 
Đố ai mở được tôi cho là tòi. 
Trả lời: Đó là cây kèn. 
Mình uàng mò cửa cũng uàng 
Đố ai mở được thì chàng thưởng cho. 
Trả lời: Đó là cây kèn. 
Tấm thân rày đã nhẹ nhàng 
Sớm bhuydq tiếng hạc tiếng uùng tiêu dao. 


Trả lời: Đó là đàn hồ. 
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Cây hhô một lá bốn năm cành 

Đường đi bhúc bhuyu nhọc tay anh 

Gặp kẻ tiểu nhân buôn chẳng nói 

Chờ người quân tử mới dương danh. 
Trả lời: Đó là cái đàn. 


Eo lưng nắm 0ú sờ sườn 
Làm sao giải được cơn buồn thì thôi. 
Trả lời: Đó là cái đàn. 


Gọi cây mà chẳng có cành 
Những người quân tử rắp ranh chơi cùng. 
Trả lời: Đó là cây đàn. 


Bụng tôi thì rỗng 

Tóc tôi thì căng 

Bình thường tôi chẳng nói năng 

Hễ ai động đến tôi rằng tôi kêu. 
Trả lời: Đó là cây đàn. 


Cới chân cán cuốc, cái bụng bằng mây 
Cá: "ăng thất thểu, cái tay bơ phờ 
Có b, : uịnh phú, có hi ngâm thơ 
Có khi thơ thấn đợi chờ tay di. 
Trả lời. Đó là đàn nguyệt. 


Mặt như cát thới 
Mình như cát mứI 
Cái răng bhấp khiểng 
Cái tai thẳng đờ 


461 


Khi bài phú bhìi ngâm thơ 
Thơ cúng ông nọ, thơ thờ bà hịa. 
Trả lời: Đó là cây đàn nguyệt, có cái mặt đàn tròn như cái thớt. 


Còng queo là cát bì cò 

Kéo đi héo lại thì co hỳ cùng 

Trên trời đồng điếu chỉ uàng 

Dưới thời lỗ miệng lòng chàng thương cô. 
Trả lời: Đó là cái nhị. 


Kể từ trên ngọn đào thơ 
Có hoa chín chiếng, có tơ mành mành 
Rủ nhau xuống huyện thanh thành 
Ai đem chiếu cộ mà uành cung trăng 
Mà để xem mối xích thằng 
Một cây một buộc di giằng cho ra. 

Trả lời: Đó là cái đàn nhị. 
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